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DANH MỤC VIẾT TẮT 

STT KÝ HIỆU Ý NGHĨA STT KÝ 
HIỆU Ý NGHĨA 

1 QCXDVN Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 18 ĐT. Đường tỉnh 
2 TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 19 ĐH. Đường huyện 
3 BXD Bộ xây dựng 20 THPT Trường trung học phổ thông 
4 BYT Bộ y tế 21 THCS Trường trung học cơ sở 
5 BTNMT Bộ Tài nguyên môi trường 22 TDTT Thể dục thể thao 

6 SNN-PTNT Sở nông nghiệp và phát triển 
nông thôn 23 TMDV Thương mại dịch vụ 

7 QHXD Quy hoạch xây dựng 24 TTTM Trung tâm thương mại 
8 XD Xây dựng 25 CN-SX Công nghiệp sản xuất 
9 QHC Quy hoạch chung 26 CCN Cụm công nghiệp 

10 QH Quy hoạch 27 KCN Khu công nghiệp 
11 UBND Ủy ban nhân dân 28 TTCN Tiểu thủ công nghiệp 
12 QĐ Quyết định 29 CTR Chất thải rắn 
13 NTM Nông thôn mới 30 DVSX Dịch vụ sản xuất 
14 TP Thành Phố 31 TBA Trạm biến áp 
15 T.x Thị xã 32 BTLT Bê tông ly tâm 
16 TT Thị trấn 33 TTLL Thông tin liên lạc 
17 QL. Quốc lộ 34 ĐTNĐ Đường thủy nội địa 
 
 

STT DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU VỊ TRÍ 
(trang) 

Bảng 1  Thống kê hiện trạng chỉ tiêu kinh tế 22 
Bảng 2  Thống kê hiện trạng quy mô các đơn vị hành chính thuộc huyện 24 
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I.1. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG 
HUYỆN CHỢ GẠO: 

 Huyện Chợ Gạo nằm ở vùng trung tâm của tỉnh Tiền Giang, giáp trực tiếp 
phía Đông với TP. Mỹ Tho và sông Tiền (về phía nam). Trung tâm huyện lỵ (thị 
trấn Chợ Gạo) cách trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Tiền Giang khoảng 10km về phía 
Đông theo Quốc lộ 50.  

Chợ Gạo là huyện có cơ cấu kinh tế đa dạng hướng phát triển nông nghiệp 
công nghệ cao và dịch vụ phụ trợ. Bên cạnh đó ngành công nghiệp – xây dựng và 
thương mại – dịch vụ đang phát triển, tuy nhiên tốc độ còn chậm. Trong nội bộ 
ngành nông nghiệp, trồng trọt vẫn chiếm vai trò chủ đạo và là thế mạnh của Huyện, 
ngoài ra nuôi trồng thủy sản cũng đang phát triển dựa trên nguồn lợi từ sông Tiền. 

Huyện Chợ Gạo đã có các định hướng phát triển kinh tế xã hội thể hiện trong 
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết 
định số 142/QĐ-TTg ngày 28/01/2015 và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã 
hội huyện Chợ Gạo đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh 
Tiền Giang phê duyệt tại Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 28/5/2015. Đồng 
thời, đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến 
2050 được UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt tại Quyết định số 3492/QĐ- UBND 
ngày 24/12/2013 và chương trình phát triển đô thị tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-
2020, định hướng 2030 được UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt tại Quyết định 
1815/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 là cơ sở xác định quy mô đất xây dựng đô thị và 
các xã trong huyện Chợ Gạo.  

Theo đó các định hướng quy hoạch ngành cấp vùng tỉnh đã được phê duyệt 
như cấp nước, chất thải rắn, nghĩa trang,... đã xác định quy mô các công trình đầu 
mối hạ tầng kĩ thuật cho huyện Chợ Gạo. Tuy nhiên hiện nay huyện chưa có quy 
hoạch xây dựng tổng thể toàn huyện để cụ thể.  

Do cần có định hướng xây dựng trên toàn huyện, đảm bảo mục tiêu cụ thể hóa 
đồ án QHXD vùng tỉnh, quy hoạch ngành, định hướng phát triển hạ tầng đô thị và 
điểm dân cư các xã, cơ sở rà soát và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các xã 
trên địa bàn huyện trên cơ sở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã 
hội của tỉnh nói chung và của huyện Chợ Gạo nói riêng. Nên việc phân vùng phát 
triển đô thị và nông thôn cho vùng huyện Chợ Gạo là hết sức cần thiết đó cũng 
chính là nhiệm vụ chính của đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Gạo. Mặt 
khác, Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện là cơ sở để hoàn thiện các tiêu chí 
đạt chuẩn huyện nông thôn mới. 

Vì vậy, việc lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 
đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 là cần thiết và cấp bách đã được UBND 
tỉnh chấp thuận chủ trương (tại Công văn số 3918/UBND-ĐTXD ngày 06/09/2018) 
mặt khác Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch theo Quyết định 
số 4386/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 làm cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai lập 
đồ án. Để kịp tiến độ huyện hoàn thiện các tiêu chí để đạt chuẩn huyện nông thôn 
mới trong năm 2020. 
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I.2. VỊ TRÍ, QUY MÔ, TÍNH CHẤT VÀ PHẠM VI LẬP QUY HOẠCH:  
I.2.1 Vị trí khu vực lập quy hoạch: 

- Theo số liệu trong niên giám thống kê năm 2018 của Cục thống kê tỉnh Tiền 
Giang, diện tích tự nhiên huyện là 23.089,6 ha (khoảng 230,9 km2), gồm 19 đơn vị 
hành chính, với 01 thị trấn: thị trấn Chợ Gạo và 18 xã: Trung Hòa, Hòa Tịnh, Mỹ 
Tịnh An, Tân Bình Thạnh, Phú Kiết, Lương Hòa Lạc, Thanh Bình, Quơn Long, 
Bình Phục Nhứt, Đăng Hưng Phước, Tân Thuận Bình, Song Bình, Bình Phan, Long 
Bình Điền, An Thạnh Thủy, Xuân Đông, Hòa Định, Bình Ninh. Vùng huyện Chợ 
Gạo là khu vực đô thị hóa quan trọng của tỉnh với trục phát triển chính theo Quốc lộ 
50 (Chợ Gạo – Mỹ Tho, Chợ Gạo – Gò Công, Chợ Gạo – Tp. Hồ Chí Minh). 

- Huyện Chợ Gạo giáp phía Đông của Thành phố Mỹ Tho và trung tâm 
huyện lỵ thị trấn Chợ Gạo cách trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Tiền Giang khoảng 10 km 
về phía Đông theo QL.50. Theo định hướng quy hoạch vùng tỉnh Tiền Giang, huyện 
Chợ Gạo thuộc cụm đô thị trung tâm với định hướng phát triển kinh tế xã hội theo 
hướng tận dụng điều kiện thuận lợi địa lý giáp sông Tiền và hướng tuyến đường 
Tỉnh 879 mới trong tương lai; 

- Huyện có hướng kết nối ra các hướng Quốc lộ lớn như QL.50 và ĐT.879B, 
ĐT.879C và giáp sông Tiền. Nhìn chung, huyện có vị trí khá thuận lợi trong việc 
giao lưu phát triển kinh tế - xã hội với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh do 
tiếp giáp với tỉnh Long An; 

- Với vị trí thuận lợi trên, theo định hướng phát triển kinh tế, ngoài việc phát 
triển các thế mạnh về vùng sản xuất nông nghiệp, trong tương lai huyện Chợ Gạo sẽ 
có điều kiện phát triển các lĩnh vực phi nông nghiệp về thương mại, công nghiệp, 
dịch vụ đô thị và du lịch...  

- Huyện Chợ Gạo có “địa kinh tế” không chỉ giáp trung tâm tỉnh Tiền Giang 
là Thành phố Mỹ Tho mà còn giáp Sông Tiền (về phía Nam), có Kênh Chợ Gạo là 
giao thông thủy huyết mạch đã có từ lâu, gắn liền với quá trình hình thành phát triển 
của huyện Chợ Gạo. 
I.2.2. Quy mô và phạm vi ranh giới vùng quy hoạch:  
 - Phạm vi nghiên cứu của công tác lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ 
Gạo được thực hiện trên toàn bộ phạm vi ranh hành chính huyện Chợ Gạo có diện 
tích tự nhiên là 23.089,60 ha với 187.711 nhân khẩu trên tổng số 18 đơn vị hành 
chính xã và 01 thị trấn bao gồm: thị trấn Chợ Gạo và các xã Trung Hòa, Hòa Tịnh, 
Mỹ Tịnh An, Tân Bình Thạnh, Phú Kiết, Lương Hòa Lạc, Thanh Bình, Quơn Long, 
Bình Phục Nhứt, Đăng Hưng Phước, Tân Thuận Bình, Song Bình, Bình Phan, Long 
Bình Điền, An Thạnh Thủy, Xuân Đông, Hòa Định, Bình Ninh. Phạm vi ranh giới 
Huyện Chợ Gạo lập quy hoạch dược xác định như sau: 

+ Phía Bắc : Giáp huyện Châu Thành, tỉnh Long An; 
+ Phía Nam : Giáp sông Tiền; 
+ Phía Đông : Giáp huyện Gò Công Tây; 
+ Phía Tây : Giáp Tp. Mỹ Tho và huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; 
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Vị trí huyện Chợ Gạo trong tổng thể tỉnh Tiền Giang 

 
Sơ đồ phạm vi ranh giới huyện Chợ Gạo  



Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 

 
5 

I.3. TẦM NHÌN - TÍNH CHẤT - MỤC TIÊU – CHIẾN LƯỢC: 
I.3.1. Tầm nhìn và chiến lược phát triển: 
a. Tầm nhìn: 

- Định hướng huyện Chợ Gạo là huyện có cơ sơ hạ tầng đạt chuẩn huyện nông 
thôn mới theo quy định hiện hành trong năm 2020. 

- Đến năm 2030 huyện Chợ Gạo trở thành một trong 03 vùng kinh tế động lực 
của vùng trung tâm tỉnh Tiền Giang và là cửa ngỏ kết nối thành phố Mỹ Tho với 
Vùng phía Đông tỉnh Tiền Giang. 
b. Các chiến lược phát triển sau: 

- Chiến lược 1: Phát triển liên kết vùng thông qua hệ thống các trục giao 
thông đường bộ qua việc sử dụng các lợi thế liên vùng về các khung hạ tầng để nối 
kết sự phát triển không gian nội vùng, xây dựng các trục giao thông trọng yếu là các 
trục động lực phát triển, dọc tuyến kết nối Quốc lộ 1 và dọc Quốc lộ 50, và các trục 
hướng ra sông Tiền ...  

- Chiến lược 2: Phát triển trung tâm vùng, tạo hạt nhân phát triển (qua đô thị 
Chợ Gạo và đô thị Bến Tranh) bằng việc tập trung nguồn lực phát triển các trung 
tâm phù hợp với sự phân bố các vùng kinh tế. Các trung tâm tăng trưởng, đô thị hạt 
nhân phải gắn với khu vực có khả năng thu hút đầu tư phát triển, có điều kiện cung 
cấp các dịch vụ, gắn kết tốt nhất với các trục giao thông trong vùng, có thể lan tỏa 
phát triển và đầu tư cho các khu vực gắn với các tiểu vùng (theo 3 cụm xã).  

- Chiến lược 3: Phát triển các vùng nông nghiệp kỹ thuật cao qua việc bảo vệ 
các vùng sản xuất nông nghiệp trọng yếu và kết hợp với việc áp dụng khoa học 
công nghệ tiên tiến. Duy trì các mô hình nông thôn đặc trưng. Phát triển sản xuất 
nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và tạo liên kết chuỗi giá trị. 

- Chiến lược 4: Tập trung phát triển thương mại dịch vụ và du lịch và các 
cụm công nghiệp, tận dụng ưu thế nguồn nông sản dồi dào. Đề ra các khu vực 
phát triển thương mại dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp trên từng tiểu vùng trong 
Huyện; Khai thác các lợi thế riêng về tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan sinh thái 
đặc trưng và bản sắc văn hóa dân tộc khu vực song hành với bảo vệ các vùng cảnh 
quan thiên nhiên và môi trường để phát triển kinh tế du lịch bền vững.  
I.3.2. Tính chất và chức năng của vùng: 

- Vùng huyện Chợ Gạo là khu vực giáp ranh trung tâm tỉnh có mối liên hệ mật 
thiết về kinh tế xã hội với thành phố Mỹ Tho và các huyện lân cận theo Quốc lộ 50 
(Chợ Gạo – Mỹ Tho, Chợ Gạo – Gò Công) và đường Tỉnh 879 (Chợ Gạo – Mỹ Tho, 
Chợ Gạo – Tân Hiệp, Chợ Gạo – Long An).  

- Là vùng phát triển: nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ, 
du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. 

- Hoàn thiện các tiêu chí huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. 



Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 

 
6 

I.3.3. Quan điểm và mục tiêu phát triển vùng: 
a. Quan điểm: 

- Phát triển vùng huyện Chợ Gạo phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể 
phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang và các định hướng có liên quan đến 
huyện Chợ Gạo. 

- Phát triển đô thị đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động, phân bố dân cư 
giữa các khu vực đô thị và nông thôn; 

- Phát triển hệ thống đô thị và nông thôn đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ đất xây 
dựng và bền vững trong phát triển;  

- Xây dựng hệ thống đô thị và nông thôn phù hợp với định hướng quy hoạch 
vùng tỉnh, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương và các định 
hướng có liên quan. 
b. Mục tiêu: 

- Cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang và 
các định hướng liên quan. 

- Cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế, xã hội huyện Chợ Gạo, hoàn thiện 
tiêu chí huyện nông thôn mới cuối năm 2020; Tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế, 
nâng cao chất lượng sống, bảo vệ môi trường. 

- Định hướng tổ chức không gian toàn vùng như không gian xây dựng đô thị, 
nông thôn, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ, sản xuất nông 
nghiệp, cảnh quan,...và bảo vệ môi trường. 

- Làm cơ sở để các ngành, các cấp chính quyền lập các dự án quy hoạch chuyên 
ngành, chương trình đầu tư và hoạch định các chính sách phát triển. 

- Làm công cụ quản lý đô thị, các khu dân cư nông thôn, các cụm công nghiệp 
và hệ thống các công trình chuyên ngành phát triển hài hòa và bền vững, thu hút 
đầu tư. 
I.3.4. Các nhiệm vụ và yêu cầu chính của đồ án: 

 Các yêu cầu về việc định hướng phát triển không gian vùng: 

- Xác định được tầm nhìn, viễn cảnh phát triển của toàn vùng; 

- Xác định được mục tiêu phát triển chiến lược cho toàn vùng;  

- Định hướng được vai trò, chức năng của các tiểu vùng động lực, các đô thị hạt 
nhân của các tiểu vùng và các tiểu vùng nông thôn chính trong vùng; xác định được 
mô hình liên kết, quan hệ giữa các đô thị và các điểm dân cư nông thôn;  

- Định hướng được các tiểu vùng tập trung phát triển các chức năng chính trong 
vùng như công nghiệp, nông nghiệp, du lịch: 

+  Định hướng quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp, trong đó có quy hoạch sản xuất các sản phẩm nông nghiệp 
chủ lực có thế mạnh và lợi thế phát triển của huyện; 
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+ Tổ chức, định hướng hệ thống trung tâm cấp huyện gắn với phát triển đô thị, 
cụm công nghiệp, trung tâm dịch vụ thương mại cấp huyện và dịch vụ hỗ trợ sản 
xuất nông nghiệp theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất hàng hóa 
lớn; 

+ Xác định các khu vực sản xuất phi nông nghiệp theo hướng tập trung, thuận 
lợi cho việc xây dựng hạ tầng và xử lý môi trường; hệ thống kho bãi, trại sản xuất 
tập trung cấp huyện, liên xã. 

- Khoanh vùng bảo vệ di sản, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa; 
khoanh vùng cấm xây dựng; 

- Xác định và tổ chức hệ thống hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục 
thể thao, thông tin truyền thông) trên địa bàn huyện; 

- Xác định mục tiêu và các giải pháp, công trình bảo vệ môi trường; 

- Dự báo được nhu cầu sử dụng cơ sở hạ tầng trong vùng; định hướng được 
chiến lược cung cấp hạ tầng kỹ thuật trong vùng, xác định các công trình đầu mối, 
mạng lưới, vị trí và quy mô hạ tầng kỹ thuật mang tính chất vùng hoặc liên vùng; 

- Các công trình hạ tầng xã hội đảm bảo QCXDVN 01:2008/BXD về quy hoạch 
xây dựng. 

 Các yêu cầu về quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật vùng: 
+ Xác định được cao độ xây dựng cho các đô thị trong vùng, hệ thống đê chính; 
+ Xác định giải pháp thoát nước mưa mang tính chất vùng cho hệ thống sông 

chính, các lưu vực thoát nước chính, các công trình tưới tiêu đầu mối; 
+ Xác định các vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng của thiên tai và các giải pháp 

phòng tránh thiên tai. 
 Các yêu cầu về quy hoạch giao thông vùng: 

+ Đảm bảo liên hệ thuận tiện giữa vùng với các vùng khác và giữa các khu 
chức năng trong vùng; 

+ Đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hoá phục vụ cho phát triển 
kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hoá và hội nhập với quốc tế của vùng; 

+ Đảm bảo liên hệ thuận tiện giữa giao thông trong vùng với hệ thống giao 
thông quốc gia và quốc tế; 

+ Mạng lưới đường bộ phải được phân cấp rõ ràng và kết nối liên thông: 
đường cao tốc, các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị và đường 
chuyên dùng quan trọng. 

+ Xác định các tuyến giao thông đường thuỷ nội địa và các cảng bến thủy nội địa... 
 Các yêu cầu về quy hoạch cấp nước vùng: 

+ Đánh giá được hiện trạng cấp nước các đô thị, các điểm dân cư nông thôn 
và các cụm công nghiệp tập trung trong vùng nghiên cứu về: số lượng các công 
trình cấp nước đạt tiêu chuẩn; số lượng các công trình cấp nước chưa đạt tiêu 
chuẩn; số dân được cấp nước sạch. 
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+ Dự báo được nhu cầu dùng nước cho từng đô thị; các khu công nghiệp tập 
trung và các điểm dân cư nông thôn. 

+ Xác định được nguồn nước; Đề ra giải pháp cấp nước: 
 Các yêu cầu về quy hoạch thoát nước thải, quản lý CTR, nghĩa trang vùng: 

+ Xác định được các chỉ tiêu nước thải, chất thải rắn, đất nghĩa trang; 
+ Dự báo được tổng khối lượng nước thải, chất thải rắn (thông thường, nguy hại); 
+ Dự báo được nhu cầu đất cho công trình xử lý nước thải, CTR, nghĩa trang; 
+ Lựa chọn hệ thống thoát nước thải;  
+ Xác định vị trí, quy mô cơ sở xử lý chất thải rắn thông thường và nguy hại, 

nghĩa trang và khu xử lý nước thải phục vụ cho vùng; 
+ Đề xuất công nghệ xử lý nước thải, chất thải rắn; 
+ Đề xuất các công nghệ an táng thích hợp. 

 Quy hoạch cấp điện và thông tin liên lạc vùng: 
 + Xác định được nhu cầu công suất điện giai đoạn ngắn hạn và dài hạn; 

 + Xác định vị trí các TBA 110/22kV và đường dây cao thế xây dựng mới đảm 
bảo cung cấp nguồn điện ổn định đáp ứng nhu cầu công suất toàn huyện. 
 + Đối với hệ thống thông tin liên lạc: Xác định nhu cầu viễn thông toàn 
huyện; Đưa ra giải pháp cải tạo, nâng cấp các tuyến cáp quang nhằm nâng cao chất 
lượng phục vụ. 

 Giải pháp phòng chống thiên tai:  
+ Xác định mạng lưới thủy lợi theo quy hoạch ngành thủy lợi, đáp ứng yêu 

cầu thích ứng với biến đổi khí hậu. 
+ Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống sạt lở ven sông, các công trình 

phòng, chống thiên tai khác và thực hiện nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, 
nước biển dâng. 

  Các yêu cầu về đánh giá môi trường chiến lược 
 - Đánh giá hiện trạng: Về môi trường tự nhiên: điều kiện khí tượng thủy văn, 
hệ sinh thái, địa chất, xói mòn đất; khai thác và sử dụng tài nguyên, thay đổi khí 
hậu; Về chất lượng nguồn nước, không khí, chất thải rắn, nước thải, tiếng ồn; Về 
các vấn đề dân cư, xã hội, văn hóa và di sản. 

- Phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến phát 
triển kinh tế - xã hội và môi trường; đề xuất hệ thống tiêu chí bảo vệ môi trường để 
đưa ra các giải pháp về định hướng phát triển không gian và hạ tầng kỹ thuật tối ưu. 

- Đề ra các giải pháp tổng thể phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục tác động và 
rủi ro đối với dân cư; hệ sinh thái tự nhiên; nguồn nước, không khí, tiếng ồn khi 
triển khai thực hiện quy hoạch đô thị. 

- Lập chương trình, kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan 
trắc môi trường. 
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I.4. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH: 
I.4.1. Các căn cứ pháp lý: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 
- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 
- Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội về phân loại đô thị; 
- Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của Ủy ban thường 

vụ QH về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; 
- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội 

dung về quy hoạch xây dựng; 
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 
động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê 
duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 
năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và môi 
trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế 
hoạch bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng quy định về 
hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy 
hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; 
………………. 

- Quy chuẩn Việt Nam số QCXDVN 01:2008/BXD về quy hoạch xây dựng và 
Quy chuẩn Việt Nam số QCVN 07:2016/BXD của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia – các công trình hạ tầng kỹ thuật; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 08-MT:2015/BTNMT về chất lượng 
nước mặt và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 09-MT:2015/BTNMT về chất 
lượng nước dưới đất; 
………………. 

- Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 28/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ v/v 
phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực 
thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 

- Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ Nông nghiệp 
phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn Nông thôn mới 
giai đoạn 2016 – 2020; 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-37-2010-nd-cp-lap-tham-dinh-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-do-thi-19617.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-44-2015-nd-cp-huong-dan-ve-quy-hoach-xay-dung-42cb3.html
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- Quyết định số 3492/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang ngày 
24/12/2013 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tiền Giang đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Tiền Giang về phê duyệt Quy hoạch Phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 
2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 10/04/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Tiền Giang về phê duyệt Quy hoạch phát triển đường thủy nội địa tỉnh Tiền Giang 
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 1335/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang ngày 
28/05/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội huyện 
Chợ Gạo đến năm 2020, định hướng đến 2030; 

- Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Tiền 
Giang về Quy định bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ với hệ thống đường 
tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;  

- Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Tiền Giang về việc phê duyệt Đề án Tái cấu trúc ngành công nghiệp tỉnh Tiền 
Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 10/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền 
Giang về kế hoạch phát triển hệ thống cấp nước đô thị và nông thôn tỉnh Tiền Giang 
đến năm 2020; 

- Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền 
Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, 
thủy sản tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định 695/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy 
hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến 
năm 2030; 

- Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh Tiền 
Giang về ban hành Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 
đối với hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; 

- Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Tiền Giang về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh 
Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh Tiền 
Giang về ban hành Quy định phạm vi chỉ giới đường đỏ đối với hệ thống đường đô 
thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; 

- Chủ trương số 3918/UBND-ĐTXD ngày 06/09/2018 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Tiền Giang về việc lập quy hoạch vùng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang; 

- Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh Tiền 
Giang về sửa đổi, bổ sung một số danh mục số hiệu đường bộ, quy định phạm vi 
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường 
huyện ban hành kèm theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang; 
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- Quyết định số 3455/QĐ-BCT ngày 25/9/2018 của Bộ Công thương về việc 
phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2025, có 
xét đến năm 2035- Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV; 

- Quyết định số 4210/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Tiền Giang về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tiền Giang giai 
đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035- Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới 
điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV (Hợp phần 2); 

- Báo cáo số 2198/BC-SNN&PTNT ngày 21/6/2019 của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về tình hình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh đến 
ngày 01/6/2019; 

- Quyết định số 4386/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang 
về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền 
Giang đến năm 2030 định hướng đến năm 2045; 

- Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 09/01/2020 của Ủy ban nhân huyện Chợ Gạo 
về Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2020. 
I.4.2. Căn cứ bản đồ: 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Chợ Gạo, bản đồ quy hoạch sử dụng đất 
huyện Chợ Gạo đến năm 2020 do Sở Tài nguyên môi trường cung cấp; 

- Các bản đồ thuộc đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chợ Gạo và các xã 
trên địa bàn huyện (18 xã); 

- Các bản đồ thuộc đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tiền Giang; 
- Các bản đồ thuộc các đồ án quy hoạch ngành có liên quan cấp vùng tỉnh; 
- Các bản đồ thuộc đồ án quy hoạch nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện; 
- Ranh các dự án đang đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. 
- Bản đồ địa hình vùng huyện Chợ Gạo do Sở Tài nguyên Môi trường cung cấp 

(thông qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chợ Gạo). 
I.4.3. Các nguồn số liệu, tài liệu khác: 

- Đồ án quy hoạch vùng tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 
- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Chợ Gạo đến năm 2020; 
- Đồ án quy hoạch chung xây dựng các xã trên địa bàn huyện Chợ Gạo; 
- Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chợ Gạo; 
- Đồ án quy hoạch ngành có liên quan cấp vùng tỉnh; 
- Các báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 các xã, thị trấn; 
- Các số liệu thống kê hiện trạng diện tích, dân số, hệ thống các công trình hạ 

tầng cơ sở trên địa bàn huyện Chợ Gạo do các cơ quan quản lý chuyên ngành 
cung cấp; 

- Các dự án đầu tư xây dựng có liên quan trên địa bàn huyện Chợ Gạo. 
- Niên giám thống kê huyện Chợ Gạo năm 2018 do Chi cục thống kê huyện 

Chợ Gạo phát hành năm 2019. 
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Bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Chợ Gạo 
(nguồn: Phòng tài nguyên môi trường huyện 2019) 
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II.1. HIỆN TRẠNG VỊ TRÍ VÀ MỐI LIÊN HỆ VÙNG: 
II.1.1. Hiện trạng vị trí vùng huyện Chợ Gạo: 

Vùng huyện Chợ Gạo có vị trí khá thuận lợi trong việc giao lưu phát triển kinh 
tế - xã hội với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh, là khu vực đô thị hóa quan 
trọng của tỉnh với trục phát triển hình thành bởi thị trấn đã được công nhận là đô thị 
loại V, trong đó: 

- Với trung tâm của huyện là thị trấn Chợ Gạo đã được công nhận là đô thị loại 
V, đóng vai trò là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc 
phòng của huyện, đầu mối giao thông quan trọng về đường bộ và đường thủy, có 
không gian đô thị sẽ phát triển theo dạng tuyến với trục Quốc lộ 50 và đường 3 
Tháng 2, đường 30 Tháng 4 (Quốc lộ 50 cũ) làm trục chủ đạo và các tuyến giao 
thông đối nội, hướng đi Tp. Mỹ Tho, Tx. Gò Công, Tp. Hồ Chí Minh.  

- Theo định hướng quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tiền Giang đến năm 2030 
tầm nhìn 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 3492/QĐ-UBND 
ngày 24/12/2013 xác định, vùng huyện Chợ Gạo thuộc Vùng phát triển không gian 
đô thị vùng trung tâm gồm: Vùng không gian đô thị Tp. Mỹ Tho bán kính ảnh 
hưởng 20km kết nối với không gian các đô thị vệ tinh như Tân Hiệp, Chợ Gạo, 
Vĩnh Kim, Long Định, Bến Tranh với các trục đô thị hóa chính là Quốc lộ 60, Quốc 
lộ 1, Quốc lộ 50.  
 Bên cạnh đó, các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt như Đồ án quy 
hoạch chung xây dựng Thị trấn Chợ Gạo, cùng với các đồ án quy hoạch chung xây 
dựng nông thôn mới các xã thuộc huyện đã được phê duyệt và định hướng đến năm 
2020 các xã sẽ đạt chuẩn nông thôn mới. Do đó, cần có định hướng tổng thể để 
hoàn thiện các tiêu chí của Huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg 
ngày 05/04/2016, đồng thời định hướng tổng thể quy hoạch xây dựng phát triển 
toàn huyện trong giai đoạn mới. 

Với sự thuận lợi 
về điều kiện giao 
thông, Quốc lộ 50 và 
tuyến giao thông thủy 
quan trọng – sông 
Tiền; kênh Chợ Gạo, 
huyện Chợ Gạo có 
điều kiện phát huy tối 
đa lợi thế giao thông 
thủy bộ, tận dụng 
tiềm năng của địa 
phương để phát triển 
kinh tế xã hội xứng 
đáng với vị thế của 
vùng trong tỉnh Tiền 
Giang. 
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Sơ đồ định hướng phân vùng kinh tế - đô thị trung tâm của tỉnh Tiền Giang 

 
Sơ đồ định hướng hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 

Thị trấn 
Chợ Gạo 

Thị trấn 
Bến Tranh 

Tp. Mỹ Tho 

Thị trấn 
Tân Hiệp 
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II.1.2. Các yếu tố đặc thù của vùng: 
- Điều kiện tự nhiên là vùng đất phù sa màu mỡ ven sông Tiền, địa hình cao và 

bằng phẳng, nhưng hầu như bị mặn xâm nhập ngày càng nặng nề do biến đổi khí 
hậu, huyện Chợ Gạo phát triển chủ yếu về nông nghiệp, trồng cây ăn trái, hoa 
màu,… bên cạnh còn có thủy sản, sản xuất hàng hóa gắn với chế biến, cung cấp 
nguồn thực phẩm dồi dào. Là huyện thuần nông thu nhập chính của người dân dựa 
vào sản xuất nông nghiệp với hơn 70% dân số. Trong đó, cây lúa từng là sản phẩm 
chủ lực của huyện hiện trạng đang giảm để chuyển đổi diện tích cây ăn quả. Tập 
trung phát triển mô hình trồng chuyên màu và xác định thanh long là một trong các 
sản phẩm chủ lực của địa phương với diện tích 6.600ha; Chăn nuôi phát triển theo 
hướng trang trại, gia trại quy mô vừa và nhỏ. 

 
Đặc sản nông nghiệp hiện nay của huyện Chợ Gạo 

 

  
Cầu treo Chợ Gạo Kênh Chợ Gạo 
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- Chợ Gạo là vùng đất có lịch sử phát triển lâu đời, gắn với các giai đoạn lịch sử 
của đất nước nên còn các công trình kiến trúc, tôn giáo, di tích gắn với các thời kì 
lịch sử. Là nơi lưu giữ kí ức, truyền thống và đặc trưng văn hóa cho người dân địa 
phương, giáo dục truyền thống cho thế hệ sau và cũng là các điểm đến thăm quan 
cho du khách khi đến Chợ Gạo. 

  
Kênh Bình Phục Nhứt xưa Kênh Chợ Gạo xưa 

 
- Tôn giáo đa dạng: đạo Phật, đạo Thiên Chúa,… có kiến trúc độc đáo, mang giá 

trị lịch sử và đặc trưng văn hóa tín ngưỡng của các dân tộc. 
- Khu vực có kho tàng văn hóa đa dạng, đặc biệt là văn hóa vật thể và phi vật thể. 

Bao gồm nhiều lễ hội truyền thống, phong tục tập quán có giá trị văn hóa. 
- Cơ sở hạ tầng kĩ thuật, thương mại dịch vụ đang được đầu tư xây dựng và nâng 

cấp hoàn chỉnh làm cơ sở phát triển nông, ngư nghiệp theo hướng chất lượng cao, 
đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và cũng là cơ sở phát triển hạ tầng du 
lịch cho địa phương, kết nối với tuyến du lịch tỉnh.  
 

  
Lễ hội Quan Thế Âm Bồ Tát Lễ hội hoa xuân Chợ Gạo 
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II.2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN: 
II.2.1. Địa hình, địa mạo: 

Địa hình huyện Chợ Gạo tương đối bằng phẳng, cao độ biến thiên từ 0,7 đến 
1m, từ 0,4 đến 0,8m và có 3 dạng địa hình chính như sau: 

- Khu vực có địa hình tương đối cao nằm ở các xã: Phú Kiết, Thanh Bình, 
một phần Lương Hòa Lạc, Đăng Hưng Phước, có khu vực dọc Quốc lộ 50 và khu 
vực hai bên kênh Chợ Gạo. Các vùng này chủ yếu là trồng cây ăn trái, trồng màu... 
khó khăn trong việc bơm nước tưới tiêu trong quá trình sản xuất nhất là vào các 
tháng mùa khô. 

- Địa hình thấp tập trung ở các xã phía Nam Quốc lộ 50 như: Xuân Đông, 
Hòa Định, An Thạnh Thủy, Bình Ninh, bên cạnh đó phía Bắc cũng có 2 xã là Trung 
Hòa, Tân Bình Thạnh và một số ít ở Đăng Hưng Phước thích hợp trồng các loại hoa 
màu ngắn ngày và trồng lúa. 

- Địa hình trung bình phân bố trên các địa bàn còn lại, chiếm phần lớn diện 
tích của huyện thích hợp trồng lúa, cây hoa màu và cây ăn trái. 
II.2.2. Khí hậu, thời tiết: 

Huyện Chợ Gạo thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nên mang những 
nét đặc trưng của khí hậu đồng bằng châu thổ, chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió 
mùa với các đặc điểm chung: nền nhiệt cao, biên độ nhiệt ngày và đêm nhỏ, khí hậu 
phân hoá thành 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô.  

- Nhiệt độ trung bình trong năm 270C, chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng 
khoảng 3-40C. 

- Thời tiết: Nằm trong vùng đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích 
đạo, nền nhiệt ẩm phong phú, ánh nắng dồi dào, thời gian bức xạ dài, nhiệt độ cao, 
biên độ nhiệt ngày đêm giữa các tháng trong năm thấp, hình thành hai mùa rõ rệt là 
mùa khô và mùa mưa. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 tới 
tháng 4 năm sau, lượng mưa hàng năm dao động từ 1.400 – 1.500mm.  

- Độ ẩm: Trung bình trong năm là 79,2%, tháng 8-10 có độ ẩm cao nhất là 
82,5% và thấp nhất là tháng 3-4 là 74,1%, phù hợp với yêu cầu sinh trưởng và 
phát triển của cây trồng. 
II.2.3. Thủy văn: 

Huyện Chợ Gạo có hệ thống sông, kênh, rạch chằng chịt như: sông Tiền, 
sông Bảo Định, kênh Chợ Gạo, rạch Hốc Lựu, sông Kỳ Hôn… đi qua nên hệ thống 
giao thông đường bộ, đường thủy rất thuận lợi cho việc lưu thông trao đổi hàng hoá 
với các vùng lân cận, thúc đẩy kinh tế - xã hội có bước phát triển, đời sống của 
người dân ngày càng được nâng cao. Địa bàn huyện có mật độ dòng chảy khá dày 
với tổng chiều dài 795,9km với các sông và kênh rạch chính như: sông Tiền, sông 
Bảo Định, kênh Chợ Gạo, kênh Xuân Hòa - Cầu Ngang, kênh Bình Phan, sông Kỳ 
Hôn... Trong đó sông Tiền là dòng chảy chính, khoảng 17 km qua huyện Chợ 
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Gạo; chịu ảnh hưởng chế độ bán nhật triều không đều, mực nước tối đa tại cửa 
sông là 1,53m và thấp nhất là -3,08m, thuận lợi cho việc tưới tiêu tự chảy. 

Các kênh, rạch của huyện Chợ Gạo phần lớn chịu ảnh hưởng mực nước 
sông Tiền là chủ yếu. Hệ thống sông, kênh, rạch nhiều và được nạo vét thông 
thoáng nên khi triều cường lượng nước truyền vào trong nội đồng nhanh chóng và 
khi thủy triều xuống thì hệ thống nội đồng cũng bị cạn nhanh nên thuận lợi cho việc 
tháo phèn, rửa mặn. 

Nhìn chung khí hậu, thời tiết thuận lợi nhiều cho sản xuất nông nghiệp cả về 
cây trồng, vật nuôi. Do đặc điểm khí hậu Nam bộ nhiệt đới gió mùa nên vào mùa 
khô một số nơi bị xâm nhập mặn nên việc năng suất cây trồng bị ảnh hưởng. Ngoài 
ra, còn bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu nước mặn sông Tiền xâm nhập sâu đến 
thành phố Mỹ Tho, hiện tượng ngập mặn kéo dài từ tháng 1 đến tháng 5 và từ tháng 
11 đến tháng 12. 

 

 
Cảnh quan sông Tiền 
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II.2.4. Tài nguyên đất, thổ nhưỡng: 
 - Tài nguyên khoáng sản: Trên địa bàn huyện Chợ Gạo không có tài 

nguyên khoáng sản quan trọng nào. 
 - Tài nguyên sinh vật: Nằm trong vùng ngọt hoá và canh tác lâu đời nên 

thảm thực vật tự nhiên dần được thay bằng hệ thống thực vật nông nghiệp, một số 
thực vật đặc trưng cho vùng lợ chỉ còn tồn tại ven sông như bần, lá dừa nước… 

Việc đóng cống ngăn mặn cũng làm thay đổi thành phần loài thuỷ sinh vật 
trong các kênh rạch nội đồng. Ngoài ra, các loài thuỷ sinh vật này còn chịu tác động 
của thuốc bảo vệ thực vật, nên cũng hạn chế phần nào về số lượng và chủng loại. 

Theo kết quả điều tra tổng hợp và kết quả phân tích phẩu diện các loại đất của 
Viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp Miền Nam cho thấy trên địa bàn huyện Chợ 
Gạo có 6 đơn vị phân loại chủ yếu thuộc nhóm đất phù sa, cụ thể bao gồm các loại 
đất chính sau: 

- Đất phù sa đã lên liếp (Vp): Diện tích 7.725,60 ha chiếm 33,46% tổng diện 
tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu ven sông Tiền, các tuyến kênh rạch chính trên địa 
bàn huyện: sông Bảo Định, kênh Chợ Gạo, sông Kỳ Hôn, kênh Bình Phan, rạch 
Hốc Lựu… tập trung nhiều ở các xã phía Nam Quốc lộ 50 (Xuân Đông, Hòa Định, 
Bình Ninh, An Thạnh Thuỷ), các xã cặp sông Bảo Định (Lương Hòa Lạc, Mỹ Tịnh 
An, Phú kiết), các xã cặp kênh Chợ Gạo (Long Bình Điền, Tân Thuận Bình, Quơn 
Long). Nhìn chung, đây là loại đất thoáng xốp, có địa hình cao, thành phần cơ giới 
nhẹ hơn các loại đất phù sa thích hợp cho việc trồng cây ăn quả, hoa màu các loại. 

- Đất phù sa đã phát triển có tầng loang lổ đỏ vàng Pf: Diện tích 8.032,59 ha 
chiếm 34,79% diện tích tự nhiên phân bố hầu hết trên địa bàn huyện, tập trung 
nhiều trên địa bàn các xã khu vực phía Tây Bắc (Mỹ Tịnh An, Thanh Bình, Đăng 
Hưng Phước, Trung Hòa, Tân Bình Thạnh…). Đây là loại đất có dạng địa hình từ 
trung bình đến thấp, thành phần cơ giới nặng, ít xốp, đất có hàm lượng dinh dưỡng 
không cao, thích hợp cho việc canh tác lúa, riêng nhóm đất này cũng có thể thâm 
canh vườn trong điều kiện cải tạo độ tơi xốp của đất sau khi lên liếp. 

- Đất phù sa phủ trên nền giồng cát (Cp): Diện tích: 859,38 ha, chiếm 3,72% 
tổng diện tích tự nhiên. Đất có cao trình khá cao, tiêu nước tốt nhưng khó tưới, độ phì 
từ trung bình đến khá, thích nghi cho canh tác vườn. Phân bố chủ yếu trên địa bàn xã 
Bình Ninh và các xã ven kênh Chợ Gạo: Quơn Long, Bình Phục Nhứt, Bình Phan.  

- Đất phù sa đã phát triển có đốm rỉ P(f): Diện tích 2.098,09 ha chiếm 
9,09% diện tích tự nhiên. Loại đất này được phân bố ở các xã: Mỹ Tịnh An, Phú 
Kiết, Tân Bình Thạnh, Đăng Hưng Phước, Long Bình Điền và tập trung nhiều ở các 
xã phía Nam Quốc lộ 50 như An Thạnh Thủy, Xuân Đông, Hòa Định, Bình Ninh, 
đất tương đối giàu mùn nhưng kém tơi xốp và hơi chua, thích nghi cho canh tác lúa 
lẫn vườn.  

- Đất phù sa Gley (Pg): Diện tích 2.429,06 ha chiếm 10,52% diện tích tự 
nhiên phân bố ở các khu vực ven sông Tiền (xã Xuân Đông, Hoà Định), cặp sông 
Bảo Định (xã Lương Hoà Lạc, Phú Kiết, Mỹ Tịnh An), kênh Chợ Gạo (Thị trấn 
Chợ Gạo, Tân Thuận Bình, Bình Phan, Bình Phục Nhứt). Ngoài ra, loại đất này còn 
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được phân bố trên địa bàn xã: Song Bình, Long Bình Điền, Đăng Hưng Phước. Đây 
là loại đất có màu xám xanh hoặc đen, thành phần cơ giới thịt nặng, ít xốp, hàm 
lượng mùn tương đối khá, đạm trung bình và giảm dần theo chiều sâu, riêng lân thì 
ngược lại. 

- Đất phù sa nhiễm mặn: Diện tích 724,88 ha chiếm 3,14% tổng diện tích tự 
nhiên, phân bố chủ yếu ở các xã giáp ranh huyện Gò Công Tây và tỉnh Long An (xã 
Bình Phục Nhứt, Quơn Long). Đối với đất mặn ít thường ở địa hình trung bình hoặc 
hơi cao, không bị ảnh hưởng mặn tràn. Phản ứng đất gần trung tính càng xuống sâu 
đất càng kiềm do ảnh hưởng của nước mặn ngầm. Hàm lượng hữu cơ và đạm trung 
bình, nghèo lân thành phần cơ giới thịt nặng, độ chặt vừa. Trên loại đất này cây 
trồng vẫn sinh trưởng tốt và cho thu hoạch năng suất từ trung bình đến khá, thích 
hợp cho việc trồng lúa và các loại cây màu.  

- Đất sông rạch: Diện tích là: 1.220,01 ha, chiếm 5,28% diện tích tự nhiên. 
Qua phân tích cho thấy tiềm năng đất đai của huyện Chợ Gạo khá tốt và thích 

hợp với đa dạng cây trồng. Do huyện nằm trong vùng ngọt hóa, các công trình ngăn 
mặn và dẫn ngọt đã phát huy tác dụng nên phần lớn đất đai sẽ được tưới, có điều 
kiện để cải tạo và thâm canh trồng nhiều loại cây có giá trị cao. 
 
II.2.5. Thực trạng môi trường: 
a. Môi trường không khí: 

Trong thời gian qua, môi trường không khí trên địa bàn huyện đã có dấu hiệu 
ô nhiễm nhẹ, nguồn thải ô nhiễm môi trường không khí chủ yếu từ các hoạt động 
giao thông vận tải, nâng cấp hạ tầng đô thị, xây dựng nhà cửa, sinh hoạt của người 
dân, các hoạt động công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. 
b. Môi trường nước: 

- Nước mặt: Từ năm 2006 đến nay đã xuất hiện ô nhiễm nhẹ, các nguồn gây ô 
nhiễm nước mặt trên địa bàn huyện chủ yếu từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, 
nước thải từ các cơ sở sản xuất, nước thải từ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản chưa 
qua xử lý, lắng đọng trước khi thải ra sông, rạch… 

- Nước ngầm: Nguồn gây ô nhiễm chính gồm nguồn tự nhiên và nguồn nhân 
tạo. Trong đó: nguồn tự nhiên do nước bị nhiễm phèn làm giảm chất lượng nguồn 
nước; nguồn nhân tạo do khai thác sử dụng nguồn nước ngầm không đúng kỹ thuật 
hoặc từ các lỗ khoan nhưng không sử dụng, hư hỏng không được trám lắp gây ô 
nhiễm nguồn nước, bởi đây là nơi các hóa chất, chất độc hại, chất thải, vi sinh vật 
gây bệnh từ mặt đất có thể bị rò rỉ, ngấm vào nguồn nước. 
c. Môi trường đất: 

Ô nhiễm môi trường đất chủ yếu từ hoạt động sản xuất nông nghiệp do lạm 
dụng các hóa chất bảo vệ thực vật, chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt. Tuy 
nhiên, cho đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy mức tác hại đến đời sống 
người dân trong vùng. 
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II.3. HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI: 
II.3.1. Hiện trạng kinh tế xã hội: 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2019, đạt kết quả khá. 
Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện có bước chuyển biến tích cực; hầu hết 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện đảm bảo tiến độ trên các lĩnh vực và có mức tăng 
khá so với cùng kỳ, nhất là công tác thu ngân sách, việc chuẩn bị hồ sơ và triển khai 
thi công các công trình xây dựng cơ bản; công tác xây dựng xã nông thôn mới; sản 
xuất nông nghiệp, công nghiệp ổn định và có bước phát triển; các hoạt động văn 
hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh được duy trì tốt, hoàn thành công tác tuyển chọn 
gọi công nhân nhập ngũ năm 2019 đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; an sinh xã hội luôn 
được quan tâm, thực hiện tốt chủ trương, chính sách cho các đối tượng theo đúng 
quy định. Theo báo cáo số 69/BC-UBND ngày 09/1/2020 của Ủy ban nhân dân 
Huyện Chợ Gạo về Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2020 

Bảng 1. Thống kê hiện trạng chỉ tiêu kinh tế 

STT Chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế Đơn vị tính Thực hiện 
năm 2019 

1 Tốc độ tăng giá trị sản xuất GO (theo giá 
SS 2010) % 7,72 

2 Thu nhập bình quân đầu người/năm triệu đồng 61 

3 Tổng thu ngân sách địa phương tỷ đồng 112,2 

4 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tỷ đồng 5.358 

5 Tổng chi trong cân đối ngân sách địa phương tỷ đồng 779,884 

 Trong đó chi đầu tư phát triển tỷ đồng 181,477 

6 Thành lập mới doanh nghiệp doanh nghiệp 50 

Tình hình phát triển kinh tế xã hội được đánh giá: 
a. Về giá trị sản xuất: 

- Kết quả tăng trưởng giá trị sản xuất của 3 khu vực và toàn huyện Chợ Gạo 
trong giai đoạn 2015-2019 bình quân hằng năm đạt 6,4%/năm. (theo số 61/CTK-TH 
ngày 10/02/2020 của Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang). Trong đó: 

 Khu vực I (nông – ngư nghiệp): tăng 6,1%. 
 Khu vực II (công nghiệp – xây dựng): tăng 7,1 % (tăng trưởng giá trị sản 

xuất các ngành công nghiệp đạt 6,6%/năm) 
 Khu vực III (thương mại – dịch vụ): tăng 6,5%. 

Giá trị sản xuất/người năm 2019 đạt 76,2 triệu đồng (GTSX/người của tỉnh là 147,9 
triệu đồng).  
b. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội (theo báo cáo của 
Cục Thống kê tỉnh) giai đoạn 2016-2019 là 4.338 tỷ đồng; dự kiến năm 2020 tăng 
14,5% (năm 2019 tăng 14,3%), thì giai đoạn 2016-2020 là 5.840 tỷ đồng. 
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c. Cơ cấu kinh tế: Theo số 61/CTK-TH ngày 10/02/2020 của Cục Thống kê tỉnh 
Tiền Giang về việc thông báo kết quả đánh giá lại giá trị sản xuất giai đoạn 2015-
2019. 

 
Sơ đồ Cơ cấu kinh tế theo khu vực 

 
 

II.3.2. Lao động: 
- Chợ Gạo có nguồn lao động khá dồi dào, Huyện luôn khuyến khích và tạo 

điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thành lập và hoạt động để thu hút lao động, 
tạo việc làm người dân với tỷ lệ bình quân lao động mỗi năm giải quyết việc làm 
cho khoảng 2.500 người.  

- Số người trong độ tuổi lao động là 127.851 người chiếm gần 70% so với 
dân số hiện trạng của Huyện. Tuy nhiên, xét về thực tế số người có việc làm là 
114.875 người chiếm 91% dân số trong độ tuổi lao động và tương đương khoảng 
63% tổng dân số trên địa bàn Huyện (trong đó có 1.605 người tàn tật, ốm đau).  

- Công tác dạy nghề cho lao động ở nông thôn ngày càng được chú trọng và 
quan tâm nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động góp phần nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực sẽ góp phần tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho 
người dân, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động. Tỷ lệ 
người lao động có việc làm đã qua đào tạo chiếm 34% so với người trong độ tuổi 
lao động đang có việc làm.  
  Nhìn chung: do quá trình đô thị hóa diễn ra với tốc độ chậm, dẫn đến 
dân số trên địa bàn Huyện có sự dịch chuyển sang các địa phương khác, theo đó số 
lượng lao động trên địa bàn ngày càng giảm. Mặt khác, tỉ lệ lao động qua đào tạo 
còn thấp nên Huyện chưa khai thác hết tiềm năng nguồn nhân lực và chất lượng lao 
động hiện có trên địa bàn.  

 (Các số liệu trên theo Báo cáo số 100/BC-LĐTB&XH của UBND huyện 
Chợ Gạo Phòng lao động – Thương binh và xã hội ngày 25/02/2020 về Kết quả 
thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới 
đối với lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý). 
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II.3.3. Hiện trạng phân bố dân cư: 
Dân số huyện Chợ Gạo năm 2019 đạt khoảng 187.771 người, trong đó mật độ 

dân số cao nhất là ở thị trấn Chợ Gạo. Các xã có mật độ tương đối đồng đều, riêng 
xã Lương Hòa Lạc có mật độ cao hơn các địa phương khác trong địa bàn huyện. 

Bảng 2. Thống kê hiện trạng quy mô các đơn vị hành chính thuộc huyện 

STT TÊN ĐƠN VỊ DÂN SỐ 
(người) 

DIỆN 
TÍCH 
(ha) 

MẬT ĐỘ  
DÂN SỐ  

(người/km2) 
1 Thị trấn Chợ Gạo 7.497  304,80  2.459,65 

2 Trung Hòa 7.295      1.079,30  675,90 

3 Phú Kiết 11.163      1.142,20  977,32 

4 Lương Hòa Lạc 10.791  958,10  1.126,29 

5 Thanh Bình 10.042      1.428,00  703,22 

6 An Thạnh Thủy 13.179      1.515,70  869,50 

7 Tân Bình Thạnh 7.943      1.184,00  670,86 

8 Đăng Hưng Phước 11.176      1.438,90  776,70 

9 Tân Thuận Bình 10.991      1.225,00  897,22 

10 Mỹ Tịnh An 9.773      1.146,50  852,42 

11 Long Bình Điền 12.722      1.249,60  1.018,09 

12 Bình Phục Nhứt 12.316      1.785,90  689,62 

13 Bình Ninh 11.077      1.906,70  580,95 

14 Song Bình 8.052  961,50  837,44 

15 Hòa Tịnh 7.213  711,30  1.014,06 

16 Quơn Long 10.357      1.330,20  778,60 

17 Hòa Định 9.415      1.348,60  698,13 

18 Xuân Đông 8.934      1.408,30  634,38 

19 Bình Phan 7.775  965,00  805,70 

TỔNG 187.711   23.089,60   
 (nguồn: Chi Cục Thống kê huyện Chợ Gạo tháng 12/2019) 

Đánh giá: Nhìn chung các quy mô diện tích đơn vị hành chính cấp xã của 
huyện chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên tại Nghị quyết 
1211/2016/UBTVQH13. Tuy nhiên, tiêu chuẩn quy mô dân số các xã đã đảm bảo 
theo quyết định. Riêng thị trấn chưa đạt 2 tiêu chuẩn về quy mô dân số (≥8000 
người) và diện tích tự nhiên ( từ 14 km2 trở lên). 
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II.4. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG ĐÔ THỊ VÀ ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 
II.4.1. Hiện trạng hệ thống đô thị: 

Huyện Chợ Gạo chỉ có 01 đô thị là thị trấn huyện lỵ Chợ Gạo, cách trung tâm 
tỉnh lỵ của tỉnh Tiền Giang khoảng 10 km về phía Đông theo Quốc lộ 50. Diện tích 
304,8ha và quy mô dân số năm 2019 là 7.497 người. Tốc độ gia tăng dân số trung 
bình 0,8% năm 2019 ( theo Báo cáo số 69/BC-UBND của UBND huyện Chợ Gạo) 

- Thị trấn Chợ Gạo đã được công nhận đô thị loại V theo Quyết định 
3983/QĐ-UBND ngày 10/12/2018. 

- Hiện thị trấn đã có quy hoạch chung xây dựng đô thị, được phê duyệt theo 
Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 06/11/2012. 

- “ Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang” cũng đã được phê duyệt và ban hành theo Quyết định số 
4786/QĐ-UBND ngày 15/10/2019. 

 
Vị trí đô thị Chợ Gạo trong cụm đô thị vùng phía Đông của tỉnh Tiền Giang 

 
Sơ đồ định hướng phát triển không gian thị trấn Chợ Gạo 
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- Hiện trạng thị trấn Chợ Gạo giáp với các xã Hòa Định, xã An Thạnh Thủy, 
xã Bình Phan, xã Tân Thuận Bình và xã Long Bình Điền, các điểm dân cư tập trung 
chủ yếu bám theo trục lộ chính cụ thể là đường Ba Tháng Hai, đường Ba Mươi 
Tháng Tư và hai bên dọc kênh Chợ Gạo. Thị trấn Chợ Gạo là đô thị loại V của 
huyện có tổng diện tích tự nhiên là 304,8ha và dân số hiện tại là 7.497 người 
(nguồn: số liệu Chi cục thống kê 25/12/2019). Tuy nhiên, theo Nghị Quyết 
1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ quốc hội (ngày 25/5/2016) ở 
Chương I, Điều 9, tiêu chuẩn của một thị trấn phải đạt được 14 km2 và dân số từ 
8.000 người, định hướng trong tương lai cần phải mở rộng diện tích của thị trấn 
Chợ Gạo để đạt chuẩn theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về đơn vị hành 
chính. 

 
Vị trí của thị trấn Chợ Gạo trong huyện Chợ Gạo 

- Bên cạnh đó xã Lương Hòa Lạc của huyện hiện tại có dân số là 10.791 
người với tổng diện tích tự nhiên là 958,1 ha. Xã ngày càng được phát triển đô thị 
hóa nhờ có vị trí “địa kinh tế” thuận lợi kết nối với Quốc lộ 1 cách khoảng 1km và 
thành phố Mỹ Tho về vận chuyển hàng hóa, có điều kiện thuận lợi thừa hưởng 
những giá trị hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để thúc đẩy quá trình đô thị hóa. Xã 
Lương Hòa Lạc đã và đang được định hướng phát triển thành đô thị Bến Tranh 
trong tương lai. 
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II.4.2. Hiện trạng hệ thống điểm dân cư nông thôn: 
Hệ thống điểm dân cư nông thôn tập trung ở các khu vực trung tâm xã và dọc 

các tuyến giao thông chính: Quốc lộ 50, ĐT.879, ĐT.879B, ĐT.879C, ĐT.877… 
các nhánh sông lớn như sông Tiền, sông Bảo Định, sông Kỳ Hôn, kênh Cầu Ngang, 
kênh Chợ Gạo… 

 
Dân cư nông thôn phát triển theo các tuyến đường chính và sông lớn  

Với đặc điểm dân cư phân tán của vùng kinh tế lúa kết hợp kinh tế vườn, địa 
bàn dàn trải, các cụm điểm dân cư trên địa bàn huyện tương đối phân tán, dân cư 
nông thôn trên địa bàn huyện hình thành theo 3 dạng chính: 

- Dạng tập trung thành cụm, điểm: Hình thành các cụm, điểm dân cư tập 
trung xung quanh chợ và các khu trung tâm xã, trường học, trạm y tế…. 

- Dạng tuyến: Phân bố dọc theo các trục đường giao thông, ven các sông, 
kênh rạch lớn. 

- Dạng phân tán: Nhà ở phân bố rải rác, xen lẫn ngoài đồng, trong các khu 
vườn riêng và các kênh rạch nội đồng. 

Bên cạnh đó, địa bàn huyện còn có các khu vực dân cư tập trung có mức phát 
triển là Trung tâm xã Lương Hoà Lạc, xã Thanh Bình, xã Bình Phục Nhứt, xã 
Đăng Hưng Phước, xã Mỹ Tịnh An, xã Bình Ninh. Nhìn chung cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật như: đường giao thông, hệ thống thông tin liên lạc và các cơ sở hạ tầng được 
đầu tư tương đối hoàn chỉnh. Chính các khu vực này sẽ tạo nên sự chuyển biến về 
kinh tế và lao động, giảm dần khoảng cách giữa đô thị và nông thôn. 

Ngoài các khu vực đã nêu trên, ở một số xã cũng đã phát triển dân cư theo các 
tuyến giao thông chính, cơ sở hạ tầng kỹ thuật như: giao thông, thủy lợi, hệ thống 
thông tin… sẽ được đầu tư phát triển trong tương lai. 
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Cụ thể là hình thành 18 điểm dân cư nông thôn ở 18 đơn vị hành chính xã như sau: 
+ Xã Trung Hòa có dân số hiện tại là 7.295 người, các điểm dân cư phát triển 

bám theo giao thông trục chính như đường tỉnh 879, đường huyện 29 và các tuyến 
giao thông nông thôn chính trên địa bàn xã, ngoài ra còn bám dọc theo các kênh 
rạch lớn như kênh Thạnh Hòa, rạch Cả Ván….. 

+ Xã Hòa Tịnh có dân số hiện tại là 7.213 người, các điểm dân cư phát triển về 
hai phía Bắc và Nam đường Tỉnh 878, ngoài ra còn các tuyến đường liên ấp - liên 
xã như đường 1 tháng 5, đường Thủ Khoa Huân và còn bám dọc theo các kênh rạch 
lớn như kênh Ninh Bình, kênh Đội 1, kênh Đội 2, kênh Đội 3,……. 

+ Xã Mỹ Tịnh An có dân số hiện tại là 9.773 người, các điểm dân cư phát triển 
bám theo giao thông trục chính như đường tỉnh 878B và đường tỉnh 879 ngoài ra 
còn các tuyến đường liên ấp - liên xã và các tuyến giao thông nông thôn chính trên 
địa bàn, còn bám dọc theo các kênh rạch lớn như kênh Miễu Điền (ĐH.28C), rạch 
Ông Đăng….. 

+ Xã Tân Bình Thạnh có dân số hiện tại là 7.943 người, các điểm dân cư phát 
triển bám theo giao thông trục chính như đường Tỉnh 878B, ĐT.879B, đường 
Huyện 29 và các tuyến giao thông liên ấp - liên xã trên địa bàn. Ngoài ra còn bám 
dọc theo các kênh rạch lớn như rạch Ông Đăng, rạch Bà Lý,….. 

+ Xã Phú Kiết có dân số hiện tại là 11.163 người, các điểm dân cư phát triển 
dọc theo phía Đông đường Tỉnh 879 và phía Bắc đường Huyện 28B, 28C các tuyến 
giao thông liên xã - liên ấp chính trên địa bàn như Phú Thạnh A…. Ngoài ra còn 
bám dọc theo các kênh rạch lớn như kênh Ngang, phía Tây sông Bảo Định,…. 

+ Xã Lương Hòa Lạc có dân số hiện tại là 10.791 người, các điểm dân cư phát 
triển bám theo giao thông trục chính như đường Tỉnh 879 và đường Huyện 28, các 
tuyến giao thông liên xã - liên ấp chính trên địa bàn: đường Bờ Đập, đường Cầu 
Móng, đường chùa Cao Đài;….Ngoài ra còn bám dọc theo các kênh rạch lớn như 
kênh Nổi, kênh Đội 8, cặp sông Bảo Định….. 

+ Xã Thanh Bình có dân số hiện tại là 10.042 người, các điểm dân cư phát 
triển bám theo giao thông trục chính như đường Tỉnh 879B, đường Huyện 28B và 
ĐH.27 các tuyến giao thông liên xã-liên ấp chính trên địa bàn: đường liên ấp 
Trường Xuân A- Bình Phú, đường liên ấp Trường Xuân B, đường liên Xóm 
Chùa,…. 

+ Xã Quơn Long có dân số hiện tại là 10.357 người, các điểm dân cư phát 
triển bám theo tuyến giao thông trục chính như đường Lộ Me, đường Trung Tâm 
xã, đường Long An, đường Quang Thọ, đường Quang Khương, đường Huyện 
26C….Dọc theo tuyến đường Vành Đai phía Bắc QL50 (ĐT.877C), đường Liên 
tỉnh Cần Đước- Chợ Gạo (ĐT.879D)…. 

+ Xã Bình Phục Nhứt có dân số hiện tại là 12.316 người, các điểm dân cư phát 
triển bám theo giao thông trục chính như đường tỉnh 877E; đường huyện 22 và các 
tuyến giao thông liên xã - liên ấp trên địa bàn, ngoài ra còn bám dọc theo các kênh 
rạch lớn như kênh Chợ Gạo, kênh Bình Khương- Bình Thọ, kênh Bờ Vùng, kênh 3 
tháng 2…… 

+ Xã Đăng Hưng Phước có dân số hiện tại là 11.176 người, các điểm dân cư 
phát triển bám theo giao thông trục chính như ĐT.879C, đường Huyện 27, 27B, 
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27D, 26B, các tuyến giao thông liên xã-liên ấp chính trên địa bàn: đường lộ làng 
Bình Ninh, đường Miếu Ông Địa, đường Lê Minh Công,…. Ngoài ra còn bám dọc 
theo các kênh rạch lớn như kênh Chiến Thắng, kênh Cựa Gà,….. 

+ Xã Tân Thuận Bình có dân số hiện tại là 10.991 người, các điểm dân cư phát 
triển phía Bắc Quốc lộ 50 (ĐT.877C) và đường tỉnh 879D, các tuyến giao thông 
liên xã- liên ấp chính trên địa bàn xã: đường Huyện 26C, đường Huyện 25, đường 
Huyện 25C,… Ngoài ra còn bám dọc theo các kênh rạch lớn như kênh Cây Trôm, 
kênh Bưng, kênh Sáu Lùng,…. 

+ Xã Song Bình có dân số hiện tại là 8.052 người, các điểm dân cư phát triển 
bám theo giao thông trục chính như Quốc lộ 50, đường Huyện 24B, ĐH.26B, 
ĐH.27B và các tuyến giao thông liên xã - liên ấp chính trên địa bàn xã như: đường 
Huyện 27C, ĐH.27E đường Lộ Mới, đường Bảo Nháp, đường 8 Tháng 3,…..Ngoài 
ra còn bám dọc theo các kênh Nổi, sông Kỳ Hôn, rạch Hốc Lựu.... 

+ Xã Bình Phan có dân số hiện tại là 7.775 người, các tuyến dân cư nông thôn 
kết hợp sản xuất kinh doanh chạy dọc theo tuyến đường Quốc lộ 50, ĐH.22 và các 
tuyến đường liên xã như: đường Bình Thọ Đông- Bình Hưng, đường Bình Thọ 
Trung, đường Bình Thọ Thượng,…. Ngoài ra còn bám dọc theo các kênh rạch lớn 
như kênh Tham Thu, kênh Bình Hưng, kênh Bình Phan-Bình Phục Nhứt,…. 

+ Xã Long Bình Điền có dân số hiện tại là 12.722 người, các điểm dân cư phát 
triển bám theo giao thông trục chính như Quốc lộ 50, đường Tỉnh 879C, ĐH.27E và 
đường Huyện 24C, các tuyến giao thông liên xã-liên ấp chính trên địa bàn. Ngoài ra 
còn bám dọc theo các kênh rạch lớn như rạch Hốc Lựu, sông Kỳ Hôn,…. 

+ Xã An Thạnh Thủy có dân số hiện tại là 13.179 người, các điểm dân cư phát 
triển bám theo giao thông trục chính như Quốc lộ 50, đường Tỉnh 877 và các tuyến 
giao thông liên xã-liên ấp chính trên xã như: đường Nguyễn Long, đường đê An 
Thạnh Thủy, đường An Khương, đường Liên Hồng,….. 

+ Xã Xuân Đông có dân số hiện tại là 8.934 người, các điểm dân cư phát triển 
bám dọc theo trung tâm xã và giao thông trục chính đường Huyện 24 và các tuyến 
giao thông liên xã-liên ấp như: đường Vương Đình Thống, đường Lộ Vàm, đường 
lộ Lê Hồng Châu,… Ngoài ra còn bám dọc theo các kênh rạch lớn như rạch phía 
Đông Thủ Ngữ, rạch phía Tây Thủ Ngữ, rạch Thợ Tiện,….. 

+ Xã Hòa Định có dân số hiện tại là 9.415 người, các điểm dân cư phát triển 
bám theo giao thông trục chính như đường Huyện 23, ĐH.23B, ĐH.23C, ĐH.24 và 
các tuyến giao thông liên xã-liên ấp chính trên địa bàn xã như: đường Mỹ Thạnh, 
đường Long Định, đường ấp Mỹ Thạnh,… Ngoài ra còn bám dọc theo các kênh 
rạch lớn như kênh Kháng chiến, đường đê Tây,…. 

+ Xã Bình Ninh có dân số hiện tại là 11.077 người, các điểm dân cư phát triển 
bám theo giao thông trục chính như đường Tỉnh 877 và đường Huyện 12A (nối từ 
ĐT.877) và các tuyến giao thông liên xã-liên ấp chính trên địa bàn xã như: đường 
Lộ Bờ Xe, đường Lộ Xóm Giữa, đường Huyện 23B,… Ngoài ra còn bám dọc theo 
các kênh rạch lớn như kênh Cầu Ngang, kênh Phú Hòa, kênh 2 Do, kênh Bình 
Long,…. 
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II.4.3. Đánh giá hiện trạng các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính: 
Huyện Chợ Gạo có tổng số 19 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn gồm: thị 

trấn Chợ Gạo và 18 xã: Trung Hòa, Hòa Tịnh, Mỹ Tịnh An, Tân Bình Thạnh, Phú 
Kiết, Lương Hòa Lạc, Thanh Bình, Quơn Long, Bình Phục Nhứt, Đăng Hưng 
Phước, Tân Thuận Bình, Song Bình, Bình Phan, Long Bình Điền, An Thạnh Thuỷ, 
Xuân Đông, Hòa Định, Bình Ninh. 

 Đối với các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính huyện Chợ Gạo theo Nghị 
quyết số 1211/2016/UBTVQH13: 

+ Về dân số: huyện Chợ Gạo hiện có 187.711 người >120.000 người  

 Đánh giá: đạt tiêu chuẩn về dân số của đơn vị hành chính cấp huyện. 
+ Về diện tích: huyện Chợ Gạo có diện tích 230,89 km2 < 450 km²  

 Đánh giá: chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính 
huyện (đạt 51,3%). 
+ Số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc: huyện Chợ Gạo có 18 đơn vị hành 

chính > 16 đơn vị hành chính xã, trong đó có 1 thị trấn Chợ Gạo. 

 Đánh giá: đạt tiêu chuẩn về số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc.  
 Đối với các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính thị trấn Chợ Gạo theo Nghị 
quyết số 1211/2016/UBTVQH13: 

+ Quy mô dân số: thị trấn Chợ Gạo hiện có 7.497 người < 8.000 người. 

 Đánh giá: chưa đạt tiêu chuẩn về dân số của đơn vị hành chính thị trấn (đạt 
93,7%). 
+ Diện tích tự nhiên: thị trấn Chợ Gạo có diện tích 3,048 km² < 14 km². 

 Đánh giá: chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên (đạt 21,77%). 
+ Đã được công nhận là đô thị loại IV hoặc loại V; hoặc khu vực dự kiến 

thành lập thị trấn đã được phân loại đạt tiêu chí của đô thị loại IV hoặc loại V: 
Thị trấn Chợ Gạo đã được công nhận là đô thị loại V tại Quyết định số 3986/QĐ-
UBND ngày 10/12/2018. 

 Đánh giá: đạt. 
 Đối với các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc huyện Chợ 
Gạo theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13: 

+ Quy mô dân số: trong 18 đơn vị hành chính xã, hiện có 4 xã chưa đạt 100% 
tiêu chuẩn (gồm: Trung Hòa, Tân Bình Thạnh, Hòa Tịnh, Bình Phan). Tuy nhiên, 
4 xã này đều đạt trên 90% về tiêu chuẩn dân số của đơn vị hành chính xã. 

+ Diện tích tự nhiên: trong 18 đơn vị hành chính xã, hiện chưa có đơn vị nào 
đạt 100% tiêu chuẩn. Trong đó, có 3 xã đạt trên 50% tiêu chuẩn về diện tích tự 
nhiên của đơn vị hành chính cấp xã (gồm: An Thạnh Thủy, Bình Phục Nhứt, 
Bình Ninh), 15 xã còn lại đạt dưới 50% tiêu chuẩn về diện tích của đơn vị hành 
chính cấp xã. 
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Tổng hợp các tiêu chuẩn về dân số và diện tích của các đơn vị hành chính 
huyện Chợ Gạo được cụ thể trong bảng sau: 

Bảng 3. Các tiêu chuẩn về quy mô các đơn vị hành chính thuộc huyện 

ST
T 

TÊN ĐƠN VỊ 

DÂN SỐ DIỆN TÍCH 

(người) (%) 
Nghị quyết 
1211/UBT

VQH13 
(km²) (%) 

Nghị 
quyết 

1211/UBT
VQH13 

I H. CHỢ GẠO 187.711 156% ≥120000 230,9 51% ≥450 

II THỊ TRẤN             

1 Thị trấn Chợ Gạo 7.497 94% ≥8000 3,0 22% ≥14 

III XÃ             

1 Trung Hòa 7.295 91% ≥8000 10,8 36% ≥30 

2 Phú Kiết 11.163 140% ≥8000 11,4 38% ≥30 

3 Lương Hòa Lạc 10.791 135% ≥8000 9,6 32% ≥30 

4 Thanh Bình 10.042 126% ≥8000 14,3 48% ≥30 

5 An Thạnh Thủy 13.179 165% ≥8000 15,2 51% ≥30 

6 Tân Bình Thạnh 7.943 99% ≥8000 11,8 39% ≥30 

7 Đăng Hưng Phước 11.176 140% ≥8000 14,4 48% ≥30 

8 Tân Thuận Bình 10.991 137% ≥8000 12,3 41% ≥30 

9 Mỹ Tịnh An 9.773 122% ≥8000 11,5 38% ≥30 

10 Long Bình Điền 12.722 159% ≥8000 12,5 42% ≥30 

11 Bình Phục Nhứt 12.316 154% ≥8000 17,9 60% ≥30 

12 Bình Ninh 11.077 138% ≥8000 19,1 64% ≥30 

13 Song Bình 8.052 101% ≥8000 9,6 32% ≥30 

14 Hòa Tịnh 7.213 90% ≥8000 7,1 24% ≥30 

15 Quơn Long 10.357 129% ≥8000 13,3 44% ≥30 

16 Hòa Định 9.415 118% ≥8000 13,5 45% ≥30 

17 Xuân Đông 8.934 112% ≥8000 14,1 47% ≥30 

18 Bình Phan 7.775 97% ≥8000 9,7 32% ≥30 
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II.4.4. Hiện trạng các khu cụm xã của huyện Chợ Gạo: 
Từ hiện trạng tổng thể của huyện Chợ Gạo, cũng như thực trạng sản xuất, ta 

có thể thấy huyện được chia thành 2 vùng rõ rệt bởi kênh Chợ Gạo đặc trưng nơi 
đây, kênh gắn liền với quá trình hình thành của huyện. Gồm vùng trên kênh Chợ 
Gạo và vùng dưới kênh Chợ Gạo. Tuy nhiên với sự ra đời của đô thị Bến Tranh sẽ 
là một động lực phía Tây Bắc huyện. Nên theo đó, phân tích hiện trạng sẽ xem xét 
huyện theo 3 khu cụm xã. 

 
SƠ ĐỒ CÁC KHU CỤM XÃ 

 Khu vực cụm xã số 1- (thuộc vùng phía Nam huyện Chợ Gạo): có tổng 
diện tích khoảng 8.930,1 ha với dân số hiện tại khoảng 62.695 người bao gồm 6 xã: 
Bình Ninh, An Thạnh Thủy, Hòa Định, Bình Phan, Bình Phục Nhứt và Xuân Đông. 
Thuộc vùng dưới kênh Chợ Gạo. Cụm có diện tích đất xây dựng khoảng 776,57 ha. 
Ngoài ra, mặt tiền giáp với sông Tiền và tuyến đường Huyện 24 cũng là tuyến 
đường đê chạy dọc theo 2 xã Xuân Đông và xã Bình Ninh tạo điều kiện thuận lợi 
cho 2 xã phát triển về kinh tế cụ thể là về thương mại, du lịch, tận dụng nguồn lợi 
mặt tiền sông.  

Về hệ thống hạ tầng xã hội như sau:  
+ Công trình giáo dục: 6 trường mầm non, 6 trường tiểu học nằm ở mỗi xã, 4 

trường THCS nằm ở xã Bình Phục Nhứt, An Thạnh Thủy, Xuân Đông và xã Bình 
Ninh. Có 1 trường THPT nằm ở xã Bình Phục Nhứt nhưng trong tương lai cần phải 
mở rộng và bố trí thêm 1 trường THPT để đám ứng đủ nhu cầu sử dụng của người 
dân. 

+ Công trình y tế: mỗi xã hiện có 1 trạm y tế nằm gần trung tâm các xã, nhưng 
trong tương lai với mật độ gia tăng dân số hiện nay cần bố trí thêm một phòng khám 
Đa Khoa để phục vụ cho người dân trong khu vực vùng phía Nam kênh Chợ Gạo. 
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+ Công trình Văn hóa TDTT: mỗi xã hiện có 1 trung tâm VH - TDTT. Với mật 
độ gia tăng dân số tự nhiên và nhu cầu sử dụng của người dân hiện nay, cần bố trí 
thêm các sân tập luyện và khu công viên cây xanh để phục vụ nhu cầu sử dụng của 
người dân trong tương lai. 

+ Công trình TMDV: mỗi xã có một chợ bao gồm chợ xã, tiểu thương nhỏ lẻ và 
một cửa hàng bách hóa xanh nằm ở xã Bình Phục Nhứt, trong đó chợ An Thạnh 
Thủy là chợ có diện tích lớn nhất trong vùng phía Nam kênh Chợ Gạo. 

Về hệ thống giao thông:  
+ Khu vực có hệ thống giao thông tương đối thuận lợi có Quốc lộ 50 đi ngang, 

cũng là tuyến giao thông chính của khu vực, kết nối với các khu vực phía Tây 
huyện Chợ Gạo. 

+ Ngoài ra khu vực còn có các hệ thống giao thông khác như : đường Tỉnh 877, 
đường Tỉnh 877E, ĐH.22, ĐH.23, ĐH.24. 

+ Trong đó xã Bình Ninh và xã Bình Phục Nhứt là 2 xã có hệ thống giao thông 
ổn định và phát triển mạnh nhất trong cụm phía Nam huyện Chợ Gạo. 

 
 Khu vực cụm xã số 2- (thuộc vùng trung tâm huyện Chợ Gạo ngoài thị 

trấn Chợ Gạo gồm có 5 xã): có diện tích khoảng 6.205,2 ha và dân số khoảng 
53.298 người bao gồm 5 xã: Long Bình Điền, Tân Thuận Bình, Quơn Long, Song 
Bình và Đăng Hưng Phước. Vùng trung tâm huyện Chợ Gạo có diện tích đất xây 
dựng là 606,03 ha. Trong đó hiện trạng đất xây dựng tập trung tại các trung tâm xã 
và dọc theo quốc lộ và tuyến giao thông chính trong khu vực. 

Về hệ thống hạ tầng xã hội.: 
 + Công trình giáo dục: 6 trường mầm non, 6 trường tiểu học nằm ở mỗi thị trấn, 
xã; 4 trường THCS nằm ở xã Quơn Long, Đăng Hưng Phước, Long Bình Điền và 
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thị trấn Chợ Gạo, có trường 2 THPT nằm ở thị trấn Chợ Gạo phục vụ cho khu vực 
và các xã lân cận. Ngoài ra, trong vùng trung tâm còn có một trường trung tâm 
GDNN - GDTX thuộc cấp huyện nằm ở xã Tân Thuận Bình. 

 
 + Công trình y tế: mỗi thị trấn, xã hiện có 1 trạm y tế nằm gần trung tâm các xã, 
nhưng trong tương lai với mật độ gia tăng dân số hiện nay cần bố trí thêm một 
phòng khám Đa Khoa để phục vụ cho người dân trong khu vực vùng phía trung tâm 
huyện Chợ Gạo. 
 + Công trình Văn hóa TDTT: mỗi xã hiện có 1 trung tâm VH - TDTT. Với mật 
độ gia tăng dân số tự nhiên và nhu cầu sử dụng của người dân, cần bố trí thêm các 
sân tập luyện và khu công viên cây xanh để phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân 
trong tương lai. 
 + Công trình TMDV: mỗi thị trấn, xã có một chợ bao gồm chợ xã và các tiểu 
thương nhỏ lẻ, trong tương lai cần mở rộng và bố trí thêm một trung tâm thương 
mại để phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân xung quanh khu vực. 

Về hệ thống giao thông: 
 + Khu vực có hệ thống giao thông thuận lợi có Quốc lộ 50 và ĐT.879D đi 
ngang cũng là các tuyến giao thông chính của khu vực. 
 + Ngoài ra, khu vực còn có các hệ thống giao thông khác như: đường Tỉnh 
877C, đường Tỉnh 877D, đường Tỉnh 879C, ĐH.24B, ĐH.25A, ĐH.26. 
 + Trong đó, xã Đăng Hưng Phước là xã có hệ thống giao thông tập trung và 
phát triển nhất trong vùng trung tâm huyện Chợ Gạo. 
 Khu vực cụm xã số 3- (thuộc vùng Tây Bắc huyện Chợ Gạo, ngoài xã 

Lương Hòa Lạc sẽ thành đô thị loại V, gồm có 6 xã): có diện tích khoảng 
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6.691,42 ha và dân số khoảng 53.429 người bao gồm 6 xã: Thanh Bình, Trung Hòa, 
Tân Bình Thạnh, Mỹ Tịnh An, Hòa Tịnh và Phú Kiết. Vùng Tây Bắc huyện Chợ 
Gạo có diện tích đất xây dựng khoảng 563,18 ha. Trong đó hiện trạng đất xây dựng 
tập trung tại các trung tâm xã và dọc theo tuyến giao thông chính. 

 
Về hệ thống hạ tầng xã hội: 

 + Công trình giáo dục: 6 trường mầm non, 6 trường tiểu học nằm ở mỗi xã, 3 
trường THCS nằm ở xã Tân Bình Thạnh, Thanh Bình và xã Mỹ Tịnh An, ngoài ra 
còn có một trường THPT Thủ Khoa Huân nằm ở xã Mỹ Tịnh An. 
 + Công trình y tế: mỗi xã hiện có 1 trạm y tế nằm gần trung tâm các xã và có 
một phòng khám đa khoa Tịnh Hà thuộc xã Mỹ Tịnh An đã đáp ứng đủ nhu cầu sử 
dụng của người dân. 
  + Công trình Văn hóa TDTT: mỗi xã hiện có trung tâm VH - TDTT. Với mật 
độ gia tăng dân số tự nhiên và nhu cầu sử dụng của người dân hiện nay, cần bố trí 
thêm các sân tập luyện và khu công viên cây xanh để phục vụ nhu cầu sử dụng của 
người dân trong tương lai. 
 + Công trình TMDV: mỗi xã có một chợ bao gồm các chợ xã, trong tương lai 
cần mở rộng và bố trí thêm một trung tâm thương mại để phục vụ nhu cầu sử dụng 
của người dân xung quanh khu vực. 

Về hệ thống giao thông: 
 + Khu vực có hệ thống giao thông tương đối thuận lợi, có vị trí tiếp giáp trực 
tiếp với Quốc lộ 1 và cũng là tuyến giao thông đối ngoại quan trọng của khu vực. 
 + Ngoài ra, khu vực còn có các hệ thống giao thông khác như: đường Tỉnh 
878B, đường Tỉnh 879B, đường Tỉnh 879, ĐH.28B, ĐH.28C, ĐH.29, ĐH.30,… 



Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 

 
36 

II.5. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT: 
Đánh giá hiện trạng sử dụng đất để đánh giá tổng quát về sự phân bố của các 

quỹ đất cho từng ngành khác nhau, các mục tiêu sử dụng đất đáp ứng yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội. Từ đó đưa ra các định hướng phát triển trong tương lai một 
cách phù hợp. 
II.5.1. Hiện trạng sử dụng đất: 

Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện đạt khoảng 23.089,6ha (khoảng 
230,89km²). Trong đó, diện tích nông nghiệp chiếm khoảng 19.212,4ha (chiếm 
83,21%), đất xây dựng chiếm khoảng 2.143,2ha (chiếm 9,3%) và đất khác là 
1.733,9ha (chiếm 7,5%).  

Bảng 4. Thống kê hiện trạng sử dụng đất huyện Chợ Gạo năm 2018 

STT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 
Diện Tích Đất (ha) 

Huyện Chợ Gạo Tỷ Lệ (%) 
1 Đất nông nghiệp 19.212,4 83,21 
1.1 Đất trồng lúa  5.004,10 21,7 
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác  1.079,59 4,7 
1.3 Đất trồng cây lâu năm 13.080,47 56,7 
1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản  48,23 0,2 
1.5 Đất lâm nghiệp 0,00 0,0 
1.6 Đất nông nghiệp khác 0,00 0,0 
2 Đất xây dựng 2.143,2 9,3 
2.1 Đất ở  1073,06 4,65 
   - Đất ở nông thôn 1.041,16 4,5 
   - Đất ở đô thị 31,90 0,1 
2.2 Đất công trình công cộng 96,83 0,42 
   - Đất trụ sở cơ quan 15,86 0,1 
   - Đất xây dựng cơ sở y tế 4,45 0,0 
   - Đất xây dựng cơ sở giáo dục 40,90 0,2 
   - Đất cơ sở văn hóa 8,66 0,0 
   - Đất cây xanh - TDTT 12,53 0,1 
   - Đất công trình xây dựng sự nghiệp khác 0,00 0,0 
   - Đất sinh hoạt cộng đồng 4,20 0,0 
   - Đất chợ 5,89 0,0 
   - Đất công trình bưu chính, viễn thông 0,68 0,0 
   - Thương mại - dịch vụ 3,66 0,0 
2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 31,53 0,14 
   - Đất tôn giáo 18,43 0,1 
   - Đất tín ngưỡng 9,90 0,0 
   - Đất di tích lịch sử- văn hóa 3,20 0,0 
2.4 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 36,58 0,16 
   - Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 36,58 0,2 
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   - Đất công nghiệp 0,00 0,0 
2.5 Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng 0,00 0,00 
2.6 Đất hạ tầng kỹ thuật 902,89 3,91 
   - Đất giao thông 783,83 3,4 
   - Đất xử lý chất thải rắn 2,75 0,0 
   - Đất nghĩa trang, nghĩa địa 101,58 0,4 
   - Đất thủy lợi 13,17 0,1 
   - Đất công trình năng lượng 1,57 0,0 
   - Đất hạ tầng kỹ thuật khác 0,00 0,0 
2.7 Đất hạ tầng phục vụ sản xuất 0,00 0,00 
2.8 Đất quốc phòng, an ninh 2,32 0,01 
   - Đất an ninh 0,71 0,0 
   - Đất quốc phòng 1,61 0,0 
3 Đất khác 1.733,9 7,5 
3.1 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 1.733,95 7,5 
3.2 Đất chưa sử dụng 0,00 0,0 

TỔNG 23.089,6 100,0 

( Nguồn: Báo cáo kết quả thống kê, kiểm kê diện tích đất đai (từ ngày 01/01/2018 
đến ngày 31/12/2018) của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) 

- Diện tích tự nhiên toàn huyện: Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện Chợ Gạo 
quy hoạch đến năm 2020 thấp hơn so với trước là do huyện Chợ Gạo tiến hành đo 
đạc lập hồ sơ địa chính chính quy 19 đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Chợ Gạo 
và một phần diện tích chuyển sang thành phố Mỹ Tho. 

- Hiện quỹ đất nông nghiệp huyện Chợ Gạo có xu hướng giảm dần và giảm 
còn 19.212,4ha năm 2019, theo định hướng đến năm 2030 diện tích đất nông nghiệp 
giảm còn 14.220,43ha; diện tích đất nông nghiệp giảm chủ yếu là do chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng và chuyển mục đích sử dụng sang đất chuyên dùng, đất ở và đất phi 
nông nghiệp khác, cụ thể các chỉ tiêu đất nông nghiệp như sau: 

- Hiện diện tích đất trồng lúa năm 2019 là 5.004,10ha nhưng đã và sẽ phát 
triển trồng cây ăn quả và hoa màu nên huyện đã chú trọng việc giảm diện tích gieo 
trồng lúa, chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng đồng thời tập trung trồng đặc 
sản tại khu vực phía Đông kênh Chợ Gạo: Bình Phan, Bình Phục Nhứt, An Thạnh 
Thủy và Bình Ninh chủ yếu là thanh long, dừa và bưởi có kết hợp vùng lúa chất 
lượng cao ở các xã khu vực phía Bắc QL50: Long Bình Điền, Đăng Hưng Phước, 
Thanh Bình, Mỹ Tịnh An, Tân Bình Thạnh và Trung Hòa. 

+ Diện tích đất trồng cây hằng năm khác đến năm 2019 là 1.079,59ha có xu 
hướng giảm chủ yếu là cây màu lương thực và thực phẩm và rau xanh các loại. 

+ Diện tích đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Chợ Gạo là 2.143,2ha. 
Diện tích đất phi nông nghiệp trong thời gian tới có xu hướng tăng dần, diện tích đất 
phi nông nghiệp tăng lên là do quá trình phát triển đô thị hóa trong thời gian tới trên 
địa bàn Huyện diễn ra mạnh mẽ, đòi hỏi nhu cầu đất phục vụ cho việc đầu tư xây 
dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các khu dân cư, cụm công nghiệp. 
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II.5.2. Tổng hợp các chỉ tiêu sử dụng đất: 

Các chỉ tiêu sử dụng đất giữa các ngành, lĩnh vực trong năm 2020 và phân bổ 
đến từng đơn vị hành chính cấp xã. Quy hoạch sử dụng đất của huyện Chợ Gạo đã 
đảm bảo khai thác sử dụng triệt để tiềm năng đất đai của Huyện, sử dụng đất đai 
một cách tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả, sử dụng đất đai đảm bảo được mục tiêu phát 
triển kinh tế-xã hội của huyện, thỏa mãn nhu cầu lợi ích của xã hội và người sử 
dụng đất trong mối quan hệ phát triển bền vững với môi trường sinh thái. 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh tổng hợp “Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện 
Chợ Gạo- Tỉnh Tiền Giang của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 26/12/2019). 

a. Đất nông nghiệp: 

Tiếp tục phát triển nông, ngư nghiệp theo hướng khai thác đúng tiềm năng 
của vùng và thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm. Hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh với mô 
hình liên kết, tổ chức lại sản xuất từ canh tác, chế biến đến tiêu thụ đối với 
hàng hóa nông sản có thế mạnh như: Dừa, Thanh Long,.. Phát triển chăn 
nuôi, chế biến các sản phẩm chăn nuôi theo mô hình tập trung, an toàn sinh 
học, vệ sinh môi trường. 

Tập trung triển khai các chương trình, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; 
kế hoạch phòng, chống hạn, mặn và cung cấp nước ngọt để phục vụ cho sản 
xuất. Đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa 
học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học và công nghệ sau thu hoạch vào 
sản xuất.  

b. Đất phi nông nghiệp: 

Nhằm đáp ứng yêu cầu cho xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông, các cơ sở 
sản xuất phi nông nghiệp, các công trình nhà ở,... đáp ứng các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện; trong năm KH đất phi nông nghiệp thực tăng 
70,93 ha, diện tích đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện đến cuối năm 2020 
là 4.012,57 ha chiếm 17,38% diện tích tự nhiên.  
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II.6. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG XÃ HỘI: 
II.6.1. Hiện trạng nhà ở: 

 Huyện Chợ Gạo có khoảng 51.859 căn nhà, trong đó cố nhà kiên cố là 
47.042 căn (chiếm tỉ lệ 90,7%) và nhà bán kiên cố là 4.817 căn (chiếm tỉ lệ 9,3%). 

 Bình quân diện tích sàn nhà ở hiện nay khoảng: 118 m2/căn.(Xem thêm tại phụ lục 4) 
Bảng 5. Thống kê hiện trạng nhà ở 

TT Khu vực Nhà ở kiên 
cố (căn) 

Nhà ở bán 
kiên cố (căn) 

Nhà ở thiếu 
kiên cố (căn) 

1 Đô thị 2.276 2 0 
2 Nông thôn 39.885 3.800 1.015 

Tổng cộng 47.042 3.802 1.015 
 Nhà ở của huyện Chợ Gạo được xây dựng qua nhiều thời kỳ khác nhau trên 

cơ sở đất đai và khả năng kinh tế của từng hộ gia đình, nên có nhiều loại hình nhà ở. 
 Nhà ở mặt tiền các tuyến giao thông chính: trên các tuyến đường chính 

phần lớn xây dựng với dạng nhà kiên cố, có hình thái kiến trúc đẹp. Phần lớn các 
nhà ở mặt tiền thường kết hợp với dịch vụ thương mại, buôn bán, ăn uống hoặc tiểu 
thủ công nghiệp được xen kẽ vào là các loại nhà bán kiên cố. 

 Nhà trong các hẻm, tuyến đường giao thông liên xã – liên ấp: chiếm tỉ lệ 
cao hơn, các loại nhà này phần lớn là nhà bán kiên cố và nhà tạm, do hình thành 
một cách tự nhiên, không theo quy hoạch và đầu tư hạ tầng kỹ thuật nên nhà ở rất 
đa dạng về diện tích, hình dạng và kết cấu công trình, kiến trúc không đồng bộ thiếu 
mỹ quan. 

 Nhà ở kết hợp với vườn cây, trong khu vực đất nông nghiệp: là loại nhà 
ở nông thôn chiếm phần chủ yếu nhất trong huyện Chợ Gạo, nhà ở đây có nhiều 
hình thái kiến trúc khác nhau, nhà bán kiên cố và nhà tạm. Phần lớn nhà mang nét 
đặc trưng chung của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, được xây dựng đơn giản theo 
lối cổ truyền hình chữ đinh, chữ nhật, nhà 3 gian có kết cấu bê cốt thép và mái lợp 
ngói hoặc tole…. 

- Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội ngày nay càng tiến bộ, nhà ở kiên 
cố ngày càng được trang trí vật liệu cao cấp hơn, được xây dựng khang trang không 
chỉ ở thị trấn Chợ Gạo mà còn ở nhiều khu vực trung tâm xã, góp phần làm thay đổi 
bộ mặt dân cư trên địa bàn huyện Chợ Gạo. 
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II.6.2. Hiện trạng hệ thống giáo dục đào tạo: 
Toàn huyện Chợ Gạo hiện có 19 trường mẫu giáo và các điểm trường phụ với 

tổng diện tích 6,36 ha; 19 trường tiểu học (trường cấp 1- từ lớp 1 đến 5) với tổng 
diện tích 14,77 ha, 12 điểm trường trung học cơ sở (trường cấp 2- từ lớp 6 đến 9) 
với tổng diện tích 9,76 ha. Hiện trạng có 04 trường trung học phổ thông (trường cấp 
3- từ lớp 10 đến 12) với tổng diện tích là 5,62 ha và một trường dạy nghề là 0,78 ha. 
(xem Bảng tổng hợp hệ thống giáo dục trên địa bàn huyện Chợ Gạo tại Phụ lục -4) 

  
Trường mầm non xã Đăng Hưng Phước Trường tiểu học xã Hòa Tịnh 

  
Trường THPT Trần Văn Hoài Trường tiểu học thị trấn Chợ Gạo 

 
Bảng 6. Thống kê hiện trạng trường THPT trên địa bàn huyện Chợ Gạo 

STT TÊN TRƯỜNG DIỆN TÍCH 
(m2) VỊ TRÍ XÃ/ THỊ TRẤN 

1 TRƯỜNG THPT CHỢ GẠO 18.550,0 TT CHỢ GẠO 
2 TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN HOÀI 6.172,7 TT CHỢ GẠO 
3 TRƯỜNG THPT THỦ KHOA HUÂN 15.638,0 XÃ MỸ TỊNH AN 
4 TRƯỜNG THPT BÌNH PHỤC NHỨT 15.867,0 XÃ BÌNH PHỤC NHỨT 

CỘNG 56.227,7  
5 TRUNG TÂM GDNN- GDTX HUYỆN 7.862,0 XÃ TÂN THUẬN BÌNH 

TỔNG 64.089,7   
 
Đối với trường THPT: tổng diện tích trường THPT của huyện Chợ Gạo là 5,62 ha 
so với quy chuẩn QHXD là còn thiếu, chưa đủ để đáp ứng nhu cầu phục vụ. Theo 
tính toán quy chuẩn về QHXD để đảm bảo đáp ứng cho 180.000 dân thì diện tích 
trường THPT cần đạt 11,26 ha.  
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Bảng 7. Thống kê hiện trạng trường THCS trên địa bàn huyện Chợ Gạo 
STT TÊN TRƯỜNG DIỆN TÍCH 

(m2) VỊ TRÍ (ẤP) 

1 THCS TT CHỢ GẠO 13.221,0 KHU 1 
2 THCS-TỊNH HÀ 1 11.512,0 MỸ TRƯỜNG 

 
THCS-TỊNH HÀ 2  AN THỊ 

3 THCS TÂN BÌNH THẠNH  4.834,0 NHỰT TÂN 
4 THCS LƯƠNG HÒA LẠC 8.666,0 LƯƠNG PHÚ A 
5 THCS THANH BÌNH 6.614,6 BÌNH LONG 
6 THCS QUƠN LONG 3.680,0 QUANG PHÚ 
7 THCS BÌNH PHỤC NHỨT 8.265,0 BÌNH NINH 
8 THCS ĐĂNG HƯNG PHƯỚC 12.090,0 BÌNH AN 
9 THCS LONG BÌNH ĐIỀN 13.331,3 ĐIỀN THẠNH 

10 THCS AN THẠNH THỦY 5.104,0 THẠNH HÒA 
11 THCS XUÂN ĐÔNG 3.720,0 TÂN THUẬN 
12 THCS BÌNH NINH 6.616,0 BÌNH PHÚ 

TỔNG 97.653,9   
Đối với trường THCS: tổng diện tích trường THCS của huyện Chợ Gạo là 9,76 ha 
so với quy chuẩn QHXD là còn thiếu, chưa đủ để đáp ứng nhu cầu phục vụ. Theo 
tính toán quy chuẩn về QHXD để đảm bảo đáp ứng cho 180.000 dân thì diện tích 
trường THCS cần đạt 10,32 ha.  

Bảng 8. Thống kê hiện trạng trường Tiểu học trên địa bàn huyện Chợ Gạo 
STT TÊN TRƯỜNG DIỆN TÍCH 

(m2) VỊ TRÍ XÃ/ THỊ TRẤN 

1 TH- THỊ TRẤN CHỢ GẠO 10.866,0 TT CHỢ GẠO 
2 TH- TRUNG HÒA 8.793,0 TRUNG HÒA 
3 TH- HÒA TỊNH 5.146,0 HÒA TỊNH 
4 TH- MỸ TỊNH AN 5.015,0 MỸ TỊNH AN 
5 TH- TÂN BÌNH THẠNH  4.677,0 TÂN BÌNH THẠNH 
6 TH- PHÚ KIẾT 6.906,5 PHÚ KIẾT 
7 TH- LƯƠNG HÒA LẠC 5.305,9 LƯƠNG HÒA LẠC 
8 TH- THANH BÌNH 6.145,0 THANH BÌNH 
9 TH- QUƠN LONG 7.625,0 QUƠN LONG 

10 TH- BÌNH PHỤC NHỨT 11.435,0 BÌNH PHỤC NHỨT  
11 TH- ĐĂNG HƯNG PHƯỚC 13.289,0 ĐĂNG HƯNG PHƯỚC 
12 TH- TÂN THUẬN BÌNH 8.332,0 TÂN THUẬN BÌNH 
13 TH- SONG BÌNH 4.500,0 SONG BÌNH 
14 TH- BÌNH PHAN 5.230,0 BÌNH PHAN 
15 TH- LONG BÌNH ĐIỀN 8.191,0 LONG BÌNH ĐIỀN 
16 TH- AN THẠNH THỦY 10.186,4 AN THẠNH THỦY 
17 TH- XUÂN ĐÔNG 9.873,0 XUÂN ĐÔNG 
18 TH- HÒA ĐỊNH 8.500,0 HÒA ĐỊNH 
19 TH- BÌNH NINH 7.706,7 BÌNH NINH 

TỔNG 147.722,5   
Đối với diện tích trường tiểu học: 19 đơn vị hành chính xã và thị trấn đều 1 trường 
tiểu học theo yêu cầu quy định. Tổng diện tích quy mô trường tiểu học là 14,77ha, 
đạt so với 12,20ha (theo tính toán quy chuẩn về QHXD), đáp ứng đủ nhu cầu cho 
180.000 người. 
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Bảng 9. Thống kê hiện trạng trường Mẫu giáo trên địa bàn huyện Chợ Gạo 

STT TÊN TRƯỜNG DIỆN TÍCH 
(m2) VỊ TRÍ XÃ/ THỊ TRẤN 

1 MG- TT CHỢ GẠO 4.580,0 TT CHỢ GẠO 
2 MG- TRUNG HÒA 2.882,0 TRUNG HÒA 
3 MG- HÒA TỊNH 3.468,2 HÒA TỊNH 
4 MG- MỸ TỊNH AN 4.076,0 MỸ TỊNH AN 
5 MG- TÂN BÌNH THẠNH 2.141,7 TÂN BÌNH THẠNH 
6 MG- PHÚ KIẾT 3.252,7 PHÚ KIẾT 
7 MG- LƯƠNG HÒA LẠC 2.848,0 LƯƠNG HÒA LẠC 
8 MG- THANH BÌNH 4.819,0 THANH BÌNH 
9 MG- QUƠN LONG 2.915,0 QUƠN LONG 

10 MG- BÌNH PHỤC NHỨT 4.897,3 BÌNH PHỤC NHỨT  
11 MG- ĐĂNG HƯNG PHƯỚC 2.573,0 ĐĂNG HƯNG PHƯỚC 
12 MG- TÂN THUẬN BÌNH 2.954,0 TÂN THUẬN BÌNH 
13 MG- SONG BÌNH 2.137,8 SONG BÌNH 
14 MG- BÌNH PHAN 2.555,2 BÌNH PHAN 
15 MG- LONG BÌNH ĐIỀN 3.054,0 LONG BÌNH ĐIỀN 
16 MG- AN THẠNH THỦY 6.330,0 AN THẠNH THỦY 
17 MG- XUÂN ĐÔNG 2.472,0 XUÂN ĐÔNG 
18 MG- HÒA ĐỊNH 1.615,5 HÒA ĐỊNH 
19 MG- BÌNH NINH 4.046,5 BÌNH NINH 

TỔNG 63.618,4   
Đối với diện tích trường mẫu giáo: 19 đơn vị hành chính xã và thị trấn đều có 1 
trường mẫu giáo, tổng diện tích là 6,36 ha so với quy chuẩn QHXD là còn thiếu, 
chưa đủ để đáp ứng nhu cầu phục vụ. Theo tính toán quy chuẩn về QHXD để đảm 
bảo đáp ứng cho 180.000 dân thì diện tích trường mẫu giáo cần cần đạt 11,26 ha. 

Bảng 10. Đánh giá hiện trạng đất giáo dục so với yêu cầu theo QC xây dựng: 
STT 

Cấp trường 

Quy chuẩn  
QCXD Hiện hữu  So với yêu cầu 

QHXD 

 Chỉ tiêu 
(chỗ/1000 người) 

Chỉ tiêu 
(m2/chổ) 

Diện tích  
(ha) Diện tích (ha) 

1 Trường mẫu giáo 50 12 6,36 11,26 
2 Trường tiểu học 65 10 14,77 12,20 
3 Trường THCS 55 10 9,76 10,32 

4 Trường THPT, 
trường dạy nghề 40 15 6,41 11,26 

Nhìn chung, các trường học trên địa bàn ngày càng được cải thiện, xây dựng 
kiên cố và trang thiết bị phục vụ cho việc học tập của học sinh ngày càng được nâng 
cao và tiên tiến, bên cạnh đó cũng còn có một số trường xuống cấp cần được cải tạo 
chỉnh trang mở rộng. Đến nay, trên địa bàn huyện có 23/54 trường đạt chuẩn quốc 
gia, chiếm tỷ lệ 42,6% (03 trường mầm non, 14 trường tiểu học, 04 trường THCS, 
02 trường THPT) (theo Báo cáo số 69 /BC-UBND của UBND huyện Chợ Gạo ngày 
09/01/2020 về Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2020). 
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II.6.3. Hiện trạng hệ thống y tế: 
Trên địa bàn huyện hiện có 18/18 xã và thị trấn có trạm y tế tổng quy mô 60 

giường bệnh. Tổng diện tích đất y tế cấp xã là 1,87ha chiếm 1,83% diện tích tự 
nhiên toàn huyện. Tuyến huyện có Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo quy mô 50 
giường nằm trên địa bàn xã Long Bình Điền và Phòng khám đa khoa Tịnh Hà quy 
mô 10 giường bệnh nằm trên địa bàn xã Mỹ Tịnh An.  

Bảng 11. Thống kê hiện trạng công trình y tế: 

STT Y TẾ XÃ/THỊ TRẤN DIỆN 
TÍCH (m2) VỊ TRÍ (ẤP) 

* TT Y TẾ HUYỆN CHỢ GẠO 21.135,5 BÌNH HẠNH-LONG 
BÌNH ĐIỀN 

* PHÒNG KHÁM ĐK TỊNH HÀ 2.580,0 AN THỊ-MỸ TỊNH 
AN 

1 TRẠM Y TẾ TT CHỢ GẠO 790,8 KHU 1 
2 TRẠM Y TẾ TRUNG HÒA 989,9 TRUNG THẠNH 
3 TRẠM Y TẾ HÒA TỊNH 1.624,0 HÒA PHÚ 
4 TRẠM Y TẾ MỸ TỊNH AN 1.125,0 MỸ THỌ 
5 TRẠM Y TẾ TÂN BÌNH THẠNH 922,0 NHỰT TÂN 
6 TRẠM Y TẾ PHÚ KIẾT 896,0 PHÚ KHƯƠNG A 
7 TRẠM Y TẾ LƯƠNG HÒA LẠC 1.052,0 LƯƠNG PHÚ A 
8 TRẠM Y TẾ THANH BÌNH 1.000,0 BÌNH LONG 
9 TRẠM Y TẾ QUƠN LONG 886,0 LONG AN 
10 TRẠM Y TẾ BÌNH PHỤC NHỨT 1.132,0 BÌNH KHƯƠNG 1 
11 TRẠM Y TẾ ĐĂNG HƯNG PHƯỚC 755,0 BÌNH PHÚ QUỚI 
12 TRẠM Y TẾ TÂN THUẬN BÌNH 1.505,0 TÂN HÒA 
13 TRẠM Y TẾ SONG BÌNH 3.136,0 BÌNH LONG 
14 TRẠM Y TẾ BÌNH PHAN 620,0 BÌNH THỌ TRUNG 
15 TRẠM Y TẾ LONG BÌNH ĐIỀN 828,0 ĐIỀN MỸ 
16 TRẠM Y TẾ AN THẠNH THỦY 1.190,0 THẠNH AN 
17 TRẠM Y TẾ XUÂN ĐÔNG 1.263,3 TÂN THẠNH 
18 TRẠM Y TẾ HÒA ĐỊNH 503,0 HÒA LẠC TRUNG 
19 TRẠM Y TẾ BÌNH NINH 728,0 BÌNH PHÚ 

TỔNG 44.661,5   
 

  
Trạm y tế thị trấn Chợ Gạo Trạm y tế xã Mỹ Tịnh An 
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Trạm y tế xã Xuân Đông Trạm y tế xã Hòa Định 

 
Bảng 12. Đánh giá hiện trạng đất y tế so với yêu cầu theo quy chuẩn xây dựng 

 
STT 

 
Cấp 

Theo QCXDVN 01:2008/BXD 
(tham khảo QCVN 01:2019/BXD) 

Hiện hữu 
 

 
So với yêu 
cầu QHXD 

187.711 
người 

 

Chỉ tiêu 
Chỉ tiêu đất 
(m²/trạm, 
giường) 

Diện tích 
(ha) 

Diện tích  
(ha) 

  Xã     2,01 0,90 
1 Trạm Y tế 1 (trạm/1 xã) 500 2,01 0,90 
  Đô thị     2,45 0,85 

2 Trạm Y tế 1 (trạm/1000 
người) 500 0,08 0,35 

3 Phòng khám 
đa khoa 

1 (công trình/đô 
thị) 3000 0,26 0,30 

4 Bệnh viện đa 
khoa/TT Y tế 

4 (chỗ/1000 
người) 100 2,11 0,2 

Tổng cộng     4,46 1,75 
 

- Đối với cấp xã: 18 đơn vị hành chính xã đều có 1 trạm y tế theo quy chuẩn quy 
định, tổng quy mô 2,01ha, đạt so với 0,90ha (theo quy chuẩn về QHXD), đảm bảo 
nhu cầu người dân. 

- Đối với cấp đô thị:  
+ Có 1 trạm y tế thị trấn, quy mô 0,08ha, chưa đạt so với 0,35ha (theo quy 

chuẩn về QHXD); 
+ Có 1 phòng khám đa khoa, quy mô 0,26ha, chưa đạt so với 0,30ha (theo quy 

chuẩn về QHXD); 
+ Có 1 trung tâm y tế huyện, quy mô 2,11ha, đạt so với 0,2ha (theo quy chuẩn 

về QHXD), đảm bảo nhu cầu người dân. 
 (xem bảng tổng hợp hiện trạng diện tích đất y tế huyện Chợ Gạo tại Phụ lục -4) 
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II.6.4. Hiện trạng hệ thống trung tâm thương mại dịch vụ: 
Hệ thống chợ xã phát triển tương đối đầy đủ với 21 chợ trên địa bàn huyện. 

Tổng diện tích công trình chợ là 4,35ha. Một số chợ chưa đảm bảo quy mô cần mở 
rộng chỉnh trang để phục vụ cho người dân. (xem thêm ở phục lục 4) 

Bảng 13. Thống kê hiện trạng chợ tại huyện Chợ Gạo 
STT Tên công trình Diện tích 

(ha) 
STT Tên công trình Diện tích 

(ha) 
1 Chợ Tịnh Hà 0,17 12 Chợ Tân Thuận Bình 0,10 
2 Chợ An Khương 0,13 13 Chợ Qươn Long 0,04 
3 Chợ Trung Hòa 0,17 14 Chợ Hòa Định 0,09 
4 Chợ Tân Bình Thạnh 0,14 15 Chợ Cầu Đúc 0,08 
5 Chợ Bến Tranh 0,13 16 Chợ An Thạnh Thủy 0,35 
6 Chợ Phú Kiết 0,22 17 Chợ Bình Phục Nhứt 0,18 
7 Chợ Thanh Bình  0,38 18 Chợ Bình Ninh 0,11 
8 Chợ Song Bình 0,23 19 Chợ Khu III 0,06 
9 Chợ Ông Văn 0,50 20 Chợ Gạo 0,94 
10 Chợ Điền Mỹ 0,10 21 Chợ Bình Phan 0,05 
11 Chợ Long Bình Điền 0,20 CỘNG 4,35 

 Bên cạnh đó các trung tâm thương mại lớn, siêu thị được quan tâm nhưng 
chưa được đầu tư mạnh mẽ trên địa bàn huyện. Các công trình trạm xăng phân bố 
đều và nhiều trên địa bàn huyện. 

  
Chợ Hòa Định Trạm xăng 

  
Chợ xã An Thạnh Thủy Chợ xã Song Bình 

- Đối với cấp xã: 18 đơn vị hành chính xã đều có 1 chợ, trong đó có xã Mỹ Tịnh 
An có 2 chợ. Có 5 chợ đạt chỉ tiêu so với 0,2ha (theo quy chuẩn về QHXD), còn lại 
chưa đạt. 

- Đối với cấp đô thị: có 2 chợ, tổng quy mô 1,0ha, trong đó có 1 chợ quy mô 
0,94ha, đạt so với 0,8ha (theo quy chuẩn về QHXD), còn lại chưa đạt. 
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II.6.5. Hiện trạng hệ thống trung tâm hành chính, công cộng: 
Trung tâm hành chính huyện đặt ở thị trấn Chợ Gạo đã được xây dựng khang 

trang, hiện đại với diện tích 6,11 ha, đảm bảo quy mô phục vụ. Ở các xã phần lớn 
trung tâm hành chính đã được xây dựng từ lâu, quy mô diện tích lớn, hệ thống cơ sở 
vật chất được đầu tư khang trang, hiện đại. Với quy mô 19 đơn vị hành chánh gồm 
1 thị trấn huyện lỵ và 18 xã đều được tổ chức các khu hành chính tập trung cấp xã 
khang trang và là công trình trung tâm của từng xã và thị trấn. 

Bảng 14. Thống kê diện tích trung tâm hành chính thị trấn và các xã 

STT Tên công trình 
Diện tích 

(m2) 
STT Tên công trình 

Diện tích 
(m2) 

1 Xã Trung Hòa 3.172,7 11 Xã Tân Thuận Bình 3.600,0 
2 Xã Hòa Tịnh 3.082,8 12 Xã Bình Phan 3.554,1 
3 Xã Mỹ Tịnh An 2.588,5 13 Xã Song Bình 3.989,0 
4 Xã Tân Bình Thạnh 2.579,0 14 Xã Long Bình Điền 1.797,0 
5 Xã Phú Kiết 2.066,9 15 Xã An Thạnh Thủy 3.679,7 
6 Xã Lương Hòa Lạc 2.361,1 16 Xã Xuân Đông 3.085,5 
7 Xã Thanh Bình  6.286,0 17 Xã Hòa Định 3.043,0 
8 Xã Qươn Long 3.862,3 18 Xã Bình Ninh 1.838,6 
9 Xã Bình Phục Nhứt 4.011,0 19 Thị trấn Chợ Gạo 4.500,0 
10 Xã Đăng Hưng Phước 2.038,0 CỘNG 61.105,2 
 

  
UBND xã Hòa Tịnh UBND xã Trung Hòa 

  
UBND xã Bình Ninh UBND xã Hoà Định 
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II.6.6. Hiện trạng các công trình văn hóa – thể dục thể thao và các di tích văn hóa trên địa 
bàn huyện Chợ Gạo: 

Các công trình văn hóa – thể dục thể thao của cấp xã/thị trấn ở huyện Chợ Gạo 
đã được xây dựng khang trang, hiện đại với diện tích 8,65ha, đảm bảo quy mô phục 
vụ. Các nhà văn hóa xã - trung tâm thể dục thể thao của các xã đã được xây dựng 
kiên cố, cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, hiện đại. Với quy mô 19 đơn vị 
hành chánh gồm 1 thị trấn huyện lỵ và 18 xã đều được tổ chức. 

Bảng 15. Thống kê hiện trạng công trình văn hóa – thể dục thể thao và các di tích 
văn hóa 

STT Tên xã/công trình Diện tích 
XD ha 

1 Xã Lương Hòa Lạc 0,060 
1.1 Trung tâm văn hóa - Thể thao xã Lương Hòa Lạc 0,050 
1.2 Nhà Văn hóa liên ấp Lương Phú B 0,010 
2 Xã Hòa Tịnh 0,07 

2.1 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Hòa Tịnh 0,05 
2.2 Nhà văn hóa liên ấp Hòa Bình - Hòa Ninh xã Hòa Tịnh 0,02 
3 Xã Trung Hòa 0,06 

3.1 Trung tâm văn hóa - Thể thao xã Trung Hòa 0,05 
3.2 Nhà văn hóa liên ấp Trung Thạnh 0,01 
4 Xã Mỹ Tịnh An 0,08 

4.1 Trung tâm văn hóa - Thể thao xã Mỹ Tịnh An 0,06 

4.2 Nhà văn hóa liên ấp Mỹ Tường - An Thị - Tịnh Mỹ,  
xã Mỹ Tịnh An 0,02 

5 Xã Phú Kiết 0,06 
5.1 Trung tâm văn hóa - Thể thao xã Phú Kiết 0,04 
5.2 Nhà văn hóa liên ấp Phú Khương A - PK B - PK C 0,01 
5.3 Nhà văn hóa liên ấp Phú Lợi C 0,01 
6 Xã Thanh Bình 0,07 

6.1 Trung tâm văn hóa - Thể thao xã Thanh Bình 0,05 
6.2 Nhà văn hóa liên ấp Bình Phú - Trường Xuân A 0,01 
6.3 Nhà văn hóa liên ấp Thanh Đăng - Trường Xuân B 0,01 
7 Xã Tân Bình Thạnh 0,07 

7.1 Trung tâm văn hóa - Thể thao xã Tân Bình Thạnh 0,05 

7.2 Nhà văn hóa liên ấp Bình Cách – Song Thạnh – Nhựt Tân 
 xã Tân Bình Thạnh 0,02 

8 Xã Đăng Hưng Phước 0,08 
8.1 Trung tâm văn hóa - Thể thao xã Đăng Hưng Phước 0,05 

8.2 Nhà văn hóa liên ấp Đăng Phong Trên - Đăng Phong Dưới - 
Hưng Ngãi xã Đăng Hưng Phước 0,01 

8.3 Nhà văn hóa liên ấp Bình Ninh-Vĩnh Phước 0,02 
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9 Xã Tân Thuận Bình 0,10 
9.1 Trung tâm văn hóa thể thao xã Tân Thuận Bình 0,06 

9.2 Nhà văn hóa liên ấp Tân Thắng – Tân Hưng - Tân Bình 2A - 
Tân Bình 2B 0,02 

9.3 Nhà văn hóa liên ấp Tân Hòa – Tân Thành - Tân Đông 0,02 
10 Xã Quơn Long 0,08 

10.1 Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Quơn Long 0,06 
10.2 Nhà văn hóa liên ấp Quang Ninh + Quang Phú + Quang Thọ 0,01 
10.3 Nhà văn hóa liên ấp Long Hòa – Long An – Long Hiệp 0,01 
11 Xã Song Bình 0,11 

11.1 Trung tâm Văn hóa thể thao xã Song Bình. 0,07 
11.2 Nhà văn hóa liên ấp Bình Hòa A - Bình Thuận. 0,03 
11.3 Nhà văn hóa liên ấp Bình Long – Tân Tỉnh 0,01 
12 Xã Long Bình Điền 0,05 

12.1 Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Long Bình Điền. 0,04 
12.2 Nhà văn hóa liên ấp Bình Hòa - Điền Mỹ - Thạnh Lợi. 0,01 
13 Xã Bình Phan 0,07 

13.1 Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Bình Phan. 0,05 
13.2 Nhà văn hóa liên ấp Bình Thọ Đông - Bình Hưng - Bình Ninh 0,02 
14 Xã Bình Phục Nhứt 0,10 

14.1 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Bình Phục Nhứt. 0,07 
14.2 Nhà văn hóa liên ấp Bình Khương 1 - Bình Phú - Bình Quới 0,01 
14.3 Nhà văn hóa liên ấp Bình Thọ 1 - Bình Thọ 2 0,02 
15 Xã Xuân Đông 0,08 

15.1 Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Xuân Đông. 0,06 

15.2 Nhà văn hóa liên ấp Tân Hòa + An Lạc Trung + An Lạc 
Thượng, xã Xuân Đông. 0,02 

16 Xã Hòa Định 0,08 
16.1 Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Hòa Định. 0,06 
16.2 Nhà văn hóa liên ấp An Cư + Nhơn Hòa, xã Hòa Định. 0,02 
17 Xã An Thạnh Thủy 0,06 

17.1 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã An Thạnh Thủy 0,04 
17.2 Nhà văn hóa liên ấp Thạnh Kiết - An Khương 0,01 
17.3 Nhà văn hóa liên ấp Thạnh Hiệp - Bình Thủy 0,01 
18 Xã Bình Ninh 0,07 

18.1 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Bình Ninh 0,05 
18.2 Nhà văn hóa liên ấp Hòa Mỹ - Hòa Lạc – Hòa Quới. 0,01 

18.3 Nhà văn hóa liên ấp Bình Hưng Thượng - Bình Hưng Hạ - 
Bình Quới Thượng. 0,01 

19 Thị trấn Chợ Gạo 7,30 
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19.1 Trung tâm VHTT - TT – Học tập cộng đồng  4,96 
19.2 Thư viện 0,03 
19.3 Bảo tàng, nhà trưng bày 0,01 
19.4 TT văn hóa Thể Thao 0,03 
19.5 Nhà văn hóa, rạp chiếu bóng 0,05 
19.6 Sân bóng đá, sân quần vợt, bể bơi 2,13 
19.7 Nhà tập luyện thể thao 0,05 
19.8 Nhà thi đấu thể thao hỗn hợp 0,05 

 Tổng cộng 8,65 
Bảng 16. Thống kê các di tích huyện Chợ Gạo 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4581/ QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang) 

STT TÊN DI TÍCH SỐ 
QUYẾT ĐỊNH 

XẾP 
HẠNG ĐỊA ĐIỂM 

1 Di tích khảo cổ Gò Thành 3211/QĐ-BT ngày 
12/12/1994 

Di tích cấp 
quốc gia 

Xã Tân Thuận 
Bình. 

2 Di tích Lịch sử dân tộc Khu 
mộ Nguyễn Hữu Huân 

112/VHQĐ ngày 
15/6/1987 

Di tích cấp 
quốc gia Xã Hòa Tịnh 

3 Địa điểm khảo cổ Chùa Bà 
Kết (chùa Long Phan) 

09/2000/QĐ-UB 
ngày 15/02/2000 

Di tích cấp 
tỉnh 

Ấp Bình Hưng, xã 
Bình Phan 

4 Địa điểm khảo cổ Giồng Dài 09/2000/QĐ-UB 
ngày 15/02/2000 

Di tích cấp 
tỉnh 

Ấp Trường Xuân 
A, xã Thanh Bình 

5 Nơi Thủ khoa Huân bị xử 
trảm 

09/2000/QĐ-UB 
ngày 15/02/2000 

Di tích cấp 
tỉnh 

Cầu Tịnh Hà, xã 
Mỹ Tịnh An 

6 Bia kỉ niệm đào sông Bảo 
Định 

09/2000/QĐ-UB 
ngày 15/02/2000 

Di tích cấp 
tỉnh 

Ấp Phú Khương, 
xã Phú Kiết 

7 Mộ Âu Dương Lân 09/2000/QĐ-UB 
ngày 15/02/2000 

Di tích cấp 
tỉnh 

Ấp Phú Khương, 
xã Phú Kiết 

8 Nơi giặc gây tội ác 09/2000/QĐ-UB 
ngày 15/02/2000 

Di tích cấp 
tỉnh 

Ấp Hòa Mỹ, xã 
Bình Ninh 

9 Địa điểm Bảy Dũng sĩ Xóm 
Ao 

09/2000/QĐ-UB 
ngày 15/02/2000 

Di tích cấp 
tỉnh 

Ấp 6, xã Thanh 
Bình 

10 Miễu Điền 09/2000/QĐ-UB 
ngày 15/02/2000 

Di tích cấp 
tỉnh 

Ấp Mỹ Khương, xã 
Mỹ Tịnh An 

11 Đình Phú Kiết 1301/QĐ-UBND 
ngày 04/11/2013 

Di tích cấp 
tỉnh Xã Phú Kiết 

12 Đình Bình Đăng 2651/QĐ-UBND 
ngày 04/11/2014 

Di tích cấp 
tỉnh 

Xã Đăng Hưng 
Phước 

13 Dân công tải đạn hi sinh 2711/QĐ-UBND 
ngày 30/10/2014 

Di tích cấp 
tỉnh Xã Song Bình 

14 Khu căn cứ Huyện ủy Chợ 
Gạo 

3781/QĐ-UBND 
ngày 19/12/2017 

Di tích cấp 
tỉnh 

Ấp Trung Thạnh, 
xã Trung Hòa 

15 

Sự kiện 02 nữ Liệt sỹ - Anh 
hùng Lực lượng vũ trang 
nhân dân Lê Thị Lệ Chi và Lê 
Thị Ngọc Tiến hy sinh 
16/4/1972 

3781/QĐ-UBND 
ngày 19/12/2017 

Di tích cấp 
tỉnh Ấp Hòa Lạc Trung, 

xã Hòa Định 



Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 

 
50 

II.6.7. Hiện trạng du lịch: 
Cảnh quan thiên nhiên của Chợ Gạo rất thích hợp với việc phát triển du lịch 

sinh thái vườn, sông nước. Hiện nay, có nhiều tour du lịch Chợ Gạo được tổ chức 
với các hoạt động thăm quan, thưởng thức thanh long trong các nhà vườn, tổ chức 
các hoạt động vui chơi thử làm nông dân bắt cá, nướng cá, chế biến các món ăn dân 
dã; Các tour cũng kết hợp hoạt động đi thuyền tham quan các cảnh quan sông nước 
trên kênh Chợ Gạo, các cồn trên sông Tiền. Tuy nhiên, các tour cũng chưa thu hút 
được nhiều du khách do các hoạt động chưa có các đặc trưng riêng so với các huyện 
khác ở trong và ngoài tỉnh Tiền Giang. 

  
Cảnh quan sông Tiền Cảnh quan sông nước Chợ Gạo 

 

  
Hoạt động thử làm nông dân Tham quan, thu hoạch thanh long 
 
Huyện Chợ Gạo có các di tích lịch sử như: di tích Óc Eo-Gò Thành ở xã Tân 

Thuận Bình, giồng Bà Phúc ở xã Song Bình, chùa Bà Kết ở xã Bình Phan, Đền thờ 
Anh hùng dân tộc Nguyễn Hữu Huân ở xã Hòa Tịnh, Mộ Anh hùng dân tộc Âu 
Dương Lân ở Phú Kiết và các ngôi đình như Bình Đăng, Phú Kiết, An Lạc; làng 
nghề bó chổi ở xã Hoà Định, vườn Thanh long (xã Quơn Long), vườn mai vàng (xã 
Xuân Đông), Niệm Phật đường Liên hoa, Quan Âm Phật đài (xã Xuân Đông), ngôi 
nhà cổ (xã Lương Hoà Lạc)… 

Kết nối với các tuyến du lịch của tỉnh để phát huy các điểm có lợi thế về du 
lịch của huyện như: khu di tích Óc Eo (Gò Thành), Đền thờ Thủ Khoa Huân, nhà 
ông Hương Trưởng Hoài (Xứ ủy Nam Kỳ), Khu căn cứ Huyện ủy (xã Trung Hòa), 
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Bia lưu niệm Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Thị Lệ Chi và Lê Thị Ngọc Tiến (xã 
Hòa Định), Bia Dân công tải đạn (xã Song Bình)… góp phần phục vụ các tour, 
tuyến du lịch. Đầu tư kinh phí nâng cấp bia Căm thù Hoà Mỹ, mở rộng Đền thờ Thủ 
Khoa Huân, xây dựng Đền thờ Âu Dương Lân để giáo dục truyền thống cho thế hệ 
trẻ, phục vụ cho du lịch và bảo tồn di tích văn hóa. 

Trước tinh thần yêu nước bất khuất, kiên cường chống giặc của Anh hùng 
dân tộc Nguyễn Hữu Huân, Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân người dân huyện Chợ 
Gạo đã bày tỏ lòng biết ơn của mình không chỉ bằng lễ giỗ chung, mà mỗi hộ gia 
đình đều lập bàn thờ riêng trong gia đình để cúng bái Ông. Hàng năm, Ủy ban nhân 
dân huyện Chợ Gạo tổ chức lễ giỗ long trọng nhằm tưởng nhớ công lao của vị Anh 
hùng dân tộc và giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ hôm nay. Tổ chức lễ hội kỷ 
niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Hữu Huân, Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân đã để 
lại ấn tượng sâu sắc không chỉ bảo tồn văn hoá, bản sắc văn hóa, phát triển du lịch 
bền vững mà còn kích thích sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; làm 
phong phú và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng tính hấp dẫn du khách tham gia 
vào hoạt động của các loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và du lịch cộng 
đồng ở Chợ Gạo. 

 

  
Đình Phú Kiết Di tích Óc eo Gò Thành 

 
Trên bờ kênh Chợ Gạo, hiện đã có công viên rộng gần 5,2 ha. Hàng năm, 

huyện Chợ Gạo tổ chức Hội xuân với nhiều hoạt động phong phú như triển lãm 
thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng…; các hoạt động văn hóa 
như hội thi tạo hình nghệ thuật trái cây, cắm hoa, thi hoa kiểng, ẩm thực, tiếng hát 
mùa xuân, duyên dáng mùa xuân, múa lân; các cuộc thi vận động thể thao như: kéo 
co, đẩy cây, cờ tướng, thể dục dưỡng sinh… giúp người dân có địa điểm vui chơi, 
giải trí lành mạnh, vui tươi trong ngày xuân. 
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II.7. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT: 
II.7.1. Giao thông: 
 Giao thông đường bộ: 

- Giao thông đối ngoại: 

+ Mạng lưới giao thông đối ngoại của huyện bao gồm: 1 tuyến Quốc lộ, 8 
tuyến Đường tỉnh, 24 tuyến Đường huyện. 

+ Quốc lộ 50: Tuyến đi qua địa bàn huyện có cấp kỹ thuật đạt cấp III, với chiều 
dài khoảng 12km, lộ giới 46m, với mặt đường rộng 11m, nền rộng khoảng 14m, chất 
lượng mặt đường khá tốt. Đoạn qua kênh Chợ Gạo là đoạn vượt sông, kênh lớn nhất 
trên tuyến. Tháng 5/2013 đã khánh thành cầu Chợ Gạo trên tuyến Quốc lộ 50. 

+ Hệ thống đường tỉnh hiện hữu có tổng chiều dài khoảng 69,7km, đạt cấp kỹ 
thuật V-III, với bề rộng mặt đường 4,5-11m, lộ giới 29-43m, mặt đường láng nhựa, 
chất lượng trung bình. 

+ Hệ thống Đường huyện hiện hữu có tổng chiều dài 135km, phần lớn đạt cấp 
kỹ thuật VI, theo định hướng Giao thông vận tải huyện đến năm 2020. Các tuyến 
đường huyện có bề rộng mặt đường từ 3m- 5,5m, nền đường rộng 6,5-7,5m, mặt 
đường đã được láng nhựa, chất lượng trung bình. 

+ Bến xe Chợ Gạo có diện tích hiện hữu 1.104,5m², đạt tiêu chuẩn loại 6 

-  Giao thông đối nội: 

Các tuyến đường huyện đã được nhựa hóa đạt cấp tối thiểu là cấp VI trở lên; 
các tuyến đường xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt cấp tối thiểu là cấp B, các 
tuyến đường ấp đạt cấp tối thiểu là cấp C mặt đường được láng nhựa hoặc bê tông 
xi măng đạt tỷ lệ 85,4% còn lại là đường cấp phối đá dăm. 

 Giao thông đường thủy: 

+ Khu vực nghiên cứu tiếp giáp với sông Tiền ở phía Nam, là điều kiện tốt để 
thông thương với các khu vực lân cận,… thuận tiện vận chuyển hàng hóa liên 
huyện cũng như với các huyện khác trong tỉnh Tiền Giang và TP. Hồ Chí Minh. 

+ Với tuyến kênh Chợ Gạo và các tuyến kênh do tỉnh và huyện quản lý, giao 
thông vận tải đường thủy đóng vai trò khá quan trọng trong hệ thống giao thông 
vận tải của huyện, đặc biệt là việc vận chuyển hàng hóa nông sản từ vùng nông 
thôn đến các khu trung tâm, thị tứ hay các khu chế biến nông sản. Ngoài những 
sông rạch tự nhiên và những kênh đào có từ lâu, hiện tại huyện đã và đang tập 
trung vào các chương trình thoát lũ, góp phần cho vận tải thủy phát triển mạnh mẽ, 
đáp ứng được nhu cầu giao thông vận tải và phù hợp với tập quán của nhân dân 
trong vùng. 
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ĐT.878B Đường xã 

  
Đường 30/4 (Quốc lộ 50) Cầu Rạch Chợ 

  
Đường Trần Văn Hóa Đường Huyện 23B 

 
+ Hiện nay, trên địa bàn huyện có 9 bến đò ngang phục vụ vận chuyển hành 

khách qua sông. Ngoài ra, còn có hệ thống 11 bến hàng hóa dọc các sông kênh của 
huyện phục vụ vận chuyển hàng hóa. 
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II.7.2. Hiện trạng cao độ nền và thoát nước mưa: 
a. Cao độ nền:  

Huyện Chợ Gạo có địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ thấp, thường chịu 
ảnh hưởng của ngập triều cường: Khu vực giữa phía Tây kênh Chợ Gạo: cao độ từ 
0,7m ÷ 1,0m, khu vực phía Đông kênh Chợ Gạo: cao độ từ 0,4 - 0,8m và thấp dần 
theo hướng Đông Nam. 
b. Thoát nước mưa: 

Tại khu vực lập quy hoạch, hầu hết chưa có hệ thống thoát nước, nước chảy 
theo địa hình tự nhiên xuống các chỗ trũng hoặc hệ thống sông, kênh - rạch hiện 
hữu. Riêng các tuyến đường chính, đoạn đi qua khu trung tâm thị trấn đã có hệ 
thống hố ga và cống thoát nước xả ra kênh rạch gần nhất nhưng chưa hoàn chỉnh.  
II.7.3. Hiện trạng thủy lợi: 

Hệ thống thủy lợi của huyện Chợ Gạo được phân cấp và quản lý tuân thủ 
Quyết định số: 04/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 về việc Ban hành 
quy định về phân cấp quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa 
bàn tỉnh Tiền Giang. 

Trên địa bàn huyện Chợ Gạo có tuyến 2 Kênh chính của hệ thống thủy lợi tỉnh 
Tiền Giang đi qua: sông Bảo Định có bề rộng 40÷60m, sâu khoảng 4m, là trục thủy 
lợi chính của khu vực Tây Bắc kênh Chợ Gạo và tuyến kênh Xuân Hòa – Cầu 
Ngang có bề rộng 35m, sâu khoảng 3,5m; là trục thủy lợi chính của khu vực Đông 
Nam kênh Chợ Gạo. 

Ngoài ra, huyện Chợ Gạo còn có hệ thống kênh thủy lợi cấp 1: Kênh Lộ Xoài, 
kênh Lộ Ngang, Rạch Bà Lý, Rạch Ông Đăng, kênh Nhỏ, Rạch Bà Ngọt, Kênh Lộ 
Tổng, Sông Hốc Lựu, Kênh 20/7, kênh Láng Tượng, kênh Bình Phan (Cà Hôn), 
kênh Tham Thu với bề rộng 5÷30m, sâu 0,8÷3m. 

- Do tình hình ngập mặn nên huyện đang tiếp tục hoàn thành các công trình 
cống ngăn mặn và đê diều trong dự án chống hạn mặn mùa khô Bảo Định và dự án 
Ngọt hóa Gò Công: nâng cấp, sửa chữa các cống dưới đê phía Tây dọc kênh Chợ 
Gạo, cống Lộ Xoài, cống số 7, vét sông Bảo Định, sông Gò Cát –Hốc Lựu,…), xây 
loạt cống điều tiết tại đầu các kênh cấp I. 

- Hệ thống thủy lợi nội đồng được đánh giá phát triển ở mức độ khá. Tình 
hình tiêu thoát nước tương đối tốt do hệ thống kênh mương đầy đủ, biên độ triều 
sông lớn. Các tuyến kênh nội đồng được nạo vét thường xuyên đảm bảo phục vụ 
sản xuất, hệ thống thủy lợi phân bố hợp lý, đáp ứng tốt nhiệm vụ khai thác kinh tế 
đồng ruộng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn khu 
vực. Năm 2019 huyện đã hoàn thành 15 công trình thủy lợi nội đồng sử dụng từ 
nguồn bù thủy lợi phí và phòng chống hạn mặn, với tổng kinh phí trên 3,1 tỷ đồng 
(theo Báo cáo số 69 /BC-UBND của UBND huyện Chợ Gạo ngày 09/01/2020 về 
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2020). 

  
Sông Bảo Định Kênh Kháng Chiến 
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II.7.4. Hiện trạng về cấp nước:  

- Hiện nay, trên địa bàn một số trạm cấp nước hiện hữu phục vụ các hộ dân, 
tuy nhiên một số trạm được đầu tư đã lâu nhưng công tác quản lý không hiệu quả 
dẫn đến hệ thống cấp nước bị hư hỏng, công trình xuống cấp, tỷ lệ thất thoát nước 
cao làm cho công trình phục vụ kém hiệu quả, chủ yếu ở mô hình Tổ hợp tác cấp 
nước. Hầu hết các trạm cấp nước thuộc các Tổ hợp tác chưa thực hiện tốt việc tự 
nguyện xét nghiệm nước định kỳ theo quy định. 

- Nhu cầu của người dân ngày càng tăng cao vượt quá công suất so với thiết 
kế ban đầu, đường ống nhỏ dẫn đến các hộ cuối nguồn thiếu nước. 

- Hiện tại trên địa bàn có nhiều trạm cấp nước không đạt chất lượng nước 
theo QCVN 02:2009/BYT về các chỉ tiêu sắt, mặn, arsen và các chỉ tiêu khác (vi 
sinh, độ đục). Nhiều hộ dân chưa tiếp cận nguồn nước trạm cấp nước tập trung.  

- Một số đơn vị cấp nước thu giá nước thấp hơn so với quy định hiện hành, 
chủ yếu là Tổ hợp tác và Hợp tác xã cấp nước do đó không có tích lũy được nguồn 
vốn khấu hao tài sản để tái đầu tư công trình khi công trình xuống cấp. 

 (Nguồn: Kế hoạch Phát triển hệ thống cấp nước đô thị và nông thôn tỉnh Tiền 
Giang đến năm 2020 số 218/KH-UBND ngày 10/08/2017 và Báo cáo Tình hình 
cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh đến ngày 01/06/2019 số 2198/BC-
SNN&PTNT). 

- Khu vực thị trấn Chợ Gạo: hiện có trạm cấp nước chính hiện hữu tại khu 
trung tâm công suất 300-400 m³/ngđ, ngoài ra còn sử dụng nguồn nước máy từ hệ 
thống cấp nước đô thị Tp. Mỹ Tho qua đường ống cấp nước hiện hữu D200 dọc 
QL50. 

- Khu vực các xã: 

+ Hiện mỗi xã đã có một số trạm cấp nước tập trung hoặc giếng khai thác 
nước ngầm phục vụ cho dân cư trên địa bàn, công suất khoảng 25-700 m³/ngđ, tuy 
nhiên nhiều trạm đã ngưng hoạt động do chất lượng nước chưa đảm bảo và hoạt 
động kém hiệu quả ở một số xã như xã Bình Phan, xã Bình Phục Nhứt, xã Quơn 
Long,...  

+ Đối với các hộ dân còn lại, nước sinh hoạt hiện nay còn hạn chế, dân cư sử 
dụng nước sinh hoạt ăn uống từ nước mưa và từ các giếng khoan tự túc công suất nhỏ. 

+ Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt đảm bảo theo quy chuẩn 02/2009/BYT 
đạt 85%. 
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Đài nước tại trạm cấp nước Song Bình Đài nước tại trạm cấp nước thị trấn 

  
Trạm bơm tại trạm cấp nước Bình Phan Đài nước tại trạm cấp nước Trung Hòa 

  
Đài nước tại trạm cấp nước Bình Phan Đài nước tại trạm cấp nước Bình Ninh 
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II.7.5. Hiện trạng về thoát nước thải và xử lý chất thải rắn: 
a. Thoát nước thải: 

- Hiện khu vực quy hoạch đa phần là đất nhà vườn nông thôn chưa có hệ thống 
cống thoát nước đô thị, nước mưa và nước sinh hoạt tự thấm xuống đất hoặc thoát 
tự nhiên ra kênh mương. Khu vực trung tâm thị trấn có một số tuyến cống thoát 
nước chung nhưng đã xuống cấp. 

- Các cơ sở chăn nuôi, sản xuất tập trung có xây dựng hệ thống thoát nước tại 
nơi sản xuất. Các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ chỉ xử lý cục bộ, chưa đáp ứng tiêu chuẩn 
xả thải. Tỷ lệ hộ chăn nuôi gia súc đảm bảo hợp vệ sinh đạt dưới 80%. 
b. Xử lý chất thải rắn: 

- Chất thải rắn:  
+ Hiện trạng thu gom rác thải sinh hoạt tại trung tâm thị trấn Chợ Gạo tương 

đối triệt để; tuy nhiên tại các xã rác thải chưa được thu gom hoàn chỉnh để xử lý, 
các hộ dân khu vực nhà vườn còn chôn lấp rác tại chỗ. Tình hình xử lý chất thải 
trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản,… hiện nay chưa đảm bảo, một số 
cơ sở sản xuất, kinh doanh thải chất thải độc hại ra môi trường bên ngoài xuống ao, 
sông gây ô nhiễm môi trường. 

+ Hiện nay xe lấy rác tại các điểm tập kết trên địa bàn vận chuyển rác về xử 
lý tại bãi rác huyện Tân Phước. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý tại thị 
trấn đạt 100%, tại khu vực các xã đạt dưới 90%. 

- Nghĩa trang: hiện khu vực có nghĩa trang liệt sỹ huyện với diện tích khoảng 
1,0ha, ngoài ra các xã có các nghĩa trang hiện hữu với diện tích 0,1 – 0,6ha. 

  
Hiện trạng thu gom rác 

  
Nghĩa trang xã Trung Hòa Nghĩa trang liệt sỹ 
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II.7.6. Hiện trạng cấp điện: 
- Nguồn điện cung cấp cho huyện Chợ Gạo chủ yếu từ nguồn điện lưới quốc gia: 
+ Trạm 110/22kV Chợ Gạo, công suất 2x40MVA, đặt tại huyện Chợ Gạo, cấp 

điện chủ yếu cho huyện Chợ Gạo. Trạm hiện có 5 lộ ra 22kV. 
+ Trạm 110/22kV Tân Hương, công suất 2x63MVA đặt tại KCN Tân Hương, 

cấp điện chủ yếu cho KCN Tân Hương, huyện Châu Thành và một phần huyện Chợ 
Gạo. Trạm hiện có 8 lộ ra 22kV. 

+ Trạm 110/22kV Mỹ Tho, công suất 1x25MVA là trạm biến áp nằm ngay 
trong trung tâm thành phố Mỹ Tho, cấp điện chủ yếu cho các phụ tải trung tâm 
thành phố Mỹ Tho và một phần huyện Chợ Gạo. Trạm hiện có 2 lộ ra 22kV. 

+ Trạm 110/22kV Gò Công Tây, công suất 2x40MVA, đặt tại huyện Gò Công 
Tây, cấp điện chủ yếu cho cho 2 huyện Gò Công Tây và huyện Tân Phú Đông và 
một phần huyện Chợ Gạo. Trạm hiện có 4 lộ ra 22kV. 

- Các tuyến trung thế 22kV hiện hữu dọc đường Quốc lộ 50, đường Tỉnh lộ 879C, 
đường Tỉnh lộ 877C và các tuyến đường chính hiện hữu trong khu quy hoạch. 

- Lưới trung thế trên địa bàn huyện phần lớn là đường dây trên không, vận hành 
theo chế độ trung tính nối đất trực tiếp thuộc hệ 3 pha 4 dây; dây dẫn sử dụng cáp bọc 
và cáp trần, dây dẫn chủ yếu dây nhôm có tiết diện từ 35mm² đến 240mm² và có số ít 
dây đồng tiết diện nhỏ. Cáp ngầm 22kV chỉ có một số tuyến ngắn xây dựng tại các khu 
vực trung tâm, khu dân cư hoặc tại các xuất tuyến tại trạm 110kV, sử dụng cáp đồng. 

- Toàn huyện hiện có 53.002 hộ sử dụng điện, đạt 100% trên tổng số hộ dân trên 
địa bàn, trong đó hộ sử dụng điện an toàn đạt 100%. Hiện tại có 18/18 xã trên địa bàn 
đạt tiêu chí nông thôn mới về điện. 

- Khu quy hoạch có tuyến cao thế 110kV sử dụng dây dẫn 2xACSR185 dọc đường 
Quốc lộ 50 cấp nguồn cho TBA 110/22kv 2x40MVA Chợ Gạo. 

  
Hệ thống điện hiện hữu trên các trục chính đô thị 

  
Điện lực Chợ Gạo Trạm điện hiện hữu 
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II.7.7. Hiện trạng thông tin liên lạc: 

- Nguồn cấp: bưu điện cấp II Chợ Gạo tại thị trấn Chợ Gạo, cung cấp đầy đủ các 
dịch vụ bưu chính, viễn thông hiện có cho thị trấn và các điểm bưu điện - văn hóa 
xã phục vụ các dịch vụ phổ cập bưu chính, viễn thông; bưu chính công ích, viễn 
thông công ích, internet. 

- Đại lý bưu điện phục vụ nhu cầu dịch vụ bưu chính, điện thoại công cộng; bán 
các loại báo, tạp chí; các loại thẻ điện thoại thuê bao di động trả trước…  

- Nhìn chung, năng lực mạng bưu chính viễn thông đáp ứng nhu cầu thông tin 
liên lạc của người dân trên địa bàn. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu của 
người dân theo xu hướng phát triển công nghệ hiện đại hiện nay, nhất là chất lượng 
dịch vụ; các điểm bưu điện - văn hóa xã chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng, vật chất, 
thiết bị… phục vụ kịp thời yêu cầu của người dân.  

  
Bưu điện huyện Chợ Gạo Bưu điện xã Xuân Đông 

  
Hiện trạng hệ thống viễn thông trên địa bàn huyện Chợ Gạo 
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II.8. CÁC ĐỊNH HƯỚNG CÓ LIÊN QUAN: 
II.8.1. Định hướng quy hoạch vùng tỉnh Tiền Giang: 
a. Các định hướng phát triển vùng: 

 Theo định hướng Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tiền Giang đến năm 2030 
và tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 
3492/QĐ-UBND ngày 24/12/2013, vùng huyện Chợ Gạo thuộc Cụm phát triển đô 
thị vùng trung tâm bao gồm Tân Hiệp - Chợ Gạo - Vĩnh Kim - Long Định - Bến 
Tranh, là đô thị vệ tinh của TP.Mỹ Tho bán kính ảnh hưởng 20km với trục đô thị 
hóa chính là trục Quốc lộ 50. Huyện Chợ Gạo có 02 đô thị Chợ Gạo và Bến Tranh.  

 

 
Vùng huyện Chợ Gạo trong định hướng quy hoạch vùng tỉnh Tiền Giang 
 
 Dân số dự kiến toàn huyện đến năm 2020 khoảng 179.000 người, đến năm 

2030 khoảng 181.000 người. Tuy nhiên hiện nay theo thống kê quy mô dân số 
12/2019 thì dân số hiện trạng đã hơn 187 ngàn dân. 

 Quá trình đô thị hóa: tập trung tại thị trấn Chợ Gạo, xã Lương Hòa Lạc. 
 Khu đô thị: 

+ Đô thị Chợ Gạo: trung tâm là thị trấn Chợ Gạo, các công trình công cộng 
có quy mô phục vụ thị trấn (định hướng hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại V 
năm 2020 và đô thị loại IV năm 2030). 

+ Đô thị Bến Tranh: trung tâm cụm xã bố trí dọc trên đường Tỉnh 879 tại 
xã Lương Hòa Lạc (định hướng hoàn thiện tiêu chí đô thị loại V năm 2030). 
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Bảng 17. Định hướng các đô thị theo quy hoạch vùng tỉnh Tiền Giang 

Stt 
 
 

Đô thị 
(Tên gọi theo hiện trạng) 

Năm 2020 Năm 2030 

Loại 
đô thị 

Cấp 
hành 
chánh 

Loại 
đô thị Ghi chú 

Huyện Chợ Gạo     

1 Thị trấn Chợ Gạo V Thị trấn 
huyện lỵ IV Thị trấn huyện lỵ 

2 Xã Lương Hòa Lạc   V Đô thị quy mô 
loại V 

 
b. Các định hướng giao thông đường bộ: 

+ Tuyến Quốc lộ: Quốc lộ 50 là tuyến đường nối Thành phố Hồ Chí Minh 
đi Tiền Giang qua thị xã Gò Công - huyện Gò Công Tây, huyện Chợ Gạo và kết 
thúc tại giao lộ với QL 1, đạt tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 4 làn xe. Tuyến 
đường Tỉnh 879D (đường Cần Đước-Chợ Gạo từ nút giao thông Quốc lộ 50 (đoạn 
tránh thị trấn Chợ Gạo) với Đường huyện 25C (tỉnh Tiền Giang) kết nối với Quốc 
lộ 50 tại thị trấn Cần Đước (tỉnh Long An), tiêu chuẩn l đường cấp III, với 2 làn xe, 
12m nền. 

+ Các tuyến giao thông Đường tỉnh: 
 - Nâng cấp tuyến ĐT.879 kết nối với tỉnh Long An; đạt tiêu chuẩn đường cấp 
III, quy mô 2 làn xe. 

- Hình thành tuyến ĐT.877C trên cơ sở nâng cấp các đường huyện hiện hữu 
và xây dựng mới đoạn tại xã Bình Phục Nhứt, kết nối với huyện Gò Công Tây lân 
cận. Nâng cấp đây là tuyến giao thông song hành với Quốc lộ 50, vừa phục vụ việc 
giao thương giữa 2 vùng kinh tế trung tâm và vùng kinh tế phía Đông, vừa dự 
phòng phục vụ quốc phòng. 

- Các tuyến: ĐT.877B, ĐT.878B, ĐT.879B, ĐT.879C nâng cấp mở rộng, 
tiêu chuẩn l đường cấp III, quy mô 2 làn xe, 12m nền. 

- Nâng cấp các tuyến đường huyện lên cấp đường cấp IV đồng bằng với 2 
làn xe, 9m nền. 
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II.8.2. Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Chợ Gạo: 
- Phấn đấu đến năm 2030 đưa đô thị Bến Tranh đạt tiêu chuẩn đô thị loại V 

và đô thị Chợ Gạo vẫn là thị trấn huyện lỵ có quy mô là đô thị loại V hướng lên 
thành đô thị loại IV. 

- Theo định hướng phát triển tổng thể kinh tế xã hội huyện Chợ Gạo đến năm 
2020 được định hướng phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên nền tảng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp – nông thôn, có kết cấu hạ tầng kinh tế – 
xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, 
gắn nông nghiệp với công nghiệp chế biến, thương mại - dịch vụ theo hướng phát 
triển bền vững; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; đảm bảo an sinh 
xã hội, văn hóa lành mạnh và đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn. 
Nâng cao thu nhập bình quân đầu người bằng mức bình quân chung của tỉnh Tiền 
Giang vào năm 2020. Cụ thể các tiêu chí liên quan như: 
a. Về mục tiêu kinh tế: 

Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với 
xây dựng nông thôn mới 

Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là 
tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng sản 
xuất theo hướng sạch, an toàn, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm ngành nông 
nghiệp. 

Mở rộng quy mô đàn vật nuôi theo hướng công nghiệp hóa và bền vững. 
Khuyến khích phát triển theo mô hình trang trại, áp dụng các tiến bộ khoa học - 
công nghệ, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường.  

Thực hiện tốt các quy chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường tại các 
điểm giết mổ động vật tập trung. 

Tập trung phát triển thủy sản phù hợp với quy hoạch, mở rộng diện tích chuyên 
canh phù hợp với điều kiện tự nhiên tại một số xã.  
b. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 

Phát triển ngành công nghiệp theo hướng đa dạng hóa sản phẩm; khuyến 
khích doanh nghiệp đổi mới phương thức sản xuất hiện đại, thân thiện môi trường 

Củng cố và phát triển các cơ sở công nghiệp vừa và nhỏ, tạo tiền đề hình 
thành các cơ sở công nghiệp có qui mô sản xuất lớn. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng 
và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ; đổi mới cơ chế chính sách, cải thiện môi 
trường đầu tư, hỗ trợ, tạo điều kiện thông thoáng cho nhà đầu tư triển khai dự án, 
phát huy hiệu quả đầu tư.  

Tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án đầu tư lĩnh vực công nghiệp chế 
biến sản phẩm nông sản, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghiệp may 
mặc,... Phát triển công nghiệp gắn với nông nghiệp, nông thôn. 
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c . Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
Tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo nhanh và bền 

vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.  
Ưu tiên nhiều nguồn lực để hoàn thiện thêm một bước hạ tầng nông thôn, 

phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; chú trọng xây dựng và nhân rộng 
các mô hình tự chủ, tự quản trong xây dựng nông thôn mới. 
d. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và đẩy nhanh ứng dụng 
khoa học - công nghệ vào sản xuất, đời sống 

Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới trường lớp trên địa bàn, đảm bảo hợp lý.  
Tập trung đầu tư cơ cở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng đồng bộ 

hóa, chuẩn hóa. 
Làm tốt công tác duy trì sĩ số; duy trì kết quả phổ cập giáo dục. Ưu tiên các 

nguồn lực đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo 
dục; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng 
đồng, xây dựng xã hội học tập. 
e. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ 

Xã hội hóa ngành thương mại – dịch vụ với nhiều thành phần kinh tế tham 
gia. Khuyến khích phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao. 

Phát triển sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng chủ lực, các sản phẩm xuất 
khẩu từ các khu công nghiệp và các sản phẩm chế biến nông thủy sản. 

Phát triển các trung tâm thương mại quy mô lớn tại trung tâm vùng, các tiểu 
vùng. Phát triển hệ thống các chợ đầu mối về nông thuỷ sản tạo cầu nối giữa vùng 
kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Xây dựng nâng cấp hệ thống siêu thị, chợ gắn với các đô thị, khu công 
nghiệp, trung tâm thị trấn huyện lỵ, nâng cao chất lượng sống của nhân dân trong 
vùng. 

Phát triển mạnh các dịch vụ phục vụ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, phục 
vụ đời sống nông thôn.  
f. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 

Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Về cơ bản, nguồn vốn 
được ưu tiên để đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, các 
công trình thuộc tiêu chí nông thôn mới, chỉnh trang đô thị.  

Đầu tư có trọng điểm, năng lực phục vụ của hệ thống kết cấu hạ tầng đã được 
tăng cường đáng kể, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển sản xuất và nâng cao đời 
sống của nhân dân.  

Hệ thống điện được chú trọng cải tạo, nâng cấp, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản 
xuất, đời sống. Đến nay 100% xã phủ lưới điện quốc gia; mạng lưới viễn thông phủ 
sóng rộng, chất lượng đảm bảo, đáp ứng yêu cầu. 

Ngoài các tuyến giao thông Quốc lộ, Đường tỉnh, huyện chú trọng nguồn 
ngân sách để phát triển các tuyến giao thông Huyện lộ. Nâng cấp và nhựa hóa các 
tuyến đường huyện lộ, tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng với 2 làn xe, 9m nền. 
g. Các khu vực hạn chế xây dựng 
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Khu vực nằm trong tỉnh Tiền Giang có một phần nằm trong vùng Đồng Tháp 
Mười là nơi có các khu vực bị ảnh hưởng ngập lũ thường xuyên, có các khu vực có 
cảnh quan đặc trưng cần phải bảo vệ sự đa dạng sinh học. Do đó các khu vực này 
cần hạn chế xây dựng tập trung với mật độ cao để bảo vệ cảnh quan và sự đa dạng 
sinh học. Khu vực cửa sông Soài Rạp, sông Vàm Cỏ, sông Tiền cần hạn chế xây 
dựng nhằm bảo vệ cảnh quan của vùng sinh thái rừng ngập mặn. Các khu vực ven 
sông có nguy cơ sạt lở, không ổn định nền đất cũng cần hạn chế xây dựng, đặc biệt 
là với những công trình có quy mô lớn. 
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II.8.3. Các dự án đầu tư xây dựng có liên quan: 
 Các dự án đầu tư ưu tiên theo định hướng quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế xã hội huyện. 
 Một số dự án quan trọng trên địa bàn huyện được triển khai trong thời kỳ 

2011-2020. 
 Các dự án ưu tiên đầu tư của tỉnh nằm trên địa bàn huyện trong danh mục 

dự án ưu tiên đầu tư thời kỳ 2011 - 2020 của tỉnh Tiền Giang trong bảng sau: 
Bảng 18. Thống kê dự án ưu tiên đầu tư của tỉnh nằm trên địa bàn huyện 

trong danh mục dự án ưu tiên đầu tư thời kỳ 2011 - 2020 của tỉnh Tiền Giang 

 TT Hạng mục 
Tổng mức 

đầu tư 

1 Đường Chùa Cao Đài xã Lương Hòa Lạc 2,868 

2 Nâng cấp, sửa chữa chợ Bến Tranh (xã Lương Hòa lạc) 440 

3 Trung tâm Văn hóa xã Trung Hòa 4,918 

4 Trung tâm văn hóa xã An Thạnh Thủy 4,656 

5 Đường Liên Hồng  4,613 

6 Đường Nguyễn Thị Sa 2,634 

7 Đường Đội 6  1,118 

8 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Tân Thuận Bình 3,494 

9 
Nhà văn hóa liên ấp Tân Thắng Tân Hưng Tân Bình 2A, Tân Bình 

2B 
1,230 

10 Nhà văn hóa liên ấp Tân Hòa - Tân Thành - Tân Đông 1,225 

11 Đường liên ấp Tân Thắng - Tân Đông - Tân Thành 2,691 

12 Đường 6 Lùn ( nối dài)  1,928 

13 Đường Nam kênh 20/7  4,386 

14 
Nhà văn hóa liên ấp Song Thạnh, Bình Cách, Nhựt Tân xã Tân Bình 

Thạnh 
1,229 

15 Đường Kháng chiến Tân Mỹ   3,588 

16 Đường ấp văn hóa Bình Cách - Song Thạnh  3,771 

17 Đường Kháng chiến Bình Cách - Song Thạnh 3,894 

18 Đường Tân Thạnh  5,301 

19 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Mỹ Tịnh An 4,696 

20 Nhà văn hóa liên ấp Mỹ Tường - An Thị - Tịnh Mỹ xã Mỹ Tịnh An 1,234 

21 Đường Cựa Gà 2  3,142 
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22 Nhà văn hóa liên ấp Đăng Phong Trên - Đăng Phong Dưới - Hưng Ngãi 680 

23 
Nhà văn hóa liên ấp Bình Ninh - Vĩnh Phước - Đăng Nẵm xã Đăng 

Hưng Phước 
1,138 

24 Đường Chiến Thắng  4,264 

25 Đường Liên ấp Đăng Nẫm - Đăng Phong Trên  1,356 

26 Đường Trạm bơm Bình Ninh  2,312 

27 Đường Cựa Gà  1,769 

28 Đường Lộ làng Bình An   1,661 

29 Đường Lê Minh Công  3,022 

30 Đường 1/5 5,188 

31 Nhà văn hóa liên ấp Hòa Bình- Hòa Ninh xã Hòa Tịnh 1,217 

32 Trung tâm Văn hóa thể thao xã Song Bình  4,971 

33 Nhà văn hóa liên ấp Bình Hòa A - Bình Thuận  764 

34 Nhà văn hóa liên ấp Bình Long – Tân Tỉnh   1,137 

35 Đường Bình Hòa A - Bình Hiệp 3,282 

36 Đường trục xã (Đường số 8 + Đường Kênh Nổi A), xã Song Bình 4,646 

37 
Đường trục xã (Đường Lộ Xóm Thường + Đường Lộ Mới), xã Song 

Bình 
3,966 

38 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Long Bình Điền  2,998 

39 Nhà văn hóa liên ấp Bình Hòa – Điền Mỹ - Thạnh Lợi 1,199 

40 
Đường trục xã (Đường Đào Bạch Yến + đường Hà Văn Nhiều ), xã 

Long Bình Điền 
4,439 

41 
Đường trục xã (Đường Đặng Văn Tân + đường Nguyễn Văn Giáp), 

xã Long Bình Điền  
5,842 

42 Đường Nguyễn Văn Nương  3,245 

43 Nâng cấp chợ Long Bình Điền 792 

44 Trung tâm Văn hóa thể thao xã Bình Phục Nhứt 4,967 

45 Nhà văn hóa liên ấp Bình Khương 1 - Bình Ninh 783 

46 Nhà văn hóa liên ấp Bình Thọ 1 - Bình Thọ 2 1,086 

47 
Đường trục xã (Đường Kênh Cộng Đồng + đường Đội 8 ấp Bình 

Khương 01), xã Bình Phục Nhứt 
2,716 

48 Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa chợ Bình Phục Nhứt 927 
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49 Nhà văn hóa liên ấp Hòa Mỹ - Hòa Lạc - Hòa Quới 1,203 

50 
Nhà văn hóa liên ấp Bình Hưng Thượng - Bình Hưng Hạ - Bình 

Quới Thượng 
1,225 

51 Đường Kênh Kháng Chiến  10,711 

52 Đường Lê Thị Lệ Chi  1,977 

53 Nâng cấp, sửa chữa chợ Bình Ninh 841 

54 Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Quơn Long  4,666 

55 Nhà văn hóa liên ấp Quang Ninh + Quang Phú + Quang Thọ  1,066 

56 Nhà văn hóa liên ấp Long Hòa – Long An – Long Hiệp  1,207 

57 
Đường Trục xã (Đường Long Hòa - Long Hiệp - Đường Quang Thọ 

- Quang Ninh   
6,383 

58 Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Hòa Định 4,571 

59 Nhà văn hóa liên ấp An Cư + Nhơn Hòa, xã Hòa Định 1,207 

60 Đường Bắc Xuân Hòa 3,995 

61 Đường Hòa Lạc Trung  3,990 

62 Đường Hòa Thới - An Cư  6,192 

63 Nâng cấp sửa chữa Chợ Hòa Định 652 

64 Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Bình Phan 5,298 

65 Nhà văn hóa liên ấp Bình Thọ Đông – Bình Hưng – Bình Ninh 1,229 

66 Đường Bình Thọ Đông - Bình Ninh  9,067 

67 Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Xuân Đông .  5,498 

68 Nhà văn hóa liên ấp Tân Hòa + An Lạc Trung + An Lạc Thượng, 1,201 

69 Đường Bắc Kênh Xuân Hòa 2,164 

70 Đường Vương Đình Thống  2,912 

71 Đường Đông Thủ Ngữ  1,630 

72 Đường Ranh Tân Thuận – Tân Hòa  4,387 

73 Nâng cấp sửa chữa Chợ Xuân Đông 845 

74 Mở rộng nhà kho Hợp tác xã Thanh Long Mỹ Tịnh An 5,967 

Tổng cộng: 223,507 

 
 Và một số công trình khác theo danh mục các công trình đầu tư công 2016-

2020 (do phòng tài chính kế hoạch huyện cung cấp tháng 2/2020). 
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II.8.4. Định hướng quy hoạch chung xây dựng đô thị Chợ Gạo: 
Theo định hướng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chợ Gạo đến năm 2025 

(được phê duyệt theo Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 06/11/2012 của UBND 
tỉnh Tiền Giang), thị trấn Chợ Gạo có khoảng 25.000 người với tổng diện tích tự 
nhiên là 381,26ha. Diện tích hiện hữu: 305,86ha; Diện tích mở rộng: 75,40ha gồm: 
mở rộng phía Tây thuộc xã Long Bình Điền: 60,36 ha; mở rộng phía Bắc thuộc xã 
Tân Thuận Bình (6,7ha) và Bình Phan (3,2ha): 9,90ha; mở rộng phía Nam thuộc xã 
Hòa Định: 5,17ha. Có nhiều nội dung được thực hiện như cụ thể về công trình y tế, 
công trình thương mại dịch vụ, đất cây xanh – TDTT…tuy nhiên, đến nay do sự 
thay đổi kinh tế-xã hội theo từng năm khác nhau, diện tích và dân số hiện trạng của 
thị trấn Chợ Gạo vẫn chưa phù hợp với định hướng quy hoạch chung. 

 
Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Chợ Gạo 

Phát triển đô thị với qui mô lớn hơn, chức năng đa dạng hơn phù hợp với các chỉ 
tiêu kinh tế kỹ thuật theo quy định hiện hành, và phát triển thị trấn kết nối với các 

khu vực phụ cận. 
 -Thị trấn Chợ Gạo là trung tâm huyện lỵ của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 
với chức năng chủ yếu trung tâm hành chánh của huyện Chợ Gạo, trung tâm tập 
trung sản xuất phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trung tâm thương 
nghiệp và lưu thông phân phối lớn của huyện, là điểm dân cư đô thị của huyện Chợ 
Gạo. Vị trí khu đất thuộc thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Ranh 
giới được xác định như sau: 

+ Phía Đông : giáp xã Bình Phan và xã An Thạnh Thủy; 
+ Phía Tây : giáp xã Long Bình Điền; 
+ Phía Nam : giáp xã Hòa Định; 
+ Phía Bắc : giáp xã Tân Thuận Bình, xã Bình Phan. 
- Quy mô dân số: 
+ Dân số đến năm 2015: 15.000 người; 
+ Dân số đến năm 2025: 25.000 người. 
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II.8.5. Định hướng quy hoạch chung xây dựng nông thôn các xã: 
 Nhìn chung Huyện đã làm tốt công tác quy hoạch xây dựng. Các xã đều lập đồ 
án quy hoạch chung xây dựng toàn xã theo tiêu chí nông thôn mới. Theo đó, trên 
địa bàn huyện tại các xã, các công trình xây dựng được định hướng phát triển xây 
dựng theo quy hoạch. Cụ thể: 

Bảng 19. Quy mô các đơn vị hành chính thuộc theo định hướng QHC xây dựng 
Nông thôn 

STT Tên thị trấn/xã Diện tích  
 (ha) 

Dân số hiện 
trạng (người) 

Định hướng theo  
QHC 2020 

Đất XD (ha) 
Dân số 
(người) 

1 Thị Trấn Chợ Gạo 304,8 7.497 188,43 25.000 

 CỤM 1 8.930 62.696 1.068 65.400 
2 Bình Ninh 1.906,7 11.077 329,09 14.000 
3 An Thạnh Thủy 1.515,7 13.179 168,95 15.700 
4 Hòa Định 1.348,6 9.415 163,72 12.100 
5 Bình Phan 965,0 7.775 131,09 4.600 
6 Bình Phục Nhứt 1.785,9 12.316 148,73 13.400 
7 Xuân Đông 1.408,2 8.934 126,44 5.600 

 CỤM 2 6.205,2 53.298 789 52.700 
8 Long Bình Điền 1.249,6 12.772 165,58 14.700 
9 Tân Thuận Bình 1.225,0 10.991 209,69 7.000 
10 Quơn Long 1.330,2 10.357 144,50 10.300 
11 Đăng Hưng Phước 1.438,9 11.176 180,87 12.000 
12 Song Bình 961,5 8.052 88,73 8.700 

 CỤM 3 7.649,4 64.224 919 61.800 
13 Thanh Bình 1.428,0 10.042 145,92 11.000 
14 Trung Hòa 1.079,3 7.295 124,21 4.000 
15 Tân Bình Thạnh 1.184,0 7.943 124,14 9.200 
16 Mỹ Tịnh An 1.146,5 9.773 141,17 6.200 
17 Hòa Tịnh 711,3 7.213 76,33 9.000 
18 Phú Kiết 1.142,2 11.163 133,86 11.600 

19 Lương Hòa Lạc        
(ĐT.Bến Tranh) 958,1 10.791 173,49 10.800 

TỔNG 23.089,5 187.711 2.964,94 204.900 
(* Thị trấn quy hoạch đến năm 2025 ) 
(xem thêm phụ lục 2 - Hiện trạng tổng hợp các xã/thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Gạo) 

 Hiện nay huyện Chợ Gạo đã có 18/18 xã được công nhận đạt chuẩn quốc 
gia về Nông thôn mới, cụ thể như sau: 

+ Năm 2015: xã Phú Kiết, xã Thanh Bình; 
+ Năm 2016: xã Lương Hòa Lạc; 
+ Năm 2017: xã Trung Hòa, xã An Thạnh Thủy; 
+ Năm 2018: xã Tân Bình Thạnh, xã Đăng Hưng Phước, xã Tân Thuận Bình; 
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+ Năm 2019: xã Mỹ Tịnh An, xã Long Bình Điền, xã Bình Phục Nhứt, xã 
Hòa Tịnh, xã Song Bình, xã Bình Ninh, xã Hòa Định, xã Quơn Long, xã Bình Phan, 
xã Xuân Đông. 
 (xem thêm phụ lục 3- Các Quyết định phê duyệt QHXD chung xã/thị trấn và quyết 

định công nhận xã nông thôn mới trên địa bàn huyện Chợ Gạo) 
CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 

  
Sơ đồ quy hoạch xã Trung Hòa 
 Các tuyến dân cư phát triển bám theo 
các tuyến giao thông hiện hữu và kênh 
rạch. Định hướng phát triển đến năm 
2020 dân số là 4.300 người. Diện tích 
đất xây dựng khoảng 124,21 ha. 

Sơ đồ quy hoạch xã Mỹ Tịnh An 
Dân cư phát triển bám theo các tuyến 
giao thông hiện hữu và kênh rạch. Ngoài 
ra các công trình công cộng chủ yếu của 
khu vực được tập trung chủ yếu ở ấp An 
Thị giáp sông Bảo Định. Định hướng 
phát triển đến năm 2020 dân số là 6.200 
người. Diện tích đất xây dựng khoảng 
141,17 ha. 
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Sơ đồ quy hoạch xã Xuân Đông 
Các tuyến dân cư phát triển bám theo các tuyến giao thông hiện hữu và kênh rạch. 
Trong đó đất khu dân cư trung tâm xã được định hướng phát triển ở ấp An Lạc 
Trung. Định hướng phát triển đến năm 2020 dân số là 5.600 người.  

  
Sơ đồ quy hoạch xã Bình Phục Nhứt 
Tập trung phát triển dân cư dọc theo 
các tuyến giao thông và kênh rạch hiện 
hữu với tổng quy mô dân số khoảng 
13.400 người vào năm 2020. Diện tích 
xây dựng khoảng 148,73ha. 

Sơ đồ quy hoạch xã Quơn Long 
Các tuyến dân cư được định hướng phát 
triển dọc theo các tuyến giao thông chính 
gắn kết với sông Chợ Gạo. Định hướng 
phát triển đến năm 2020 dân số là 10.300 
người và đất xây dựng khoảng 144,50ha. 

 

 
 

Sơ đồ quy hoạch xã 
Bình Phan  

Tập trung phát triển 
dân cư dọc theo các 
tuyến giao thông và 
kênh rạch hiện hữu với 
tổng quy mô dân số 
khoảng 4.600 người 
vào năm 2020. Diện 
tích xây dựng khoảng 
131,09ha. 
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Sơ đồ quy hoạch xã Bình Ninh 

Tập trung phát triển dân cư dọc theo các tuyến giao thông và kênh rạch hiện hữu. 
Và phát triển quy mô dân số khoảng 14.000 người vào năm 2020. Diện tích xây 

dựng khoảng 329,09ha. 
 

 
 

Sơ đồ quy hoạch xã An Thanh Thủy 
Tập trung phát triển dân cư dọc theo các 
tuyến giao thông và kênh rạch hiện hữu 
với tổng quy mô dân số khoảng 15.700 
người vào năm 2020. Diện tích xây 
dựng khoảng 168,95ha. 

Sơ đồ quy hoạch xã Hòa Định 
Tập trung phát triển dân cư dọc theo các 
tuyến giao thông và kênh rạch hiện hữu 
với tổng dân số khoảng 12.100 người 
vào năm 2020. Diện tích xây dựng 
khoảng 163,72ha. 
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Sơ đồ quy hoạch xã Phú Kiết 
Tập trung phát triển dân cư 
dọc theo các tuyến giao thông 
và kênh rạch hiện hữu với tổng 
quy mô dân số khoảng 11.600 
người vào năm 2020. Diện tích 
xây dựng khoảng 133,86ha. 
 

 
Sơ đồ quy hoạch xã Lương Hòa Lạc 
Tập trung phát triển dân cư dọc theo các tuyến giao thông và kênh rạch hiện hữu 
với tổng quy mô dân số khoảng 10.800 người vào năm 2020. Diện tích đất xây 
dựng khoảng 173,49ha. 
 



Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 

 
74 

 

 

 
 
Sơ đồ quy hoạch xã 
Đăng Hưng Phước 
Tập trung phát triển 
dân cư dọc theo các 
tuyến giao thông và 
kênh rạch hiện hữu 
với tổng quy mô dân 
số khoảng 12.000 
người vào năm 2020. 
Diện tích xây dựng 
khoảng 180,87ha. 

 

  
Sơ đồ quy hoạch xã Tân Thuận Bình 
Tập trung phát triển dân cư dọc theo các 
tuyến giao thông và kênh rạch hiện hữu 
với tổng quy mô dân số khoảng 7.000 
người vào năm 2020 và diện tích xây 
dựng khoảng 209,69ha. 

Sơ đồ quy hoạch xã Song Bình 
Tập trung phát triển dân cư dọc theo 
các tuyến giao thông và kênh rạch hiện 
hữu với tổng quy mô dân số khoảng 
8.700 người vào năm 2020 và diện tích 
xây dựng khoảng 88,73ha. 
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Sơ đồ quy hoạch xã 
Thanh Bình 
Tập trung phát triển dân 
cư dọc theo các tuyến 
giao thông và kênh rạch 
hiện hữu với tổng quy 
mô dân số khoảng 
11.000 người vào năm 
2020 và diện tích xây 
dựng khoảng 145,92ha. 
 

 
Sơ đồ quy hoạch xã Long Bình Điền 
Tập trung phát triển dân cư dọc theo các tuyến giao thông và kênh rạch hiện hữu 
với tổng quy mô dân số khoảng 14.700 người vào năm 2020, diện tích xây dựng 
khoảng 165,58ha. 
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Sơ đồ quy hoạch xã 
Tân Bình Thạnh 
Tập trung phát triển 
dân cư dọc theo các 
tuyến giao thông và 
kênh rạch hiện hữu với 
tổng quy mô dân số 
khoảng 9.200 người 
vào năm 2020, có diện 
tích đất xây dựng là 
124,21ha. 

 
Sơ đồ quy hoạch xã Hòa Tịnh 
Bố trí các cụm, tuyến dân cư nông thôn đáp ứng được yêu cầu về an toàn giao 
thông, đồng thời đảm bảo các điều kiện về nguồn nước và môi trường sinh thái. 
Bố trí hợp lý các cụm, tuyến dân cư góp phần phát triển kinh tế xã hội và an ninh 
quốc phòng. Tổng quy mô dân số khoảng 9.000 người vào năm 2020, có diện tích 
đất xây dựng là 76,33ha. 
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II.9. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG: 
II.9.1. Đánh giá tổng hợp hiện trạng: 
a. Những thuận lợi (S): 

Luôn dược sự quan tâm của các ngành các cấp trong tất cả các lĩnh vực. Tình 
hình sản xuất nông, ngư nghiệp có những bước chuyển biến tích cực. Cơ cấu kinh tế 
có sự chuyển biến tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng sản xuất phi nông nghiệp 
(công nghiệp – dịch vụ chiếm 49,40% tỷ trọng nền kinh tế) đồng thời giảm tỷ trọng 
lĩnh vực nông nghiệp xuống còn 50,6%. 

Về kinh tế - xã hội: Tốc độ phát triển kinh tế đạt khá, sản xuất công nghiệp – 
tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ có bước phát triển, chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế đúng hướng, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Các giải pháp tiền tệ, tín dụng – 
ngân hàng được triển khai thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, lãi suất cho vay 
được điều chỉnh giảm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn 
vốn tín dụng. Thu ngân sách huyện đạt hiệu quả cao. 

Về lao động: có nguồn lao động dồi dào, trẻ và năng động, là nguồn động lực 
to lớn giúp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. 

Về vị trí địa lý: có vị trí thuận lợi, là cửa ngõ của thành phố Mỹ Tho với các 
huyện phía Đông của tỉnh Tiền Giang. Trên địa bàn có Quốc lộ 50 và kênh Chợ 
Gạo đi qua là tuyến giao thông thủy huyết mạch vận chuyển hàng hóa với thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Về tiềm năng đất đai: đất đai trên địa bàn huyện khá thuận lợi cho đa dạng 
hoá sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản, nâng cao hiệu quả sử dụng đất 
trên một đơn vị diện tích, có thể phát triển thành vùng cung cấp cá giống, cá nguyên 
liệu và các nông sản khác cho ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn và khu vực 
lân cận. 

Về hạ tầng cơ sở: đã đầu tư hạ tầng từng bước được đầu tư hướng tới đồng 
bộ, các khu dân cư có đầy đủ hạ tầng, mạng lưới điện, nước, thông tin liên lạc, giao 
thông,... để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân. 

Về môi trường: là một huyện nông nghiệp nên hoạt động sản xuất chưa nhiều, 
lượng chất thải còn ít nên chất lượng môi trường tự nhiên tốt, chưa có dấu hiệu ô 
nhiễm. 

Về An ninh, trật tự: được giữ vững, các cơ quan quản lý nhà nước nắm vững 
các quy định pháp luật, trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác, nhân dân chấp hành 
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật,... có chất lượng cuộc sống văn hóa, 
thân thiện và lịch thiệp. 
b. Những điểm yếu (W): 

Về tăng trưởng kinh tế: chưa tương xứng với tiềm năng của huyện, tỷ trọng 
thành phần kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ còn thấp, 
các ngành nông - ngư nghiệp có bước phát triển nhưng quy mô còn mang tính nhỏ 
lẻ phân tán, chưa tập trung được để sản xuất trên quy mô lớn nhằm giảm chi phí sản 
xuất và tìm kiếm đầu ra ổn định. Thu nhập bình quân đầu người ở huyện có tăng 
nhưng vẫn chưa cao nên chưa tạo được sức mua làm tăng kích cầu xã hội. Một số 
các cơ sở công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp còn nhỏ lẻ, có năng suất, chất lượng 
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và hiệu quả chưa cao, sức cạnh tranh còn thấp, mức độ chế biến hàng nông sản sản 
còn thấp và một phần chưa tìm được nguồn cung và ra phù hợp. Việc mời gọi đầu 
tư vào cụm công nghiệp, các lĩnh vực kinh tế còn chậm, các dự án mới chỉ đạt được 
kết quả bước đầu, lĩnh vực kinh tế tập thể còn một vài đơn vị hoạt động yếu, chậm 
được củng cố. 

Mặt khác, một số dự án đầu tư trên địa bàn huyện Chợ Gạo kéo dài thời gian 
do các chủ đầu tư thiếu vốn gây không ít khó khăn cho công tác định hướng phát 
triển kinh tế chung của huyện.  

Về lao động – việc làm: có lực lượng lao động trẻ dồi dào và được đào tạo có 
tay nghề có tỉ lệ tương đối cao (60%) so với mức trung bình toàn tỉnh, số lao động 
có kỹ thuật đang làm việc có trình độ chuyên môn chưa theo kịp yêu cầu phát triển, 
dẫn đến khả năng cạnh tranh của nền kinh tế không cao. Nhiều lao động trẻ có chất 
lượng cao phần lớn làm việc ở các thành phố, ít trở về quê làm việc, lực lượng lao 
động tại chỗ xuất thân từ nông nghiệp ít thích vào làm công nhân công nghiệp, 
chuyên môn kỹ thuật hạn chế, tính kỷ luật không cao. Vì vậy, lợi thế nguồn nhân 
lực dồi dào, giá rẻ ít được phát huy. 

Về địa hình: nhìn chung đất đai trên địa bàn là đất phù sa, nền đất yếu nên 
việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình kiến trúc ở đây có nhiều khó 
khăn, chi phí tốn kém. 

Về đất đai – thời tiết: Phần lớn diện tích đất canh tác phân tán manh mún, điều 
kiện cơ giới hoá và thuỷ lợi hoá gặp khó khăn. Nắng nóng kéo dài gây hạn vào mùa 
khô làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

Về cơ sở hạ tầng: tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng đầy đủ 
yêu cầu phát triển nhất là giao thông, cấp nước, thoát nước, môi trường. 
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c. Những cơ hội (O): 
- Với điều kiện thuận lợi về vị trí nên huyện Chợ Gạo có nhiều cơ hội phát triển 

mang tính tương hỗ với thành phố Mỹ Tho và tỉnh Long An tạo lập nên khu trung 
tâm đô thị của tỉnh Tiền Giang về các ngành nghề dịch vụ, thương mại, sản xuất, 
vận tải nông sản. 

- Chợ Gạo có những thuận lợi nhất định về đất đai nên việc phát triển sản xuất 
nông nghiệp hướng cao sản kỹ thuật cao là rất phù hợp.  

- Việc kết hợp về nguồn sản phẩm nông nghiệp và đầu mối giao thương về 
thương mại dịch vụ sẽ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương 
được thuận lợi. 

- Định hướng cụm công nghiệp Chợ Gạo theo quy hoạch vùng tỉnh Tiền Giang 
tạo tiền đề phát triển cho các đô thị. 
d. Những nguy cơ (T): 
- Sự tác động của các hoạt động kinh tế thương mại dịch vụ sẽ ảnh hưởng ít nhiều 
về việc đầu tư xây dựng hạ tầng, đường giao thông, nên có sự tranh chấp nhất định 
với hệ thống thủy lợi nông nghiệp của địa phương.  
- Cảnh quan tự nhiên và môi trường bị ảnh hưởng lớn khi hệ thống dân cư nông 
thôn và các đô thị phát triển mà hệ thống hạ tầng cơ sở đi theo thiếu đồng bộ. 
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II.9.2. Đánh giá tổng hợp quỹ đất xây dựng: 
- Từ thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của huyện cho thấy áp lực đối với đất 

đai ngày càng gia tăng, đặc biệt trong giai đoạn tới do nhu cầu đất đai phục vụ cho 
phát triển kinh tế - xã hội thực hiện công nghiệp hoá. Đồng thời nhu cầu đất đai 
dành đất cho xây dựng các công trình văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, các cơ sở 
dịch vụ, xã hội để nâng cao đời sống nhân dân. 

- Tuy nhiên với quỹ đất tự nhiên khoảng 230 km2, cùng với địa chính trị tiếp 
giáp trực tiếp trung tâm tỉnh lỵ, quốc lộ và sông Tiền, sẽ là điều kiện thuận lợi, cho 
các hoạt động phát triển kinh tế địa phương theo lĩnh vực phi nông nghiệp. Và 
nguồn đất xây dựng cần thiết cho các hoạt động kinh tế địa phương và phát triên 
dân cư địa phương là dồi dào đảm bảo cho nhu cầu phát triển trên 280 ngàn dân 
(đến 2045) một cách hài hòa với các hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

- Việc phát triển các đô thị gồm đô thị hiện hữu là thị trấn Chợ Gạo (chỉ mới đạt 
tiêu chí loại V) lên đô thị loại IV (2030) và đô thị mới, đô thị Bến Tranh, đạt quy 
mô loại V là hoàn toàn có cơ sở về các điều kiện kinh tế xã hội và quỹ đất xây dựng 
dành cho nhu cầu phát triển đô thị. 

 

 
Bản đồ hiện trạng tổng hợp và quỹ đất xây dựng huyện Chợ Gạo 

 



Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 

 

81 

 
CHƯƠNG III: CÁC CƠ SỞ LẬP ĐỒ ÁN 
 

III.1. CÁC TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÙNG 

III.1.1  Các tiền đề về vị trí và không gian vùng 
III.1.2.  Các tiền đề về hoạt động kinh tế và định hướng chiến lược phát triển 

III.2. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI - DÂN SỐ 

III.2.1. Dự báo phát triển kinh tế xã hội 
III.2.2. Dự báo quy mô dân số và lao động 

III.3. DỰ BÁO QUY MÔ QUY MÔ ĐẤT ĐAI XÂY DỰNG 

III.4. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ ĐIỂM 
DÂN CƯ NÔNG THÔN 

III.5. DỰ BÁO VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG XÃ HỘI 

III.6. CÁC ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT LIÊN QUAN 

III.6.1. Các định hướng phát triển giao thông 

III.6.2. Định hướng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật tỉnh Tiền Giang 

III.7. CÁC TIÊU CHÍ CỦA HUYỆN NÔNG THÔN MỚI 

III.8. CÁC TIÊU CHUẨN CỦA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 

III.8.1.  Đối với các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp huyện Chợ Gạo 

III.8.2. Đối với các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính thị trấn Chợ Gạo 

III.8.3. Đối với các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp xã 

III.8.4. Đối với các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thị Bến Tranh 

 



Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 

 

82 

III.1. CÁC TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÙNG: 
III.1.1 Các tiền đề về vị trí và không gian vùng: 
a. “Địa kinh tế” của huyện Chợ Gạo:  
 Trong các tiền đề chính để phát triển vùng huyện Chợ Gạo, đầu tiên có thể nói 
đến đó chính là sự thuận lợi về vị trí: 

- Có vị trí thuận lợi, là cửa ngõ của thành phố Mỹ Tho với các huyện phía 
Đông của tỉnh Tiền Giang. Trên địa bàn có Quốc lộ 50, đường huyện 879D và kênh 
Chợ Gạo đi qua là tuyến giao thông thủy huyết mạch vận chuyển hàng hóa với tỉnh 
Long An và thành phố Hồ Chí Minh, Huyện có hướng kết nối ra các hướng Quốc lộ 
lớn như QL50 và ĐT.879B, ĐT.879C và giáp sông Tiền. Nhìn chung, huyện có vị 
trí khá thuận lợi trong việc giao lưu phát triển kinh tế - xã hội với các địa phương 
khác trong và ngoài tỉnh do tiếp giáp với tỉnh Long An. 

 

- Theo định hướng quy 
hoạch vùng tỉnh Tiền 
Giang, huyện Chợ Gạo 
thuộc cụm đô thị trung tâm. 
Ngoài việc liên kết vùng với 
thành phố Mỹ Tho quy 
Quốc lộ 50 hiện hữu, với 
định hướng phát triển kinh 
tế xã hội theo hướng tận 
dụng điều kiện thuận lợi địa 
lý giáp sông Tiền và hướng 
tuyến đường tỉnh 879D kết 
nối với tỉnh Long An. 

- Với vị trí thuận lợi trên, theo định hướng phát triển kinh tế, ngoài việc phát 
triển các thế mạnh về vùng sản xuất nông nghiệp, trong tương lai huyện Chợ Gạo sẽ 
có điều kiện phát triển các lĩnh vực phi nông nghiệp về thương mại, công nghiệp, 
dịch vụ đô thị và du lịch...  
b. Không gian vùng huyện và quỹ đất khai thác sản xuất nông nghiệp: 

- Với quỹ đất tự nhiên khoảng 230km2 (23.089,6ha) nhưng quỹ đất dành đất 
dành cho xây dựng khoảng 2.143,2ha (chiếm khoảng 9,3%), quỹ đất chưa sử dụng 
và đất kênh rạch tự nhiên khoảng 1.733,9ha (chiếm chỉ khoảng 7,5%). Còn lại phần 
lớn đất đai dành cho sản xuất nông nghiệp đến trên 19.210,4ha (chiếm trên 83%). 
Mà các nông sản của huyện Chợ gạo là nông sản có chất lượng cao. Có lẽ cũng nhờ 
vào vị trí địa lý giáp sông Tiền, kênh Chợ Gạo và hệ thống kênh rạch thủy lợi.. 

Mặt khác cùng với việc áp dụng các kỹ thuật công nghệ khoa học, sản xuất 
nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản, nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên một đơn vị 
diện tích, có thể phát triển thành vùng cung cấp các nông sản khác cho ngành công 
nghiệp chế biến trên địa bàn và khu vực lân cận. 

Theo đó, ngành nông nghiệp ngày càng trở thành một phần quan trọng trong 
phát triển kinh tế xã hội của Huyện, trong đó việc ứng dụng công nghệ cao trong 
sản xuất nông nghiệp, hình thành Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ và vùng 
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trồng nông nghiệp công nghệ cao làm kiểu mẫu cho tiểu Vùng phía Đông tỉnh Tiền 
Giang nói riêng cũng như toàn Tỉnh nói chung. Theo đó, việc hình thành các vùng 
nông nghiệp theo quy hoạch là tối ưu hóa và chuyên canh một số loại cây có hiệu 
quả kinh tế cao sẽ là lợi thế lớn để giúp Huyện chuyển đổi cơ cấu sang thương mại, 
dịch vụ công nghiệp vừa là nền tảng kinh tế vững chắc cho phát triển. 
III.1.2. Các tiền đề về hoạt động kinh tế và định hướng chiến lược phát triển: 
a. Nguồn lao động và định hướng phát triển kinh tế xã hội: 

Nguồn lực về lao động dồi dào, trẻ và năng động, là nguồn động lực to lớn giúp 
phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Khi tổng dân số trong độ tuổi lao động 
chiếm trên 60% so với quy mô dân số trên toàn huyện là 180 ngàn.  

Hiện nay, Chợ Gạo có nguồn lao động khá dồi dào, tỷ lệ lao động qua đào tạo 
ngày càng tăng đạt khoảng >60% (mức bình quân chung của toàn tỉnh, năm 2020 đạt 
khoảng 50%) nên đây không chỉ là lực lượng lao động cho sản xuất nông nghiệp, mà 
còn cho các ngành dịch vụ, thương mại đầu mối. 

- Mặt khác định hướng phát triển kinh tế - xã hội tại Chợ Gạo, ngoài phát huy 
lợi thế sản xuất nông nghiệp sẽ đẩy mạnh các hoạt động sản xuất hướng phi nông 
nghiệp qua hình thức trung tâm thương mại đầu mối, sản xuất công nghiệp chế biến 
nông sản và dịch vụ vận tải thủy, bộ… Cụ thể qua việc đẩy mạnh chiến lược phát 
triển 2 trung tâm vùng là 2 đô thị Bến tranh và Chợ Gạo từ đây đến 2030. 
b. Phát triển thương mại dịch vụ sản xuất công nghiệp chế biến nông sản: 

- Chợ Gạo có những thuận lợi nhất định về đất đai nên việc phát triển sản xuất 
nông nghiệp hướng nông sản kỹ thuật cao là rất phù hợp. Việc kết hợp về nguồn sản 
phẩm nông nghiệp và đầu mối giao thương về thương mại dịch vụ sẽ là động lực 
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương được thuận lợi. 

- Không chỉ giáp trung tâm tỉnh Tiền Giang là Thành phố Mỹ Tho mà còn giáp 
sông Tiền mà bên cạnh đó huyện có kênh Chợ Gạo nối vào sông Kỳ Hôn là giao 
thông thủy huyết mạch, gắn liền với quá trình hình thành phát triển của huyện Chợ 
Gạo và các khu vực lân cận. Đây không chỉ là lợi thế về đầu mối thương mại nông 
sản cho huyện mà cho các khu vực lân cận có nhu cầu vận tải nông sản theo đường 
Quốc lộ (Quốc lộ 50 và đường tỉnh 878B và 878C nối ra Quốc lộ 1), đường tỉnh 
879D kết nối tỉnh Long An về phía Đông Nam và đường sông (kênh chợ Gạo, sông 
Tiền....) 

- Theo đó, với điều kiện thuận lợi về vị trí nên huyện Chợ Gạo có nhiều cơ hội 
phát triển mang tính tương hỗ với thành phố Mỹ Tho tạo lập nên khu trung tâm đô 
thị của tỉnh Tiền Giang về các ngành nghề thương mại – dịch vụ sản xuất nông 
sản đầu mối. 

... Nguồn lực tổng hợp về sản xuất nông nghiệp (đất đai, thổ nhưỡng) và vị 
trí địa lý (lợi thế giao thông thủy bộ) và nằm trong vùng trung tâm của tỉnh Tiền 
Giang). Nên với “địa kinh tế” này đã giúp huyện Chợ Gạo có điều kiện phát huy 
tối đa tiềm năng của địa phương không chỉ trong sản xuất nông nghiệp kỹ thuật 
cao mà đây còn là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội theo hướng 
thương mại dịch vụ đầu mối của tỉnh, xứng đáng với vị thế nằm trong vùng trung 
tâm của tỉnh Tiền Giang…  
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III.2.DỰ BÁO PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI - DÂN SỐ: 
III.2.1. Dự báo phát triển kinh tế xã hội: 
Với thực trạng phát triển kinh tế xã hội theo chiều hướng tăng trưởng:  
a. Về giá trị sản xuất: 

- Kết quả tăng trưởng giá trị sản xuất của 3 khu vực và toàn huyện Chợ Gạo 
trong giai đoạn 2015-2019 bình quân hằng năm đạt 6,4%/năm. (theo số 61/CTK-TH 
ngày 10/02/2020 của Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang). Trong đó: 

 Khu vực I (nông – ngư nghiệp): tăng 6,1%. 
 Khu vực II (công nghiệp – xây dựng): tăng 7,1 % (tăng trưởng giá trị sản 

xuất các ngành công nghiệp đạt 6,6%/năm) 
 Khu vực III (thương mại – dịch vụ): tăng 6,5%. 

Giá trị sản xuất/người năm 2019 đạt 76,2 triệu đồng (GTSX/người của tỉnh là 147,9 
triệu đồng).  
b. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội (theo báo cáo của 
Cục Thống kê tỉnh) giai đoạn 2016-2019 là 4.338 tỷ đồng; dự kiến năm 2020 tăng 
14,5% (năm 2019 tăng 14,3%), thì giai đoạn 2016-2020 là 5.840 tỷ đồng. 
c. Cơ cấu kinh tế: Theo số 61/CTK-TH ngày 10/02/2020 của Cục Thống kê tỉnh 
Tiền Giang về việc thông báo kết quả đánh giá lại giá trị sản xuất giai đoạn 2015-
2019. 

 Khu vực I (nông – ngư nghiệp): chiếm 65,50%. 
 Khu vực II (công nghiệp – xây dựng): chiếm 15,10%. 
 Khu vực III (thương mại – dịch vụ): chiếm 19,40%. 

Mặt khác, căn cứ theo định hướng của huyện đang triển khai được UBND tỉnh 
phê duyêt Theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế - xã hội huyện Chợ Gạo đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và theo báo cáo 
số 69/BC-UBND ngày 09/1/2020 của Ủy ban nhân dân Huyện Chợ Gạo về Tình hình 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, 
xác định các dự báo và định hướng phát triển kinh tế xã hội theo các nội dung chính 
sau:  

1.Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội: 

 Đến năm 2030, Huyện sẽ là địa phương khá phát triển trong vùng trung tâm 
(cùng với Mỹ Tho và Châu Thành). Kinh tế dựa trên nền tảng phát triển bền vững, tập 
trung phát triển kinh tế xanh gắn với hiệu quả bảo vệ môi trường dựa trên trụ cột cơ 
bản: nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Thương mại – dịch vụ khá phát triển;  

 Cải tạo nâng cấp và phát triển hệ thống đô thị, các trung tâm xã trở thành 
trung tâm kinh tế phát triển với các chức năng là các hạt nhân thúc đẩy và lan tỏa tới 
các vùng nông thôn trong huyện phát triển; 

 Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 Cơ cấu giá trị sản (giá hiện hành) theo 03 
khu vực kinh tế định hướng đến năm 2030, khu vực I chiếm 29,5-30,5%; khu vực II 
chiếm 47,0-48,0% và khu vực III chiếm 22%-23,0%; 
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2. Phương hướng phát triển các ngành các lĩnh vực:  
+ Nông nghiệp:  
Phát triển vườn đặc sản hỗn hợp, phát triển ổn định vùng thanh long, bưởi, 

dừa.. chủ lực. Áp dụng phát triển mở rộng mô hình nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, sử dụng hình thức liên kết chuỗi sản xuất. Định hướng 2030, phát triển 
mạnh ngành nông nghiệp sinh thái kết hợp với phát triển du lịch địa phương.  

+ Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp:  
Phát triển cụm công nghiệp Chợ Gạo. Phát triển ngành công nghiệp chế biến, 

các làng tiểu thủ công nghiệp cung cấp các sản phẩm phục vụ thị trường trong nước 
và xuất khẩu. 

+ Thương mại- dich vụ:  
Nâng cấp và đa dạng hóa chức năng của các chợ buôn bán. Phát triển hệ thống 

kho bãi, chợ đầu mối nông sản có quy mô lớn. Ngành du lịch phát triển các khu du 
lịch sinh thái, kết hợp với trải nghiệm các khu sản xuất nông nghiệp như du lịch 
vườn thanh long.  

Tận dụng vị trí đàu mối về giao thông thủy bộ cùng với nguồn nông sản dồi 
dào khong chỉ sản xuất trong huyện mà còn có thể vận tải nông sản cho các vbufng 
lân cận trong và ngoài tỉnh, Ngành dịch vụ định hướng phát triển dịch vụ vận tải, 
kho bãi, sử dụng ít tài nguyên khoáng sản, ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ 
theo hướng logistic. 

 
3. Các định hướng chiến lược (ưu tiên) của huyện có liên quan: 
- Tập trung thành lập đô thị Bến Tranh vào năm 2030, xây dựng hệ thống hạ 

tầng đô thị tại tiền đề nâng cấp thị trấn Chợ Gạo lên đô thị loại IV, thu hút đầu tư 
vào cụm công nghiệp Chợ Gạo, phát triển hình thức du lịch sinh thái ven sông Tiền. 

- Phương hướng tổ chức phân vùng phát triển:  
+ Thị trấn Chợ Gạo là trung tâm chính trị, hành chính và là trung tâm kinh tế lớn 

nhất huyện. Tập trung đầu tư đô thị thị trấn Chợ Gạo xứng tầm đô thị loại IV 
năm 2030; Thị trấn Bến Tranh, dự kiến nâng cấp xã Lương Hòa Lạc lên đô thị 
loại V trước năm 2030, là đô thị trung tâm khu vực Tây Bắc, là đầu mối giao 
thông của các xã phía Bắc huyện Chợ Gạo và phía Bắc thành phố Mỹ Tho. 

+ Bên cạnh đó, tiềm năng phát triển hệ thống đô thị của huyện còn được tập 
trung phát triên dân cư trung tâm các xã: Thanh Bình, Bình Phục Nhứt, Bình 
Ninh, Đăng Hưng Phước, Quơn Long, Mỹ Tịnh An, vai trò “tương hỗ” thúc 
đẩy phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động khu vực nông thôn của 
huyện sang lĩnh vực thương mại và dịch vụ đầu mối tiêu thụ các sản phẩm 
nông nghiệp) và chế biến nông sản theo hình thức liên kết chuỗi giá trị. 
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III.2.2. Dự báo quy mô dân số và lao động: 
a. Dự báo về dân số: 

- Theo định hướng chung của tỉnh, giai đoạn 2021-2030 quá trình nâng cấp thị 
trấn Chợ Gạo thành đô thị loại IV, hình thành đô thị Bến Tranh (loại V), sự hình 
thành và đi vào hoạt động của CCN Chợ Gạo với các cụm tiểu thủ công nghiệp 
thương mại hỗn hợp tạo điều kiện để Huyện thu hút một lượng lớn lao động cơ học 
trong độ tuổi đến sinh sống và làm việc tại địa phương.  

- Những biến động trên tác động lớn đến gia tăng dân số trong kỳ quy hoạch 
gồm: gia tăng dân số tự nhiên, gia tăng dân số cơ học (gồm những người định cư và 
lao động tạm trú trên 6 tháng), dân số chuyển đổi (chỉ đến làm việc, tham quan, …) 
nhưng sinh sống ở địa phương khác. Theo đó dự báo (đã được UBND tỉnh phê 
duyệt trong quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch). Cụ thể:  

- Đến năm 2030: Dân số toàn huyện 245.000 người, trong đó đô thị khoảng 
58.000 người; nông thôn khoảng 187.000 người; đạt mật độ dân số khoảng 1.065 
người/km2. 

- Đến năm 2045: dân số khoảng 280.000 người; trong đó dân số đô thị 
khoảng 66.000 người, nông thôn khoảng 214.000 người, đạt mật độ dân số khoảng 
1.200 người/km2; 

- Tỷ lệ tăng dân số không đổi trong 2 giai đoạn 2020-2030 và 2030-2045 
bình quân vẫn là 0,94% . 
b. Dự báo về lao động: 

- Tỷ lệ Số lao động của huyện hiện trạng đã trên 60% dân số và có chiều 
hướng tăng thêm. Theo đó với định hướng Dân số dự kiến đến là 245.000 người 
(năm 2030) và 280.000 (năm 2045). Nên sẽ có nguồn lao động rất dồi dào dự báo 
khoảng trên 147.000 lao động (năm 2030) và trên 168.000 lao động (năm 2045). 

- Dự báo sẽ định hướng nâng tỷ lệ lao động của huyện qua đào tạo đến năm 
2030 đạt khoảng > 75% và tối thiểu 80% đến năm 2045. Theo đó chất lượng lao 
động không chỉ dồi dào mà còn có chất lượng để phát triển các lĩnh vực thương mại 
dịch vụ , công nghiệp và sản xuất nông nghiệp chất lượng cao. 

- Ứng với từng giai đoạn về phát triển dân số, cơ cấu lao động của từng 
ngành nghề kinh tế của huyện Chợ Gạo, nhìn chung xu hướng chủ đạo giảm dần tỷ 
trọng lao động nông nghiệp và tăng dần lao động trong lĩnh vực phi nông nghiệp. 

Tuy nhiên với thế mạnh chủ lực vẫn là lĩnh vực nông nghiệp, với cơ cấu 
giá trị sản xuất theo 03 khu vực công nghiệp – thương mại dịch vụ- Nông Lâm Ngư 
nghiệp là: 35% - 25% - 40% (làm tròn). 
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III.3. DỰ BÁO QUY MÔ QUY MÔ ĐẤT ĐAI XÂY DỰNG: 
* Dự báo đến năm 2030: Căn cứ theo quy mô dân số 245.000 người, đất xây dựng 
cho nhu cầu dân dụng dự báo cần khoảng 2.718,3ha, trong đó: Đất xây dựng đô thị 
khoảng 380ha, đất xây dựng nông thôn khoảng 2.338,3ha; Đất ở đô thị khoảng 220 
ha (≤ 50 m2/người); đất ở nông thôn khoảng 1.075ha (>50 m2/người);  
* Dự báo đến năm 2045: Căn cứ theo quy mô dân số 280.000 người đất xây dựng 
cho nhu cầu dân dụng, dự báo cần khoảng 3.257,0ha, trong đó: Đất xây dựng đô thị 
khoảng 604,8ha, đất xây dựng nông thôn khoảng 2.652,2ha; Đất ở đô thị khoảng 
260ha (≤ 50 m2/người); đất ở nông thôn khoảng 1.500ha (>50 m2/người).  

Bảng 20. Dự báo quy mô đất xây dựng  

STT Tên đơn vị 
Dân số (người) Diện tích 

(tự 
nhiên) 

Quy mô đất xây dựng (ha) 
Hiện 
trạng 2020 Đến 

2030 
Đến 
2045 hiện hữu Năm 

2020 
Năm 
2030 

Năm 
2045 

ĐÔ THỊ 18.288 27.500 58.000 66.000 1.262,94 197,44 240,0 380,0 604,8 
1 Thị trấn Chợ Gạo 7.497 15.000 (*) 40.000 45.000 304,84 89,10 120,00 200,0 304,8 
2 Đô thị Bến Tranh 10.791 12.500(*) 18.000 21.000 958,10 108,34 120,00 180,0 300,0 

CỤM XÃ 169.423 170.200 187.000 214.000 21.827 1.945,78 2.106,1 2.338,3 2.652,2 
Cụm xã số 3 (phía Tây Bắc) 53.429 53.600 59.000 67.600 6.691,42 563,18 670,0 737,5 850,0 

3 Xã Phú Kiết 11.163 11.200 12.300 14.200 1.142,19 110,70 140,0 153,8 177,5 
4 Xã Thanh Bình 10.042 10.100 11.100 12.700 1.428,00 124,58 126,3 138,8 158,8 
5 Xã Trung Hòa 7.295 7.300 8.100 9.200 1.079,35 64,01 91,3 101,3 115,0 
6 Xã Tân Bình Thạnh 7.943 8.000 8.800 10.000 1.184,03 97,34 100,0 110,0 130,0 
7 Xã Mỹ Tịnh An 9.773 9.800 10.800 12.400 1.146,53 104,16 122,5 135,0 155,0 
8 Xã Hòa Tịnh 7.213 7.200 7.900 9.100 711,32 62,39 90,0 98,8 113,8 

Cụm xã số 2 (Trung Tâm) 53.298 53.500 58.800 67.400 6.205,19 606,03 668,8 735,0 842,5 
9 Xã Long Bình Điền 12.722 12.800 14.100 16.200 1.249,61 169,69 160,0 176,3 202,5 

10 Xã Tân Thuận Bình 10.991 11.000 12.100 13.900 1.224,98 131,13 137,5 151,3 173,8 
11 Xã Quơn Long 10.357 10.400 11.400 13.100 1.330,22 117,10 130,0 142,5 163,8 
12 Xã Đăng Hưng Phước 11.176 11.200 12.300 14.000 1.438,86 98,87 140,0 153,8 175,0 
13 Xã Song Bình 8.052 8.100 8.900 10.200 961,52 89,24 101,3 111,3 127,5 
Cụm xã số 1 (phía Nam) 62.696 63.100 69.200 79.000 8.930,04 776,57 767,3 865,8 959,7 
14 Xã Bình Ninh 11.077 11.100 12.200 13.900 1.906,69 202,22 133,2 153,3 165,7 
15 Xã BÌnh Phục Nhứt 12.316 12.400 13.600 15.600 1.785,87 133,73 155,0 170,0 195,0 
16 Xã Bình Phan 7.775 7.800 8.500 9.900 964,96 101,45 97,5 106,3 123,8 
17 Xã An Thạnh Thủy 13.179 13.300 14.600 16.700 1.515,72 152,41 159,6 182,5 200,4 
18 Xã Hòa Định 9.415 9.500 10.400 11.900 1.348,57 98,77 114,0 130,0 142,8 
19 Xã Xuân Đông 8.934 9.000 9.900 11.000 1.408,23 87,99 108,0 123,8 132,0 

Cộng 187.711 197.700 245.000 280.000 23.089,6 2.143,22 2.346,1 2.718,3 3.257,0 

(Chưa bao gồm các khu vực có chức năng trung tâm khu vực và sản xuất đô thị) 

- Ghi chú: 
(*): là dân số tại thị trấn Chợ Gạo và đô thị Bến tranh được tính khi mở rộng 
địa giới hành chính. Nhằm đáp ứng quy mô dân số theo chuân nghị Nghị quyết 
số 1210/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội. 
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III.4. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ ĐIỂM 
DÂN CƯ NÔNG THÔN: 

 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được phê duyệt theo Quyết định số 4386/QĐ-UBND 
ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang về nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng 
vùng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. 
a. Các chỉ tiêu đất xây dựng đô thị: 

+ Đất đơn vị ở trung bình     : 8 - 50 m2/người; 
+ Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đơn vị ở : ≥ 2 m2/người; 
+ Đất cây xanh công cộng ngoài đơn vị ở   : 4 - 10m2/người; 
+ Đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở trong đơn vị ở: ≥ 2,7 

m2/người; 
- Các chỉ tiêu đất xây dựng khu dân cư nông thôn: 

+ Đất ở nông thôn   : ≥ 25 m2/người. 
+ Đất công trình công cộng  : ≥ 5 m2/người. 
+ Đất cây xanh – TDTT  : ≥ 2 m2/người. 
+ Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật: ≥ 5 m2/người. 

- Tỷ lệ các loại đất trong cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (tính trên diện 
tích toàn khu): Nhà máy, kho tàng: ≥ 55 %; Các khu kỹ thuật: ≥ 1 %; Công 
trình hành chính, dịch vụ: ≥ 1 %; Giao thông: ≥ 8 %; Cây xanh: ≥ 10%. 

b. Các chỉ tiêu quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: 
- Tỷ lệ đất giao thông tĩnh trong đất xây dựng đô thị: 

Tính đến đường liên khu vực  : ≥ 9%. 
- Chỉ tiêu cấp nước    : Thị trấn từ 100 đến 120 lít/người.ngày 

đêm; nông thôn từ 60 đến 80 lít/người/ngày đêm.  
- Chỉ tiêu thoát nước    : ≥ 80% tiêu chuẩn cấp nước; 
- Rác thải    : 0,8 - 0,9 kg/người.ngày đêm. 
- Chỉ tiêu cấp điện    : 400 – 1.000 kWh/người.năm; 
- Thông tin liên lạc    : 1- 2 thuê bao/hộ. 

c. Các chỉ tiêu quy định quy mô đô thị: 
 Căn cứ theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy Ban Thường Vụ 
Quốc Hội ngày 25/5/2016 về phân loại đô thị, Yêu cầu về quy mô dân số:  

- Đô thị loại V: Dân số toàn đô thị đạt từ 4.000 người trở lên; Mật độ dân số 
toàn đô thị đạt từ 1.000 người/km2 trở lên; mật độ dân số tính trên diện tích đất xây 
dựng đô thị đạt từ 5.000 người/km2 trở lên. 

- Đô thị loại IV : Quy mô dân số toàn đô thị đạt từ 50.000 người trở lên; khu 
vực nội thị (nếu có) đạt từ 20.000 người trở lên. Mật độ dân số toàn đô thị đạt từ 
1.200 người/km2 trở lên. 
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III.5. DỰ BÁO VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG XÃ HỘI: 
  Chỉ tiêu cơ cấu sử dụng đất theo quy chuẩn QCXDVN 01 : 2008/BXD và 
vận dụng thêm các quy định mới trong QCVN 01:2019/BXD:, Tính toán quy mô 
các công trình hạ tầng xã hội Huyện theo quy mô dân số 245.000 người (đến 2030) 
và 280.000 người (đến 2045) được tính toán và dự báo như sau:  
a. Đất giáo dục: 

Theo QCXDVN 01:2008/BXD (có tham khảo QCXD 01 : 2019/BXD), số học 
sinh tính trên quy mô dân số 280.000 người gồm có: 

 Học sinh THPT, dạy nghề = 280.000 x 40/1.000 = 11.200 học sinh; 
 Học sinh THCS  = 280.000 x 55/1.000 = 15.400 học sinh; 
 Học sinh tiểu học  = 280.000 x 65/1.000 = 18.200 học sinh; 
- Chỉ tiêu diện tích 15m²/ học sinh, tổng diện tích tối thiểu cần đáp ứng: 
 Trường THPT, dạy nghề = 11.200 x 15= 112.000 m² (16,8ha); 
 Trường THCS = 15.400 x 10 = 154.000m² (15,4ha);  
 Trường tiểu học  = 18.200 x 10 = 182.000 m² (18,20ha); 

(Đối với trường hợp trường THCS và trường tiểu học diện tích quy đổi cho 1 chỗ 
cho cả khu vực đô thị và nông thôn tương ứng khoảng 10m²/chỗ)  

Đối với khu vực đô thị: 

- Theo đó các chỉ tiêu cụ thể đối với đất giáo dục trong khu quy hoạch như 
sau: Đất trường mầm non, trường tiểu học và trường trung học cơ sở đảm bảo lớn 
hơn 2,7m2/người; 

- Các công trình trường học, nhà trẻ không bố trí tiếp giáp các trục đường cấp 
đô thị trở lên, đảm bảo có đủ diện tích sân, vườn, cây xanh và chỗ đổ xe. Trong đó 
diện tích cây xanh tối thiểu trong lô đất xây dựng công trình phải đảm bảo >30%; 

- Đối với khu vực có quy mô dân số từ 20.000 người trở lên cần bố trí ít nhất 
1 trường THPT. 

Đối với khu vực nông thôn: 
- Cần đảm bảo theo TCVN 4454:2012 quy hoạch xây dựng nông thôn cụ thể 

như sau: 
Bảng 21. Thống kê chỉ tiêu công trình giáo dục 

TT Hạng mục Đơn vị t.nh Chỉ tiêu quy hoạch 

1 Nhà trẻ, trường 
mầm non m2/trẻ  

- Diện tích khu đất xây dựng:  12m2/trẻ; 
- Bán kính phục vụ: ≤ 1km; 
- Quy mô trường:  3- 15 nhóm, lớp. 

2 Trường tiểu học m2/hs 

- Diện tích khu đất xây dựng:  10m2/hs; 
- Bán kính phục vụ: ≤ 1km; 
- Quy mô trường: ≤ 30 lớp; 
- Quy mô lớp: ≤ 35 học sinh. 
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3 Trường THCS m2/hs 

- Diện tích khu đất xây dựng:  10m2/hs; 
- Bán kính phục vụ: ≤ 4km; 
- Quy mô trường: ≤ 45 lớp; 
- Quy mô lớp: ≤ 45 học sinh. 

- Ghi chú: quy mô diện tích sẽ được cụ thể hóa trong đồ án QHC xây dựng xã. 
Dự báo đến năm 2030 – 2045, các chỉ tiêu quy mô diện tích:  

- Đối với Trường tiểu học: cần tối thiểu 18,20ha. Cần mở rộng một số điểm 
trường hiện hữu thêm 3,43ha nhằm đáp ứng nhu cầu đến năm 2045. 

- Đối với Trường trung học cơ sở: cần tối thiểu 15,4ha. Cần mở rộng một số 
điểm trường hiện hữu thêm khoảng 5,63ha nhằm đáp ứng chỉ tiêu năm 2045. 

- Đối với Trường trung học phổ thông và trường dạy nghề: cần tối thiểu 
khoảng 07 trường THPT và 1-2 trường dạy nghề . Theo đó cần bố trí thêm 03 
trường THPT trên địa bàn huyện khoảng 10,39ha đáp ứng diện tích cần là 16,8ha. 

- Nhu cầu Đất giáo được xác định theo bảng sau: 
Bảng 22. Thống kê nhu cầu công trình giáo dục 

STT Cấp trường 
Chỉ tiêu Năm 2030 Năm 2045 

(chỗ/1000 
người) 

(m²/ 
chỗ) Sỗ chỗ DT đất 

(ha) Sỗ chỗ DT đất 
(ha) 

1 Mầm non 50 12 12.250 14,70 14.000 16,80 
2 Tiểu học 65 10 15.925 15,93 18.200 18,20 
3 THCS 55 10 13.475 13,48 15.400 15,40 
4 THPT 40 15 9800 14,70 11.200 16,80 

Tổng cộng       58,80   67,20 
b. Đất y tế:  
Đối với khu vực đô thị - vùng: 

- Cần 1 Bệnh viện quy mô hạng 3 (theo thông tư số Số 03/2004/TT-BYT 
ngày 03 tháng 03 năm 2004 của Bộ Y tế) và 1 trạm Y tế trên mỗi đơn vị ở với chỉ 
tiêu được tính toán Theo QCXDVN 01:2008/BXD (có tham khảo QCXD 01 : 
2019/BXD), số giường bệnh tính trên quy mô dân số 280.000 người gồm có: 

 Bệnh viện đa khoa  = 280.000 x 4/1.000= 264 giường. 
 Phòng khám đa khoa  = 1 công trình/ đô thị. 
 Trạm Y tế = 1 trạm / đơn vị ở. 

Chỉ tiêu diện tích 100m²/ giường, tổng diện tích tối thiểu cần đáp ứng: 
 Bệnh viện đa khoa  = 264 x 100 = 26.400 m² (2,64ha). 
 Phòng khám đa khoa  = 3.000 x 3= 9.000m² (0,9ha). 
 Trạm Y tế = 500 x 1 = 500 m² (0,05ha). 

 (* Ngoài ra việc xây dựng bệnh viện cần đảm bảo theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
4470:2012 về Bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn thiết kế; Tiêu chuẩn xây dựng Việt 
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Nam TCXDVN 365:2007 về bệnh viện đa khoa hướng dẫn thiết kế do Bộ Xây dựng 
ban hành và các quy định hiện hành) 

Đối với khu vực nông thôn: 

- Mỗi xã phải có một trạm y tế quy mô tối thiểu 500m² (nếu không có vườn 
thuốc) và 1.000 m² (nếu có vườn thuốc). Trong đó diện tích cây xanh tối thiểu trong 
lô đất xây dựng công trình phải đảm bảo >30%. 

- Trạm Y tế cần đặt tại nơi yên tĩnh, cao ráo, thoáng mát gaio thông thuận lợi 
đến các khu ở trong xã. 
Dự báo các chỉ tiêu quy mô cho năm 2030 – 2045: 

- Y tế cấp xã: đã đảm bảo quy mô phục vụ đến năm 2045; 
- Y tế cấp huyện: bệnh viên đa khoa huyện với quy mô 2,64ha cần mở rộng 

thêm 0,53 ha; Đất phòng khám đa khoa: quy mô đến năm 2045 cần 0,9ha cho 4 phòng 
khám đa khoa, cần xây thêm 3 phòng khám với quy mô cần mở rộng là 0,64 ha. 
c. Đất cây xanh – văn hóa, thể dục thể thao: 
Đối với khu vực đô thị: 

- Hệ thống cây xanh đô thị cần đảm bảo thuận tiện cho mọi người tiếp cận sử 
dụng, đối với đô thị Chợ Gạo có cảnh quan tự nhiên ven sông và kênh rạch đặc 
trưng nên cần thêm giải pháp về quy hoạch khai thác và bảo tồn cảnh quan thiên 
nhiên. 

- Theo đó diện tích cây xanh sử dụng công cộng tối thiểu (không bao gồm 
cây xanh trong đơn vị ở). 

 Đối với đô thị loại V: 4m²/người;  
Đất cây xanh cho đô thị Bến Tranh cần là 21.000 x 4 = 84.000m² (8,4ha). 
 Đối với đô thị loại IV: 5m²/người. 
Đất cây xanh cho đô thị Chợ Gạo cần là 45.000 x 5 = 225.000m² (22,5ha). 
- Hệ thống công trình văn hóa – thể dục thể thao đô thị gồm: 
 Sân Vận động  = 2,5ha/công trình. 
 Sân thể thao cơ bản  = 1ha/ công trình. 
 Trung tâm văn hóa – thể thao  = 3ha/công trình. 
 Nhà thiếu nhi (Cung thiếu nhi) = 1ha/công trình. 

Đối với khu vực nông thôn: 

- Hệ thống cây xanh sử dụng công cộng cho các xã có chỉ tiêu 2m²/người,  
 Đất cây xanh cho khu vực nông thôn: 214.000 x 2 = 428.000 m² (42,8ha). 

- Công trình văn hóa thể thao xã gồm nhà văn hóa, phòng truyền thống, triễn 
lảm, thư viện, hội trường … bố trí thành cụm tại trung tâm xã. 

 Cụm công trình văn hóa = 2.000-2.500m²/ cụm công trình. 
 Sân bãi thể thao > 4.000m². 
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- Đối với khu vực nhà máy trong các cụm công nghiệp, sản xuất tiểu thủ 
công nghiệp diện tích cây xanh tối thiểu trong lô đất xây dựng công trình phải đảm 
bảo >20% 
Dự báo các chỉ tiêu quy mô cho năm 2030 – 2045: 

- Đất cây xanh công cộng cần tối thiểu đến năm 2030 là 64,60ha trong đó cây 
xanh khu vực các xã là 37,40ha và cây xanh khu vực đô thị là 27,20ha. Diện tích 
cây xanh tối thiểu đến năm 2045 là 73,70ha, trong đó cây xanh khu vực các xã cần 
42,80 ha và cây xanh đô thị 30,90ha. Định hướng bố trí tại mỗi xã 1 khu công viên 
cây xanh từ 2-3ha và tại đô thị Bến Tranh và Thị trấn Chợ Gạo bố trí hệ thống công 
viên cây xanh khu ở và công viên cấp Huyện. 

- Theo đó, hệ thống công trình văn hóa TDTT hiện hữu cần: Đất nhà văn hóa 
cần tối thiểu 3,60ha; Đất xây dựng các công trình phòng truyền thống, thư viện, hội 
trường: 1,08ha; Đất công trình và sân thể thao xã: 9,0ha; Đối với hệ thống công 
trình văn hóa TDTT đô thị cần tối thiểu 5ha. 

- Khu vực các xã: Nhà văn hóa xã cần mở rộng quy mô từ 1,33ha lên 3,40 ha; 
phòng truyền thống, thư viện, hội trường xây mới với tổng diện tích 1,02ha. 

- Khu vực đô thị: Cần bổ sung một thư viện với quy mô 0,20ha và xây dựng 
các công trình sân thể thao cơ bản, nhà thiếu nhi kết hợp với công viên Huyện. 
d. Thượng mại (chợ):  
Đối với khu vực đô thị: 

- Theo quy chuẩn hiện hành Cần bố trí 1 chợ Huyện có quy mô 1ha/công trình 
- Đối với đô Thị Chợ Gạo và đô thị Bến Tranh cần tối thiểu các công trình 

thương mại dịch vụ có quy mô cụ thể: 
 Chợ = 1 công trình / đơn vị ở; 
 Các công trình TMDV (khác)  = 15-30 ha / đô thị; 
  Đất công trình chợ = 2.000 x 2 = 4.000 m² (0,4ha); 
- Các công trình thương mại dịch vụ cần được bố trí trên các đường giao 

thông chính theo các cấp dịch vụ. 
Đối với khu vực nông thôn: 

- Mỗi xã cần tối thiểu 1 chợ tối thiểu 1.500 m² và 1 cửa hàng dịch vụ trung 
tâm có diện tích tối thiểu 300m²…. 

- Chợ cần bố trí ở khu vực có giao thông thuận tiện đến các khu dân cư. 
Dự báo các chỉ tiêu quy mô cho năm 2030 – 2045: 
Theo đó, hệ thống công trình thương mại dịch vụ hiện hữu cần: 1 Chợ Huyện: diện 
tích tối thiểu 1ha; 1 chợ thị trấn 0,2ha; Chợ xã và các cửa hàng dịch vụ: 3,24ha. 
 Hiện trạng hệ thống chợ xã là 3,21ha đáp ứng đủ diện tích đến năm 2045 

(nhưng một số chợ có quy mô nhỏ hơn 0,15ha do đó cần mở rộng để đảm bảo 
tiểu chuẩn chợ). Ngoài ra khu vực các xã: Bổ sung thêm công trình trung tâm 
TMDV-TTCN, DVSX với quy mô 1,1 ha. 

 Khu vực đô thị: mở rộng chợ Huyện thêm 0,06 ha để đạt quy mô 1,0ha; mở rộng 
chợ đô thị thêm 0,21ha để đạt quy mô 0,4ha; bổ sung thêm trung tâm TMDV-
TTCN, DVSX với quy mô 60,0ha. 
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III.6. CÁC ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT LIÊN QUAN: 

III.6.1. Các định hướng phát triển giao thông: 

a. Giao thông vận tải đường bộ:  

- Căn cứ Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND tỉnh 
Tiền Giang về việc phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Tiền 
Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030: 

+ Định hướng quy mô các tuyến Quốc lộ, Đường tỉnh: 

o Quốc lộ 50 nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, 2 làn xe; 
o Các tuyến Đường tỉnh được nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng 

bằng, riêng tuyến ĐT.877 đạt tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng. 

- Căn cứ Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh 
Tiền Giang về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dụng vùng tỉnh Tiền Giang đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: 

+ Định hướng hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh: 

o Quốc lộ 50 đảm bảo quy mô 4 làn xe.  
o Nâng cấp các tuyến Đường huyện gồm: ĐH.21, ĐH.27, ĐH.28, ĐH.24B 

lên cấp Đường tỉnh tiêu chuẩn đường cấp IV - III đồng bằng với 2 làn xe, 
9-12m nền.  

o Nâng cấp, nhựa hóa các tuyến Đường huyện với quy mô 2 làn xe, 9m nền. 

- Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang ngày 
07/03/2018 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận huyện Chợ Gạo 
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 3340/QĐ-UBND của 
UBND tỉnh Tiền Giang ngày 23/10/2019 về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy 
hoạch phát triển giao thông vận đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của 8 
huyện thuộc tỉnh Tiền Giang được phê duyệt tại các Quyết định số 582/QĐ-UBND 
ngày 06/03/2018; 585/QĐ-UBND, 586/QĐ-UBND, 587/QĐ-UBND, 588/QĐ-
UBND, 589/QĐ-UBND, 597/QĐ-UBND, 598/QĐ-UBND cùng ngày 07/03/2018: 

+ Định hướng nâng cấp các tuyến Đường huyện trên địa bàn huyện đạt tối 
thiểu cấp IV đồng bằng trong giai đoạn đến năm 2030. 

- Căn cứ Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh 
Tiền Giang về việc ban hành quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, theo đó định 
hướng lộ giới các tuyến Đường tỉnh đi qua địa bàn huyện Chợ Gạo: 

+ Định hướng lộ giới các tuyến Đường tỉnh : 

o Đoạn qua khu đông dân cư: lộ giới 22-36m; 
o Đoạn ngoài khu dân cư: lộ giới 29-43m 
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- Căn cứ Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09/04/2018 của UBND tỉnh 
Tiền Giang về việc ban hành quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ đối với hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang: 

 + Định hướng lộ giới các tuyến Đường huyện:  

o Đoạn qua khu đông dân cư: lộ giới 16,5-22m; 
o Đoạn ngoài khu dân cư: lộ giới 26,5-30m. 

- Căn cứ Quyết định số 4386/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh 
Tiền Giang về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Gạo, 
tỉnh Tiền Giang đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045: 

+ Xác định tỷ lệ diện tích đất giao thông trên đất xây dựng đô thị khu vực quy 
hoạch:  

o Đường khu vực   : ≥ 13%; 
o Đường phân khu vực  : ≥ 18%. 

b. Giao thông thủy: 

- Căn cứ Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND tỉnh 
Tiền Giang về việc phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Tiền 
Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 3492/QĐ-
UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt đồ án quy 
hoạch xây dụng vùng tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 : 

+ Tuyến Sông Tiền: đạt cấp đặc biệt – ĐTNĐ; đoạn hạ lưu cầu Rạch Miễu 
cho phép tàu trọng tải đến 5.000 DWT đầy tải và tàu đến 10.000 DWT giảm 
tải; đoạn thượng lưu cầu Rạch Miễu tàu trọng tải đến 5.000 DWT.  
+ Tuyến kênh Chợ Gạo đang được lập dự án nâng đồng cấp II – ĐTNĐ. 
+ Các tuyến ĐTNĐ địa phương: Thực hiện đảm bảo đồng cấp trên mỗi tuyến 
theo nguyên tắc các tuyến trục chính, quan trọng của tỉnh phải đạt cấp III-IV. 

- Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang ngày 
07/03/2018 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận huyện Chợ Gạo 
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030: 

+ Sông Bảo Định: nạo vét nâng cấp toàn tuyến đạt cấp IV- ĐTNĐ. 
+ Tuyến ĐTNĐ do cấp huyện quản lý: Duy trì ổn định luồng lạch, giữ nguyên 
cấp kỹ thuật như hiện trạng, từng bước trang bị hệ thống thông tin, báo hiệu 
đường thủy, ưu tiên các tuyến chính giao cắt với các tuyến do tỉnh và trung 
ương quản lý. 
+ Quy hoạch 5 bến thủy nội địa trên địa bàn huyện. 
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III.6.2. Định hướng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật tỉnh Tiền Giang: 

Hệ thống hạ tầng vùng huyện Chợ Gạo tuân thủ theo Quyết định số 3492/QĐ-
UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt đồ án quy 
hoạch xây dụng vùng tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể: 

a. Cao độ nền và thoát nước mặt: 

- Định hướng cao độ nền xây dựng: 

+ Thị trấn Chợ Gạo: Hxd ≥ + 2,20m. 
+ Đô thị Bến Tranh: Hxd ≥ + 2,40m. 

- Hệ thống Thoát nước mặt: 

+ Các thị trấn, các đô thị nhỏ tùy tình hình thực tế của từng địa phương để xác 
định hệ thống thoát nước riêng hay chung nhưng phải có các biện pháp thu 
gom nước bẩn để xử lý trước khi xả ra môi trường.  
+ Đối với các điểm dân cư nhỏ lẻ xây dựng với mật độ thấp có thể xây dựng 
hệ thống thoát nước chung giữa nước bẩn và nước mưa nhưng nước bẩn phải 
được xử lý sơ bộ. 
+ Các tuyến thoát nước bằng cống tròn, cống hộp hoặc mương nắp đan. 

- Bên cạnh đó, cập nhật số liệu của Trung tâm khí tượng thủy văn Tiền Giang, 
mực nước đỉnh lũ năm tại Tiền Giang đã đạt đỉnh năm 2019 ứng với mực nước cao 
nhất là +1,87m. Đây là mực nước lũ cao nhất quan trắc được trong vài chục năm 
vừa qua. 

- Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường dự báo ảnh hưởng do biến đổi khí hậu theo kịch bản biến đổi 
khí hậu, nước biển dâng cho khu vực Mũi Kê Gà – Mũi Cà Mau đến năm 2050 là 
0,25m.  

b. Cấp thoát nước và xử lý chất thải rắn: 

- Định hướng hệ thống cấp nước: 
+ Nguồn cấp nước: từ nhà máy nước Đồng Tâm thông qua ống cấp nước dọc 
QL50. Hệ thống cấp nước từ các giếng khoan tại chỗ chỉ để bổ sung khi cần 
thiết và nguồn nước ngầm để dự phòng. 
+ Quản lý, bảo vệ nguồn nước và các công trình cấp nước chính, tuân thủ các 
quy định hiện hành về phạm vi và hành lang bảo vệ các công trình cấp nước 
+ Đảm bảo tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt theo QCVN 02:2009/BYT đạt 100%.  
+ Cải tạo các tuyến cấp nước đã xuống cấp và phát triển mới các tuyến ống 
cấp nước khu vực các xã Tân Thuận Bình, Bình Phan, Hòa Định, An Thạnh 
Thủy,… 
+ Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý của các trạm cấp nước đảm bảo các chỉ 
tiêu chất lượng nước trong giới hạn cho phép theo QCVN 02:2009/BYT. 
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+ Đồng thời căn cứ vào Kế hoạch Phát triển hệ thống cấp nước đô thị và nông 
thôn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 số 218/KH-UBND ngày 10/08/2017 của 
UBND tỉnh Tiền Giang và Báo cáo Tình hình cấp nước sinh hoạt nông thôn 
trên địa bàn tỉnh đến ngày 01/06/2019 số 2198/BC-SNN&PTNT của Sở Nông 
nghiệp và PTNT để có các định hướng và tiêu chí phù hợp cho việc quản lý hệ 
thống cấp nước cho khu vực các xã và thị trấn trong huyện. 

- Định hướng hệ thống thoát nước và xử lý chất thải rắn: 
+ Nước thải: Khu vực thị trấn thu gom riêng dẫn về các trạm xử lý nước thải 
cục bộ, nước thải phải được thu gom từng khu vực bằng hệ thống cống riêng 
dẫn về các trạm xử lý. Khu vực các xã sử dụng hệ thống thoát nước chung. 
Nước thải sau khi được xử lý phải đạt tiêu chuẩn mới được đổ ra kênh, sông.  
+ Chất thải rắn: Rác thải được thu gom về 02 trạm trung chuyển chất thải rắn 
tại xã Bình Phan và Thanh Bình sau đó sẽ được đưa về khu xử lý chất thải rắn 
phía Đông của tỉnh tại xã Long Chánh, thị xã Gò Công và khu xử lý chất thải 
rắn phía Tây của tỉnh tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước. Tại khu dân cư phân 
tán khuyến khích sử dụng việc xử lý chất thải rắn tại chỗ bằng việc xây dựng 
hầm ủ phân (compost) và biogas từ các chất thải hữu cơ. 
+ Nghĩa trang: khu vực có Nghĩa trang Liệt sỹ huyện với diện tích khoảng 
1,07ha, ngoài ra các xã tiếp tục sử dụng các nghĩa trang hiện hữu với diện tích 
0,1 – 0,6ha. Thực hiện chôn cất theo vị trí và kích thước quy định, khoảng 
cách tối thiểu từ nghĩa trang đến các công trình khác phải theo đúng quy định. 

c. Cấp điện và năng lượng: 

Nguồn điện cấp cho huyện Chợ Gạo từ trạm biến áp 110/22kV 2x63MVA 
Chợ Gạo thông qua tuyến trung thế 22kV dọc Quốc lộ 50, ĐH.08, ĐT.877C, 
ĐT.879C và các tuyến đường hiện hữu trong huyện. 

Lưới điện trung thế: Khu vực khu đô thị mới, KCN, thị trấn và các hộ phụ tải 
quan trọng, lưới điện được thiết kế mạch vòng, vận hành hở; khu vực nông thôn, 
lưới điện được thiết kế hình tia 

Khu vực ngoại thành, ngoại thị, nông thôn: đường trục sử dụng dây nhôm lõi 
thép có tiết diện ≥120mm². Đường nhánh chính cấp điện 3 pha và 1 pha dùng dây 

nhôm lõi thép có tiết diện ≥ 70mm². 

d. Thông tin liên lạc:  

 Theo Quyết định số 2540/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang về Phê 
duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Tiền Giang đến năm 
2020. Xác định nguồn cấp viễn thông cho huyện Chợ Gạo từ bưu điện huyện Chợ 
Gạo nằm trên đường Quốc lộ 50. Các tuyến TTLL chính nằm trên đường Quốc lộ 
50, ĐT.879, ĐT.879B, ĐT.879C, ĐT.877C, ĐT.877D và các trục đường chính 
trong huyện. 

https://luatminhkhue.vn/quyet-dinh-so-2540-qd-ubnd-cua-ubnd-tinh-tien-giang---phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-buu-chinh--vien-thong-tinh-tien-giang-den-nam-2020.aspx
https://luatminhkhue.vn/quyet-dinh-so-2540-qd-ubnd-cua-ubnd-tinh-tien-giang---phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-buu-chinh--vien-thong-tinh-tien-giang-den-nam-2020.aspx
https://luatminhkhue.vn/quyet-dinh-so-2540-qd-ubnd-cua-ubnd-tinh-tien-giang---phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-buu-chinh--vien-thong-tinh-tien-giang-den-nam-2020.aspx


Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 

 

97 

III.7. CÁC TIÊU CHÍ CỦA HUYỆN NÔNG THÔN MỚI: 

Theo Báo cáo ngày 02/03/2020 của UBND huyện Chợ Gạo về tình hình 
đánh giá các tiêu chí xây dựng huyện đạt chuẩn huyện Nông thôn mới, tổng 
hợp theo bảng sau: 

Bảng 23. Thống kê tiêu chí huyện nông thôn mới 
TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu ch. Tiêu chuẩn 

1 Quy hoạch Có quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện được phê duyệt Đang thực 
hiện 

2 Giao thông 
2.1. Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối 
tới các xã Đạt 
2.2. Tỷ lệ km đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch 

3 Thủy lợi Hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã 
theo quy hoạch Đạt 

4 Điện Hệ thống điện liên xã đồng bộ với hệ thống điện các xã theo 
quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống Đạt 

5 
Y tế - Văn 
hóa - Giáo 

dục 

5.1. Bệnh viện huyện đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 3; Trung 
tâm y tế huyện đạt chuẩn quốc gia 

Đang thực 
hiện 

(dự kiến hoàn 
thành tháng 

4/2020) 

5.2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn, có các 
hoạt động văn hóa - thể thao phù hợp kết nối với các xã có 
hiệu quả 

5.3. Tỷ lệ trường Trung học phổ thông đạt chuẩn ≥ 60% 

6 Sản xuất 
Hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; 
hoặc có mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ 
sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của huyện 

Đạt 

7 Môi trường 

7.1. Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện 
đạt tiêu chuẩn 

Đạt 7.2. Cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (công nghiệp, làng nghề, 
chăn nuôi, chế biến lương thực - thực phẩm) thực hiện đúng 
các quy định về bảo vệ môi trường 

8 An ninh, 
trật tự XH Đảm bảo an toàn an ninh, trật tự xã hội Đạt 

9 
Chỉ đạo xây 
dựng nông 
thôn mới 

9.1. Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới cấp huyện được kiện toàn tổ chức và hoạt động 
đúng quy định 

Đạt 

9.2. Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới cấp 
huyện được tổ chức và hoạt động đúng quy định Đạt 

- Đánh giá chung: Nếu xét đến hết quý 2/2020. Huyện Chợ Gạo đã đạt gần như 
9/9 tiêu chí huyện nông thôn. Theo đó, cần gấp rút hoàn thiện đồ án Quy hoạch 
vùng huyện để làm tiền đề xây dựng và phát triển để hoàn thiện các tiêu chí bắt 
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buộc này, nhằm hướng tới đạt 100% chỉ tiêu để hoàn thành kế hoạch đạt Huyện 
nông thôn mới. 

- Ngoài các tiêu chí theo chuẩn Nông thôn mới (NTM) như bảng trên theo số 
liệu quy mô dân số hiện trạng khoảng 180 ngàn dân. Tính toán theo nhu cầu tương 
lai (đến 2045) phục vụ cho 280 ngàn dân. Hệ thống hạ tầng cũng cần duy trì và bổ 
sung để đảm bảo các tiêu chí NTM, cụ thể như sau: 

+ Hệ thống công trình giáo dục trong Quy hoạch Vùng (chỉ xét đến trường trung 
học phổ thông): Hiện hệ thống trường trung học phổ Thông huyện có 3/4 trường 
học đạt chuẩn cấp Quốc gia (đạt tiêu chí Huyện nông thôn mới). Theo đó đến năm 
2045 tổng quy mô cần khoảng 16,8ha. Tương đương cần bổ sung thêm khoảng 3-4 
trường đạt chuẩn Quốc gia. 

+ Hệ thống cây xanh: Cây xanh đô thị: Hiện thị trấn Chợ Gạo là đô thị duy nhất 
của Huyện nhưng cây xanh vẫn chưa đảm bảo yêu cầu theo quy chuẩn. Hệ thống 
công viên cây xanh các xã chưa có. 

+ Huyện Chợ Gạo đã và đang hình thành các vùng sản xuất chuyên canh: Thanh 
Long, Dừa, Bưởi... đảm bảo tiêu chí sản xuất nhưng chưa có hệ thống hậu cần cho 
mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản 
phẩm. Cần bổ sung các khu vực phát triển logistic phục vụ nông nghiệp áp dụng kỹ 
thuật công nghệ cao. 

- Ngoàiviệc định hướng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội đảm bảo theo các quy 
chuẩn hiện hành theo quy mô dân số. Các tiêu chí về và hạ tầng kỹ thuật vẫn tiếp 
tục đảm bảo đặc biệt là giao thông và môi trường. Cụ thể: 
Về Giao thông: 

+ Tiếp tục nâng cấp các tuyến Đường huyện đạt cấp IV đồng bằng trong giai 
đoạn đến năm 2030;  
+ Xây dựng hoàn thiện các tuyến đường liên xã 
+ Nâng cấp hệ thống cầu trên các tuyến Đường huyện với tải trọng tối thiểu là 
0,5HL93 phù hợp với tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng theo quy hoạch.  
+ Thực hiện bảo trì đường huyện đúng kế hoạch đề ra. 

Về Môi trường:  
+ Lập kế hoạch hoặc phương án quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện. 
+ Thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý đúng quy định đối với toàn bộ lượng 
chất thải rắn công nghiệp và sinh hoạt thông thường. 
+ Quy hoạch các điểm trung chuyển chất thải rắn đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. 
+ Tỷ lệ hộ chăn nuôi gia súc hợp vệ sinh phải đạt 100%. Các cơ sở sản xuất 
phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoặc đề án bảo vệ môi 
trường. Cần có công trình, biện pháp, hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường để 
thu gom, phân loại, lưu giữ, tái chế, thu hồi hoặc xử lý chất thải (nước thải, khí 
thải, chất thải rắn) đúng quy định. 
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III.8. CÁC TIÊU CHUẨN CỦA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH: 
III.8.1. Đối với các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp huyện Chợ Gạo: 

a. Tiêu chuẩn quy định (theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13): 

- Về dân số: từ 120.000 người trở lên; Về diện tích: từ 450km² trở lên. 

- Số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc có từ 16 đơn vị trở lên, trong đó có ít 
nhất 01 thị trấn. 

b. Đánh giá, và yêu cầu: 

- Về dân số: huyện Chợ Gạo hiện có 187.711 người >120.000 người.  

- Số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc: huyện Chợ Gạo có 18 đơn vị hành 
chính > 16 đơn vị hành chính xã, trong đó có 1 thị trấn Chợ Gạo. 

- Về diện tích: 230,89 km2 < 450 km² (đạt 51,3%). Đảm bảo trên 50% tiêu 
chuẩn, theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13. 

III.8.2.Đối với các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính thị trấn Chợ Gạo: 

a. Tiêu chuẩn quy định (theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13): 

- Quy mô dân số: từ 8.000 người trở lên; Diện tích : từ 14 km² trở lên. 

- Đã được công nhận là đô thị loại IV hoặc loại V; hoặc khu vực dự kiến thành 
lập thị trấn đã được phân loại đạt tiêu chí của đô thị loại IV hoặc loại V. 

- Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội cần đạt quy định tại Phụ lục 2 theo 
Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu 
chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. 

b. Đánh giá và yêu cầu: 

- Quy mô dân số: thị trấn Chợ Gạo hiện có 7.497 người < 8.000 người. 

- Diện tích tự nhiên: thị trấn Chợ Gạo có diện tích 3,048 km² < 14 km²,  

- Thị trấn đã được công nhận là đô thị loại V tại QĐ số 3986/QĐ-UBND của 
UBND tỉnh ngày 10/12/2018. 

- Yêu cầu, định hướng: thị trấn Chợ Gạo đạt 94% tiêu chuẩn về dân số và 22% 
tiêu chuẩn về diện tích của đơn vị hành chính thị trấn. Tuy nhiên, để đảm bảo định 
hướng đô thị loại IV, cần mở rộng thị trấn nhằm đảm bảo đủ tiêu chuẩn về dân số. 
Cụ thể: 

+ Cần mở rộng thị trấn Chợ Gạo đạt > 0,7km² (700ha) nhằm đảm bảo đạt trên 
50% tiêu chuẩn về diện tích. 

+ Quy mô dân số thị trấn Chợ Gạo cần tăng đến hơn 40.000 người và khoảng 
10.000 dân số quy đổi nhằm đảm bảo tiêu chuẩn về dân số của đô thị loại IV 
(≥50.000người theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13). 
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III.8.3.Đối với các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp xã: 

a. Tiêu chuẩn quy định (theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13): 

- Quy mô dân số: từ 8.000 người trở lên. 

- Diện tích tự nhiên: từ 30km² trở lên. 

b. Đánh giá và yêu cầu: 

- Diện tích tự nhiên: trong 18 đơn vị hành chính xã, hiện chưa có đơn vị nào đạt 
100% tiêu chuẩn. Trong đó có 3 xã đạt trên 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên 
của đơn vị hành chính cấp xã (gồm: An Thạnh Thủy, Bình Phục Nhứt, Bình Ninh), 
15 xã còn lại đạt dưới 50% tiêu chuẩn về diện tích của đơn vị hành chính cấp xã. 

- Quy mô dân số: trong 18 đơn vị hành chính xã, hiện có 4 xã chưa đạt 100% 
tiêu chuẩn (gồm: Trung Hòa, Tân Bình Thạnh, Hòa Tịnh, Bình Phan). Tuy nhiên, 4 
xã này đều đạt trên 90% về tiêu chuẩn dân số của đơn vị hành chính xã.  

- Yêu cầu định hướng: Tất cả các xã đều đạt trên 50% quy mô dân số theo quy 
định đảm bảo theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13. Do đó, đối với các đơn 
vị hành chính xã, không định hướng mở rộng hoặc điều chỉnh địa giới hành chính. 
III.8.4. Đối với các tiêu chuẩn của đơn vị hành ch.nh đô thị Bến Tranh: 

 Đối với đô thị Bến Tranh, được định hướng phát triển từ xã Lương Hòa Lạc, 
đạt tiêu chí đô thị loại V (2030), dân số đảm bảo tiêu chuẩn của đơn vị hành chính 
thị trấn hoặc xã thuộc huyện. Tuy nhiên, để đảm bảo tiêu chí đưa đô thị này lên 
thành thị trấn thì cần định hướng phạm vi đô thị tối thiểu bao gồm toàn bộ diện tích 
xã Lương Hòa Lạc (958,10ha = 9,58 km2 > 7km2). Do đó, đô thị Bến Tranh phát 
triển từ toàn bộ diện tích và dân số xã Lương Hòa Lạc là đảm bảo. Bên cạnh đó, 
cần thực hiện đề án công nhận đô thị Bến Tranh đạt đô thị loại V. Với các chỉ tiêu 
chính cần đạt được:  

- Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội: Vị 
trí, chức năng, vai trò là trung tâm hành chính hoặc trung tâm tổng hợp cấp 
huyện hoặc trung tâm chuyên ngành cấp huyện về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào 
tạo, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của 
huyện hoặc cụm liên xã; Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt các 
tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết 
1210/2016/UBTVQH13. 

- Quy mô dân số toàn đô thị đạt từ 4.000 người trở lên. Mật độ dân số toàn 
đô thị đạt từ 1.000 người/km2 trở lên; mật độ dân số tính trên diện tích đất xây 
dựng đô thị đạt từ 5.000 người/km2 trở lên. 

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt từ 55% trở lên. Trình độ 
phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt các tiêu chuẩn quy 
định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết này. 
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CHƯƠNG IV 
GIẢI PHÁP QUY HOẠCH KIẾN TRÚC 
 

IV.1. PHÂN VÙNG PHÁT TRIỂN 
IV.1.1. Tiền đề phân vùng không gian 
IV.1.2. Cấu trúc không gian vùng và mô hình phát triển vùng 
IV.1.3. Phân vùng phát triển kinh tế vùng 

IV.2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ VÀ ĐIỂM DÂN CƯ 
NÔNG THÔN 

IV.2.1. Hệ thống đô thị  
IV.2.2. Hệ thống điểm dân cư nông thôn 
IV.2.3. Định hướng phát triển và nhu cầu đất xây dựng trong vùng 

IV.3. PHÂN VÙNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

IV.4. ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – TIỂU 
THỦ CÔNG NGHIỆP, TM - DV VÀ DU LỊCH 

IV.4.1. Định hướng không gian phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 
IV.4.2. Định hướng không gian phát triển thương mại – dịch vụ 
IV.4.3. Định hướng không gian phát triển Du lịch 

IV.5. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT  

IV.6. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU VỰC BẢO TỒN, KHU VỰC 
BẢO VỆ CẢNH QUAN 

IV.6.1. Định hướng phát triển các khu vực bảo tồn cảnh quan tự nhiên 
IV.6.2. Định hướng bảo tồn các công trình có giá trị văn hóa lịch sử 
IV.6.3. Định hướng bảo vệ cảnh quan và môi trường các khu vực nông thôn 

IV.7. ĐỊNH HƯỚNG PHÂN BỐ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG XÃ 
HỘI 

IV.7.1. Hệ Thống Giáo Dục Đào Tạo Cấp Vùng 
IV.7.2. Hệ Thống Công Trình Văn Hóa – Tdtt – Y Tế - Thương Mại Dịch Vụ 

IV.8. QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ KIẾN TRÚC 
IV.8.1 Nguyên tắc quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị 
IV.8.2 Nguyên tắc quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan khu vực nông thôn 
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IV.1. PHÂN VÙNG PHÁT TRIỂN: 
-  Tổ chức không gian trong quy hoạch vùng huyện sẽ xác định mô hình phát triển 

không gian vùng từ định hướng 3 yếu tố cơ bản: phân vùng không gian (diện) - cực phát 
triển (điểm) - trục phát triển (tuyến) để tạo thành khung bố trí các hệ thống đô thị, điểm 
dân cư nông thôn, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng sản xuất và hạ tầng kỹ thuật theo 
kèm. Cụ thể: 
IV.1.1. Tiền đề phân vùng không gian: 
a.Theo đặc điểm hiện trạng vị trí và tình hình phát triển kinh tế xã hội: 
 - Vùng huyện Chợ Gạo thuộc vùng kinh tế đô thị trung tâm của tỉnh Tiền Giang 
(bao gồm TP. Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo và huyện Châu Thành) với định hướng phát 
triển đô thị Chợ Gạo và đô thị Bến Tranh trở thành 1 trong những đô thị tương hỗ cực 
phát triển trung tâm của tỉnh Tiền Giang. 
 - Quốc lộ 50 với đường tỉnh 879D kết hợp kênh Chợ Gạo: là tuyến giao thông đối 
ngoại kết nối các trung tâm đô thị trong tỉnh Tiền Giang như: đô thị phía Đông thành 
phố, đô thị Chợ Gạo,..theo hướng Tây kết nối huyện Chợ Gạo với thành phố Mỹ Tho, 
theo hướng Đông kết nối vùng huyện với tỉnh Long An và huyện Gò Công Tây, chia cắt 
huyện Chợ Gạo thành 2 vùng mang đặc thù kinh tế riêng:  

+ Vùng phía Nam kênh Chợ Gạo (xã Xuân Đông, xã Bình Ninh, xã Hòa Định, xã 
An Thạnh Thủy xã Bình Phan, xã Bình Phục Nhứt); 

+ Vùng phía Bắc kênh Chợ Gạo – vùng Trung Tâm (gồm 13 đơn vị xã/ thị trấn: thị 
trấn Chợ Gạo - xã Đăng Hưng Phước - xã Song Bình - xã Long Bình Điền - xã 
Tân Thuận Bình - xã Quơn Long, xã Trung Hòa, xã Tân Bình Thạnh, xã Phú Kiết, 
xã Mỹ Tịnh An, xã Hòa Tịnh, xã Thanh Bình, xã Lương Hòa Lạc). 

Trong đó Vùng phía Nam kênh Chợ Gạo mang đặc điểm kinh tế chủ yếu phát triển 
nuôi trồng, sản xuất nông sản, khai thác du lịch sinh thái tại xã Xuân Đông, kết hợp xã 
Ninh Bình với xã Vĩnh Hựu (thuộc huyện Gò Công Tây) phát triển loại hình thương mại 
dịch vụ tiểu thủ công nghiệp hướng chế biến và vận tải, kho vận. Và có lợi thế về giao 
thông đường thủy như kênh Chợ Gạo và các bến phà ven sông Tiền. Đối với nông 
nghiệp vùng phía Nam chủ yếu phát triển trồng dừa kết hợp hoa màu. 
 - Đường Tỉnh 879B: là tuyến giao thông kết nối từ đường Vành đai 3 thành phố 
Mỹ Tho hướng về đường tỉnh 827A và Quốc lộ 62B về trung tâm thành phố Tân An 
hướng ra Quốc lộ 1 đến cao tốc Tp. Hồ Chí Minh. Chia cắt khu vực phía Bắc kênh 
Chợ Gạo thành 2 vùng:  

+ Vùng trung tâm (thị trấn Chợ Gạo - xã Đăng Hưng Phước - xã Song Bình - xã 
Long Bình Điền - xã Tân Thuận Bình - xã Quơn Long) có lợi thế về các tuyến 
giao thông đường bộ, và kênh Chợ Gạo lợi thế phát triển công nghiệp loại hình 
chế biến, sản xuất nông sản và dịch vụ; 

+ Vùng phía Tây Bắc với các đơn vị hành chính còn lại. Vùng phía Tây Bắc với cửa 
ngõ phía Tây (tại ngã giao ĐT.879 và ĐT.878C, kết nối với Thị trấn Tân Hiệp, tạo 
điều kiện phát triển các loại hình thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp tại cửa 
ngõ ven các trục lớn, còn lại phát triển nông nghiệp. Mang đặc điểm kinh tế khác 
so với đặc điểm cụm Trung Tâm. 
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b. Theo định hướng phát triển kinh tế xã hội: 
Theo định hướng phát triển kinh tế xã hội huyện Chợ Gạo được phê duyệt theo quyết 

định số 1335/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ngày 28/5/2015, đã xác định phương hướng 
tổ chức không gian phát triển với phân vùng phát triển: 

- Tiểu vùng I: Bao gồm thị trấn Chợ Gạo, các xã Lương Hòa Lạc, Phú Kiết, Mỹ 
Tịnh An, Hòa Tịnh, Trung Hòa, Tân Bình Thạnh, Thanh Bình, Song Bình, Long Bình 
Điền, Đăng Hưng Phước, Tân Thuận Bình, Quơn Long với tổng diện tích 14.193,3 ha, 
chiếm 61,34% diện tích tự nhiên. Trong đó, thị trấn Chợ Gạo kết hợp với thị trấn Bến 
Tranh sẽ là trung tâm phát triển của vùng với tính chất là trung tâm kinh tế, văn hóa, 
hành chính, khoa học – kỹ thuật, thương mại – dịch vụ, có vai trò thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế - xã hội của huyện. Về nông nghiệp, phát triển vườn đặc sản hỗn hợp, phát triển 
ổn định vùng chuyên nếp bè, thanh long. Về công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phát 
triển cụm công nghiệp Chợ Gạo, phát triển làng nghề chạm khắc gỗ, các cơ sở xay xát 
và dịch vụ, các cơ sở chế biến và bảo quản nông sản, chế biến thực phẩm, sản xuất các 
mặt hàng tiêu dùng… Về đô thị và thương mại – dịch vụ, nâng cấp xã Lương Hòa Lạc 
thành thị trấn Bến Tranh lên đô thị loại V – với tính chất là trung tâm đối ngoại của 
huyện về phía Tây; phát triển trung tâm thị trấn Chợ Gạo về quy mô diện tích lẫn hoạt 
động thương mại – dịch vụ - là đô thị trung tâm của cả 2 vùng kinh tế. 

- Tiểu vùng II (Vùng phía Đông): gồm các xã Bình Phục Nhứt, Bình Phan, An 
Thạnh Thủy, Bình Ninh, Hòa Định, Xuân Đông với diện tích khoảng 8.946,2 ha, chiếm 
38,66% diện tích tự nhiên của huyện. Về đô thị và thương mại – dịch vụ, phát triển khu 
vực trung tâm xã Bình Phục Nhứt lên đô thị loại V. Về công nghiệp – tiểu thủ công 
nghiệp, hình thành tuyến sản xuất, dịch vụ Bình Ninh (ven sông Tiền) phát triển các loại 
hình công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp có liên quan đến sản phẩm từ dừa và ca cao (xơ 
dừa, thảm dừa, sơ chế dừa, sơ chế và tồn trữ ca cao...) và một số công nghiệp sản xuất 
hàng tiêu dùng. Về nông nghiệp, ổn định vùng chuyên lúa chất lượng cao kết hợp với 
luân canh rau màu; phát triển ổn định vùng kinh tế vườn chuyên dừa và các cây dưới tán 
dừa (ca cao, một số cây có múi). 

 Tuy nhiên, với định hướng phát triển thêm đô thị Bến Tranh (phạm vi xã Lương 
Hòa Lạc) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội cùng được 
xác định trong Quyết định 1335/QĐ-UBND ngày 28/5/2015. Theo đó vùng phía Tây 
Bắc của huyện gồm các xã Lương Hòa Lạc, xã Trung Hòa, xã Tân Bình Thạnh, xã Mỹ 
Tịnh An, xã Hòa Tịnh, xã Phú Kiết, xã Thanh Bình có quy mô tổng cộng khoảng 
7.649,5ha với hơn 64 ngàn người có hạt nhân phát triển là đô thị Bến Tranh (phát triển 
từ xã Lương hòa Lạc) và có cự ly các xã khá xa về thị trấn Chợ Gạo so với thành phố 
Mỹ Tho. Nên khu vực này có cơ hội phát triển thành 1 vùng khá độc lập và hoàn chỉnh 
với động lực là đô thị Bến Tranh. 
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Sơ đồ định hướng phân vùng kinh tế - đô thị trung tâm của tỉnh Tiền Giang 

 
Trục giao thông chính hình thành không gian các cụm xã 

 

Thị trấn 
Chợ Gạo 

Đô thị  
Bến Tranh 

Tp. Mỹ Tho 

Thị trấn 
Tân Hiệp 
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IV.1.2. Cấu trúc không gian vùng và mô hình phát triển vùng: 

a. Cấu trúc không gian vùng: 

 Theo đặc điểm tự nhiên và hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển qua các thời kỳ. Và 
những phân tích theo các tiền đề phân vùng phát triển. Ta có thể thấy huyện có 3 phân 
vùng không gian: 

  
Sơ đồ phân khu vùng huyện Chợ Gạo  

STT Tên đơn vị 
Dân số (người) Diện tích 

(Hiện 
trạng) hiện trạng Đến 2030 Đến 2045 

I Vùng I 62.696,0 69.200,0 79.000,0 8.930,0 

II Vùng II 60.795,0 98.800,0 112.400,0 6.510,0 

III Vùng III 64.220,0 77.000,0 88.600,0 7.649,5 

Cộng 187.711,0 245.000,0 280.000,0 23.089,6 

 + Vùng I – phía Nam ( xã Xuân Đông - xã Hòa Định - xã An Thạnh Thủy - xã 
Bình Ninh – xã Bình Phan – xã Bình Phục Nhứt): đây là vùng có đặc điểm tụ nhiên giáp 
với sông Tiền và trục giao thông chính của vùng đó là Quốc lộ 50. 

I 

II 

III 
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+ Vùng II – trung tâm (thị trấn Chợ Gạo, xã Đăng Hưng Phước - xã Song Bình - xã 
Long Bình Điền - xã Tân Thuận Bình - xã Quơn Long): có điều kiện giáp Quốc lộ 
50, đường tỉnh 879D và kênh Chợ Gạo, có điều kiện nối kết hạ tầng và kinh tế xã 
hội với trung tâm huyện là thị trấn Chợ Gạo, thành phố Mỹ Tho (khu vực có trung 
tâm tỉnh Tiền Giang) và tỉnh Long An (giữ vai trò quan trọng trong sản xuất, kinh 
doanh và dịch vụ vận tải nông sản của vùng huyện) . 

+ Vùng III – phía Tây Bắc xã Lương Hòa Lạc (đô thị Bến Tranh) - xã Trung Hòa - 
xã Tân Bình Thạnh - xã Mỹ Tịnh An - xã Hòa Tịnh – xã Phú Kiết – xã Thanh Bình) 
có vị trí phía Tây, Tây Bắc huyện, có điều kiện tiếp giáp với Quốc lộ 1 và giáp trực 
tiếp với thành phố Mỹ Tho và thị trấn Tân An (tiềm lực ngành công nghiệp của tỉnh). 

b. Mô hình phát triển vùng: 
- Các tiêu chí lựa chọn mô hình như: 

+ Phân chia ranh giới căn cứ vào tiềm năng hiện có và điều kiện phát triển trong 
tương lai của mỗi vùng, tạo điều kiện thuận lợi để tập trung đầu tư và khai 
thác hiệu quả tiềm năng kinh tế của mỗi vùng. 

+ Mỗi vùng được phân chia thành các tiểu vùng, mỗi tiêu vùng có trung tâm 
phát triển (thị trấn, trung tâm xã) thuận cho việc điều hành phát triển vùng. 

+ Trục liên kết xuyên suốt, kết nối các đô thị, trung tâm tiểu vùng vào trục kinh 
tế Quốc gia là Quốc lộ 50 tạo điều kiện để phát triển các tiểu vùng. 

- Mô hình phát triển xây dựng: vùng huyện Chợ Gạo lấy thị trấn Chợ Gạo và đô thị 
Bến Tranh (xã Lương Hòa Lạc) làm trung tâm phát triển chính các khu vực dịch vụ 
thương mại làm động lực phát triển cho huyện. Tổ chức tuyến giao thông kết nối 2 đô 
thị, định hướng đô thị hóa không gian kết nối đô thị với các khu vực trong vùng huyện 
hướng về thành phố Mỹ Tho và sông Tiền nhằm phát huy điều kiện thuận lợi có trên 
20km mặt tiền sông Tiền.  

- Cực phát triển: Vùng huyện Chợ gạo hình thành 2 cực phát triển chính là Thị trấn 
Chợ Gạo, trung tâm toàn huyện và đô thị Bến Tranh (trung tâm xã Lương Hòa Lạc hiện 
hữu) động lực phát triển vùng phía Tây, Tây Bắc huyện. 

- Tuy nhiên với vai trò trung tâm toàn huyện vẫn là đô thị thị trấn Chợ Gạo theo 
đó được định hướng đảm bảo quy mô đô thị loại IV theo Nghị quyết 1210 và quy 
mô địa giới hành chính theo nghị quyết 1211. 

- Trục và hướng phát triển: Huyện Chợ Gạo có hệ thống trục giao thông theo hướng 
Bắc Nam và Đông Tây khá cơ bản đảm bảo nhu cầu vận tải không chỉ cho vùng huyện 
mà còn đảm bảo cho sự nối kết trung tâm thành phố Mỹ tho về các huyện khác trong 
tỉnh qua Quốc lộ 50 và các đường tỉnh như ĐT.877, ĐT.879… 

- Theo đó định hướng các trục phát triển không gian chính kết hợp với hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật khung chính, tạo thành trục động lực phát triển kinh tế: 
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+ Trục ĐT.879 nối kết xã Lương Hòa Lạc với thành phố Mỹ Tho theo Hướng 
Bắc Nam (bao gồm đường đường tránh từ Bến Tranh về thành phố Mỹ Tho. 

+ Trục QL50 nối kết thị trấn Chợ Gạo với thành phố Mỹ Tho. 
+ Trục động lực phát triển kinh tế thị trấn Chợ Gạo – đô thị Bến Tranh (đường 

vành đai 2 của TP. Mỹ tho), có mối gắn kết giáp với thành phố Mỹ Tho sẽ góp phần 
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội toàn huyện. 

+ Đường tỉnh 879D dọc kênh Chợ Gạo đã và vẫn đang là tuyến phát triển kinh 
tế và dân cư quan trọng của huyện Chợ Gạo, kết nối trung tâm huyện với tỉnh Long An. 
... Ngoài ra việc định hình các tuyến giao thông liên kết các khu vực ngoài tác dụng vận 
tải mà còn là tác nhân hỗ trợ hạ tầng cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng 
sản xuất nông nghiệp. Cụ thể: 

+ Trục giao thông đường huyện ĐH.23B phát triển dọc rạch Cầu Ngang (gắn 
với yếu tố kinh tế và thích ứng với biến đổi khí hậu) sẽ góp phần tăng cường năng lục 
vận tải cho vùng giáp sông Tiền. 

+  Đường tỉnh 887D tuyến tránh qua thị trấn nối kết từ Tây sang Đông của 
huyện và bổ trợ cho Quốc lộ 50. 

+ Đường huyện 23C định hướng kết nối ra Quốc lộ 50, tạo điền kiện thúc đẩy 
kinh tế khu vực ven sông Tiền. 

 
 - Vùng phát triển hạ tầng và phân bố dân cư: Đối với vùng huyện Chợ Gạo, khu vực 
thị trấn Chợ Gạo, khu dân cư dọc Quốc lộ 50 hướng về phía thành phố Mỹ Tho, xã 
Lương Hòa Lạc khu vực dọc theo đường tỉnh 878C, đường tỉnh 879 và khu dân cư dọc 
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theo đường tỉnh 879D từ thị trấn đi về hướng Đông Bắc do có thuận lợi về giao thông 
thủy và bộ kết nối với tỉnh Long An.  

- Định hướng phân bổ các đô thị và cụm xã tạo sự cân đối về mặt hạ tầng xã hội và 
hạ tầng kỹ thuật và quy mô dân số, dự kiến phân bổ Vùng huyện Chợ Gạo thành 02 
hướng phát triển chính về hướng Đông và hướng Bắc Thành phố Mỹ Tho gồm 2 đô thị 
và 3 cụm xã. Theo đó: 

 Về hướng Đông (theo trục Quốc lộ 50): gồm Thị trấn huyện lỵ Chợ Gạo và 2 
cụm xã (cụm xã phía Nam và cụm trung tâm) 

 Về hướng Bắc (theo đường tỉnh 879): gồm đô thị Bến Tranh (xã Lương Hòa 
Lạc) và cụm xã phía Tây Bắc. 

- Khu đô thị: định hướng phát triển 2 đô thị Chợ Gạo và Bến Tranh  

 Thị trấn Chợ Gạo – hiện là đô thị loại V được định hướng phát triển hoàn chỉnh 
(đạt chuẩn theo quy định hiện hành cho quy mô 1 thị trấn – hướng đến đạt loại 
IV năm 2030) làm trung tâm động lực phát triển kinh tế cho toàn huyện nói 
chung và khu vực vùng thượng và hạ kênh Chợ Gạo. 

 Đô thị Bến Tranh: Xã Lương Hòa Lạc được định hướng phát triển khu đô thị có 
quy mô đạt loại V (năm 2030), phát triển từ trung tâm xã hiện hữu mở rộng về 
hướng về thành phố Mỹ Tho và xã Phú Kiết theo đường Tỉnh 879. Định hướng 
phát triển thành trung tâm thương mại, dịch vụ của vùng phía Tây Bắc Huyện. 

- Khu cụm xã: Nhằm cân đối hài hòa và bổ sung hệ thống các công trình công 
cộng và dịch vụ cho từng khu vực huyện, đảm bảo nhu cầu sử dụng và bán kính phục vụ 
để hạn chế việc đầu tư dàn trải. Theo đó, huyện Chợ Gạo định hướng bố trí hệ thống 
trung tâm cụm xã có quy mô khoảng 10-20ha (giai đoạn 2030-2045) phục vụ cho toàn 
cụm xã và phát triển theo các phân vùng phát triển kinh tế: vùng phía Nam, vùng Trung 
tâm, vùng phía Tây Bắc. 

 

 Với các lợi thế nằm trên 
các tuyến giao thông huyết 
mạch của huyện cũng như 
tiếp giáp với các đô thị 
trung tâm vùng - Mỹ Tho 
và đô thị chuyên ngành - 
thị trấn Tân Hiệp, tạo nên 
các cộng hưởng về mặt 
phát triển kinh tế và dân 
cư, dịch vụ phát triển kèm 
theo chức năng công 
nghiệp làm tăng nhu cầu 
đô thị hóa tại khu vực. 

Sơ đồ định hướng vùng đô thị hóa 
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IV.1.3. Phân vùng phát triển kinh tế vùng :  

- Kết hợp với định hướng quy hoạch sản xuất và quy hoạch sử dung đất. Việc phân 
vùng kinh tế được phân theo khu vực như sau: 

a. Vùng I – phía Nam ( xã Xuân Đông - xã Hòa Định - xã An Thạnh Thủy - xã Bình 
Ninh – xã Bình Phan – xã Bình Phục Nhứt): định hướng là vùng kinh tế ven sông 
Tiền và kênh Chợ Gạo với 2 tiểu vùng chính: 

+ Tiểu vùng dịch vụ - công nghiệp – du lịch (du lịch sinh thái, du lịch nông 
nghiệp) I.A: gồm các xã Bình Ninh, Xuân Đông, Hòa Định. Động lực phát 
triển chủ lực là kinh tế sông Tiền với định hướng CCN Chợ Gạo 66ha, và khu 
vực phát triển công nghiệp tại xã Bình Ninh. Du lịch sinh thái xã Xuân Đông 
và tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp 

+ Tiểu vùng thương mại – dịch vụ - nông nghiệp công nghệ cao- I.B: Nông 
nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi phát triển trên địa bàn địa bàn các xã Bình 
Phan, Bình Phục Nhứt, An Thạnh Thủy (dừa, ca cao xen kẽ). Bên cạch đó với 
lợi thế thông thương bộ, thủy như Quốc lộ 50 và kênh Chợ Gạo. Khu vực có 
tiềm năng về thương mại và dịch vụ. 

b. Vùng II – trung tâm (thị trấn Chợ Gạo, xã Đăng Hưng Phước - xã Song Bình - xã 
Long Bình Điền - xã Tân Thuận Bình - xã Quơn Long): định hướng là trung tâm – 
dịch vụ - thương mại – nông nghiệp công nghệ cao với 2 tiểu vùng chính: 

+ Tiểu vùng trung tâm – thương mại – dịch vụ - II.A: ranh giới gồm thị trấn Chợ 
Gạo, một phần các xã (xã Song Bình - xã Long Bình Điền - xã Tân Thuận 
Bình - xã Quơn Long) khu vực dọc theo Quốc lộ 50. Với tuyến giao thông 
quốc gia – Quốc lộ 50 và kênh Chợ Gạo tạo động lực phát triển cho dân cư tại 
khu vực 

+ Tiểu vùng tiểu thủ công nghiệp – nông nghiệp công nghệ cao- II.A: ranh giới 
gồm phần còn lại các xã (xã Song Bình - xã Long Bình Điền - xã Tân Thuận 
Bình - xã Quơn Long) và xã Đăng Hưng Phước. 

c. Vùng III – phía Tây Bắc (xã Lương Hòa Lạc (đô thị Bến Tranh) - xã Trung Hòa - 
xã Tân Bình Thạnh - xã Mỹ Tịnh An - xã Hòa Tịnh – xã Phú Kiết – xã Thanh Bình): 
định hướng là vùng thương mại – công nghiệp – du lịch (du lịch làng nghề, du lịch 
di tích quốc gia). Quản lý theo 2 tiểu vùng với đặc điểm kinh tế khác nhau. 

+ Tiểu vùng Thương mại – dịch vụ - III.A: ranh giới gồm xã Lương Hòa Lạc. 
Với lợi thế cách đường động lực Quốc gia – Quốc lộ 1 – 01km và tiếp giáp 
với đô thị loại IV – thi trấn Tân Hiệp, và cách trung tâm thành phố Mỹ Tho 
05km theo đường tỉnh 879. Là những động lực tương hỗ thúc đẩy kinh tế theo 
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hướng thương mại – dịch vụ. Và là tiền đề phát triển hướng lên đô thị loại V 
cho xã Lương Hòa Lạc. 

+ Tiểu vùng Nông nghiệp công nghệ cao – du lịch- công nghiệp – tiểu thủ công 
nghiệp - III.B: ranh giới gồm xã Trung Hòa - xã Tân Bình Thạnh - xã Mỹ 
Tịnh An - xã Hòa Tịnh – xã Phú Kiết – xã Thanh Bình. 

 

 
Sơ đồ phân bố kinh tế - đô thị 
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IV.2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ VÀ ĐIỂM DÂN CƯ 
NÔNG THÔN: 

IV.2.1. Hệ thống đô thị: định hướng phát triển 2 đô thị Chợ Gạo và Bến Tranh. 
+ Đô thị Chợ Gạo – hiện là đô thị loại V được định hướng phát triển lên đô thị 

loại IV, làm trung tâm động lực phát triển kinh tế cho toàn huyện.  
+ Đô thị Bến Tranh: Xã Lương Hòa Lạc định hướng phát triển khu đô thị có quy 

mô đạt loại V (năm 2030), phát triển từ trung tâm xã hiện hữu hướng ra Quốc 
lộ 1 và thành phố Mỹ Tho. 

- Trong tương lai định hướng phát triển đô thị theo phân cấp hành chánh cho 2 
đô thị là 2 thị trấn:  
a.Thị trấn Chợ Gạo:  
1. Vị trí, đặc điểm và nguyên tắc thiết kế: 
1.1. Vị trí, đặc điểm: 

- Là đô thị trung tâm huyện, là thị trấn huyện lỵ, có quy mô phát triển theo định 
hướng năm 2030 là đô thị loại IV, với chức năng chính là trung tâm hành chính, kinh tế, 
văn hóa và an ninh quốc phòng. 

- Là trung tâm của vùng huyện Chợ Gạo. Phía Đông giáp xã Bình Phan và xã An 
Thạnh Thủy. Phía Tây giáp xã Long Bình Điền. Phía Nam giáp xã Hòa Định. Phía Bắc 
giáp xã Tân Thuận Bình, xã Bình Phan. 
 - Khu vực có các tuyến giao thông chính thuận lợi cho việc kết nối, phát triển dân cư, 
thương mại – dịch vụ: Quốc lộ 50, ĐT.879D, ĐT.879C, ĐH.23, ĐH.24C.  
1.2. Định hướng phát triển: 

- Phát triển theo quan điểm gìn giữ và tôn tạo không gian văn hóa truyền thống gắn 
với xây dựng đô thị hiện đại, tạo các hình thái không gian phong phú tại các khu vực 
xây dựng mới, đảm bảo môi trường sống bền vững, đồng thời khai thác tối đa thế mạnh 
của từng khu và phân chia giai đoạn đầu tư hợp lý. 

- Giao thông đối nội và giao thông đối ngoại đảm bảo liên hệ giữa đô thị với các 
vùng phụ cận và các đô thị bên ngoài. Mạng lưới đường đơn giản, phân cấp đường 
chính - đường phụ rõ ràng nhằm tạo cho công tác tổ chức giao thông đô thị an toàn, 
thông suốt. 

- Hiện là đô thị loại V được định hướng phát triển hoàn chỉnh (đạt chuẩn theo quy 
định hiện hành cho quy mô 1 thị trấn) làm trung tâm động lực phát triển kinh tế cho 
toàn huyện. 

- Các công trình công cộng phục vụ cho đơn vị ở như công viên cây xanh, công 
cộng - dịch vụ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trạm y tế... 
được bố trí với bán kính phục vụ khoảng 500m.  
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- Các công trình công cộng cấp đô thị phục vụ cho toàn huyện như: cây xanh đô thị, 
bệnh viện, trường trung học phổ thông... được ưu tiên tại các vị trí cửa ngõ và tiếp cận 
với trục giao thông chính. 

- Các khu công viên cây xanh – thể dục thể thao được bố trí đều khắp thị trấn nhằm 
phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí và tập luyện của người dân. Ngoài ra, tận dụng các 
khu cây xanh bảo vệ sông - kênh để tạo cảnh quan đặc sắc vùng sông nước cho khu vực. 
2. Định hướng sử dụng đất: 
2.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính: 

- Diện tích: diện tích tự nhiên khoảng 304,84ha 
- Dân số đến năm 2030 khoảng 40.000 người, diện tích đất đai xây dựng đô thị 200 

ha.  
- Dân số đến năm 2045 khoảng 45.000 người, diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 

304,8 ha 
Bảng 24. Thống kê dân số thị trấn Chợ Gạo định hướng đến năm 2045 

STT 
Tên đơn vị 
hành chính 

Dân số (hiện 
trạng 2019) 

(người) 

2020 
(người) 

Đến 2030 
(người) 

Đến 2045 
(người) 

1 Đô thị Chợ Gạo 7.497 15.000 (*) 40.000 45.000 

- Lưu ý: 
(*): là dân số tại thị trấn Chợ Gạo được tính khi mở rộng địa giới hành chính. 
Nhằm đám ứng quy mô dân số theo chuân nghị Nghị quyết số 
1210/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội. 

Bảng 25. Thống kê nhu cầu diện tích đất xây dựng thị trấn Chợ Gạo đến năm 2045 

STT 
Tên đơn vị 
hành chính 

Diện tích tự nhiên 
(Hiện trạng 2019) 

(ha) 

Diện tích đất xây dựng 

hiện hữu 
(ha) 

Năm 
2020 

(ha) 

Năm 
2030 

(ha) 

Năm 
2045 

(ha) 

1 Đô thị Chợ Gạo 304,84 115,10 180,00 200,0 304,8 

2.2. Định hướng không gian tập trung dân cư (đất ở): 

- Các khu dân cư của đô thị Chợ Gạo được định hướng phát triển theo 2 hướng 
chính: 

+ Phát triển về phía Nam : sẽ xây dựng mới các khu dân cư theo 2 bên đường 
Quốc lộ 50 (cũ) về hướng xã An Thạnh Thủy; về phía tây: phát triển các khu 
dân cư dọc đường Quốc lộ 50 (cũ) hướng ra bờ kênh Chợ Gạo. 

+ Phát triển về phía Tây: Định hướng phát triển các khu dân cư dọc theo trục 
đường, với các công trình hạ tầng xã hội hoàn thiện và dự án khu dân cư Long 
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Thạnh Hưng (tại ngõ vào đường tránh QL50, phía Tây thị trấn – theo đồ án 
quy hoạch chung thị trấn) tạo tiền đề hình thành một khu đô thị mới của huyện. 

2.3. Định hướng phân bố hệ thống công trình hạ tầng xã hội: 
Tổng nhu cầu đến năm 2045 

 Công trình giáo dục: đủ đáp ứng nhu cầu. 
 Công trình Y tế: mở rộng TT y tế , cần thêm 1 phòng hộ sinh. 
 Công trình Văn hóa – TDTT: Mở rộng SVĐ hiện hữu, cần thêm 1 thư viện và 1 

công viên. 
 Công trình TMDV: bố trí thêm các khu vực TMDV tại trung tâm thị trấn. 

(Xem thêm chi tiết tại IV.7. định hướng phân bố hệ thống công trình xã hội) 

 
Sơ đồ định hướng phát triển không gian thị trấn Chợ Gạo 

 
b. Đô thị Bến Tranh: 
1. Vị trí, đặc điểm và nguyên tắc thiết kế: 
1.1. Vị trí, đặc điểm: 
 - Là đô thị mới với chức năng chính là trung tâm thương mại dịch vụ của vùng 
huyện Chợ Gạo. Quy mô dân số là 18.000 người (2030) và 21.000 người (2045).  
 - Sẽ là đô thị hạt nhân phát triển kinh tế xã hội, trung tâm kinh tế tiểu vùng cũng 
như cửa ngõ phía Tây Bắc của huyện có tiềm năng phát triển thương mại dịch vụ và sản 
xuất tiểu thủ công nghiệp. 
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 - Có tứ cận được giới hạn như sau: Phía Đông giáp với xã Thanh Bình, huyện 
Chợ Gạo. Phía Tây giáp với xã Long An, xã Thân Cữu Nghĩa (huyện Châu Thành) tỉnh 
Tiền Giang. Phía Nam giáp với xã Mỹ Phong, Đạo Thạnh, Thành Phố Mỹ Tho Phía Bắc 
giáp với xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo. 
1.2. Định hướng phát triển: 

+ Xây dựng đô thị đạt tiêu chuẩn đô thị loại V năm 2030. 
+ Cơ cấu kinh tế: tiềm năng hiện nay định hướng xã Lương Hòa Lạc có bước 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng: nông nghiệp - thủy sản, dịch vụ. 
+ Đường tỉnh 879 hiện hữu nâng cấp, mở rộng trở thành đường trục chính đô thị, 

kết nối với trung tâm thành phố Mỹ Tho, đồng thời hướng về thị trấn Tân 
Hiệp làm động lực phát triển đô thị Bến Tranh. 

+ Đường tỉnh 878C định hướng về hướng Đông – là đường vành đai 3 của thành 
phố Mỹ Tho, đồng thời là tuyến tránh của huyện Chợ Gạo. Kết nối đô thị phía 
Bắc thẳng tuyến với khu vực cụm xã phía Nam, tận dụng khai thác các công 
trình dịch vụ bến dọc sông Bảo Định và sông Tiền, tạo tiền đề phát triển cho 
đô thị trong tương lai. 

2. Định hướng sử dụng đất: 
2.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính: 

- Diện tích: diện tích tự nhiên khoảng 958,10ha; 
- Dân số đến năm 2030 khoảng 18.000 người, diện tích đất xây dựng đô thị 180 ha; 
- Dân số đến năm 2045 khoảng 21.000 người, diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 

300 ha. 
Bảng 26. Thống kê dân số đô thị Bến tranh định hướng đến năm 2045 

STT Tên đơn vị hành 
chính 

Dân số (hiện 
trạng) 
(người) 

2020 
(người) 

Đến 
2030 

(người) 

Đến 
2045 

(người) 
1 Đô thị Bến Tranh 10.791 12.500 (*) 18.000 21.000 

- Lưu ý: (*): là dân số tại đô thị Bến Tranh được tính khi mở rộng địa giới hành 
chính. Làm bước đệm cho đô thị Bến Tranh hướng lên thị trấn, đáp ứng quy mô dân số 
theo chuân nghị Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết số 
1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

Bảng 27. Thống kê nhu cầu diện tích đất xây dựng đô thị Bến tranh định hướng đến 
năm 2045 

STT 
Tên đơn vị 
hành chính 

Diện tích tự 
nhiên 

(Hiện trạng) 
(ha) 

Diện tích đất xây dựng 
hiện 
hữu 
(ha) 

Năm 2020 
(ha) 

Năm 2030 
(ha) 

Năm 2045 
(ha) 

1 Đô thị Bến 
Tranh (loại IV) 958,10 108,34 160,00 180,0 300,0 

2.2. Định hướng không gian tập trung dân cư (đất ở): 
- Dân cư phát triển từ trung tâm xã hiện hữu mở rộng về các hướng sau: 



Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 

 
115 

+ Phát triển về phía Bắc : phát triển về hướng xã Phú Kiết, từ dân cư hiện hữu 
trên trục đường 879 mở rộng thêm về hai bên. 

+ Phát triển về phía Nam: về hướng về thành phố Mỹ Tho Định hướng phát triển 
các khu dân cư dọc theo trục đường tỉnh 879 hiện hữu, với các công trình hạ 
tầng xã hội hoàn thiện. Đồng thời định hướng xây dựng mới các khu dân cư 
theo 2 bên đường vành đâi 3 trong tương lai hướng về cụm trung tâm và cụm 
xã phía Nam tạo tiền đề hình thành một khu đô thị mới của huyện. 

- Hình thành và xây dựng các trung tâm cụm xã trở thành trung tâm chính trị, kinh 
tế, văn hoá và dịch vụ, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của một cụm xã. 
Các trung tâm cụm xã có thể phát huy được vai trò "điểm tựa" phát triển nông thôn. Các 
trung tâm các đô thị và cụm xã bố trí phù hợp với vị trí chức năng của từng khu vực. 
2.3. Định hướng phân bố hệ thống công trình hạ tầng xã hội: 
Tổng nhu cầu đến năm 2045: 

 Công trình giáo dục: cần thêm 1 trường THPT 
 Công trình Y tế: Cần thêm 1 phòng khám đa khoa 
 Công trình Văn hóa – TDTT: cần thêm 1 sân thể thao cơ bản và 1 công viên. 
 Công trình TMDV: bố trí 1 trung tâm TMDV. 

(Xem thêm chi tiết tại IV.7. định hướng phân bố hệ thống công trình xã hội) 
 

 

- Đô thị Bến Tranh định 
hướng phát triển từ xã 
Lương Hòa Lạc. Quy 
mô đáp ứng nhu cầu 
21000 người (chiếm 
70% của chuẩn 30 ngàn 
dân), định hướng tuwd 
đây đến 2030 sẽ đạt 
chuẩn đô thị loại V.  
- Dự kiến nhu cầu đất 
xây dựng cần thiết 160 
ha (đến 2030) và 180ha 
(đến 2045). 

Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị Bến Tranh 



Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 

 
116 

IV.2.2. Hệ thống điểm dân cư nông thôn: 

a. Các định hướng từng điểm dân cư phát triển theo các đơn vị hành chánh:  

- Xã Phú Kiết có diện tích tự nhiên khoảng 1.142,19ha. Dân số đến năm 2030 
khoảng 12.300 người, diện tích đất xây dựng khoảng 153,8ha (chưa bao gồm 20ha Khu 
phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – giai đoạn 1). Dân số đến năm 2045 
khoảng 14.200 người - tăng 3.037 người so với hiện trạng, diện tích đất xây dựng 
khoảng 177,5ha (chưa bao gồm 30ha Khu phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
– giai đoạn 2). 

- Xã Thanh Bình có diện tích tự nhiên khoảng 1.428,00a. Dân số đến năm 2030 
khoảng 11.100 người, diện tích đất xây dựng khoảng 138,8ha. Dân số đến năm 2045 
khoảng 12.700 người – tăng 2.658 người so với hiện trạng, diện tích đất xây dựng 
khoảng 158,8 ha.  

- Xã Trung Hòa diện tích tự nhiên khoảng 1.079,35ha. Dân số đến năm 2030 
khoảng 8.100 người, diện tích đất xây dựng khoảng 101,3ha. Dân số đến năm 2045 
khoảng 9.200 người – tăng 1.905 người so với hiện trạng, diện tích đất xây dựng 
khoảng 115,0ha. 

- Xã Tân Bình Thạnh có diện tích tự nhiên khoảng 1184,03ha. Dân số đến năm 
2030 khoảng 8.800 người, diện tích đất xây dựng khoảng 110ha. Dân số đến năm 2045 
khoảng 10.000 người – tăng 2.057 người so với hiện trạng, diện tích đất xây dựng 
khoảng 130 ha. 

- Xã Mỹ Tịnh An có diện tích tự nhiên khoảng 1.146,53ha. Dân số đến năm 
2030 khoảng 10.800 người, diện tích đất xây dựng khoảng 135ha. Dân số đến năm 2045 
khoảng 12.400 người – tăng 2.627 người so với hiện trạng, diện tích đất xây dựng 
khoảng 155 ha. 

- Xã Hòa Tịnh có diện tích tự nhiên khoảng 711,32ha. Dân số đến năm 2030 
khoảng 7.900 người, diện tích đất xây dựng khoảng 98,8 ha. Dân số đến năm 2045 
khoảng 9.100 người – tăng 1.887 người so với hiện trạng, diện tích đất xây dựng 
khoảng 113,8ha. 

- Xã Long Bình Điền diện tích tự nhiên khoảng 1.249,61ha. Dân số đến năm 
2030 khoảng 14.100 người, diện tích đất xây dựng khoảng 176,3 ha. Dân số đến năm 
2045 khoảng 16.200 người – tăng 3.478 người so với hiện trạng, diện tích đất xây dựng 
khoảng 202,5ha. 

- Xã Tân Thuận Bình có diện tích tự nhiên khoảng 1.224,98ha. Dân số đến năm 
2030 khoảng 12.100 người, diện tích đất xây dựng khoảng 151,3 ha (chưa bao gồm 
10ha trung tâm cụm xã). Dân số đến năm 2045 khoảng 13.900 người – tăng 2.909 
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người so với hiện trạng, diện tích đất xây dựng khoảng 173,8ha (chưa bao gồm 20ha 
trung tâm cụm xã). 

- Xã Quơn Long có diện tích tự nhiên khoảng 1.330,22ha. Dân số đến năm 2030 
khoảng 11.400 người, diện tích đất xây dựng khoảng 142,5ha. Dân số đến năm 2045 
khoảng 13.100 người – tăng 2.743 người so với hiện trạng, diện tích đất xây dựng 
khoảng 163,8ha. 

- Xã Đăng Hưng Phước có diện tích tự nhiên khoảng 1.438,86ha. Dân số đến 
năm 2030 khoảng 12.300 người, diện tích đất xây dựng khoảng 153,8 ha. Dân số đến 
năm 2045 khoảng 14.000 người – tăng 2.824 người so với hiện trạng, diện tích đất xây 
dựng khoảng 175,0 ha. 

- Xã Song Bình có diện tích tự nhiên khoảng 961,52ha. Dân số đến năm 2030 
khoảng 8.900 người, diện tích đất xây dựng khoảng 111,3ha. Dân số đến năm 2045 
khoảng 10.200 người – tăng 2.148 người so với hiện trạng, diện tích đất xây dựng 
khoảng 127,5 ha. 

- Xã Bình Ninh có diện tích tự nhiên khoảng 1.906,69 ha. Dân số đến năm 2030 
khoảng 12.200 người, diện tích đất xây dựng khoảng 153,3ha (chưa bao gồm 10ha 
trung tâm cụm xã và và và 36ha CCN Chợ Gạo – giai đoạn 1, 20 ha cụm công nghiệp 
Bình Ninh giai đoạn 1). Dân số đến năm 2045 khoảng 13.900 người, diện tích đất xây 
dựng khoảng 165,7 ha – tăng 2.823 người so với hiện trạng (chưa bao gồm 20ha trung 
tâm cụm xã, và và 30ha CCN Chợ Gạo – giai đoạn 2 và 30ha cụm công nghiệp Bình 
Ninh – giai đoạn 2). 

- Xã Bình Phục Nhứt có diện tích tự nhiên khoảng 1.785,87ha. Dân số đến năm 
2030 khoảng 13.600 người, diện tích đất xây dựng khoảng 170 ha. Dân số đến năm 
2045 khoảng 15.600 người – tăng 3.284 người so với hiện trạng, diện tích đất xây dựng 
khoảng 195ha. 

- Xã Bình Phan có diện tích tự nhiên khoảng 964,96ha. Dân số đến năm 2030 
khoảng 8.500 người, diện tích đất xây dựng khoảng 106,0ha. Dân số đến năm 2045 
khoảng 9.900 người, diện tích đất xây dựng khoảng 123,8ha. 

- Xã An Thạnh Thủy có diện tích tự nhiên khoảng 1.515,72ha. Dân số đến năm 
2030 khoảng 14.600 người, diện tích đất xây dựng khoảng 182,5ha. Dân số đến năm 
2045 khoảng 16.700 người – tăng 3.521 người so với hiện trạng, diện tích đất xây dựng 
khoảng 200,4ha. 

- Xã Hòa Định có diện tích tự nhiên khoảng 1.348,57ha. Dân số đến năm 2030 
khoảng 10.400 người, diện tích đất xây dựng khoảng 130 ha. Dân số đến năm 2045 
khoảng 11.900 người – tăng 2.485 người so với hiện trạng, diện tích đất xây dựng 
khoảng 142,8 ha. 
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- Xã Xuân Đông có diện tích tự nhiên khoảng 1.408,23ha. Dân số đến năm 2030 
khoảng 9.900 người, diện tích đất xây dựng khoảng 123,8ha. Dân số đến năm 2045 
khoảng 11.000 người – tăng 2.006 người so với hiện trạng, diện tích đất xây dựng 
khoảng 132,0ha. 

Bảng 28. Thống kê dân số, quy mô diện tích đất xây dựng hệ thống nông thôn 
Công cộng và dịch vụ cho từng khu vực huyện, đảm bảo nhu cầu sử dụng và bán 

kính phục vụ. Theo đó, huyện được định hướng bố trí hệ thống trung tâm cụm xã phát 
triển theo 3 cụm:  

T
T Tên đơn vị 

Dân số (người) Diện tích 
(Hiện 
trạng) 

Quy mô đất xây dựng (ha) 

hiện 
trạng 

Năm 
2020 

Đến 
2030 

Đến 
2045 

hiện 
hữu 

Năm 
2020 

Năm 
2030 

Năm 
2045 

1 Xã Phú Kiết 11.163 11.200 12.300 14.200 1.142,19 110,70 140,0 153,8 177,5 

2 Xã Thanh Bình 10.042 10.100 11.100 12.700 1.428,00 124,58 126,3 138,8 158,8 

3 Xã Trung Hòa 7.295 7.300 8.100 9.200 1.079,35 64,01 91,3 101,3 115,0 

4 Xã Tân Bình Thạnh 7.943 8.000 8.800 10.000 1.184,03 97,34 100,0 110,0 130,0 

5 Xã Mỹ Tịnh An 9.773 9.800 10.800 12.400 1.146,53 104,16 122,5 135,0 155,0 

6 Xã Hòa Tịnh 7.213 7.200 7.900 9.100 711,32 62,39 90,0 98,8 113,8 

7 Xã Long Bình Điền 12.722 12.800 14.100 16.200 1.249,61 169,69 160,0 176,3 202,5 

8 Xã Tân Thuận Bình 10.991 11.000 12.100 13.900 1.224,98 131,13 137,5 151,3 173,8 

9 Xã Quơn Long 10.357 10.400 11.400 13.100 1.330,22 117,10 130,0 142,5 163,8 

10 Xã Đăng Hưng Phước 11.176 11.200 12.300 14.000 1.438,86 98,87 140,0 153,8 175,0 

11 Xã Song Bình 8.052 8.100 8.900 10.200 961,52 89,24 101,3 111,3 127,5 

12 Xã Bình Ninh 11.077 11.100 12.200 13.900 1.906,69 202,22 133,2 153,3 165,7 

13 Xã Bình Phục Nhứt 12.316 12.400 13.600 15.600 1.785,87 133,73 155,0 170,0 195,0 

14 Xã Bình Phan 7.775 7.800 8.500 9.900 964,96 101,45 97,5 106,3 123,8 

15 Xã An Thạnh Thủy 13.179 13.300 14.600 16.700 1.515,72 152,41 159,6 182,5 200,4 

16 Xã Hòa Định 9.415 9.500 10.400 11.900 1.348,57 98,77 114,0 130,0 142,8 

17 Xã Xuân Đông 8.934 9.000 9.900 11.000 1.408,23 87,99 108,0 123,8 132,0 
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b. Hệ thống điểm dân cư nông thôn phát triển theo từng đơn vị hành chánh cấp xã 
tương hỗ bổ sung phát triển kinh tế xã hội và ha tầng theo phân vùng cụm xã, cụ thể: 

a. Cụm xã số 1 - phía Nam:  

1. Vị trí, đặc điểm cụm xã số 1 – Cụm phía Nam: 
 - Cụm xã số 1 nằm về phía Nam trong tổng thể vùng huyện; phía Đông giáp huyện 
Gò Công Tây, phía Bắc giáp Quốc lộ 50 và cụm xã trung tâm, phía Tây giáp khu phía 
Đông thành phố Mỹ Tho và phía Nam giáp sông Tiền. 
 - Khu vực có các trục giao thông định hình khung phát triển dân cư cũng như kinh tế 
của Cụm xã phía Nam: đường Quốc lộ 50 nối dài ra đường vành đai 2, vành đai 1 định 
hướng kết nối đến trung tâm thành phố Mỹ Tho, các trục Đường tỉnh 877, đường tỉnh 
877E, đường huyện 23, đường huyện 23B, đường huyện 23C ven sông Tiền. Đồng thời 
có mặt tiền sông Tiền Giang, và kênh Chợ Gạo đi qua đem lại lợi thế về giao thông 
đường thủy, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. 
 - Cụm phía Nam gồm 06 xã (xã Xuân Đông, xã Hòa Định, xã An Thạnh Thủy, xã 
Bình Ninh, xã Bình Phan, xã Bình Phục Nhứt). Trung tâm cụm xã thuộc xã Bình Ninh 
bố trí dọc Đường tỉnh 877. 
2. Định hướng sử dụng đất: 
2.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính: 
 - Diện tích: diện tích tự nhiên khoảng 8.930,04ha; 
 - Quy mô đất xây dựng:  

 Hiện trạng: 776,57ha;  
 Quy hoạch: 959,7ha và trung tâm cụm xã khoảng 20ha. 

Bảng 29. Định hướng nhu cầu đất xây dựng cụm phía Nam đến năm 2045 

STT Tên đơn vị Diện tích 
(Tự nhiên) 

Quy mô đất xây dựng (ha) 
hiện 
hữu 

Năm 
2020 

Năm 
2030 

Năm 
2045 

Cụm phía Nam 8.930,04 776,57 767,3 865,8 959,7 
14 Xã Bình Ninh       1.906,69  202,22 133,2 153,3 165,7 
15 Xã Bình Phục Nhứt       1.785,87  133,73 155,0 170,0 195,0 
16 Xã Bình Phan        964,96  101,45 97,5 106,3 123,8 
17 Xã An Thạnh Thủy       1.515,72  152,41 159,6 182,5 200,4 
18 Xã Hòa Định       1.348,57  98,77 114,0 130,0 142,8 
19 Xã Xuân Đông       1.408,23  87,99 108,0 123,8 132,0 

+ Năm 2030 hình thành 10ha trung tâm cụm xã, 36ha CCN Chợ Gạo – giai đoạn 1 và 
20ha cụm công nghiệp Bình Ninh. 
+ Năm 2045 hình thành thêm 10ha trung tâm cụm xã, 30ha CCN Chợ Gạo – giai đoạn 2 
và 30ha cụm công nghiệp Bình Ninh. 
- Quy mô dân số: 
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 + Hiện trạng: 62.696 người; 
 + Quy hoạch: 79.900 người (tăng khoảng 17.200 người). 

Bảng 30. Thống kê dân số cụm phía Nam định hướng đến năm 2045 

STT Tên đơn vị 
Dân số (người) 

hiện trạng 
2019 Đến 2020 Đến 2030 Đến 2045 

tỷ lệ tăng dân số 0,90% 0,94% 0,94% 
Cụm phía Nam 62.696 63.100 69.200 79.000 
14 Xã Bình Ninh 11.077    11.100     12.200     13.900  
15 Xã BÌnh Phục Nhứt 12.316    12.400     13.600     15.600  
16 Xã Bình Phan 7.775     7.800      8.500      9.900  
17 Xã An Thạnh Thủy 13.179    13.300     14.600     16.700  
18 Xã Hòa Định 9.415     9.500     10.400     11.900  
19 Xã Xuân Đông 8.934     9.000      9.900     11.000  

2.2. Định hướng phát triển dân cư (đất ở): 
 - Dân cư khu vực phát triển theo hai hình thái chính: 
 + Dân cư phát triển bám theo các trục đường chính: ĐH.23B, ĐT.877, Quốc lộ 
50,…, và phát triển bám theo dọc kênh Chợ Gạo; 
 + Dân cư phát triển tập trung chủ yếu tại trung tâm các xã: Bình Phục Nhứt, Bình 
Phan, An Thạnh Thủy, Bình Ninh, Hòa Định, Xuân Đông. 
 - Cụm xã phía Nam có khu vực tiếp giáp với thị trấn Chợ Gạo thuộc vùng đô thị hóa, 
phân bố tại các xã: Xuân Đông, Hòa Định, An Thạnh Thủy, Bình Phan.  
2.3. Định hướng không gian phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và du lịch: 
 - Khu vực xã Xuân Đông và xã Hòa Định phát triển vùng du lịch sinh thái nhằm khai 
thác lợi thế về diện tích đất vườn dừa/ca cao; 
 - Khu vực bố trí Công viên ven sông Tiền thuộc xã Xuân Đông, diện tích khoảng 7ha, 
nhằm làm đẹp cho mặt tiền sông Tiền, cũng như làm đẹp cho cảnh quan xã Xuân Đông. 
- Định hướng 66ha CCN Chợ Gạo và 50ha cụm công nghiệp tại xã Bình Ninh. 
2.4. Các phân vùng phát triển sản xuất nông nghiệp: 
 - Cụm xã phía Nam là khu vực tập trung diện tích lớn vùng đất trồng dừa/ ca cao, với 
diện tích khoảng 2.862,9ha, phân bố tại các xã: Xuân Đông, Hòa Định, Bình Ninh, An 
Thạnh Thủy. 
 - Khu vực xã Bình Ninh có một phần vùng trồng bưởi, diện tích khoảng 451,1ha. 
3. Định hướng phân bố hệ thống công trình hạ tầng xã hội: 
Tổng nhu cầu đến năm 2045: 
 - Công trình giáo dục: cần thêm 1 trường trung học phổ thông mới bố trí tại trung tâm 
cụm xã; 
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 - Công trình y tế: cần thêm 1 phòng khám đa khoa tại trung tâm cụm xã; 
 - Công trình văn hóa – thể dục thể thao: phân bổ thêm tại mỗi xã 1 sân tập luyện và 1 
công viên; 
 - Công trình thương mại dịch vụ: bố trí1 khu vực thương mại tại trung tâm cụm xã 
thuộc xã Bình Ninh dịch vụ tiểu thủ công nghiệp (30ha). 

 

Sơ đồ phân vùng và định hướng phát triển không gian cụm xã số 1 – cụm phía Nam 
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b. Cụm xã số 2- Trung tâm: 

1. Vị trí, đặc điểm cụm xã số 2 – cụm trung tâm: 
 - Cụm xã số 2 thuộc vùng huyện Chợ Gạo, nằm ở trung tâm trong tổng thể vùng 
huyện; phía Đông giáp đường tỉnh 879D và kênh Chợ Gạo; phía Bắc giáp huyện Châu 
Thành và cụm xã III – cụm phía Tây Bắc; phía Tây giáp thành phố Mỹ Tho; phía Nam 
giáp Quốc lộ 50 và thị trấn Chợ Gạo. 
 - Không gian phát triển khu trung tâm cụm xã, về hướng Nam kết nối với thị trấn 
Chợ Gạo, thông qua Quốc lộ 50 và đường tỉnh 879C. Với tuyến giao thông quốc gia – 
Quốc lộ 50 và kênh Chợ Gạo tạo động lực phát triển cho dân cư tại khu vực. Định 
hướng trong tương lai đây là khu vực phát triển thương mại- dịch vụ mạnh mẽ của 
huyện Chợ Gạo. 
 - Với đường tỉnh 879D định hướng thẳng tuyến đi ngang qua địa bàn cụm trung tâm 
là cửa ngõ phía Đông Bắc của huyện Chợ Gạo, kết nối với tỉnh Long An, huyện Gò 
Công Tây. 
 - Cụm xã số 2 gồm 05 xã (xã Đăng Hưng Phước - xã Song Bình - xã Long Bình Điền 
- xã Tân Thuận Bình - xã Quơn Long). Trung tâm công cộng cụm xã thuộc xã Đăng 
Hưng Phước. 
2. Định hướng sử dụng đất: 
2..1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính: 
 - Diện tích: diện tích tự nhiên khoảng 6.205,19ha. 
 - Quy mô đất xây dựng: 
 + Hiện trạng: 606,03ha;  Quy hoạch: 842,5ha. 

Bảng 31.Định hướng nhu cầu đất xây dựng cụm trung tâm đến năm 2045 

STT Tên đơn vị Diện tích 
(Tự nhiên) 

Quy mô đất xây dựng (ha) 
hiện 
hữu 

Năm 
2020 

Năm 
2030 

Năm 
2045 

Cụm Trung Tâm 6.205,19 606,03 668,8 735,0 842,5 
9 Xã Long Bình Điền       1.249,61  169,69 160,0 176,3 202,5 
10 Xã Tân Thuận Bình       1.224,98  131,13 137,5 151,3 173,8 
11 Xã Quơn Long       1.330,22  117,10 130,0 142,5 163,8 
12 Xã Đăng Hưng Phước       1.438,86  98,87 140,0 153,8 175,0 
13 Xã Song Bình        961,52  89,24 101,3 111,3 127,5 

+ Năm 2030 hình thành 10ha trung tâm cụm xã.  
+ Năm 2045 thêm 10ha. 
- Quy mô dân số: 
 + Hiện trạng: 53.298 người; 
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 + Quy hoạch: 67.900 người (tăng khoảng 14.600 người) 
Bảng 32.Định hướng quy mô dân số cụm trung tâm đến năm 2045 

STT Tên đơn vị 
Dân số (người) 

hiện trạng 
2019 2020 Đến 2030 Đến 2045 

Tỷ lệ tăng dân số 0,90% 0,94% 0,94% 
Cụm Trung Tâm 53.298 53.500 58.800 67.400 
9 Xã Long Bình Điền 12.722 12.800 14.100 16.200 
10 Xã Tân Thuận Bình 10.991 11.000 12.100 13.900 
11 Xã Quơn Long 10.357 10.400 11.400 13.100 
12 Xã Đăng Hưng Phước 11.176 11.200 12.300 14.000 
13 Xã Song Bình 8.052 8.100 8.900 10.200 

2.2. Định hướng phát triển dân cư (đất ở): 
 - Dân cư khu vực phát triển theo hai hình thái chính: 
 + Dân cư phát triển bám theo các trục đường chính: ĐT.878C (ĐH.24B), Quốc lộ 
50, đường tỉnh 879D, ĐT.879C, ĐT.877D (ĐH.26B), ĐH.25C;  
 + Dân cư phát triển tập trung tại trung tâm xã Song Bình, xã Đăng Hưng Phước và 
xã Quơn Long. 
2.3. Định hướng không gian phát triển thương mại – dịch vụ: 
 - Định hướng trong tương lai, cụm xã số 2 – cụm trung tâm sẽ là khu vực phát triển 
dịch vụ - thương mại cho thị trấn Chợ Gạo, phát triển chủ yếu dọc theo Quốc lộ 50. 
 - Đường tỉnh 879D kết nối thị trấn Chợ Gạo trực tiếp với tỉnh Long An về phía Đông 
Bắc, là trục tiền đề phát triển kinh tế, thương mại dịch vụ, vận tải nông sản...cho khu 
vực cụm trung tâm. 
2.4. Các phân vùng phát triển sản xuất nông nghiệp: 
 - Khu vực xã Đăng Hưng Phước hình thành trung tâm cụm xã là vùng phát triển nông 
nghiệp, chủ yếu là vùng trồng bưởi và thanh long. 
 - Định hướng trong tương lai, cụm xã số 2 – cụm trung tâm sẽ là khu vực phát triển 
sản xuất nông nghiệp cho thị trấn Chợ Gạo. 
3.. Định hướng phân bố hệ thống công trình hạ tầng xã hội: 
Tổng nhu cầu đến năm 2045: 
 - Công trình giáo dục: cần thêm 1 trường trung học phổ thông mới bố trí tại trung tâm 
cụm xã. 
 - Công trình y tế: cần thêm 1 phòng khám đa khoa tại trung tâm cụm xã. 
 - Công trình văn hóa – thể dục thể thao: phân bổ thêm tại mỗi xã 1 sân tập luyện và 1 
công viên. 
 - Công trình thương mại dịch vụ: bố trí thêm 1 khu vực thương mại dịch vụ tại trung 
tâm cụm xã. 
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Sơ đồ phân vùng và định hướng phát triển không gian  
cụm xã số 2 – cụm trung tâm 
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c. Cụm xã số 3 – cụm phía Tây Bắc: 
1. Vị trí, đặc điểm cụm xã số 3 – Cụm phía Tây Bắc: 
 - Cụm xã số 3 thuộc vùng huyện Chợ Gạo, nằm về phía Tây Bắc trong tổng thể vùng 
huyện; phía Đông giáp ĐT.827A, phía Bắc giáp, phía Tây giáp Quốc lộ 1 và phía Nam 
giáp với đô thị Bến Tranh và thành phố Mỹ Tho. 
 - Khu vực có các tuyến giao thông chính thuận lợi cho việc kết nối, phát triển dân cư, 
thương mại – dịch vụ: ĐT.879, ĐT.879B, ĐH.29, ĐH.28B,… Với tuyến ĐT.878, 
ĐT.879B, cụm phía Tây Bắc huyện Chợ Gạo với lợi thế về vị trí và đường giao thông 
đối ngoại là điều kiện thuận lợi để phát triển giao thương mang lại lợi thế là khu vực nối 
kết thị trấn Tân Hiệp - đô thị Bến Tranh và Thành phố Mỹ Tho 
 - Cụm xã số 3 gồm 06 xã (xã Trung Hòa - xã Tân Bình Thạnh - xã Mỹ Tịnh An - xã 
Hòa Tịnh – Phú Kiết – xã Thanh Bình) Trung tâm công cộng cụm xã thuộc xã Tân Bình 
Thạnh, nằm phía Nam kênh Chợ Gạo; 
2. Định hướng sử dụng đất: 
2.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính: 
 - Diện tích: diện tích tự nhiên khoảng 6.691,42ha; 
 - Quy mô đất xây dựng:  
 + Hiện trạng: 563,18ha; 
 + Quy hoạch: 850ha và trung tâm cụm xã khoảng 20ha. 

Bảng 33. Định hướng nhu cầu đất xây dựng cụm phía Tây Bắc đến năm 2045 

STT Tên đơn vị 
Diện tích 

(Hiện trạng 
2019) 

Quy mô đất xây dựng (ha) 

Hiện hữu Năm 2030 Năm 2045 

Cụm phía Tây Bắc 6.691,42 563,18 737,5 850,0 
1 Xã Phú Kiết 1.142,19 110,70 153,8 177,5 
2 Xã Thanh Bình 1.428,00 124,58 138,8 158,8 
3 Xã Trung Hòa 1.079,35 64,01 101,3 115,0 
4 Xã Tân Bình Thạnh 1.184,03 97,34 110,0 130,0 
5 Xã Mỹ Tịnh An 1.146,53 104,16 135,0 155,0 
6 Xã Hòa Tịnh 711,32 62,39 98,8 113,8 

+ Năm 2030 hình thành 10ha trung tâm cụm xã và 20ha cụm công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp Bến Tranh (giai đoạn 1). 
+ Năm 2045 hình thành thêm 10ha trung tâm cụm xã và 30ha cụm công nghiệp - tiểu 
thủ công nghiệp Bến Tranh (giai đoạn 2). 
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- Quy mô dân số: 
 + Hiện trạng: 53.429 người; 
 + Quy hoạch: 67.600 người. 

Bảng 34. Định hướng quy mô dân số cụm phía Tây Bắc đến năm 2045. 

TT Tên đơn vị 
Dân số (người) 

hiện trạng 
2019 Đến 2020 Đến 2030 Đến 2045 

Cụm phía Tây Bắc 53.429 53.600 59.000 67.600 
3 Xã Phú Kiết 11.163 11.200 12.300 14.200 
4 Xã Thanh Bình 10.042 10.100 11.100 12.700 
5 Xã Trung Hòa 7.295 7.300 8.100 9.200 
6 Xã Tân Bình Thạnh 7.943 8.000 8.800 10.000 
7 Xã Mỹ Tịnh An 9.773 9.800 10.800 12.400 
8 Xã Hòa Tịnh 7.213 7.200 7.900 9.100 

2.2. Định hướng không gian phát triển công nghiệp, thương mại – dịch vụ - du lịch: 
 - Định hướng cụm công nghiệp 50ha tại phía Nam xã Phú Kiết, khu vực giap ranh đô 
thị Bến Tranh. 
 - Bố trí trung tâm cụm xã các công trình sử dụng công cộng và trung tâm thương mại 
dịch vụ cấp vùng ở vị trí giao giữa ĐH.28C và ĐH.29 nối dài; 
 - Khu vực các xã Trung Hòa, xã Mỹ Tịnh An, xã Phú Kiết, xã Hòa Tịnh tổ chức du 
lịch cộng đồng công trình văn hóa – di tích, du lịch làng nghề, du lịch nông nghiệp. 
2.3. Các phân vùng phát triển sản xuất nông nghiệp: 
 - Định hướng là vùng phát triển nông nghiệp phát triển về phía Đông khu vực dọc 
ĐT.879B và phát triển du lịch, thương mại dọc theo ĐT.879 nối kết đô thị Bến Tranh và 
thị trấn Tân Hiệp, Châu Thành, Long An; 
 - Phân vùng phát triển thanh long: là một trong các loại cây trồng chủ lực xây dựng 
giá trị của huyện, tập trung phần lớn tại hợp tác xã sản xuất thanh long Mỹ Tịnh An, với 
diện tích khoảng 2.091,4ha; 
 - Phân vùng cây dừa/ca cao: tập trung một phần tại xã Tân Bình Thạnh, diện tích 
khoảng 116,1ha. Khu vực chủ yếu là trồng dừa, trong đó có xen canh cây ca cao. 
3. Định hướng phân bố hệ thống công trình hạ tầng xã hội: 
Tổng nhu cầu đến năm 2045: 

 Công trình giáo dục: đủ đáp ứng nhu cầu 
 Công trình Y tế: đủ đáp ứng nhu cầu 
 Công trình Văn hóa – TDTT: Phân bổ thêm tại mỗi xã 1 sân tập luyện và 1 công 

viên. 
 Công trình TMDV: bố trí thêm 1 khu vực TMDV tại trung tâm cụm xã, thêm 01 

khu phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tại xã Phú Kiết vị trí giáp đô 
thị Bến Tranh. 
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Sơ đồ phân vùng và định hướng phát triển không gian 
cụm xã số 3 – cụm phía Tây Bắc   
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IV.2.3. Định hướng phát triển và nhu cầu đất xây dựng trong vùng: 
- Với định hướng phát triển kinh tế xã hội hướng tới huyện nông thôn mới và quy 

hoạch xây dựng như sau: 
- Đinh hướng năm 2030 dân số 245.000 người với đất xây dựng khoảng 2.718,3 

trong đó đất xây dựng đô thị khoảng 380ha, đất xây dựng nông thôn khoảng 2.338,3ha; 
Diện tích đất ở đô thị (đất đơn vị ở) khoảng 220 ha (≤ 50 m2/người); đất ở nông thôn 
khoảng 1.200ha (≥ 25 m2/người).  

- Đinh hướng đến năm 2045 dân số 280.000 với đất xây dựng khoảng 3.257,0 ha, 
trong đó đất xây dựng đô thị khoảng 604,8ha, đất xây dựng nông thôn khoảng 2.652,2 
ha; Diện tích đất ở đô thị (đất đơn vị ở) khoảng 260 ha (≤ 50 m2/người); đất ở nông thôn 
khoảng 1.540,26 ha (25 m2/người).  

- Hình thành các chức năng thương mại – dịch vụ, y tế, giáo dục tại trung tâm các 
cụm xã nhằm tạo động lực phát triển cho các xã. Đồng thời nâng cấp, bổ sung các công 
trình tại trung tâm hiện hữu. Định hướng nhu cầu đất xây dựng trung tâm các xã được 
quy hoạch: mỗi trung tâm có quy mô diện tích 10-20ha. Đây là trung tâm kinh tế, văn 
hoá của xã. Mỗi cụm trung tâm xã có các công trình văn hoá thể thao, các công trình hạ 
tầng khác như bưu điện, chợ, sân thể thao xã (60x90m), …được xây dựng theo quy 
chuẩn và được bố trí ở khu vực thuận tiện với các thôn xóm, bán kính phục vụ trong 
khoảng 2km. 

- Phát triển dân cư đô thị định hướng tập trung tại thị trấn Chợ Gạo và đô thị định 
hướng Bến Tranh. Với quy mô đất xây dựng đô thị đến năm 2030 khoảng 380,0ha và 
quy mô đất xây dựng đô thị đến năm 2045 khoảng 604,8ha. 

- Hệ thống đô thị và nông thôn của huyện Chợ Gạo gồm 2 đô thị và 17 xã nông 
thôn. Có định hướng phát triển và nhu cầu đất xây dựng theo bảng sau: 

Bảng 35. Thống kê nhu cầu đất xây dựng Hệ thống đô thị và nông thôn của huyện 
Chợ Gạo 

T
T Tên đơn vị 

Dân số (người) Diện tích 
(Tự 

nhiên) 

Quy mô đất xây dựng (ha) 

2019  2020 Đến 
2030 

Đến 
2045 

hiện 
hữu 

Năm 
2020 

Năm 
2030 

Năm 
2045 

tỷ lệ tăng dân số 0,90% 0,94% 0,94%           

ĐÔ THỊ 18.288 27.500 58.000 66.000 1.262,94 197,44 240,0 380,0 604,8 

1 Thị trấn Chợ Gạo 7.497 15.000 
(*) 40.000 45.000 304,84 89,10 120,00 200,0 304,8 

2 Đô thị Bến Tranh 10.791 12.500 
(*) 18.000 21.000 958,10 108,34 120,00 180,0 300,0 

CỤM XÃ 169.423 170.200 187.000 214.000 21.827 1.945,78 2.106,1 2.338,3 2.652,2 

Cụm phía Tây Bắc 53.429 53.600 59.000 67.600 6.691,42 563,18 670,0 737,5 850,0 

3 Xã Phú Kiết 11.163 11.200 12.300 14.200 1.142,19 110,70 140,0 153,8 177,5 

4 Xã Thanh Bình 10.042 10.100 11.100 12.700 1.428,00 124,58 126,3 138,8 158,8 

5 Xã Trung Hòa 7.295 7.300 8.100 9.200 1.079,35 64,01 91,3 101,3 115,0 

6 Xã Tân Bình Thạnh 7.943 8.000 8.800 10.000 1.184,03 97,34 100,0 110,0 130,0 

7 Xã Mỹ Tịnh An 9.773 9.800 10.800 12.400 1.146,53 104,16 122,5 135,0 155,0 

8 Xã Hòa Tịnh 7.213 7.200 7.900 9.100 711,32 62,39 90,0 98,8 113,8 
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Cụm Trung Tâm 53.298 53.500 58.800 67.400 6.205,19 606,03 668,8 735,0 842,5 

9 Xã Long Bình Điền 12.722 12.800 14.100 16.200 1.249,61 169,69 160,0 176,3 202,5 

10 Xã Tân Thuận Bình 10.991 11.000 12.100 13.900 1.224,98 131,13 137,5 151,3 173,8 

11 Xã Quơn Long 10.357 10.400 11.400 13.100 1.330,22 117,10 130,0 142,5 163,8 

12 Xã Đăng Hưng Phước 11.176 11.200 12.300 14.000 1.438,86 98,87 140,0 153,8 175,0 

13 Xã Song Bình 8.052 8.100 8.900 10.200 961,52 89,24 101,3 111,3 127,5 

Cụm phía Nam 62.696 63.100 69.200 79.000 8.930,04 776,57 767,3 865,8 959,7 

14 Xã Bình Ninh 11.077 11.100 12.200 13.900 1.906,69 202,22 133,2 153,3 165,7 

15 Xã BÌnh Phục Nhứt 12.316 12.400 13.600 15.600 1.785,87 133,73 155,0 170,0 195,0 

16 Xã Bình Phan 7.775 7.800 8.500 9.900 964,96 101,45 97,5 106,3 123,8 

17 Xã An Thạnh Thủy 13.179 13.300 14.600 16.700 1.515,72 152,41 159,6 182,5 200,4 

18 Xã Hòa Định 9.415 9.500 10.400 11.900 1.348,57 98,77 114,0 130,0 142,8 

19 Xã Xuân Đông 8.934 9.000 9.900 11.000 1.408,23 87,99 108,0 123,8 132,0 

Cộng 187.711 197.700 245.000 280.000 23.089,6 2.143,22 2.346,1 2.718,3 3.257,0 

CUM CÔNG NGHIỆP Quy mô   Vị trí   20 76 166 

1 CCN Chợ Gạo 66   
Xã Bình Ninh, 
Xã Hòa Định    36 66 

2 CCN Bến Tranh 50  Xã Phú Kiết    20 50 

 CCN Bình Ninh 50  Xã Bình Ninh   20 20 50 

TRUNG TÂM CỤM XÃ     
 
   15 30 60 

1 Cụm phía Tây Bắc 20   Xã Tân Bình Thạnh   5 10 20 

2 Cụm Trung Tâm 20   
Xã Đăng Hưng 

Phước   5 10 20 

3 Cụm phía Nam 20   Xã Bình Ninh   5 10 20 

TỔNG CỘNG         2.381,05 2.824,25 3.483,02 

- Ghi chú: Trong tương lai sẽ mở rộng thị trấn Chợ Gạo và đô thị Bến Tranh để 
đảm bảo theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về quy mô diện tích của 01 đơn vị 
hành chính cấp thị trấn. 

 Năm 2030 hình thành 15ha trung tâm cụm xã và 36ha cụm công nghiệp Chợ 
Gạo – giai đoạn 1; 40 ha cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tại xã Phú Kiết 
và Bình Ninh. 

 Năm 2045 hình thành thêm 15ha trung tâm cụm xã và 30ha cụm công nghiệp 
Chợ Gạo – giai đoạn 2; thêm 60 ha cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tại xã 
Phú Kiết và Bình Ninh. 

- Lưu ý: 
 (*): là dân số tại thị trấn Chợ Gạo và đô thị Bến tranh được tính khi mở rộng 

địa giới hành chính. Nhằm đáp ứng quy mô dân số theo chuân nghị Nghị quyết số 
1210/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội. 



Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 

 
130 

 

 

Sơ
 đ

ồ 
bố

 tr
í h

ệ 
th

ốn
g 

đô
 th

ị v
à 

đi
ểm

 d
ân

 c
ư 

nô
ng

 th
ôn

 h
uy

ện
 C

hợ
 G

ạo
 



Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 

 
131 

 
IV.3. PHÂN VÙNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP: 

- Nền kinh tế huyện Chợ Gạo đặt trọng tâm phát triển vào khu vực I, trong đó, trồng 
trọt là ngành trọng điểm. Nền nông nghiệp nói chung tuy chịu ảnh hưởng của thời tiết, 
chế độ thuỷ văn cũng như của thị trường và giá cả nhưng phát triển khá vững chắc. 
Định hướng phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng chất lượng, hiệu quả và an 
toàn, gia tăng sức cạnh tranh, gắn với công nghiệp chế biến và đẩy mạnh thương mại 
hóa gắn kết thị trường tiêu thụ. Tập trung xây dựng các vùng chuyên sản xuất hàng hóa 
các cây trồng vật nuôi có lợi thế cạnh tranh; huy động hiệu quả các nguồn lực, đẩy 
mạnh triển khai ứng dụng khoa học công nghệ nhằm xây dựng tiêu chuẩn nuôi trồng và 
nâng cao hàm lượng công nghệ trong sản phẩm. 

- Khu vực II tuy có nhiều đầu tư để chế biến nông sản tại chỗ, chủ yếu là ngành xay 
xát và chế biến thực phẩm nhưng quy mô còn nhỏ và hoạt động thiếu ổn định, phát triển 
kém. Khu vực III, một phần do vị trí địa lý của huyện sát thành phố Mỹ Tho, một mặt 
dựa vào lợi thế đường sông, nhất là tuyến đường thuỷ huyết mạch của Đồng bằng sông 
Cửu Long, nối liền sông Tiền Giang với sông Vàm Cỏ - kênh Chợ Gạo nên hoạt động 
thương mại - dịch vụ của huyện có những bước phát triển rõ rệt.  

- Theo các vùng địa giới nêu trên và kết hợp với tình hình định hướng phát triển vùng 
huyện và dựa vào các số liệu Báo cáo số 23/BC–NN & PTNT ngày 03/2/ 2020 của 
Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông nghiệp về Kết quả rà soát Quy hoạch về hạ 
tầng phục vụ sản suất và các Quy hoạch tái cơ cấu nông nghiệp, thủy sản trên địa 
bàn huyện Chợ Gạo nhằm đưa ra định hướng phù hợp. Cụ thể: 

a. Về chăn nuôi:  
* Chăn nuôi heo: Tổng đàn heo trên 130.000 con tập trung các xã Xuân Đông, 

Hòa Định, Bình Ninh, An Thạnh Thủy… Quy hoạch tiếp tục phát triển, mở rộng 3 Tổ 
hợp tác chăn nuôi heo an toàn sinh học ở xã Xuân Đông, Hòa Định. 

* Chăn nuôi bò: Tổng đàn bò hiện có 51.500 con phân bố đều hầu hết các xã. 
* Chăn nuôi gia cầm: Tổng đàn gia cầm hiện có 4,2 triệu con (chưa kể đàn gà ác, 

chim cút 2,2 triệu con), tập trung các xã Bình Phan, Bình Phục Nhứt. 
- Hiện nay huyện khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, bán 

công nghiệp đến công nghiệp, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học (trại lạnh,…), 
phát triển liên kết chuỗi giá trị từ đầu vào – đầu ra. 

- Hiện có 2 dự án được Sở Nông nghiệp & PTNT chọn để xây dựng chuỗi giá trị, 
đang chờ được tỉnh phê duyệt:  

+ “Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ trứng chim cút trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 
giai đoạn 2017-2020” ,dự án sẽ triển khai tại xã Phú Kiết, đơn vị thực hiện là Hợp tác 
xã chăn nuôi cút Tấn Lực Chợ Gạo. 

+ “Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ trứng gà ác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai 
đoạn 2017-2020” , dự án sẽ triển khai tại xã Mỹ Tịnh An, đơn vị thực hiện là tổ hợp tác 
chăn nuôi gà ác Thành Nhân. 
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(Nguồn số liệu trích: Báo cáo số 23/BC – NN & PTNT ngày 03/ 02/ 2020 của Phòng 
nông nghiệp & Phát triển nông nghiệp về Kết quả rà soát Quy hoạch về hạ tầng 
phục vụ sản suất và các Quy hoạch tái cơ cấu nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn 
huyện Chợ Gạo). 

b. Về thủy sản:  

- Phát triển loại hình nuôi thâm canh cá tra tại khu vực ngoài đê sông Tiền tại các xã 
Xuân Đông, Hòa Định thuộc vùng phía Nam của huyện và thuộc vùng phía Tây của 
huyện, phát triển thích ứng nuôi thủy sản trong mương vườn, đặc biệt là các khu vực 
chuyên canh dừa. 

c. Lâm nghiệp: 

- Phát triển ngành lâm nghiệp trên địa bàn huyện Chợ Gạo chủ yếu nhằm vào việc 
phòng hộ môi trường cồn bãi và bờ sông, tạo cảnh quan cho các công trình công cộng, 
khu vực xây dựng và tận dụng quỹ đất trong khu vực kinh tế vườn. 

d. Về trồng trọt:  

- Sản lượng lương thực cây có hạt ước thực hiện 17.274,67 tấn, đạt 87,12% kế 
hoạch, giảm 42,80% so cùng kỳ. Định hướng sẽ tăng diện tích các loại cây trồng như 
bắp, rau màu, thanh long, dừa – ca cao, hoa mai, cây kiểng...giảm diện tích lúa. Quy 
hoạch những cây trồng chính như thanh long, rau màu đặc sản tập trung tại các xã phía 
Tây kênh Chợ Gạo. Quy hoạch vùng trồng rau màu chất lượng cao, lúa chất lượng cao 
tại các xã Bình Phực Nhứt, Bình Phan, Bình Ninh, An Thạnh Thủy và thị trấn Chợ Gạo. 
Quy hoạch phát triển cây dừa, cây ca cao xen cây dừa, các cây ăn quả khác tập trung 
vùng ngoài đê sông Tiền; khu vực sông Kỳ Hôn – kênh Chợ Gạo và phía Nam Quốc lộ 
50 (Bình Ninh, Hòa Định, Xuân Đông, Long Bình Điền, Song Bình và Thị trấn Chợ 
Gạo).  
 - Định hướng đến năm 2025 huyện Chợ Gạo đạt diện tích 7.300 ha, trong đó tỷ lệ 
về diện tích trồng thanh long theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) 
đạt từ 30 - 40%; thực hiện đến nay 1.066 ha (theo Quyết định số 1882/QĐ-UBND về 
việc phê duyệt đề án phát triển cây thanh long tỉnh Tiền Giang đến năm 2025, ngày 12 
tháng 6 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành). Theo đó, việc định 
hướng vùng sản xuất nông nghiệp, địa bàn huyện được chia làm 02 vùng gồm: 

+ Các xã thuộc hệ Ngọt hóa Gò Công: gồm 07 đơn vị - xã Xuân Đông, Hòa 
Định, Bình Ninh, An Thạnh Thủy, Bình Phan, Bình Phục Nhứt và thị trấn Chợ Gạo. 
Vùng này chủ yếu sản xuất rau màu trồng xen kẽ với khu vực trồng tập trung các loại 
cây công nghiệp như dừa - khoảng 5.000 ha, ca cao - khoảng 955 ha ...Trong đó: 

 Vùng phát triển thanh long: là một trong các loại cây trồng chủ lực xây dựng 
giá trị của Tỉnh, phân bố đều trên 15 xã thuộc địa bàn huyện với tổng quy mô 
6.805ha.  

 Vùng cây bưởi: vùng sản xuất tập trung ở 02 xã Long Bình Điền và Song 
Bình với diện tích 1000ha, đã hình thành 2 THT sản xuất và tiêu thụ trái Bưởi. 

 Vùng cây dừa: hiện nay diện tích dừa trên địa bàn huyện là 6.576ha Hướng 
tới xây dựng hoàn thiện 2 nhà máy chế biến về trái dừa ở Bình Ninh và Tân Thuận 
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Bình. Trồng xen kẽ thêm cây hoa màu (cây hẹ, hành...) khoảng 5000ha và ca cao 
khoảng 1.000ha. 

+ Các xã thuộc hệ Bảo Định: gồm 12 đơn vị - xã Hòa Tịnh, Phú Kiết, Lương 
Hòa Lạc, Trung Hòa, Mỹ Tịnh An, Tân Bình Thạnh, Thanh Bình, Song Bình, Long 
Bình Điền, Đăng Hưng Phước, Tân Thuận Bình, Quơn Long là vùng chuyên sản xuất, 
trồng rau màu khoảng 2.500 ha và là vùng trồng cây ăn trái tập trung - trong đó có hơn 
2.800 ha cây Thanh long đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp 
giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. 

e. Dịnh hướng phân vùng sản xuất nông nghiệp có kết hợp với giải pháp ứng 
dụng nông nghiệp công nghệ cao và giải pháp phát triển liên kết chuỗi giá trị đẩy 
mạnh phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản: 

- Giải pháp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao: Hình thành khu nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao và đưa vào hoạt dộng nhằm thúc đẩy phát triển và ứng dụng có 
hiệu quả công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; xây dựng nền nông nghiệp phát 
triển theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và 
sức cạnh tranh cao, chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, tiến bộ 
kỹ thuật. 

- Giải pháp phát triển liên kết chuỗi giá tri; tổ chức lại sản xuất và nâng cao nguồn 
lực: 

+ Hình thành vùng chuyên canh có quy mô sản xuất hàng hóa lớn, sản phẩm đồng 
nhất về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

+ Tập trung tổ chức lại sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị; phát triển liên 
kết ngang giữa các tác nhân (giữa nông dân với nông dân, hình thành hợp tác xã, tô hợp 
tác xã) và liên kết dọc theo toàn chuỗi giá trị giữa các hợp tác xã, tổ hợp tác với các 
doanh nghiệp đầu vào, đầu ra để đảm bảo sản xuất hàng hóa lớn đồng bộ trong cả chuỗi 
giá trị. Tập trung thực hiện tại hợp tác xã thanh long Mỹ Tịnh An hướng dẫn sản xuất 
thanh long theo tiêu chuẩn Viet GAP và Global.GAP. 
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GHI CHÚ: 

 Vùng phát triển thanh long: quy mô diện tích khoảng 6.805ha, được phân bố đều 
trên 15 xã thuộc địa bàn huyện.  

 Vùng cây bưởi: quy mô diện tích 1000ha vùng sản xuất tập trung ở 02 xã Long 
Bình Điền và Song Bình. 

 Vùng cây dừa: quy mô diện tích khoảng 6.576ha có kết hợp trồng xen kẽ thêm cây 
hoa màu (cây hẹ, hành...) khoảng 5000ha và ca cao khoảng 1.000ha. 

 

Sơ đồđịnh hướng phân vùng phát triển nông nghiệp huyện Chợ Gạo 
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IV.4. ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – TIỂU 
THỦ CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH: 

IV.4.1. Định hướng không gian phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: 

Căn cứ số liệu từ: Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Tiền 
Giang về việc phê duyệt Đề án Tái cấu trúc ngành công nghiệp tỉnh Tiền Giang đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo số liệu tại quyết định sô 695/QĐ-UBND của 
UBND tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Điều chỉnh QH phát triển ngành công nghiệp 
tỉnh tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Báo cáo số 2726/BC-SCT 
ngày 02/10/2019 của sở công thương tỉnh Tiền Giang đánh giá việc triển khai Đề an 
Tái cấu trúc ngành công nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, 
Nhằm đưa ra định hướng phù hợp. 

a. Công nghiệp: 

Vùng công nghiệp: Đang thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp 
Chợ Gạo (GĐ1 : 36ha; GĐ2 : thêm 30ha), khu hỗn hợp và các dịch vụ phục vụ vận 
tải tại xã Bình Ninh, dự án đầu tư sản xuất và chế biến nông sản Long Bình Điền (đất 
trại chăn nuôi cũ).  

+ Cụm công nghiệp Chợ Gạo (thuộc xã Bình Ninh, xã Hòa Định...) quy mô 36ha- 
Gđ1; tổng 66ha-Gđ2, ở vị trí ven sông Tiền, tuy chưa phát triển nhưng đây là định 
hướng cần thiết cho huyện Chợ Gạo. 

+ Cụm công nghiêp Bình Ninh (50ha) cùng CCN Vĩnh Hựu cũng được định hướng 
phát triển để phát triển các lọai hình tiểu thủ công nghiệp hướng chế biến và vận tải, 
kho vận… 

+ Khu phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tại xã Phú Kiết, vị trí giáp ranh 
Bến Tranh (50ha – loại hình chế biến nông sản, phục vụ cho vùng chuyên canh) tạo 
tiền đề cần thiết, trợ lực kinh tế phát triển cho đô thị Bến Tranh hướng lên loại V. 

Quy hoạch phát triển một số ngành công nghiệp chủ yếu: 

- Công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống: Chợ Gạo đặc biệt đầu tư sản xuất, chế 
biến sản phẩm sơ chế từ dừa và ca cao. 

- Công nghiệp chế biến gỗ, giấy: dự án đầu tư nhà máy than hoạt tính với công suất 
1.000 tấn/năm và quy mô đầu tư khoảng 15 tỷ đồng. 

- Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: đầu tư cơ sở sản xuất gạch không nung 
trên địa bàn huyện với với công suất 1-2 triệu viên/năm. 

- Sản xuất và phân phối điện, nước: xây dựng mạng lưới đường ống HDPE chuyển 
nước từ hệ thống cấp nước Đồng Tâm phân phối cho phía Bắc và phía Nam QL50. 
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b. Tiểu thủ công nghiệp: 

- Vùng tiểu thủ công nghiệp – thương mại dịch vụ: Khuyến khích phát triển các 
ngành nghề tiểu thủ công nghiệp mà huyện có lợi thế, gắn kết với thị trường tiêu thụ sản 
phẩm, đổi mới thiết bị, áp dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất, khuyến khích các 
thành phần kinh tế tham gia đầu tư sản xuất. Định hướng chức năng thương mại dịch vụ 
- tiểu thủ công nghiệp trong 02 cụm công nghiệp - TTCN tại xã Phú Kiết và khu vực 
các xã ven sông Tiền quy mô 50ha/1 khu (GĐ1 : 20ha; GĐ2 : 30ha). 

- Kết hợp các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bố dọc theo các tuyến đường chính 
trong vùng Huyện, chủ yếu khu vực thị trấn Chợ Gạo và đô thị Bến Tranh. Tăng thu hút 
lao động cũng như giải pháp việc làm cho người dân trong khu vực và các huyện lân 
cận 

Quy hoạch phát triển một số ngành chủ yếu: 

- Hoạt động tiểu thủ công nghiệp ổn định, các ngành nghề gia công như: may mặc, 
đan, bó chổi que dừa, chạm khắc gỗ được duy trì và có bước phát triển, tạo thêm việc 
làm và thu nhập cho người lao động. 

- Dệt may: Khuyến khích phát triển, mở rộng, đầu tư trang thiết bị các cơ sở dệt 
may nông thôn tạo việc làm cho lao động nông thôn; mở các lớp đào tạo về dệt may 
theo hướng đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường; hỗ trợ các doanh nghiệp 
dệt thảm sơ dừa ở huyện, mở rộng qui mô sản xuất, thay đổi trang thiết bị nhằm nâng 
cao chất lượng sản phẩm. 

- Bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống: Làng nghề bó chổi que dừa Hoà Định 
(huyện Chợ Gạo). Làng nghề Chạm Khắc gỗ Lương Hoà Lạc (huyện Chợ Gạo). 
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* Ghi chú: 

- Cụm CN Chợ Gạo: 66 ha bố trí 2 giai đoạn: GĐ1-36ha,GĐ2-30 ha, được bố 
trí hướng giáp sông Tiền thuộc phạm vi các xã Hòa Định và Bình Ninh, 
Xuân Đông… 

- Khu phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tại Phú Kiết quy mô 50 
ha theo định hướng phát triển giáp ranh phía Bắc đô thị Bến Tranh. 

- CCN Bình Ninh quy mô 50 ha (phát triển theo khu hiện hữu). 

Sơ đồ phân bố cụm công nghiệp, khu phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 

 

Khu phát triển 
CCN 

CCN Chợ Gạo 
giai đoạn 1 và 2 
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IV.4.2. Định hướng không gian phát triển thương mại – dịch vụ: 
a. Thương mại: 

- Bằng nhiều nguồn vốn, hình thức đầu tư phát triển mạnh hệ thống thương mại – 
dịch vụ trên địa bàn huyện; nâng cấp và đa dạng hóa chức năng của các chợ bán buôn 
theo hướng thành lập mô hình công ty chợ và áp dụng các hình thức giao dịch hiện đại, 
các dịch vụ tổng hợp có khả năng tiêu thụ sản phẩm và cung ứng vật tư sản xuất - vật liệu 
xây dựng và hàng hóa cho toàn huyện, là kênh phân phối đầu ra cho sản phẩm thuộc lĩnh 
vực các ngành nông nghiệp và công nghiệp. Hình thành hệ thống thu mua và cung ứng 
các sản phẩm nông – công nghiệp trên địa bàn phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ trong huyện, 
trong tỉnh, ngoài tỉnh và hướng đến cung ứng xuất khẩu. 

- Quy hoạch hệ thống kho bãi, chợ đầu mối nông sản có quy mô lớn tại xã Long 
Bình Điền (phát huy thế mạnh kết nối kênh Chợ Gạo với sông Tiền, thành phố Mỹ Tho) 
và một số bến quy mô vừa và nhỏ tại xã Tân Thuận Bình, Quơn Long, Bình Phan, Bình 
Phục Nhứt nhằm tăng khả năng lưu chuyển hàng hóa nông sản lên Thành phố Hồ Chí 
Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Hình thành 2 tuyến dân cư 2 bên bờ kênh 
Chợ Gạo. 

- Hệ thống thương mại của Chợ Gạo bao gồm các chợ, các công ty thương mại dịch 
vụ, các doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân và các hộ cá thể. 

- Hệ thống chợ của Chợ Gạo gồm có 03 loại: 
 Chợ trung tâm Huyện: là chợ của thị trấn Chợ Gạo, thuộc hạng 1, thực hiện 

vai trò đầu mối giao lưu hàng hóa gồm 02 chức năng bán buôn và bán lẻ, có 
vai trò điều tiết thị trường toàn huyện Chợ Gạo. Cần mở rộng. 

 Chợ tiểu vùng: là chợ Bến Tranh, Bình Phục Nhứt thuộc hạng 2, phát triển 
thương mại dịch vụ, vừa bán sỉ - lẻ và phục vụ cho các xã lân cận. Đề xuất 
phát triển thêm 03 đơn vị chợ vùng xã tại các vị trí trung tâm cụm xã. 

 Chợ các xã: Đến nay các xã đã có đủ các công trình chợ, phục vụ cho riêng 
từng xã nhưng quy mô một số xã chưa đảm bảo. Bến cạnh đó với sự hình 
thành nên những tuyến dân cư mới, các khu dân cư mới dọc theo các trục giao 
thông việc đầu tư nâng cấp, cải tạo các chợ xã nông thôn cần được quan tâm 
nhằm tạo nên sự phát triển mạnh trong lĩnh vực thương mại. Hiện nay cần 
thêm cửa hàng dịch vụ trung tâm khoảng 300m2/1 công trình theo QCXD 
01:2019/BXD của Bộ Xây dựng kết hợp với các khu vực kinh doanh nhiều 
hình thức đa dạng, phong phú (nhất là ở khu vực các trung tâm thị trấn) nhằm 
mở rộng thị trường thương mại cho huyện.  

- Ngoài ra trên địa bàn huyện Chợ Gạo, hiện có 01 trung tâm thương mại tại thị trấn 
Chợ Gạo đã xuống cấp. Định hướng dự trữ đất xây dựng các trung tâm thương mại dịch 
vụ tại 3 vị trí trung tâm cụm xã (tại đường huyện 29 nối dài – xã Tân Bình Thạnh, tại 
đường huyện 26B – xã Đăng Hưng Phước, tại đường huyện 23B – xã Bình Ninh). 

- Định hướng nâng cấp, sửa chữa, mở rộng hoặc xây mới, hoàn thiện bộ máy quản 
lý chợ, nhằm đảm bảo việc giao lưu hàng hóa được thuận lợi, thông suốt và thúc đẩy 
phát triển thương mại – dịch vụ trên địa bàn. Thu hút đầu tư phát triển các loại hình 
thương mại hiện đại như: trung tâm thương mại, siêu thi,… 
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- Mặt hàng kinh doanh thương mại chủ yếu: các mặt hàng xuất ra khỏi địa bàn 
Huyện là trái cây các loại (đặc biệt là Thanh Long, đã có một số đại lý thu mua xuất 
khẩu thanh long ra các thị trường EU, Thái Lan, Trung Quốc…), thịt gia súc gia cầm, 
dừa, gạo, nước mắm, nước chấm, chỉ xơ dừa… Các mặt hàng nhập vào Huyện là cá, 
tôm, hàng thực phẩm công nghiệp, đồ dùng công nghiệp, vật tư máy móc cho sản xuất 
nông nghiệp, gỗ sắt thép cho xây dựng. 

- Quản lý hoạt động thương mại: ngành chức năng Huyện đã thực hiện việc rà soát 
hệ thống kinh doanh xăng dầu, kiểm tra các cơ sở chế biến theo quy hoạch của Tỉnh, 
sắp xếp chợ nông thôn, điều tra nắm bắt thông tin giá cả thị trường kịp thời báo cáo 
ngành Tỉnh. 
b. Dịch vụ: 

Các ngành dịch vụ định hướng phát triển chủ đạo như: dịch vụ vận tải, tài chính 
ngân hàng, bưu chính viễn thông…góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của 
huyện, vừa là các ngành khai thác sử dụng ít tài nguyên khoáng sản; vừa là các ngành 
ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học công nghệ. Cụ thể: 

- Dịch vụ vận tải: Khối lượng vận chuyển và luân chuyển hàng hóa, hành khách có 
tốc độ tăng đều đến nay, tuy nhiên vẫn còn hạn chế chưa đáp ứng hết nhu cầu đi lại, vận 
chuyển và luân chuyển hàng hóa của người dân trên địa bàn Huyện 

- Tài chính, ngân hàng: Hệ thống tài chính ngân hàng, tín dụng trên địa bàn huyện 
Chợ Gạo phát triển khá tốt. Đến nay trên địa bàn Huyện có 07 tổ chức tín dụng hoạt 
động, bao gồm các phòng giao dịch của các ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn Việt Nam huyện Chợ Gạo Tiền Giang; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn Việt Nam- Phòng giao dịch Bến Tranh, Phòng giao dịch ngân hàng 
chính sách xã hội Huyện, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 
Sacombank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Viettin bank, 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long MHB, Ngân 
hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam và các quỹ tín dụng (hiện có tại 03 xã, 
thị trấn là thị trấn Chợ Gạo, xã Bình Phục Nhứt và xã Đăng Hưng Phước). Mạng lưới 
tín dụng hoạt động có hiệu quả, tăng cường huy động vốn tại chỗ, hình thức cho vay đa 
dạng như: cho vay tín dụng, vay tiêu dùng, các hình thức tín dụng phi chính thức tự huy 
động trong dân; thủ tục cho vay được cải tiến, đáp ứng và phục vụ kịp thời các nhu cầu 
kinh doanh, sản xuất của các doanh nghiệp và nhân dân, thúc đẩy sản xuất phát triển. 

- Dịch vụ bưu chính viễn thông: Đến năm 2019, toàn Huyện có 40 trạm thu, phát 
sóng của các mạng di động giúp cho việc thông tin liên lạc được thông suốt, 5 bưu cục, 
13 điểm bưu điện văn hóa xã, 32 đại lý, điểm truy cập Internet; công tác kiểm tra, quản 
lý được thực hiện thường xuyên; công tác chuyển phát thư từ, báo chí được thực hiện 
kịp thời, đảm bảo thời gian. Hoạt động ngành bưu chính, viễn thông đảm bảo tốt, hệ 
thống thông tin và truyền thông trên địa bàn Huyện phát triển khá, các mạng di động đã 
phủ sóng đến tất cả các xã trong Huyện với chất lượng khá tốt 

- Dịch vụ nhà hàng khách sạn: hệ thống nhà hàng khách sạn trên địa bàn Chợ Gạo 
chưa phát triển, số lượng khách sạn nhà hàng có dịch vụ chất lượng cao đáp ứng cho 
nhu cầu khách du lịch còn hạn chế. 
c. Tính toán quy mô đất Thương mại dịch vụ: 
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- Hiện trạng hệ thống công trình TMDV – CN và TTCN: 

 1 chợ huyện tại thị trấn Chợ Gạo, quy mô khoảng 0,94ha; 

 19 xã và thị trấn có 20 chợ (tổng quy mô khoảng 3,4ha) tại trung tâm xã. 
- Định hướng đến năm 2045: 

 Chợ huyện mở rộng thêm tối thiểu 0,06ha để đạt quy mô 1ha (đảm bảo quy 
chuẩn); 

 Cấp đô thị: cần ưu tiên mở rộng chợ Bến Tranh (khoảng 0,2ha) để đạt tổng quy 
mô khoảng 0,4ha. 

 Bố trí thêm: khoảng 1,1ha (~4 cửa hàng thương mại dịch vụ tại 3 trung tâm cụm 
xã và xã Mỹ Tịnh An); 1-2 khu thương mại dịch vụ hỗn hợp sản xuất tiểu thủ công 
nghiệp, quy mô khoảng 50ha (tại xã Bình Ninh và đô thị Bến Tranh). 
* Chỉ tiêu tính toán cho công trình Chợ - TMDV:  

- Khu vực đô thị: gồm đô thị Bến Tranh (21.000 người), thị trấn Chợ Gạo 45.000 
người) tổng quy mô dân số đô thị khoảng 65.000 người. Cần: 

 Chợ đạt quy mô 1,6ha: trong đó ưu tiên nâng cấp chợ Bến Tranh thêm 0,46ha 
để đảm bảo tổng diện tích đạt nhu cầu. 

 Bố trí thêm 1 trung tâm thương mại dịch vụ đô thị: đạt quy mô 2.000m²/ công 
trình. Tại thị trấn Chợ Gạo 

- Khu vực các xã: bố trí thêm 3 công trình trung tâm thương mại dịch vụ tại trung 
tâm các cụm xã quy mô khoảng 1.000m²/ công trình. 

Bảng 36. Thống kê diện tích chợ và thương mại dịch vụ huyện Chợ Gạo định hướng 
đến năm 2045 

Tt Loại công trình 
Diện tích 

hiện trạng 
2019 

Quy mô 
2045 

Diện tích 
cần thêm 

  Khu vực các xã 3,21 4,1 0,90 
1 Chợ xã và cửa hàng dịch vụ trung tâm 3,21 3,21  
2 TT thương mại dịch vụ - TTCN, DVSX  0,9 0,90 

  Khu vực đô thị 1,14 61,4 60,26 
1 Chợ Huyện 0,94 1,0 0,06 
2 Chợ đô thị 0,19 0,4 0,21 
3 TT thương mại dịch vụ - TTCN, DVSX  60,0 60,00 

CỘNG 4,35 65,5 61,16 



Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 

 
141 

Bảng 37. Thống kê số lượng công trình chợ và thương mại dịch vụ huyện Chợ Gạo định 
hướng đến năm 2045 

TT Loại công trình 

công trình / 
sân bãi 

(hiện hữu / 
xây mới) 

Ghi chú 

  Khu vực các xã       

1 Chợ xã 18 
 

Mở rộng một số chợ có quy mô 
<0,15ha 

2 TT thương mại dịch vụ 3 3 Phân bổ thêm tại mỗi trung tâm cụm xã 

3 Khu tiểu thủ CN- SX 
TMDV  

1 Phân bổ thêm tại xã Bình Ninh 

 
Khu vực đô thị 

  
  

1 Chợ đô thị/ Chợ Huyện 3 
 

Mở rộng chợ Bến Tranh 

2 TT thương mại dịch vụ 1 1 bố trí thêm 1 tại chỗ Mỹ Tịnh an 

3 Khu tiểu thủ CN- SX 
TMDV  

1 Phân bổ thêm tại Đô thị Bến Tranh 

Cụ thể: 
Cụm xã số 1 (phía Nam): 
 - Hiện trạng khu vực gồm 7 chợ và 1 cửa hàng Bách Hóa Xanh. 
 - Định hướng: 

 Chợ xã: mở rộng một số chợ có quy mô <0,15ha: chợ Hòa Định (0,09ha), chợ 
Bình Ninh (0,11ha), chợ Bình Phan (0,05ha), chợ An Khương (0,13ha), chợ 
Cầu Đúc (0,08ha). 

 Cửa hàng dịch vụ và trung tâm thương mại: định hướng phân bổ 1 công trình 
tại trung tâm cụm xã, thuộc xã Bình Ninh. 

 Khu tiểu thủ công nghiệp, sản xuất thương mại dịch vụ: định hướng bố trí 1 
khu với quy mô khoảng 30ha tại xã Bình Ninh. 
Bảng 38. Thống kê số lượng công trình chợ và thương mại dịch vụ thuộc cụm 

xã phía Nam định hướng đến năm 2045 

STT Loại công trình 
Số lượng (ct) Ghi chú 

Hiện hữu Xây mới 
 

1 Chợ xã 7 - 

Mở rộng một số chợ có quy 
mô <0,15ha: chợ Hòa Định, 
Bình Ninh, Bình Phan, An 
Khương, Cầu Đúc. 

2 Cửa hàng dịch vụ và TTTM 1 1 Phân bổ tại trung tâm cụm 
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xã, thuộc xã Bình Ninh 

3 Khu tiểu thủ CN - SX TMDV   1 Phân bổ tại xã Bình Ninh 

Cụm xã số 2 (trung tâm): 
 - Hiện trạng khu vực gồm 6 chợ và 1 cửa hàng Bách Hóa Xanh. 

 - Định hướng: 

 Chợ xã: mở rộng một số chợ có quy mô <0,15ha: chợ Điền Mỹ (0,10ha), chợ 
Quơn Long (0,04ha), chợ Tân Thuận Bình (0,10ha). 

 Cửa hàng dịch vụ và trung tâm thương mại: định hướng phân bổ 1 công trình 
tại trung tâm cụm xã, thuộc xã Đăng Hưng Phước. 

Bảng 39. Thống kê số lượng công trình chợ và thương mại dịch vụ thuộc cụm xã 
trung tâm định hướng đến năm 2045 

STT Loại công trình Số lượng (ct) Ghi chú Hiện hữu Xây mới 

1 Chợ xã 6 - 

Mở rộng một số chợ có quy 
mô <0,15ha: chợ Điền Mỹ, 
Tân Thuận Bình, Quơn 
Long. 

2 Cửa hàng dịch vụ và 
Thương mại dịch vụ 1 1 

Phân bổ tại trung tâm cụm 
xã thuộc xã Đăng Hưng 
Phước 

Cụm xã số 3 (phía Tây Bắc): 

 - Hiện trạng khu vực có 5 chợ. 
 - Định hướng: 

 Chợ xã: mở rộng một số chợ có quy mô <0,15ha: chợ Tân Bình Thạnh 
(0,14ha). 

 Cửa hàng dịch vụ và trung tâm thương mại: định hướng phân bổ 1 công trình 
tại trung tâm cụm xã, thuộc xã Tân Bình Thạnh. 

 Khu thương mại dịch vụ: định hướng bố trí 1 khu tại xã Tân Bình Thạnh. 
Bảng 40. Thống kê số lượng công trình chợ và thương mại dịch vụ thuộc cụm xã 

phía Tây Bắc định hướng đến năm 2045 

STT Loại công trình Số lượng (ct) Ghi chú Hiện hữu Xây mới 

1 Chợ xã 5 - 
Mở rộng một số chợ có quy 
mô <0,15ha: chợ Tân Bình 
Thạnh. 

2 Cửa hàng dịch vụ và TTTM - 1 Phân bổ tại trung tâm cụm xã 
thuộc xã Tân Bình Thạnh 

3 Khu TMDV - 1 Phân bổ tại xã Tân Bình Thạnh 
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IV.4.3. Định hướng không gian phát triển Du lịch: 

- Huyện Chợ Gạo dù chưa phát triển mạnh về du lịch nhưng đã có những điều kiện 
cơ bản để phát triển du lịch cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa, tôn giáo, đã 
và đang khai thác du lịch nhà vườn thanh long, du lịch sông nước. Do đó, định hướng 
phát triển du lịch của huyện sẽ dựa trên việc khai thác các đặc trưng vùng và liên kết với 
các khu du lịch khác trong tỉnh Tiền Giang và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. 

- Trong Quy hoạch Phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và tầm nhìn 
đến năm 2030, xác định:  

+ Huyện Chợ Gạo nằm trong khu vực 1 (khu vực trung tâm) cùng với thành phố 
Mỹ Tho và huyện Châu Thành. 

+ Sản phẩm du lịch tiêu biểu của khu vực trung tâm bao gồm: du lịch sinh thái 
nghỉ dưỡng, tham quan tìm hiểu đời sống sinh hoạt cộng đồng, du lịch nghiên cứu tìm 
hiểu di tích lịch sử - văn hóa, du lịch nghiên cứu sản xuất nông nghiệp. Sản phẩm đặc 
trưng của khu vực này là du lịch sinh thái gắn với tham quan nghiên cứu di tích lịch sử - 
văn hóa. 

+ Hướng du lịch chủ yếu: hướng tiếp cận đến các điểm du lịch bằng đường bộ là 
Quốc lộ 1, Quốc lộ 50 và đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương; bằng 
đường thủy theo tuyến sông Tiền, sông Bảo Định và kênh Chợ Gạo. 

- Cụ thể các định hướng du lịch huyện Chợ Gạo là: 

+ Phát huy giá trị du lịch sinh thái vườn thái gắn với vùng sông nước ở xã Xuân 
Đông: vườn mai vàng (xã Xuân Đông), hình thành vùng phát triển du lịch sinh thái xã 
Xuân Đông gắn với sông nước kênh Chợ Gạo và sông Tiền trên địa bàn toàn xã. Kết 
hợp du lịch nhà vườn Thanh long (trái cây đặc sản địa phương) như vườn thanh long ở 
xã Quơn Long ; kết hợp du lịch làng nghề bó chổi ở xã Hoà Định. 

+ Kết nối với các tuyến du lịch của tỉnh để phát huy các điểm có lợi thế về du lịch 
của huyện như: khu di tích Óc Eo (Gò Thành), Đền thờ Thủ Khoa Huân, nhà ông 
Hương Trưởng Hoài (Xứ ủy Nam Kỳ), Khu căn cứ Huyện ủy (xã Trung Hòa), Bia lưu 
niệm Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Thị Lệ Chi và Lê Thị Ngọc Tiến (xã Hòa Định), 
Bia Dân công tải đạn (xã Song Bình)… góp phần phục vụ các tour, tuyến du lịch. Đầu 
tư kinh phí nâng cấp bia Căm thù Hoà Mỹ, mở rộng Đền thờ Thủ Khoa Huân, xây dựng 
Đền thờ Âu Dương Lân phục vụ cho du lịch và bảo tồn di tích văn hóa.  

Ưu tiên đầu tư bảo tồn và phát triển du lịch ở các điểm di tích cấp quốc gia là Di tích 
khảo cổ Gò Thành và Di tích Lịch sử Khu mộ Nguyễn Hữu Huân. Đầu tư cải tạo di tích 
cấp tỉnh khác để thu hút hoạt động tham quan du lịch của người dân địa phương và bổ 
sung thêm các điểm đến du lịch trong các tour cho du khách. 
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Định hướng phát triển du lịch gắn kết với hệ thống du lịch toàn vùng 

 

Các yếu tố đặc 
trưng của du lịch 
Chợ Gạo là: du 
lịch tham quan 
nông nghiệp 
công nghệ cao 
thanh long Chợ 
Gạo, du lịch văn 
hóa lịch sử tham 
quan di tích 
khảo cổ Gò 
Thành và đền 
thờ Thủ khoa 
Huân 

Một số điểm du lịch xung quanh huyện Chợ Gạo là các làng nghề làm nón, làm hủ 
hiếu, chùa Vĩnh Tràng, bảo tàng và vườn rau kĩ thuật cao. 
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Bảng 41. Thống kê các công trình di tich được xếp hạng 

TT TÊN DI TÍCH SỐ  
QUYẾT ĐỊNH 

XẾP 
HẠNG 

ĐỊA CHỈ 

 CÁC CÔNG TRÌNH DI TÍCH CẤP QUỐC GIA   
1 Di tích khảo cổ Gò Thành 3211/QĐ-BT 

ngày 12/12/1994 
cấp quốc 

gia 
Xã Tân Thuận 
Bình. 

2 Di tích Lịch sử dân tộc Khu 
mộ Nguyễn Hữu Huân 

112/VHQĐ ngày 
15/6/1987 

cấp quốc 
gia 

Xã Hòa Tịnh 

 CÁC CÔNG TRÌNH DI TICH CẤP TỈNH   

1 Địa điểm khảo cổ Chùa Bà 
Kết (chùa Long Phan) 

09/2000/QĐ-UB 
ngày 15/02/2000 

Di tích  
cấp tỉnh 

Ấp Bình Hưng, 
xã Bình Phan 

2 Địa điểm khảo cổ Giồng Dài 09/2000/QĐ-UB 
ngày 15/02/2000 

Di tích  
cấp tỉnh 

Ấp Trường Xuân 
A, xã Thanh Bình 

3 Nơi Thủ khoa Huân bị xử 
trảm 

09/2000/QĐ-UB 
ngày 15/02/2000 

Di tích  
cấp tỉnh 

Cầu Tịnh Hà, xã 
Mỹ Tịnh A 

4 Bia kỉ niệm đào sông Bảo 
Định 

09/2000/QĐ-UB 
ngày 15/02/2000 

Di tích 
 cấp tỉnh 

Ấp Phú Khương, 
xã Phú Khiết 

5 Mộ Âu Dương Lân 09/2000/QĐ-UB 
ngày 15/02/2000 

Di tích  
cấp tỉnh 

Ấp Phú Khương, 
xã Phú Khiết 

6 Nơi giặc gây tội ác 09/2000/QĐ-UB 
ngày 15/02/2000 

Di tích  
cấp tỉnh 

Ấp Hòa My, xã 
Bình Ninh 

7 Địa điểm Bảy Dũng sĩ Xóm 
Ao 

09/2000/QĐ-UB 
ngày 15/02/2000 

Di tích  
cấp tỉnh 

Ấp 6, xã Thanh 
Bình 

8 Miễu Điền 09/2000/QĐ-UB 
ngày 15/02/2000 

Di tích  
cấp tỉnh 

Ấp Mỹ Khương, 
xã Mỹ Tịnh An 

9 Đình Phú Khiết 1301/QĐ-UBND 
ngày 04/11/2013 

Di tích  
cấp tỉnh Xã Phú Khiết 

10 Đình Bình Đăng 2651/QĐ-UBND 
ngày 04/11/2014 

Di tích  
cấp tỉnh 

Xã Đăng Hưng 
Phước 

11 08 Dân công tải đạn hi sinh 2711/QĐ-UBND 
ngày 30/10/2014 

Di tích  
cấp tỉnh Xã Song Bình 

12 Khu căn cứ Huyện ủy Chợ 
Gạo 

3781/QĐ-UBND 
ngày 19/12/2017 

Di tích  
cấp tỉnh 

Ấp Trung Thạnh, 
xã Trung Hòa 

13 

Sự kiện 02 nữ Liệt sỹ - Anh 
hùng Lực lượng vũ trang 
nhân dân Lê Thị Lệ Chi và 
Lê Thị Ngọc Tiến hy sinh 
16/4/1972 

3781/QĐ-UBND 
ngày 19/12/2017 

Di tích  
cấp tỉnh 

Ấp Hòa Lạc 
Trung, xã Hòa 

Định 

(Nguồn: Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2020) 
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+ Khai thác các lễ hội đặc sắc văn hóa, tôn giáo thu hút du lịch: hằng năm tổ chức 
lễ hội kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Hữu Huân, Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân, 
lễ Phật ở Niệm Phật đường Liên hoa, Quan Âm phật đài (xã Xuân Đông), không chỉ bảo 
tồn văn hoá, bản sắc văn hóa, phát triển du lịch bền vững mà còn kích thích sự phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương; làm phong phú và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, 
tăng tính hấp dẫn du khách tham gia vào hoạt động của các loại hình du lịch sinh thái, 
du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng ở Chợ Gạo.  

+ Trên bờ kênh Chợ Gạo, tăng cường thêm các hoạt động diễn ra ở công viên rộng 
gần 7 ha ngoài hội hoa xuân tổ chức hằng năm như: tổ chức triển lãm, lễ hội về trái 
thanh long, tổ chức thêm các khu vui chơi, giải trí, khu mua sắm lưu niệm để thu hút 
thêm các hoạt động người dân và khách du lịch. 

 
Bản đồ định hướng phát triển du lịch huyện Chợ Gạo 
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IV.5. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT: 
- Trên tiêu chí có chính sách bảo vệ và bồi dưỡng đất, tăng cường công tác khuyến 

nông, các dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, khuyến khích áp dụng những tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững, lâu dài của huyện. 

- Áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp với điều kiện đất đai của huyện, đặc biệt tránh 
việc làm tăng độ phèn làm ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát triển của cây trồng vật nuôi, 
đặc biệt là vào mùa khô. Bảo vệ các công trình thủy lợi, giao thông phục vụ sản xuất. 

- Phối hợp tổ chức thực hiện đồng bộ các phương án quy hoạch như quy hoạch xây 
dựng phát triển đô thị, các trung tâm xã, các cụm công nghiệp và các công trình công công 
như giao thông, thủy lợi,… đảm bảo sử dụng tiết kiệm và hiệu quả trong việc sử dụng đất 
cho xây dựng mà không làm hạn chế đến tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện 
Định hướng sử dụng đất năm 2030, định hướng đến năm 2045 được bố trí như sau: 

Bảng 42. Quy hoạch sử dụng đất năm 2030, định hướng đến năm 2045 
 
TT 

 
Loại đất 

Định hướng sử dụng đất 
năm 2030 năm 2045 

(ha) (ha) 
1 Đất nông nghiệp  18.531,40 17.872,63 
2 Đất xây dựng  2.824,25 3.483,02 
2.1 Đất ở 1.420,00 1.800,26 
2.2 Đất công trình công cộng 212,50 255,79 
2.3 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 76,00 166,00 
    + Cụm công nghiệp 36,00  66,00 
    + TM-DV hỗn hợp kết hợp TTCN 40,00  100,00 
2.4 Đất hạ tầng kỹ thuật 1.071,20 1.216,42 
2.5 Đất có di tích lịch sử - văn hóa 3,18  3,18  
2.6 Đất cơ sở tín ngưỡng 27,97 27,97 
2.7 Đất quốc phòng, an ninh 13,40 13,40 
3 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 1.733,95 1.733,95 
  23.089,6 23.089,6 
Cụ thể quy hoạch sử dụng đất năm 2045: 
- Đất nông nghiệp: 17.872,63ha chiếm 77,41% tổng diện tích tự nhiên.  
- Đất xây dựng: 3.483,02ha chiếm 15,08% tổng diện tích tự nhiên. 
- Đất khác : 1.734,95ha chiếm 7,51% tổng diện tích tự nhiên. 
a. Định hướng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp: 

+ Đất chuyên trồng lúa nước: Diện tích năm 2045 là 5.002,75ha, Đất trồng lúa 
giảm so với hiện trạng. 

+ Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích là 840,65 ha. Diện tích năm 2019 là 
940,65 ha. Diện tích đất giảm do chuyển đổi từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất 
trồng cây lâu năm. Đồng thời chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông 
nghiệp nhiều hơn kế hoạch đề ra (thực hiện 2,09 ha/0,01 ha).  
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+ Đất trồng cây lâu năm: Diện tích năm 2045 là 11.833,40ha. Diện tích năm 2019 
là 13.080,47 ha, giảm so với hiện trạng.  

+ Đất nuôi trồng thuỷ sản: Diện tích 193,83 tăng so với năm 2019, do đất nuôi 
trồng thủy sản chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất ở nông thôn (kế 
hoạch: Không thay đổi chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản). 
b. Định hướng quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp: 

Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2045 là gồm đất xây dựng 3.483,02ha và đất 
khác 1.734,95ha tăng 1.239,80ha so với hiện trạng: 

Chi tiết các loại đất như sau: 
+ Tổng diện tích đất ở là 1.800,26ha, chiếm 7,80% tổng diện tích tự nhiên huyện 

Chợ Gạo. Quy mô tăng 1.239,80ha so với hiện trạng. Trong đó: 
Đất ở nông thôn: Diện tích năm 2019 là 1.041,16 ha, năm 2045 là 1.540,26 ha; 

tăng 727,20ha so với năm 2019. Quy mô chiếm 6,50% diện tích tự nhiên huyện. 
Trong năm 2019, huyện chủ yếu phát triển đất ở theo các tuyến dân cư do nhu cầu 

người dân khu vực nông thôn tách hộ trên địa bàn các xã (thực hiện 4,69 ha). Diện tích 
đất ở thực hiện thấp hơn chỉ tiêu đề ra do số hộ phát sinh thấp so với dự báo, nhu cầu 
tách hộ của người dân thấp; Đồng thời do chưa thực hiện khu dân cư hai bên đường 
Hùng Vương nối dài (32,28 ha). 

Đất ở đô thị: Diện tích năm 2019 là 31,90 ha, năm 2045 là 260ha; tăng 228,1ha so 
với năm 2019. Quy mô chiếm 1,13% tổng diện tích tự nhiên huyện 

+ Đất quốc phòng - an ninh: Tổng cộng 13,40ha, tăng 10,11ha so với hiện trạng 
năm 2019. 

- Đất quốc phòng: Diện tích định hướng là 10,11ha tăng so với hiện trạng khu vực 
quy hoạch.  

- Đất an ninh: Diện tích định hướng là 3,29ha, tăng so với hiện trạng khu vực quy 
hoạch. 

+ Đất công trình công cộng: Tổng cộng 255,79ha, chiếm 1,11% tổng diện tích tự 
nhiên huyện Chợ Gạo. Quy mô tăng 158,96ha so với hiện trạng. Trong đó: 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Diện tích định hướng là 11,92; tăng 3,26ha so với 
hiện trạng.  

- Đất xây dựng cơ sở y tế: Diện tích định hướng 5,63ha. Tăng 1,18ha so với hiện 
trạng vùng huyện. 

Trong năm 2019, diện tích đất y tế thực hiện 0,06 ha, chủ yếu xây dựng trạm y tế 
xã Bình Phục Nhứt (diện tích: 0,06 ha). Bên cạnh đó, địa bàn huyện còn xây dựng trạm 
y tế xã Song Bình (diện tích không tăng thêm do xây dựng trên diện tích hiện hữu với 
0,27 ha). Tổng diện tích trạm y tế hiện trạng là 4,47 

Đến năm 2045, định hướng thêm 1,17ha đất y tế cấp huyện 
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Diện tích đất cơ sở giáo dục và đào tạo 

năm 2045 là 67,2 ha, định hướng tăng thêm 26,30ha so với hiện trạng. 
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 Ngoài ra, địa bàn huyện còn xây dựng các điểm trường trên nền diện tích đất giáo 
dục hiện hữu với 2,38 ha, bao gồm: trường mầm non Hòa Tịnh (diện tích: 0,34 ha), 
trường mầm non Song Bình (diện tích: 0,25 ha), trường mầm non Quơn Long (diện tích: 
0,10 ha), trường Tiểu học Hòa Tịnh (diện tích: 0,30 ha), trường Tiểu học Song Bình, 
trường Tiểu học Hòa Định (diện tích: 0,66 ha), trường THCS Tịnh Hà (Cơ sở 2, diện 
tích: 0,73 ha - xã Mỹ Tịnh An). 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Diện tích năm 2018 là 15,63 ha, năm 2019 là 14,86 
ha; năm 2045 giảm so với năm 2019 là 0,77 ha. 

Trong năm 2045, đất trụ sở cơ quan thực hiện chuyển 0,77 ha/0,46 ha; chủ yếu 
chuyển sang đất xây dựng cơ sở văn hóa (xây dụng trung tâm văn hóa thể thao xã Long 
Bình Điền, Bình Phục Nhứt, Bình Phan, Song Bình, Quơn Long, Hòa Định và nhà văn 
hóa liên ấp Bình Hòa - Điền Mỹ - Thạnh Lợi, xã Long Bình Điền). Diện tích đất trụ sở 
cơ quan chuyển sang mục đích khác nhiều hơn kế hoạch. Do đó, diện tích đất trụ sở 
thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. 

- Đất khu vui chơi giải trí công cộng: Diện tích năm 2019 là 1,03 ha, năm 2045 
diện tích đất khu vui chơi giải trí công cộng không đổi là 1,03 ha 

- Đất cây xanh và cơ sở thể dục - thể thao: Diện tích định hướng 82,20ha 
Năm 2019 địa bàn huyện chủ yếu thực hiện Khu liên hợp thể thao Lương Hòa Lạc 

(diện tích: 0,81 ha) và các mảng xanh – sân thể thao tổng quy mô 12,53ha. Cần có thêm 
khoảng 76,55ha mảng xanh công cộng và sân vận động phục vụ cấp huyện. 

- Đất công trình bưu chính viễn thông: Diện tích năm 2019 là 0,68 ha, diện tích 
theo kế hoạch được duyệt là 0,68 ha, năm 2045 diện tích đất công trình bưu chính viễn 
thông là 0,68 ha, sử dụng phù hợp với kế hoạch đề ra. 

- Đất chợ: Diện tích năm 2019 là 5,89 ha, năm 2045 là 11,16ha diện tích loại đất 
này tăng 2,13ha so với hiện trạng. 

- Đất thương mại dịch vụ: Diện tích định hướng là 54,34 ha, tăng so với hiện trạng. 
Trong năm diện tích đất thương mại dịch vụ thực hiện 0,02 ha do người dân chuyển 
mục đích sử dụng từ cây lâu năm sang đất thương mại dịch vụ trên địa bàn xã Bình 
Ninh. Mời gọi được đầu tư thực hiện khu thương mại dịch vụ xã Long Bình Điền (DT: 0,2 
ha) và khu showroom, công viên và dịch vụ ăn uống (xã Lương Hòa Lạc - DT: 0,17 ha). 
Định hướng các trung tâm thương mại tại 03 trung tâm cụm xã 

+ Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Tổng cộng 166ha, chiếm 0,72% 
tổng diện tích tự nhiên huyện Chợ Gạo. Quy mô tăng 129,42ha so với hiện trạng. Trong 
đó: 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Diện tích năm 2019 là 30,12 ha, năm 2045 
là 100 ha; tăng 63,42ha so với hiện trạng. 

Trong năm 2019, địa bàn huyện thực hiện 5,95 ha. Chủ yếu xây dựng cơ sở chế 
biến thạch dừa (diện tích: 1,50 ha, xã Bình Ninh), xây dựng cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp (sản xuất từ trái dừa, diện tích: 3,20 ha, xã Bình Ninh); Đồng thời thực hiện 



Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 

 
151 

chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân từ đất nông nghiệp sang đất cơ sở 
sản xuất phi nông nghiệp (diện tích: 1,25 ha). Tuy nhiên, đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp thấp hơn kế hoạch do trong năm thực hiện cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (sản 
xuất từ trái dừa) với diện tích thấp hơn kế hoạch (thực hiện 3,20 ha/5,49 ha); đồng thời 
chưa thực hiện dự án đầu tư sản xuất và chế biến nông sản Long Bình Điền (diện tích: 
2,40 ha).  

- Đến năm 2045 định hướng thêm các phát triển công nghiệp – tiểu thủ công 
nghiệp - khu thương mại – dịch vụ tại xã Phú Kiết (giáp ranh phía Bắc xã Lương Hòa 
Lạc) và xã Bình Ninh, mỗi khu quy mô 50ha 

- Đất công nghiệp: năm 2045 là 66ha; tăng 66ha so với hiện trạng. 
+ Đất hạ tầng kỹ thuật: Tổng cộng 1.211,82ha, chiếm 5,25% tổng diện tích tự 

nhiên huyện Chợ Gạo. Quy mô tăng 308,93ha so với hiện trạng. Trong đó 
 - Đất giao thông: 1.004,60ha, chiếm 4,35% tổng diện tích đất tự nhiên. 
- Đất xử lý chất thải rắn: 3,61ha, chiếm 0,02% tổng diện tích đất tự nhiên. 
- Đất nghĩa trang – nghĩa địa: 109,01ha, chiếm 0,47% diện tích đất tự nhiên. 
- Đất thủy lợi: 46,80ha, chiếm 0,2% tổng diện tích đất tự nhiên. 
- Đất công trình năng lượng:12,41ha, chiếm 0,05% tổng diện tích đất tự nhiên. 
- Đất hạ tầng kỹ thuật khác: 40ha, chiếm 0,17% tổng diện tích đất tự nhiên. 
+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Diện tích năm 2019 là 3,20 ha, năm 2045 giảm 

còn 3,18. Thực hiện các định hướng mở rộng lộ giới đường, làm giảm một phần nhỏ quy 
mô 1 trong các khu văn hóa. 

+ Đất cơ sở tín ngưỡng: Diện tích năm 2019 đất cơ sở tín ngưỡng có diện tích 
9,90 ha, diện tích trong năm 2045 là 9,68 ha, năm 2020 giảm 0,03 so với năm 2019. 

Chủ yếu đất cơ sở tín ngưỡng chuyển sang đất văn hóa (xây dựng nhà văn hóa liên 
ấp Hòa Bình, Hòa Ninh - xã Hòa Tịnh). 

Đất sông, kênh, rạch: Diện tích năm 2018 là 1.744,31 ha, năm 2019 diện tích 
đất sông, rạch là 1.744,53 ha, năm 2045 tăng 0,22 ha so với năm 2018. 

Theo kế hoạch được duyệt, diện tích đất sông rạch là 1.744,53 ha. Năm 2019 là 
1.744,53 ha, thực hiện phù hợp với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Diện tích đất sông rạch thực 
hiện tăng 0,22 ha, chủ yếu mở rộng kênh Bình Hòa B (xã Song Bình) theo kế hoạch. 
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Bảng 43. Thống kê cơ cấu sử dụng đất Huyện Chợ Gạo đến năm 2045 

STT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 
Diện Tích Đất (ha) Tỷ lệ 

(%) Năm 2020 Năm 2030 Năm 2045 
1 Đất nông nghiệp 18.790,54 18.531,40 17.872,63 77,41 
1.1 Đất trồng lúa  5.002,75 5.002,75 5.002,75 21,67 
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác  940,65 940,65 840,65 3,64 
1.3 Đất trồng cây lâu năm 12.752,76 12.443,17 11.833,40 51,25 
1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản  93,83 143,83 193,83 0,84 
1.5 Đất lâm nghiệp 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6 Đất nông nghiệp khác 0,55 1,00 2,00 0,01 
2 Đất xây dựng 2.565,11 2.824,25 3.483,02 15,08 
2.1 Đất ở  1.131,56 (*) 1.420,00(*) 1.800,26(*) 7,80 
   - Đất ở nông thôn 1.081,85 1.200,00 1.540,26 6,67 
   - Đất ở đô thị 49,71 220,00 260,00 1,13 
2.2 Đất công trình công cộng 176,37 212,50 255,79 1,11 
   - Đất trụ sở cơ quan 18,98 18,98 18,98 0,08 
   - Đất xây dựng cơ sở y tế 5,95 5,63 5,63 0,02 
   - Đất xây dựng cơ sở giáo dục 44,60 58,81 67,20 0,29 
   - Đất cơ sở văn hóa 11,73 11,92 11,92 0,05 

   - Đât cây xanh - TDTT ,khu vui chơi 
giải trí 59,97 76,80 82,20 0,36 

   - Đất sinh hoạt cộng đồng 3,68 3,68 3,68 0,02 
   - Đất chợ 8,03 8,03 11,16 0,05 

   - Đất công trình bưu chính, viễn 
thông 0,68 0,68 0,68 0,00 

   - Thương mai dịch vụ 22,75 27,97 54,34 0,24 
2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 31,15 31,15 31,15 0,13 
   - Đất tôn giáo 18,29 18,29 18,29 0,08 
   - Đất tín ngưỡng 9,68 9,68 9,68 0,04 
   - Đất di tích lịch sử- văn hóa 3,18 3,18 3,18 0,01 

2.4 Đất sản xuất kinh doanh phi nông 
nghiệp 157,72 76,00 166,00 0,72 

   - Đất cơ sở sản xuất phi N.nghiệp 44,72 40,00 100,00 0,43 
   - Đất công nghiệp 113,00 36,00 66,00 0,29 
2.5 Đất hạ tầng kỹ thuật 1.054,92 1.071,20 1.216,42 5,27 
   - Đất giao thông 894,87 874,38 1.004,60 4,35 
   - Đất xử lý chất thải rắn 3,61 3,61 3,61 0,02 
   - Đất nghĩa trang, nghĩa địa 109,01 109,01 109,01 0,47 
   - Đất thủy lợi 45,03 46,80 46,80 0,20 
   - Đất công trình năng lượng 2,41 7,41 12,41 0,05 
   - Đất hạ tầng kỹ thuật khác 0,00 30,00 40,00 0,17 
2.6 Đất quốc phòng, an ninh 13,40 13,40 13,40 0,06 
3 Đất khác 1.733,95 1.733,95 1.733,95 7,51 
3.1 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 1.733,95 1.733,95 1.733,95 7,51 
3.2 Đất chưa sử dụng 0,00 0,00 0,00 0,00 

TỔNG 23.089,60 23.089,60 23.089,60 100 

(*Tách riêng diện tích đất nông nghiệp xen cài và đất xây dựng kỹ thuật trong đất ở)
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IV.6. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU VỰC BẢO TỒN, KHU VỰC 
BẢO VỆ CẢNH QUAN: 
IV.6.1. Định hướng phát triển các khu vực bảo tồn cảnh quan tự nhiên: 

Vùng cảnh quan thiên nhiên Huyện chợ Gạo được chia thành một số khu vực 
chính như sau: 
a. Vùng cảnh quan sông nước tự nhiên: 

- Huyện Chợ Gạo có mật độ dòng chảy khá dày với tổng chiều dài 795,9km của các 
con sông và kênh rạch. Diện tích nông nghiệp hiện trạng khoảng 19.212,4ha (chiếm 
83,21%). Trong đó, cây lúa là sản phẩm chủ lực của huyện với diện tích sản xuất trên 
9.500ha, hình thành nên mô hình cánh đồng lớn gắn liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất; 
Tập trung phát triển mô hình trồng chuyên màu và xác định thanh long là 01 trong 07 
sản phẩm chủ lực của địa phương. Do các đặc điểm về điều kiện tự nhiên và hiện trạng 
sử dụng đất nên cảnh quan chủ yếu của khu vực là cảnh quan vùng sản xuất nông 
nghiệp gắn với cảnh quan sông nước đặc trưng. 

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tự nhiên của huyện theo hướng vừa bảo 
vệ, vừa khai thác giá trị cảnh quan dọc kênh Chợ Gạo, kênh Chín Qưới, kênh Mới, kênh 
Lộ Tổng, kênh Tham Thu, sông Tiền, sông Bảo Định. 

 
Cảnh quan kênh Chợ Gạo 

- Giải pháp quy hoạch xây dựng định hướng kết hợp việc giữ gìn điều kiện tự nhiên, 
chất lượng môi trường nước sông Tiền, sông Bảo Định, kênh Chợ Gạo... để khai thác 
dịch vụ du lịch hướng sinh thái, phát huy tiềm năng lợi thế mặt tiền sông cho các hoạt 
động sản xuất hướng công nghiệp, giao thông đường thủy. Có các giải pháp phân vùng 
phát triển, các vùng cảnh quan tự nhiên cần bảo vệ hạn chế xây dựng, các vùng nông 
nghiệp để thuận lợi công cộng tác quản lí và bảo tồn trong quá trình triển của địa 
phương. 
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 b. Vùng thuần nông nghiệp và các làng xóm: 

- Không gian khu vực trồng trọt vườn thanh long, vườn bưởi, vườn dừa gắn với khu 
ở làng xóm kết hợp với không gian kênh sông tự nhiên.  

- Đặc trưng khu vực phát triển gồm các khu trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn 
bám theo các trục đường tỉnh và đường huyện gắn liền với khu sản xuất nông nghiệp 
(đặc trưng văn hóa nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long). 

- Định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu vực nông thôn ngoại thị 
theo hướng phát triển bền vững, đảm bảo kết nối thuận lợi hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng 
xã hội phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Kiểm soát sự phát triển cân 
bằng các khu dân cư nông thôn và sản xuất nông nghiệp. 

- Định hướng tổ chức không gian cảnh quan: kiểm soát hình thái phát triển dân 
cư ở mức mật độ thấp; cảnh quan nhấn mạnh tính chất vườn hoa màu, đồng ruộng ở 
nông thôn. Tuyến đường ven sông Tiền tổ chức giao thông cơ giới tốc độ chậm, hạn chế 
xe vận tải và việc phát triển các kho trung chuyển nông sản. Cảnh quan cây xanh tạo 
không khí thanh bình, yên tĩnh.  

  
Hình minh họa -Vườn trồng cây hoa màu Làng xóm – khu ở nông thôn 
c. Vùng cảnh quan tự nhiên gắn với các di tích văn hóa – lịch sử: 

- Đây là vùng cảnh quan đặc trưng miền đồng bằng Tây Nam Bộ, khu vực bao gồm 
mảng xanh dọc sông Tiền, sông Bảo Định và kênh Chợ Gạo. Định hướng đây là khu 
vực dự trữ xanh, bảo tồn cảnh quan tự nhiên kết hợp khai thác du lịch sinh thái có kiểm 
soát. Ngoài ra đây là vành đai xanh giúp cân bằng khí hậu khu quy hoạch và giảm thiểu 
tác động biến đổi khí hậu (nước biển dâng, chống xói mòn và xâm thực biển…) 

- Bên cạnh đó các khu vực có yếu tố di tích văn hóa – lịch sử cần khoanh vùng hạn 
chế đô thị hóa giữ lại nét độc đáo cho không gian Vùng 

- Định hướng tổ chức không gian cảnh quan: Bảo tồn cảnh quan tự nhiên, hạn 
chế tác động của con người đối với môi trường tự nhiên. Hỗ trợ và phát triển kinh tế của 
người dân trong khu vực này thông qua nhiều hình thức như một địa điểm du lịch, một 
khu vực làng nghề, du lịch homestay... Xây dựng các hồ điều hòa tại khu vực ven sông 
Tiền và quản lý tác động của con người, trong đó đặc biết chú ý đến tác động do khai 
thác du lịch sinh thái. 
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Khu vực di tích Gò Thành Làng nghề bó chổi hòa định 

IV.6.2. Định hướng bảo tồn các công trình có giá trị văn hóa lịch sử: 
- Huyện Chợ Gạo không có nhiều công trình có giá trị văn hóa lịch sử được xếp 

loại di tích cũng như thu hút nhiều khách du lịch trong các tour du lịch, có di tích Gò 
Thành được công nhận di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia năm 1994 và Đền thờ Anh 
hùng dân tộc Nguyễn Hữu Huân ở xã Hòa Tịnh. Một số công trình văn hóa lịch sử gắn 
liền với đời sống văn hóa của người dân chợ Gạo như: Niệm Phật đường Liên hoa (xã 
Xuân Đông), ngôi nhà cổ (xã Lương Hoà Lạc), giồng Bà Phúc ở xã Song Bình, chùa Bà 
Kết ở xã Bình Phan, Mộ Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân ở Phú Kiết và các ngôi đình 
như Bình Đăng, Phú Kiết, An Lạc. Cầu Chợ Gạo là cầu dây văng mang tính biểu trưng 
cho thị trấn chợ Gạo. 

- Công tác bảo tồn, trùng tu các công trình góp phần nâng cao đời sống văn hóa 
của người dân, cũng như góp phần phát triển du lịch của địa phương kết hợp với tham 
quan du lịch sinh thái sông nước miệt vườn. 

- Kết hợp các yếu tố phi vật thể với công trình văn hóa lịch sử để làm rõ hơn được 
các giá trị tinh thần, các truyền thống văn hóa của khu vực tạo ra nét đặc trưng riêng cho 
khu vực.  

Bảng 44. Thống kê công trình di tích cấp Tỉnh thuộc huyện Chợ Gạo 

 
 

STT Tên công trình di tích cấp Tỉnh Vị trí trên địa bàn huyện  
1 Nơi xử trảm Thủ Khoa Huân Mỹ Tịnh An 
2 Mộ cụ Âu Dương Lân Phú Kiết 
3 Bia lưu niệm Đào kênh Bảo Định Phú Kiết 
4 Miếu Điền Mỹ Tịnh An 
5 Bia lưu niệm chiến tích BảyDũng Sĩ Xóm Ao Thanh Bình 
6 Giồng Dài Xã Thanh Bình 
7 Khu di tích khảo cổ Bà Kết (Chùa Long Phan) Bình Phan 
8 Bia Căm Thù Bình Ninh 
9 Đình Bình Đăng Đăng Hưng Phước 
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Di tích Gò Thành Công trình nhà cổ 

  
Đền thờ thủ khoa Huân Cầu Chợ Gạo 

 
IV.6.3. Định hướng bảo vệ cảnh quan và môi trường các khu vực nông thôn: 

Trong định hướng phát triển vùng huyện đảm bảo tiêu chí huyện nông thôn mới 
với tầm nhìn hướng đô thị hóa để phát triển đạt 2 đô thị trung tâm vùng trong giai đoạn 
2030 và đến 2045 là phát triển kinh tế xã hội của địa phương nhưng phải đi kèm với các 
công tác bảo vệ môi trường tự nhiên và các công trình văn hóa lịch sử là rất cần thiết. 
Theo đó định hướng quy hoạch xây dựn vùng huyện đảm bảo các yếu tố: 

- Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và công trình di tích văn hóa lịch sử. 

- Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên dọc sông Tiền, sông Bảo Định và các kênh Chợ 
Gạo, kênh Chín Qưới, kênh Mới, kênh Lộ Tổng, kênh Tham Thu trong khu vực. 

- Bảo vệ môi trường các vùng cảnh quan tự nhiên và công trình văn hóa lịch sử, hạn 
chế ô nhiêm môi trường từ khu dân cư và khu sản xuất công nghiệp, sản xuất nông 
nghiệp. Tạo ra môi trường trong lành cải thiện đời sống người dân và phát triển du lịch 
sinh thái kết hợp nông nghiệp và văn hóa lịch sử, đời sống của khu vực. Du lịch muốn 
phát triển không thể không gắn chặt với môi trường, bao gồm cả môi trường xã hội – 
văn hóa và môi trường tự nhiên. Nếu môi trường văn hóa bảo đảm cho du lịch hướng 
đến văn minh; thì môi trường tự nhiên là cơ sở cho sự phát triển bền vững của du lịch. 
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Cảnh quan vùng nông nghiệp: Vùng sản 
xuát nông nghiệp theo xu hướng công 
nghệ kỹ thuật cao sẽ áp dụng tại huyện. 
Góp phần phát triển kinh tế xã hội theo 
hướng tạo ra các sản phầm chất lượng cao. 
Và phát triển du lịch thăm quan vườn trái 
cây, thăm cánh đồng và trải nghiệm làm 
nông dân. 

  
Bảo vệ cảnh quan hành lang ven sông 

rạch, phát triển du lịch sông nước, 
Du lịch thăm quan, tìm hiểu văn hóa lịch 

sử của nền văn hóa từng trải qua. 

- Bảo vệ môi trường đối với hoạt động du lịch, bởi môi trường không những là điều 
kiện để diễn ra các hoạt động du lịch mà còn là yếu tố quyết định sự hấp dẫn du lịch đó 
đặc biệt là trong xu hướng phát triển du lịch bền vững. Trong đó, việc bảo vệ môi 
trường cần được nhìn nhận dưới nhiều góc độ trong đó nghiên cứu khả năng sức chứa 
của điểm đến du lịch để không dẫn tới tình trạng quá tải, tác động tiêu cực, ảnh hưởng 
đến cảnh quan và môi trường sống: lượng nguồn tài nguyên sẵn có, số lượng khách 
tham quan và lượng tài nguyên và dịch vụ mà mỗi cá nhân đó sử dụng. 

- Khi xây dựng các quy hoạch phát triển du lịch đều phải phải tính đến sức chứa tối 
đa trong các đề án, dự án quy hoạch phát triển du lịch. Để tính toán được điều này đòi 
hỏi rất nhiều số liệu kèm theo như hệ thống xử lý rác thải, hệ thống xử lý nước, cung 
cấp nước sạch, loại hình kinh doanh du lịch, số lượng phòng nghỉ tối đa cho du khách. 
Có như vậy các địa phương mới biết được mình đang thiếu cái gì, yếu lĩnh vực nào 
trong quá trình phát triển du lịch, từ đó có những định hướng, kêu gọi đầu tư vào các cơ 
sở hạ tầng thiết yếu phục vụ nhu cầu của du khách và bảo vệ tốt môi trường. 
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IV.7. ĐỊNH HƯỚNG PHÂN BỐ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH XÃ HỘI: 
IV.7.1. HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CẤP VÙNG:. 

- Quy mô dân số lập quy hoạch đến năm 2030 là 145.000 người và định hướng 2045 
là 280.000 người. Theo đó, Đất giáo được xác định : 

Bảng 45. Bảng tính toán nhu cầu đất giáo dục định hướng  đến năm 2045 

T
T Cấp trường 

Chỉ tiêu  Năm 2030 Năm 2045 

(chỗ/1000 
người) 

(m²/ 
chỗ) 

Hiện 
hữu Sỗ chỗ DT đất 

(ha) Sỗ chỗ DT đất 
(ha) 

1 Mầm non 50 12 19 12.250 14,70 14.000 16,80 
2 Tiểu học 65 10 19 15.925 15,93 18.200 18,20 
3 THCS 55 10 12 13.475 13,48 15.400 15,40 
4 THPT 40 15 4 9800 14,70 11.200 16,80 

Tổng cộng        58,80   67,20 
 

Bảng 46. Thống kê hệ thống đất giáo dục Huyện Chợ Gạo định hướng đến 2045 

T
T LOẠI 

Số trường Quy mô Diện tích Diện tích 
(cần thêm) Hiện 

hữu 
Xây 
mới 

Hiện hữu 
(ha) 

Đến 
2030 đến 2045 

1 Trường Mẫu giáo 19  6,36 14,70 16,8 10,44 
2 Trường tiểu học 19  14,77 15,93 18,2 3,43 
3 Trường THCS 12  9,77 13,48 15,4 5,63 
4 Trường THPT 4 3 

6,41 14,70 16,8 10,39 
5 Trường nghề 1  

CỘNG   37,31  67,2 19,45 
- Ghi chú: Phương án quy hoạch xây dựng được xây dựng cân đối để phù hợp với quy hoạch 
ngành giáo dục. 

a. Đối với Mẫu giáo và Trường tiểu học:  
 Hiện nay hệ thống trường mẫu giáo và tiểu học được bố trí phủ kín các đơn vị 
hành chánh tại xã/ thị trấn cơ bản đạt chuẩn (các xã đều được công nhận đạt chuẩn xã 
nông thôn mới). Theo đó, về quy mô cần dành quỹ đất 10,44ha cho đất mẫu giáo và 
3,43ha cho tiểu học theo hướng uu tiên cho các vị trí đô thị như Chợ Gạo và Bến Tranh. 
Các trường hiện hữu đã đạt chuẩn cơ bản, có thể mở rộng thêm, để đảm bảo theo quy 
mô dân số xã tăng thêm hạn chế tăng thêm trường tại các xã. 
b. Đối với Trường trung học cơ sở:  
 Hiện trạng toàn huyện có 12 trường gần như phủ kín các đơn vị hành chánh của 
huyện (12/19: Thị trấn Chợ gạo và xã Lương Hòa Lạc đều có 1 trường, cụm II có 4 
trường, cụm II có 3 trường, cụm III có 3 trường).   
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 Theo đó giải pháp quy hoạch đinh hướng trong tương lai (đến 2045) cần thêm 
khoảng 5,63ha cho việc xây dựng trường THCS (có thể bố trí 2-3 trường). Mặt khác, do 
các vị trí đô thị (thị trấn Chợ Gạo, xã Lương Hòa Lạc) đều đã có trường THCS, Cụm I 
lại có đến 4 trường, nên định hướng có thể bố trí thêm 2 trường cho mỗi cụm xã II và III 
(xem phân vùng cụm xã) để phục vụ bổ sung cho nhu cầu phát triển các xã trong cụm.  
c. Đối với Trường phổ thông trung học và trường dạy nghề:  

- Các trường trung học phổ thông đảm bảo bán kính phục vụ được tính toán theo 
3 cụm xã và 2 đô thị đảm bảo phục vụ cho quy mô dân số 20.000-30.000 người (2-3 
đơn vị xã /thị trấn).  

- Bố trí thêm trường trung học phổ thông (trường cấp 3), kết hợp mở rộng 04 
trường hiện có, đảm bảo quy mô phục vụ 280.000 người đến năm 2045, diện tích tối 
thiểu 16,8ha. 

Bảng 47. Thống kê tính toán nhu cầu trường THPT cân đối trên toàn huyện đến năm 2045 

TT Tên đơn vị 
Dân số (người) Diện tích 

(Hiện 
trạng) 

Dân số 
tăng 

Trường 
THPT hiện 

trạng 
Đến 
2030 

Đến 
2045 

1 Thị trấn Chợ Gạo 7.497 40.000 45.000 304,84 37.503 2 hiện hữu 
2 Đô thị Bến Tranh 10.791 18.000 21.000 958,10 10.209 1 xây mới 

3 Cụm xã số 1 (phía 
Nam) 62.696 69.200 79.000 8.930,04 16.304 1 hiện hữu 

1 xây mới 

4 Cụm xã số 2 (Trung 
Tâm) 53.298 58.800 67.400 6.205,19 14.102 1 xây mới 

5 Cụm xã số 3 (phía Tây 
Bắc) 53.429 59.000 67.600 6.691,42 14.171 1 hiện hữu 

Cộng 187.711 245.000 280.000 23.089,6 92.289 7 trường 
- Giải pháp bố trí thêm 03 trường được bố trí ưu tiên: 
+ 01 cho đô thị Bến Tranh (Lương Hòa Lạc chưa có trường PTTH nào);  
+ 01 bố trí ở xã Bình Ninh (hiện nay chưa có trường PTTH nào), tại khu vực trung tâm 
công trình công cộng cụm xã I. 
+ 01 bố trí ở xã Đăng Hưng Phước (hiện nay chưa có trường PTTH nào), tại khu vực 
trung tâm công trình công cộng cụm xã II. 
Theo đó hệ thống công trình giáo dục cấp huyện gồm có: 
+Trường THPT Chợ Gạo (tại thị trấn Chợ Gạo); 
+Trường THPT Trần Văn Hoài (tại thị trấn Chợ Gạo); 
+Trường THPT Thủ Khoa Huân (tại xã Mỹ Tịnh An); 
+Trường THPT Bình Phục Nhứt (tại xã Bình Phục Nhứt); 
+Trường THPT tại xã Bình Ninh – xây mới tại trung tâm cụm xã phía Nam; 
+Trường THPT tại xã Lương Hòa Lạc – xây mới tại trung tâm cụm xã phía Tây Bắc; 
+Trường THPT tại xã Đăng Hưng Phước – xây mới tại trung tâm cụm xã Trung tâm; 
+Trung tâm dạy nghề huyện tại xã Tân Thuận Bình. 
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- Phương án Quy hoạch định hướng vùng Huyện Chợ Gạo được chia thành 3 
cụm phát triển chính và 2 đô thị (Thị trấn Chợ Gạo và đô thị Bến Tranh). Hệ thống công 
trình giáo dục tại các cụm xã/ đô thị cụ thể như sau: 
- Cụm xã số 1 (phía Nam): gồm các xã: xã Xuân Đông, xã Hòa Định, xã An Thạnh 
Thủy, xã Bình Ninh, xã Bình Phục Nhứt, xã Bình Phan; dân số tăng khoảng 16.304 
người. Nhu cầu công trình giáo dục cụ thể như sau: 

 Khu vực có tổng cộng 06 trường mẫu giáo, 06 trường tiểu học, 04 trường trung 
học cơ sở (phân bổ tại các ấp Bình Ninh, Thạnh Hòa, Tân Thuận, Bình Phú) và 
01 trường trung học phổ thông (phân bổ tại xã Bình Phục Nhứt); 

 Các trường mẫu giáo và trường tiểu học phân bố đều ở mỗi xã, đáp ứng đủ nhu 
cầu của từng xã; 

 04 trường trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông bố trí hợp lý, đáp ứng 
được nhu cầu hiện hữu của người dân khu vực. 

 Khu vực được định hướng bố trí thêm 1 trường THPT tại trung tâm cụm xã, 
thuộc xã Bình Ninh, để đảm bảo quy mô phục vụ người dân trong tương lai. 
Bảng 48. Thống kê hệ thống trường THPT cụm phía Nam đến năm 2045 

Tên đơn vị 
Dân số (người) Diện tích 

hiện trạng 
(ha) 

Dân số 
tăng 

(người) 
Định hướng Hiện 

trạng 
Đến 
2030 

Đến 
2045 

Cụm xã số 1 – 
Cụm phía Nam 62.696 69.200 79.000 8.930,04 16.304 

Bố trí thêm 1 trường 
THPT tại trung tâm cụm 
xã thuộc xã Bình Ninh 

 
Sơ đồ phân bố công trình giáo dục cụm phía Nam 
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- Cụm xã số 2 (Trung Tâm): gồm 5 xã: xã Long Bình Điền, xã Song Bình, xã Đăng 
Hưng Phước, xã Tân Thuận Bình, xã Quơn Long; dân số tăng khoảng 14.102 người. 
Nhu cầu công trình giáo dục cụ thể như sau: 

 Khu vực có tổng cộng 5 trường mẫu giáo, 5 trường tiểu học, 3 trường Trung học 
cơ sở và 1 trung tâm dạy nghề huyện. 

 Các trường mẫu giáo và trường tiểu học phân bố đều ở mỗi xã, đáp ứng đủ nhu 
cầu của từng xã; 

 Ba trường trung học cơ sở bố trí hợp lý, đáp ứng được nhu cầu của người dân 
khu vực; 

 Khu vực được định hướng bố trí thêm 1 trường Trung học phổ thông mới tại 
trung tâm cụm xã, thuộc xã Đăng Hưng Phước, để đảm bảo quy mô phục vụ 
người dân trong tương lai. 

Bảng 49. Thống kê hệ thống trường THPT cụm trung tâm đến năm 2045 

Tên đơn vị 

Dân số (người) Diện tích 
hiện 
trạng 
(ha) 

Dân số 
tăng 

(người) 
Định hướng Hiện trạng Đến  

2030 
Đến  
2045 

Cụm xã số 2 – 
Cụm trung tâm 53.298 58.800 67.400 6.205,19 14.102 

Bố trí thêm 1 tr.THPT 
tại trung tâm cụm xã 
thuộc xã Đăng Hưng 
Phước 

 
Sơ đồ phân bố công trình giáo dục cụm trung tâm 
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- Cụm xã số 3 (Tây Bắc): gồm 6 xã: xã Phú Kiết, xã Hòa Tịnh, xã Mỹ Tịnh An, xã 
Trung Hòa, xã Tân Bình Thạnh, xã Thanh Bình, dân số tăng khoảng 14.171 người. Nhu 
cầu công trình giáo dục cụ thể như sau: 

 Khu vực có tổng cộng 6 trường mẫu giáo, 6 trường tiểu học, 4 trường Trung học 
cơ sở (phân bố tại ấp Nhựt Tân, ấp Bình Long và xã Mỹ Tịnh An) và 1 trường 
Trung học phổ thông (phân bổ tại xã Mỹ Tịnh An). 

 Các trường mẫu giáo và trường tiểu học phân bố đều ở mỗi xã, đáp ứng đủ nhu 
cầu của từng xã; 

 4 trường trung học cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu của người dân khu vực; 
 Quy mô công trình giáo dục của khu vực đủ đáp ứng nhu cầu của người dân 

trong tương lai, vì vậy không cần mở rộng hay xây mới. 
Bảng 50. Thống kê hệ thống trường THPT cụm phía Tây Bắc đến năm 2045 

Tên đơn vị 

Dân số (người) Diện tích 
hiện 

trạng 
(ha) 

Dân số 
tăng 

(người) 
Định hướng Hiện trạng  Đến  

2030 
Đến  
2045 

Cụm xã số 3 – 
Cụm Tây Bắc 53.429 59.000 67.600 6.691,42 14.171 

Hiện trạng đáp 
ứng đủ nhu cầu 
trong tương lai 

 
Sơ đồ phân bố công trình giáo dục cụm phía Tây Bắc 
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-  Thị trấn Chợ Gạo: Đến năm 2045, dân số tăng thêm khoảng 37.000 người. 
Nhu cầu công trình giáo dục cụ thể như sau: 

  Khu vực có tổng cộng 1 trường mẫu giáo thị trấn Chợ Gạo, 1 trường tiểu học, 1 
trường trung học cơ sở và 2 trường trung học phổ thông. 

 Quy mô công trình giáo dục của khu vực đủ đáp ứng nhu cầu của người dân 
trong tương lai. 

Bảng 51.Thống kê hệ thống trường THPT thị trấn Chợ Gạo đến năm 2045 

Tên đơn vị 
Dân số (người) 

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha) 

Dân số 
tăng 

(người) 
Định hướng 

Hiện  
trạng  

Đến  
2030 

Đến  
2045 

Thị trấn Chợ Gạo 7.497 40.000 45.000 304,84 37.503 

Hiện trạng 
đáp ứng đủ 

nhu cầu 
trong tương 

lai 
* Thị trấn Chợ Gạo đã có 2 trường (cần mở rộng để đảm bảo quy mô diện tích 

phục vụ cho quy mô dân số 45.000 dân (năm 2045) 
 

-  Đô thị Bến Tranh (Xã Lương Hòa Lạc): Đến năm 2045, dân số tăng thêm 
khoảng 10.000 người. Nhu cầu công trình giáo dục cụ thể như sau: 

  Khu vực có tổng cộng 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường trung 
học cơ sở; 

 Khu vực được định hướng bố trí thêm 1 trường Trung học phổ thông mới, để 
đảm bảo quy mô phục vụ người dân trong tương lai. 

Bảng 52. Thống kê hệ thống trường THPT đô thị Bến Tranh đến năm 2045 

Tên đơn vị 

Dân số (người) Diện 
tích 
hiện 

trạng 
(ha) 

Dân số 
tăng 

(người) 
Định hướng Hiện  

trạng  
Đến  
2030 

Đến  
2045 

Đô thị Bến Tranh –  
Xã Lương Hòa Lạc 10.791 18.000 21.000 958,10 10.209 

Bố trí thêm 
1 trường 
THPT 
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IV.7.2. HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA – TDTT – Y TẾ: 
a. Quy hoạch hệ thống công trình Văn hóa – thể dục thể thao: 

- Hiện trạng là 8,63ha, tổng nhu cầu tối thiểu đến năm 2045 là 92,98ha. Diện tích 
tăng thêm là: 10,67ha. Trong đó: 
+ Đất nhà văn hóa – TDTT xã đã có 1,33ha tương ứng với mỗi xã 1 trung tâm văn hóa 
và 1 nhà văn hóa liên ấp đảm bảo phục vụ nhu cầu, trong tương lai quy mô cần thiết 
cho xã là 3,4ha đất văn hóa và 8,5ha đất dành cho sân thể thao và đất cây xanh sử dụng 
công cộng khoảng 42,8ha. 
+ Đất văn hóa – thể thao cấp đô thị: sân vận động và nhà văn hóa có quy mô 7,3ha 
được bố trí tại khu vực thị trấn Chợ Gạo. Trong giai đoạn đến năm 2045 tổng nhu cầu 
cần là: 52,28ha (tương ứng 1 sân vận động và 1 sân thể thao cơ bản và đất cây xanh sử 
dụng công cộng cho toàn đô thị). 
* Các chỉ tiêu tính toán cho công trình văn hóa – TDTT Huyện như sau: 

- Khu vực đô thị: gồm đô thị Bến Tranh (21.000 người), thị trấn Chợ Gạo 45.000 
người) tổng quy mô dân số đô thị khoảng 66.000 người. Cần: 

 1 Thư viện huyện: quy mô 0,5ha đặt tại thị trấn Chợ Gạo;  

 1 Sân vận động kết hợp trung tâm thể dục thể thao: quy mô khoảng 7,3ha (mở 
rông khu vực sân vận động hiện hữu tại thị trấn Chợ Gạo; 1 Sân thể thao cơ bản: 
quy mô khoảng 1ha, đặt tại Đô thị Bến Tranh;  

 2 khu công viên đô thị: bố trí tại đô thị Bến Tranh và thị trấn Chợ Gạo: tổng quy 
mô khoảng 38,40ha. 

- Khu vực nông thôn: gồm 17 xã cần mở rộng các trung tâm văn hóa để đạt tối 
thiểu mỗi xã là 2.000m²/ nhà văn hóa; bố trí thêm một sân thể thao trên mỗi xã đạt tối 
thiểu 4000m²/ sân thể thao; và 17 khu công viên cây xanh cho các điểm trung tâm xã 
quy mô 43,18ha. 

Bảng 53. Thống kê số lượng công trình văn hóa – TDTT huyện Chợ Gạo định hướng 
đến năm 2045 

STT LOẠI CÔNG TRÌNH 

công trình / 
sân bãi 

Ghi chú 
hiện 
hữu 

xây 
mới 

  Khu vực các xã       
1 Nhà văn hóa xã 17 - mở rộng các TT văn hóa hiện hữu 
2 Sân thể thao xã - 17 Phân bổ thêm tại mỗi xã 1 khu vực 
3 Đất cây xanh  17 Mỗi xã một khu công viên 

 
Khu vực đô thị     

1 Thư viện - 1 Bố trí 1 công trình tại TT. Chợ Gạo 

2 Sân vận động huyện và 
Trung tâm TDTT 1 - Mở rộng khu vực SVĐ hiện hữu 

3 Sân thể thao cơ bản - 1 Bố trí 1 khu vực tại đô thị Bến Tranh 



Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 

 
167 

4 Đất cây xanh  2 Thị trấn chợ Gạo và đô thị Bến Tranh 

 
Bảng 54. Thống kê các công trình văn hóa thể thao toàn huyện đến năm 2045 

STT LOẠI CÔNG TRÌNH DIỆN TÍCH 
hiện trạng 

Quy mô 
2045 

Diện tích 
cần thêm 

  Khu vực các xã 1,33 55,72 53,37 
1 Nhà văn hóa xã 1,33 3,40 2,07 

2 Phòng truyền thống,  
thư viện, hội trường  

1,02 
 

3 Công trình và sân thể thao xã 
 

8,50 8,50 
4 Đất cây xanh công cộng 

 
42,80 42,80 

 
Khu vực đô thị 7,3 38,40 31,10 

1 Thư viện 
 

0,20 0,20 

2 Sân thể thao cơ bản 
 

7,30 
 

3 Sân vận động huyện và 
Trung tâm văn hóa thể thao 7,3 

 
4 Nhà thiếu nhi 

  
5 Đất cây xanh công cộng 

 
30,90 30,90 

CỘNG 8,63 94,12 84,47 
 - Hiện trạng chủ yếu là các công trình: nhà văn hóa liên ấp, trung tâm văn hóa xã,… 
Mỗi xã có 1 trung tâm văn hóa – thể thao xã và 1 nhà văn hóa liên ấp. Theo đó, định 
hướng phân bố thêm tại mỗi xã 1 sân tập luyện và 1 công viên để phục vụ nhu cầu tập 
luyện, nghỉ ngơi, thư giãn của người dân. Cụ thể: 
- Cụm xã số 1 (phía Nam): Tổng quy mô công trình nhà văn hóa tại khu vực 0,46ha. 
Định hướng cụ thể như sau: 

 Nhà văn hóa xã: mở rộng các trung tâm văn hóa hiện hữu; 
 Phòng truyền thống, thư viện, hội trường: phân bố mỗi xã 1 công trình; 
 Công trình và sân thể thao xã/ Đất cây xanh công cộng: mỗi xã 1 khu công viên 

kết hợp công trình và sân thể thao. 
Bảng 55. Thống kê các công trình văn hóa thể thao thuộc cụm xã phía Nam đến 

năm 2045 

TT Loại công trình 
Hiện trạng Định hướng Quy mô 

cần thêm 
(m2) 

Ghi chú SL 
Quy mô (m2) 

SL Quy mô (m2) Năm  
2030 

Năm 
 2045 

1 Nhà văn hóa xã 6 0,46 - 1,20 1,20 0,74 
Mở rộng các 
trung tâm văn 
hóa hiện hữu 
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2 
Phòng truyền 
thống, thư viện, 
hội trường 

- - 6 0,36 0,36 0,36 Phân bổ mỗi xã 
1 công trình 

3 Công trình và 
sân thể thao xã - - 6 3 3 3 Mỗi xã 1 khu 

công viên kết 
hợp công trình 
và sân thể thao  4 Đất cây xanh 

công cộng - - 6 13,2 15 15 

- Cụm xã số 2 (trung tâm): Tổng quy mô công trình nhà văn hóa tại khu vực 0,42ha 
được định hướng cụ thể như sau: 

 Nhà văn hóa xã: mở rộng các trung tâm văn hóa hiện hữu; 
 Phòng truyền thống, thư viện, hội trường: phân bố mỗi xã 1 công trình; 
 Công trình và sân thể thao xã/ Đất cây xanh công cộng: mỗi xã 1 khu công viên 

kết hợp công trình và sân thể thao. 
Bảng 56. Thống kê các công trình văn hóa thể thao thuộc cụm xã trung tâm đến 

năm 2045 

T
T 

Loại công trình 

Hiện trạng Định hướng Quy 
mô 
cần 

thêm 
(m2) 

Ghi chú S
L 

Quy mô 
(m2) 

S
L 

Quy mô (m2) 

Năm 
2030 

Năm 
2045 

1 Nhà văn hóa xã 5 0,42 - 1,00 1,00 0,58 Mở rộng các trung tâm 
văn hóa hiện hữu 

2 
Phòng truyền thống, 
thư viện, hội trường - - 5 0,30 0,30 0,30 Phân bổ mỗi xã 1 công 

trình 

3 
Công trình và sân thể 
thao xã - - 5 2,50 2,50 2,50 Mỗi xã 1 khu công viên 

kết hợp công trình và sân 
thể thao 4 Đất cây xanh công 

cộng - - 5 11,00 12,50 12,50 

- Cụm xã số 3 (phía Tây Bắc):Tổng quy mô công trình nhà văn hóa tại khu vực 0,41ha, 
được định hướng cụ thể như sau: 

 Nhà văn hóa xã: mở rộng các trung tâm văn hóa hiện hữu; 
 Phòng truyền thống, thư viện, hội trường: phân bố mỗi xã 1 công trình; 
 Công trình và sân thể thao xã/ Đất cây xanh công cộng: mỗi xã 1 khu công viên 

kết hợp công trình và sân thể thao. 
Bảng 57. Thống kê các công trình văn hóa thể thao thuộc cụm xã phía Tây Bắc đến 

năm 2045 

TT Loại công trình 

Hiện trạng Định hướng Quy 
mô 
cần 

thêm 
(m2) 

Ghi chú S
L 

Quy mô 
(m2) 

S
L 

Quy mô (m2) 

Năm 
2030 

Năm 
2045 

1 Nhà văn hóa xã 6 0,41 - 1,20 1,20 0,79 Mở rộng các trung 
tâm văn hóa hiện 
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hữu 

2 Phòng truyền thống, 
thư viện, hội trường - - 6 0,36 0,36 0,36 Phân bổ mỗi xã 1 

công trình 

3 Công trình và sân thể 
thao xã - - 6 3,00 3,00 3,00 Mỗi xã 1 khu 

công viên kết hợp 
công trình và sân 
thể thao 4 Đất xây xanh công 

cộng - - 6 13,20 15,00 15,00 
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b. Quy hoạch hệ thống công trình Y tế: 
Hiện trạng 4,47ha, cần tối thiểu 5,88ha. Diện tích tăng thêm 1,41ha. Trong đó : 

 Đất trạm y tế xã và thị trấn: hiện trạng đã có 2,09ha, tương ứng mỗi xã, thị trấn 
có 01 trạm y tế đảm bảo phục vụ 

 Đất y tế cấp đô thị: có 02 phòng khám là phòng khám đa khoa Tịnh Hà và 
phòng khám đa khoa huyện Chợ Gạo thuộc Trung tâm y tế huyện Chợ Gạo, 
quy mô tổng khoảng 2,37ha. Trong giai đoạn phát triển trở thành huyện nông 
thôn mới và định hướng phát triển huyện Chợ Gạo đến năm 2045, Quy mô 
toàn Huyện được tính toán như sau: 

c. Các chỉ tiêu tính toán công trình y tế Huyện như sau: 
- Khu vực đô thị: gồm đô thị Bến Tranh (21.000 người), thị trấn Chợ Gạo 45.000 

người) tổng quy mô dân số đô thị khoảng 66.000 người  

 Cần 1 bệnh viện đa khoa Huyện quy mô khoảng 260 giường đạt diện tích 
khoảng 2,6ha 

 Cần 1 nhà hộ sinh quy mô khoảng 35 giường diện tích khoảng 0,3ha 

 Nông thôn: gồm 17 xã Cần bố trí thêm 3 phòng khám đa khoa tại đô thị Bến 
tranh, khu vực trung tâm cụm xã Đăng Hưng Phước, xã Bình Ninh quy mô 
khoảng 0,3ha/trạm. 

Bảng 58. Thống kê diện tích đất y tế huyện Chợ Gạo định hướng đến năm 2045 

TT Tên đơn vị 
Dân số (người) Diện tích 

(Hiện 
trạng) 

Diện 
tích 

(thêm) 
Ghi chú Hiện 

trạng 
Đến 
2030 

Đến 
2045 

1 Thị trấn Chợ Gạo 7.497 40.000 45.000 2,19 0,53 1 bênh viện 

2 Cụm phía Nam 62.696 69.200 79.000 0,37 0,20 1 phòng khám 
đa khoa 

3 Đô thị Bến Tranh 10.791 18.000 21.000 0,11 
0,24 1 phòng khám 

đa khoa 4 Cụm phía Tây Bắc 53.429 59.000 67.600 0,91 

5 Cụm Trung Tâm 53.298 58.800 67.400 0,89 0,20 1 phòng khám 
đa khoa 

Cộng 187.711 245.000 280.000 4,47 1,17  
Bảng 59. Thống kê số lượng công trình y tế huyện Chợ Gạo định hướng đến năm 2045 

TT LOẠI 
Số công trình Diện tích Quy mô 

đến 2045 
Diện tích 

(cần thêm) hiện hữu Xây mới hiện hữu 
1 Trạm y tế 19  2,09 2,09  
2 Phòng khám đa khoa 2 3 0,26 0,9 0,64 

3 Bệnh viện (Huyện)/ 
TT Y tế 1 1 2,11 2,64 0,53 

CỘNG   4,47 5,63 1,17 
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Cụm xã số 1 (phía Nam): 
- Khu vực có tổng cộng 6 trạm y tế, phân bố đều ở các xã, tương đối đáp ứng nhu 

cầu người dân; 
- Để đảm bảo nhu cầu của người dân trong tương lai, định hướng thêm 1 phòng 

khám đa khoa mới tại vị trí trung tâm cụm xã, thuộc xã Bình Ninh 
Bảng 60. Thống kê các công trình y tế thuộc cụm xã phía Nam đến năm 2045 

Tên đơn vị 
Dân số (người) Diện tích 

thêm (ha) Ghi chú 
Hiện 
trạng Đến 2030 Đến 2045 

Cụm xã số 1 – 
Cụm phía Nam 62.696 69.200 79.000 0,2 

Bố trí thêm 
1 phòng khám  
đa khoa 

 

Sơ đồ phân bố công trình y tế cụm xã phía Nam 
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Cụm xã số 2 (trung tâm): 
- Khu vực có tổng cộng 5 trạm y tế, phân bố đều ở các xã, tương đối đáp ứng nhu 

cầu người dân; 
- Để đảm bảo nhu cầu của người dân trong tương lai, định hướng thêm 1 phòng 

khám đa khoa tại vị trí trung tâm cụm xã, thuộc xã Đăng Hưng Phước. 
Bảng 61. Thống kê các công trình y tế thuộc cụm xã trung tâm đến năm 2045 

Tên đơn vị 
Dân số (người) Diện tích 

thêm (ha) Ghi chú 
Hiện trạng Đến 2030 Đến 2045 

Cụm xã số 2 – 
Cụm trung tâm 53.298 58.800 67.400 0,20 

Bố trí thêm 1 
phòng khám đa 
khoa 

 

Sơ đồ phân bố công trình y tế cụm xã trung tâm 
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Cụm xã số 3 (phía Tây Bắc): 
- Khu vực có tổng cộng 6 trạm y tế, phân bố đều ở các xã, đảm bảo đáp ứng nhu 

cầu của người dân. 
Bảng 62. Thống kê các công trình y tế thuộc cụm xã phía Tây Bắc đến năm 2045 

Tên đơn vị Dân số (người) Diện tích 
thêm (ha) Ghi chú 

Hiện trạng Đến 2030 Đến 2045 

Cụm xã số 3 – 
Cụm Tây Bắc 53.429 59.000 67.600 0,24 

Bố trí thêm 1 
phòng khám đa 
khoa 

 

Sơ đồ phân bố công trình y tế cụm xã phía Tây Bắc 
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IV.8. QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ KIẾN TRÚC: 
IV.8.1 Nguyên tắc quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị: 
a. Đối với không gian đô thị: 

- Không gian đô thị được quản lý theo đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, 
thiết kế đô thị riêng (nếu có) và quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch đã được UBND 
huyện Chợ Gạo phê duyệt. 

- Đảm bảo tính liên hệ, kết nối chặt chẽ về không gian, cảnh quan cho những 
vùng giáp ranh trong và ngoài thị trấn. 

- Kết hợp điều kiện địa hình, hệ thống cây xanh, mặt nước, hệ thống giao thông 
hiện có tạo ra không gian nối kết liên thông trong đô thị. 

- Thiết kế đô thị cần khai thác hiệu quả cảnh quan thiên nhiên và cảnh quan nhân 
tạo nhằm nâng cao tính thẩm mỹ, gắn với tiện nghi, nâng cao hiệu quả sử dụng không 
gian và bảo vệ môi trường đô thị. 

- Các đồ án quy hoạch đô thị cần tuân thủ các định hướng chính trong đồ án quy 
hoạch vùng Huyện 

b. Đối với cảnh quan đô thị: 
- Cảnh quan đô thị do UBND Huyện Chợ Gạo trực tiếp quản lý. Các cơ quan, cá 

nhân sở hữu các công trình kiến trúc, cảnh quan đô thị có trách nhiệm bảo vệ, duy trì 
trong quá trình khai thác sử dụng. 

- Việc xây dựng, cải tạo, chỉnh trang các công trình kiến trúc tại các khu vực 
cảnh quan trong đô thị cần hạn chế tối đa việc làm thay đổi địa hình và đảm bảo sự phát 
triển bền vững của môi trường tự nhiên. 

- Đối với những khu vực có cảnh quan gắn với di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 
thắng cảnh, khu vực bảo tồn, chính quyền đô thị phải căn cứ Luật Di sản văn hóa và các 
quy định hiện hành, phối hợp các cơ quan chuyên môn tổ chức nghiên cứu, đánh giá về 
giá trị trước khi đề xuất giải pháp bảo tồn và khai thác phù hợp. 

a) Đối với kiến trúc đô thị: 

- Các công trình kiến trúc trong đô thị khi xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang, 
nâng cấp phải phù hợp với quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị được duyệt, tuân thủ giấy 
phép xây dựng và các quy định tại Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. 

- Không được chiếm dụng trái phép không gian đô thị nhằm mục đích tăng diện 
tích sử dụng công trình. 

- Diện tích, kích thước khu đất xây dựng công trình hoặc nhà ở phải đảm bảo phù 
hợp theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định tại Quy chế quản lý quy hoạch, 
kiến trúc đô thị Huyện Chợ Gạo mới được cấp phép xây dựng. 
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- Đối với các công trình xây dựng được cấp phép xây dựng mới bên trong khu 
vực đã được công nhận là di sản văn hóa phải nghiên cứu hình thức kiến trúc phù hợp, 
sử dụng vật liệu tương đồng về màu sắc, chất liệu với công trình di sản của khu vực. 

- Bảo đảm an toàn, bền vững trong quá trình sử dụng, thích hợp cho mọi đối 
tượng khi tiếp cận các công trình kiến trúc đô thị. 

- Hài hòa giữa các yếu tố tạo nên kiến trúc đô thị như vật liệu, màu sắc, chi tiết 
trang trí, đảm bảo trật tự chung, hòa nhập với cảnh quan khu vực. 

- Khuyến khích sử dụng hình thức kiến trúc hiện đại, văn minh có tính thẩm mỹ 
cao đồng thời phải phù hợp với tính chất công trình. 

- Khuyến khích việc thi tuyển thiết kế đối với công trình công cộng có quy mô 
lớn, công trình có yêu cầu kiến trúc đặc thù có ảnh hưởng trực tiếp đến diện mạo cảnh 
quan kiến trúc của đô thị. 

IV.8.2 Nguyên tắc quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan khu vực nông thôn: 
a. Về tổ chức không gian trung tâm các cụm xã và khu trung tâm xã:  

- Quản lý hệ thống giao thông, tăng cường phát triển giao thông công cộng như xe 
buýt; hiện đại hóa cơ cở hạ tầng kỹ thuật, từng bước triển khai thực hiện theo đúng các 
định hướng quy hoạch và xây dựng theo đồ án quy hoạch trung tâm xã và quy hoạch 
chung xã;  

- Khu vực cần bảo tồn di sản kiến trúc, lịch sử, cảnh quan, cần rà soát, giữ nguyên 
các công trình, biệt thự có kiến trúc đặc thù có giá trị; 

- Di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm ra các cụm công nghiệp tập trung; 

- Đối với không gian trung tâm, vị trí các công trình công được lựa chọn đáp ứng 
tốt nhất nhu cầu quản lý và ổn định khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội 
cho địa phương. 

-  Đối với không gian các khu dân cư, tạo lập sự hài hòa giữa khu dân cư hiện hữu 
và khu dân cư phát triển xây dựng mới. Các khu dân cư này được sắp xếp theo dạng 
tuyến, ven trục bộ, kênh rạch, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. 

- Đối với không gian sản xuất, định hướng phân chia các chức năng của loại đất để 
có kế hoạch canh tác, sử dụng đất hợp lý. Ngoài ra, có thể phát triển thêm các khu 
chuyên canh và các mô hình ươm giống trên địa bàn xã. 

b. Về cảnh quan khu trung tâm xã: 
- Phát triển và hoàn thiện hệ thống công viên, cây xanh trên các trục đường chính, 

không gian mở, kết hợp bố sung và chỉnh trang các tượng đài, vườn hoa, vòi phun nước. 
Khuyến khích các dự án tăng cường các khoảng lùi với các tỉnh lộ và Quốc lộ với 
không gian cho cộng đồng; 

- Cải tạo, chỉnh trang và phát triển mới các quảng trường công cộng, kết nối không 
gian mở đô thị, đặc biệt kết hợp với các quảng trường giao thông; 
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- Đối với khu vực cải tạo, khuyến khích các biện pháp gia tăng không gian xanh 
công cộng. Xây dựng, duy trì và nâng cấp mảng xanh, công viên cảnh quan.  

- Bờ kênh, rạch phải được kè mái, bố trí rào chắn, lan can, miệng xả nước đảm bảo 
an toàn, vệ sinh, yêu cầu mỹ thuật phù hợp cảnh quan toàn tuyến. 

- Khuyến khích trồng các loại cây phù hợp với chức năng của các khu vực và tính 
chất của khu vực đô thị, đảm bảo môi trường sinh thái; lựa chọn loại cây trồng có sự 
phối hợp màu sắc hài hoà, sinh động tạo nét đặc trưng riêng cho khu vực và cho đô thị.  

- Hạn chế tác động đến các vùng trồng và canh tác nông nghiệp.  
c. Về kiến trúc công trình khu trung tâm xã:  

- Tổ chức kiến trúc đô thị hài hoà về phong cách kiến trúc, chiều cao, khoảng lùi, 
chi tiết, màu sắc, chất liệu của các công trình và nhà ở; 

- Khuyến khích việc nhập các thửa đất nhỏ thành các lô đất lớn hơn và hợp khối 
các công trình kiến trúc có quy mô nhỏ để tổ chức bộ mặt kiến trúc chung của trung tâm 
khang trang hơn; 

- Bảo tồn và phát huy di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, duy trì tôn tạo các di 
tích kiến trúc cổ (đình, đền, chùa,…) và các di tích khác đã có trong đô thị góp phần duy 
trì, củng cố truyền thống văn hóa lịch sử vốn có của khu vực, đồng thời đóng góp có 
hiệu quả trong việc phát triển du lịch của đô thị đặc biệt là du lịch về nguồn. 

d. Về không gian, cảnh quan và kiến trúc khu vực điểm dân cư nông thôn: 
- Các khu dân cư nông thôn xã dự kiến bao gồm dân cư hiện hữu và dân cư phát 

triển mới nằm liền kề với khu dân cư hiện hữu. 

-  Hạn chế các khu dân cư phát triển dân cư bám theo các tuyến đường Quốc Lộ 50, 
các tuyến đường tỉnh và đường liên huyện. Ngoài ra trong tương lai, vẫn sử dụng giải 
pháp phát triển theo dạng tuyến, ven trục bộ, kênh rạch, đảm bảo phục vụ sản xuất và 
sinh hoạt của người dân nhưng cần đảm bảo an toàn và phát triển theo đúng quy hoạch 
các điểm dân cư nông thôn đã được định hướng trong các đồ án quy hoạch chung xã. 

- Đề xuất các mô hình nhà ở nông thôn phù hợp và các nhóm nhà ở nông thôn kết 
hợp với khu sản xuất thuận tiện, phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù trên địa bàn xã. 

- Đề xuất các mô hình nhà vườn trong các khu dân cư xây dựng, hạn chế nhà ở có 
kiến trúc đặc biệt, kiến trúc hiện đại và cao tầng (từ 3 tầng) không phá vỡ không gian 
kiến trúc cảnh quan chung của toàn khu vực.  
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V.1. QUY HOẠCH GIAO THÔNG CẤP VÙNG: 
V.1.1. Cơ sở thiết kế: 

Định hướng quy hoạch hệ thống giao thông vùng huyện Chợ Gạo dựa trên các 
tài liệu sau: 

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng QCXDVN01: 
2008/BXD; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 
07:2016/BXD; 

- Tiêu chuẩn ngành:  
+ Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế _TCVN 104-2007; 
+ Đường ôtô – Tiêu chuẩn thiết kế _TCVN 4054-2005; 
+ Đường giao thông nông thôn– Tiêu chuẩn thiết kế _TCVN 10380-2014; 

- Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND tỉnh Tiền 
Giang về việc phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang 
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh Tiền 
Giang về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dụng vùng tỉnh Tiền Giang đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang ngày 
07/03/2018 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Chợ 
Gạo đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 3340/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang ngày 
23/10/2019 về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển giao thông 
vận đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của 8 huyện thuộc tỉnh Tiền Giang 
được phê duyệt tại các Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 06/03/2018; 585/QĐ-
UBND, 586/QĐ-UBND, 587/QĐ-UBND, 588/QĐ-UBND, 589/QĐ-UBND, 
597/QĐ-UBND, 598/QĐ-UBND cùng ngày 07/03/2018; 

- Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh Tiền 
Giang về việc ban hành quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; 

- Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09/04/2018 của UBND tỉnh Tiền 
Giang về việc ban hành quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ đối với hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; 

- Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 10/04/2015 của UBND tỉnh Tiền 
Giang về việc phê duyệt quy hoạch phát triển đường thủy nội địa tỉnh Tiền Giang 
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về 
quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/09/2013 về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của nghị định số  11/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý 
và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Bản đồ quy hoạch định hướng không gian vùng; 
- Bản đồ hiện trạng hệ thống giao thông. 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=93336
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=93336
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=93336
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V.1.2. Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch: 
- Tuân thủ theo quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Tiền 

Giang và huyện Chợ Gạo đã được phê duyệt. Thể hiện mặt bằng mạng lưới giao 
thông đến từng khu chức năng. Xác định vị trí quy mô các công trình giao thông 
như bãi đỗ xe, nút giao thông….  

- Mạng lưới đường giao thông phải được phân cấp rõ ràng, tạo thành mạng 
lưới hoàn chỉnh, hợp lý, phù hợp với tính chất của vùng huyện và đảm bảo kết nối 
tốt với các vùng lân cận. 

- Bố trí đủ quy mô và vị trí hợp lý các công trình giao thông tĩnh đảm bảo 
đáp ứng tốt nhu cầu về giao thông tĩnh của khu quy hoạch. 

- Các tuyến đường cong được thiết kế với bán kính cong và tầm nhìn thích 
hợp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
V.1.3. Quy hoạch mạng lưới giao thông: 
a. Giao thông đường bộ: 

- Định hướng tuyến chính có tính xuyên suốt, lượng vận chuyển cao, ít giao 
cắt. Các tuyến đường nội bộ được xây dựng dựa trên việc kết nối vào các tuyến 
đường chính, tạo mạng lưới giao thông thông suốt. Hệ thống giao thông vùng huyện 
Chợ Gạo tuân thủ các Quy hoạch định hướng cấp tỉnh, huyện. 

- Huyện Chợ Gạo kết nối trực tiếp với Quốc lộ 1, Quốc lộ 62, thông qua đó kết 
nối với dự án Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Cần Thơ (đã hoàn thiện đoạn 
thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương), giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ 
huyện Chợ Gạo đến các trung tâm kinh tế kinh tế lớn: vùng tỉnh thành phố Hồ Chí 
Minh ở phía Đông Bắc, thành phố Cần Thơ ở phía Nam,…. Lợi thế này tạo động 
lực lớn cho sự phát triển kinh tế Huyện thông qua vận chuyển hàng hóa, phát triển 
dịch vụ thương mại, du lịch sinh thái,…. 

- Các tuyến đường Tỉnh: ĐT.879, ĐT. 879B, ĐT.879C, ĐT. 879D có vai trò 
chủ yếu trong việc kết nối huyện Chợ Gạo với thành phố Tân An, thị trấn Tân Trụ, 
thị trấn Cần Đước, đô thị Bến Lức,…của tỉnh Long An thông qua các tuyến ĐT. 
827D, ĐT.827A,…đã được xây dựng hoàn chỉnh phục vụ xe tải trọng nặng, thuận 
lợi cho việc vận chuyển và xuất khẩu nông sản của Chợ Gạo. 

- Huyện Chợ Gạo là có vị trí kế cận thành phố Mỹ Tho, trung tâm hành chính 
– kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang, với hệ thống giao thông kết nối thuận lợi: 
Quốc lộ 50, ĐT. 878C,…Đây là tiềm năng thu hút đầu tư, phát triển các loại hình 
kinh tế phi nông nghiệp. 

- Lộ giới của các tuyến đường đi qua huyện Chợ Gạo bao gồm phần đất bảo 
vệ - bảo trì đường bộ và phạm vi hành lang an toàn đường bộ. 

- Phần đất bảo vệ - bảo trì đường bộ và hành lang an toàn đường bộ tuân thủ 
Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý 
và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Nghị định số 100/2013/NĐ-
CP ngày 03/09/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 
số  11/2010/NĐ-CP: 

+ Đất bảo vệ - bảo trì đường bộ từ mép ngoài cùng của nền đường bộ ra mỗi 
bên: 
 3 mét đối với đường cao tốc, đường cấp I, đường cấp II; 
 2 mét đối với đường cấp III; 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=93336
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=93336
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=93336
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=93336
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 1 mét đối với đường từ cấp IV trở xuống. 
+ Hành lang an toàn đường bộ (đường ngoài đô thị) có bề rộng tính từ đất 
của đường bộ trở ra mỗi bên là: 
 17 mét đối với đường cấp I, cấp II; 
 13 mét đối với đường cấp III; 
 9 mét đối với đường cấp IV, cấp V; 
 4 mét đối với đường có cấp thấp hơn cấp V. 

 Quốc lộ:  
- Quốc lộ 50: là trục xương sống của huyện Chợ Gạo theo hướng Đông – Tây, 

kết nối huyện Chợ Gạo với thành phố Mỹ Tho ở phía Tây và huyện Gò Công Tây, 
thị xã Gò Công ở phía Đông. Đồng thời, đây là tuyến nối huyện Chợ Gạo với thành 
phố Hồ Chí Minh, đi qua tỉnh Long An: 

+ Đoạn qua thị trấn – Đường Nguyễn Hữu Huân: được quy hoạch với lộ 
giới 46m theo quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chợ Gạo.  
+ Đoạn ngoài thị trấn Chợ Gạo: đã đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng 
với lộ giới 46m, với bề rộng mặt đường 11m, bố trí 2 làn xe. Trong giai 
đoạn dài hạn, nâng cấp mặt đường với bề rộng 14m, bố trí 4 làn xe. 

 Đường tỉnh:  
- Hệ thống Đường tỉnh kết nối nhu cầu giao thông giữa huyện Chợ Gạo và 

trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội cấp tỉnh và các huyện khác trên địa 
bàn tỉnh Tiền Giang, kết nối với các tuyến đường Quốc lộ, tạo nên hệ thống giao 
thông xuyên suốt trên toàn vùng tỉnh Tiền Giang.  

 
+ ĐT. 877: là trục đường giao thông chính của cụm xã phía Nam, kết nối 
huyện Chợ Gạo với huyện Gò Công Tây và thị xã Gò Công, nâng cấp đạt 
tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng với lộ giới 63m, mặt đường 17m, nền 
đường 23m. 
+ ĐT. 877C (được nâng cấp từ ĐH.26, ĐH.27, ĐH.28) và ĐT. 877D (được 
nâng cấp từ ĐH.26B): là các tuyến đường có chức năng giảm tải lưu lượng 
giao thông trên Quốc lộ 50, cũng là trục động lực chính của huyện Chợ Gạo 
theo hướng Đông – Tây, được nâng cấp và xây dựng mới một số đoạn đạt 
tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, lộ giới 43m, mặt đường 7,5m, nền 
đường 13m. 
+ ĐT.879, ĐT.879B, ĐT.879C, ĐT.878C (nâng cấp từ ĐH.24B) là các trục 
động lực chính của huyện Chợ Gạo theo hướng Bắc – Nam, ĐT. 879D là 
tuyến đường trục kết nối huyện và tỉnh Long An, nâng cấp đạt tiêu chuẩn 
đường cấp III đồng bằng, lộ giới 43m, mặt đường tối thiểu 7,5m, nền đường 
13m. 
+ ĐT.877B, ĐT.877E (có định hướng sát nhập với ĐT.877), ĐT.878B: kết 
nối các cụm xã ra các tuyến Quốc lộ, thông qua đó kết nối nhu cầu giao 
thông với các vùng lân cận, nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng 
bằng, lộ giới 43m, mặt đường 7,5m, nền đường 13m. 

- Các tuyến Đường tỉnh đi qua khu vực đô thị, trung tâm xã, khu vực đông dân 
cư, được định hướng theo các đồ án Quy hoạch chung đô thị, Quy hoạch trung tâm 
xã,… được duyệt . 
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 Đường huyện:  
- Hệ thống Đường huyện kết nối giao thông giữa các xã trên địa bàn huyện 

Chợ Gạo với trung tâm hành chính cấp huyện và các huyện lân cận. Các tuyến 
đường này kết nối với hệ thống Đường tỉnh, tạo nên hệ thống giao thông xuyên suốt 
trên vùng huyện Chợ Gạo, nâng cấp và xây dựng mới đạt tiêu chuẩn đường cấp IV 
đồng bằng, mặt đường 7,5m, nền đường 10m, lộ giới 30m.  

- Các tuyến ĐH.24 (đoạn đê Kỳ Hôn) và ĐH.23C (đường ven sông Tiền) được 
quy hoạch vừa đảm bảo chức năng của tuyến đường huyện, vừa đảm bảo hành chức 
năng hành lang đê điều, lộ giới 55m.  

- Tuyến đường ĐH.23C (đường ven sông Tiền) có vai trò lớn trong việc chống 
lại biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Bên cạnh đó tuyến đường đi qua cụm công 
nghiệp Chợ Gạo và cụm công nghiệp Bình Ninh, giúp kết nối các cụm công nghiệp 
với thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công,… ĐH.23C giúp tạo động lực phát huy tiềm 
năng du lịch của khu vực ven sông Tiền thông qua việc kết nối các cảng sông, bến 
thủy,… với các tuyến đường đi vào trung tâm huyện. Do đó, khi tiến hành xây dựng 
tuyến ĐH.23C, cần xem xét kết cấu phù hợp với xe tải trọng nặng, cũng như đảm 
bảo hành lang theo Luật đê điều (phía đồng 25m, phía sông 20m, tính từ mép nền 
đường). 

- Các công trình cầu trên địa bàn Huyện được xây mới có kết cấu bê tông cốt 
thép, tải trọng với đường huyện tối thiểu từ 0,5HL93 - 0,65HL93. 
 Giao thông kết nối:  

Xây dựng mới tuyến đường Hùng Vương nối dài, đường tránh đô thị Bến 
Tranh, Đường nối Hòa Định – Xuân Đông, đường nối Quơn Long – Bình Phục 
Nhứt, đường Mỹ Tịnh An – Tân Bình Thạnh, đường N1, có chức năng kết nối các 
tuyến đường tỉnh, đường huyện, tạo thành các trục đường liên tục, xuyên suốt. 

Trong đó, tuyến đường Hùng Vương nối dài có chức năng kết nối thành phố 
Mỹ Tho với Quốc lộ 1 (khu vực huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đi qua huyện 
Chợ Gạo, kết nối đô thị Bến Tranh với thành phố Mỹ Tho và tỉnh Long An (thông 
qua Quốc lộ 1).  

Bảng 63. Thống kê hệ thống giao thông vùng huyện 

STT TÊN ĐƯỜNG 
CHIỀU DÀI LỘ 

GIỚI CẤP ĐƯỜNG DIỆN TÍCH 

m m 
 

m2 
I QUỐC LỘ 175.661,0 

  
8.015.244,0 

1 QUỐC LỘ 50 8.257 46 III 379.822,0 
2 QUỐC LỘ 50 ( Qua thị trấn) 3.950 46 ĐƯỜNG ĐÔ THỊ 181.700,0 
II ĐƯỜNG TỈNH 101.007,0 

  
4.555.901,0 

1 ĐT.877 10.630 63 II 669.690,0 
2 ĐT.877B 1.019 43 III 43.817,0 

3 ĐT.877E (định hướng sát nhập vào 
ĐT.877) 8.050 43 III 346.150,0 

4 ĐT.879 14.510 43 III 623.930,0 
5 ĐT.879B 11.000 43 III 473.000,0 
6 ĐT.879C 6.590 43 III 283.370,0 
7 ĐT.879D 10.648 43 III 457.864,0 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
CHIỀU DÀI LỘ 

GIỚI CẤP ĐƯỜNG DIỆN TÍCH 

m m 
 

m2 
8 ĐT.878B 7.272 43 III 312.696,0 
9 ĐT. 877C (ĐH.26, ĐH,27, ĐH.28) 20.588 43 III 885.284,0 

10 ĐT. 877D (ĐH.26B) 7.180 43 III 308.740,0 
11 ĐT.878C (ĐH.24B) 3.520 43 III 151.360,0 
III ĐƯỜNG HUYỆN 126.401,0 

  
4.268.230,0 

1 ĐH.22 8.352 30 IV 250.560,0 
2 ĐH.23 3.540 30 IV 106.200,0 
3 ĐH.23B 4.497 30 IV 134.910,0 
4 ĐH.23C 15.800 55 IV 869.000,0 

5 ĐH.24 
3.474 30 IV 104.220,0 
3.248 55 IV 178.640,0 

6 ĐH.24C 2.962 30 IV 88.860,0 
7 ĐH.25 9.014 30 IV 270.420,0 
8 ĐH.25C 3.475 30 IV 104.250,0 
9 ĐH.25B 10.140 30 IV 304.200,0 

10 ĐH.26C 9.870 30 IV 296.100,0 
11 ĐH.27B 6.276 30 IV 188.280,0 
12 ĐH.27C 5.819 30 IV 174.570,0 
13 ĐH.27D 4.605 30 IV 138.150,0 
14 ĐH.27E 5.443 30 IV 163.290,0 
15 ĐH.28B 6.599 30 IV 197.970,0 
16 ĐH.28C 5.500 30 IV 165.000,0 
17 ĐH.29 3.610 30 IV 108.300,0 
18 ĐH.30 7.641 30 IV 229.230,0 
19 ĐH.30B 5.678 30 IV 170.340,0 
20 ĐH.12A 858 30 IV 25.740,0 
III ĐƯỜNG DỰ PHÓNG 19.227,00 

  
662.311,0 

1 ĐƯỜNG TRÁNH ĐÔ THỊ BẾN 
TRANH 4.777,00 43 III 205.411,0 

2 ĐƯỜNG MỸ TỊNH AN - TÂN 
BÌNH THẠNH 2.950,00 30 IV 88.500,0 

3 ĐƯỜNG N1 4.520,00 30 IV 135.600,0 

4 ĐƯỜNG HÒA ĐỊNH - XUÂN 
ĐÔNG 2.980,00 30 IV 89.400,0 

5 ĐƯỜNG QUƠN LONG - BÌNH 
PHỤC NHỨT 1.800,00 43 III 77.400,0 

6 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG NỐI 
DÀI 2.200,00 30 IV 66.000,0 

IV GIAO THÔNG TĨNH 
   

1.104,50 

1 BẾN XE THỊ TRẤN CHỢ GẠO 
HIỆN HỮU    

1.104,5 

TỔNG DIỆN TÍCH GIAO THÔNG 422.296,0 
  

17.502.790,5 
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 Giao thông đô thị: 
- Bên cạnh việc nghiên cứu những đường mang tính phân vùng và liên huyện 

(từ cấp Đường huyện, Đường tỉnh đến Quốc lộ), cần xem xét đến một số tuyến 
đường nông thôn, liên xã, liên ấp và các tuyến đường đô thị trong thị trấn Chợ Gạo 
và đô thị Bến Tranh cũng như vùng dự kiến phát triển đô thị nhằm có kế hoạch định 
hướng xây dựng các tuyến đường này, tạo động lực cho sự phát triển của huyện 
Chợ Gạo nói chung và các khu vực đô thị nói riêng. 

- Kết nối các khu dân cư, công trình công cộng trong thị trấn và khu vực dự 
kiến phát triển đô thị với các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện. 

- Phát triển giao thông đường bộ đô thị phù hợp với quy hoạch phát triển 
không gian, kiến trúc đô thị, đảm bảo tính thống nhất, cân đối, đồng bộ, liên hoàn 
với mạng lưới giao thông vận tải của huyện, Quốc gia và Quốc tế. 

- Phát triển mạng lưới giao thông đô thị hiện đại, nhựa hóa 100%, đáp ứng nhu 
cầu vận tải hàng hóa, hành khách, liên hệ thuận lợi trong và ngoài đô thị.  

- Quản lý xây dựng hệ thống giao thông đô thị theo các đồ án quy hoạch 
chung đô thị đã được phê duyệt. Cần phải lập quy hoạch chung xây dựng các đô thị 
mới để làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng hệ thống giao thông.  

- Nâng cấp và xây dựng mới các tuyến đường đô thị, từng bước hoàn chỉnh, 
đồng bộ hóa các tuyến trục giao thông, nút giao thông đô thị, hiện đại hóa mạng 
lưới đường nội thị gắn với chỉnh trang đô thị, lộ giới các tuyến đường cấp khu vực 
tối thiểu 16m, cấp đường phân khu vực tối thiểu 13m. 
 Giao thông nông thôn (giao thông phục vụ sản xuất): 

- Huy động mọi nguồn lực để phát triển giao thông nông thôn, để phục vụ nhu 
cầu đi lại cũng như vận chuyển hang hóa trong khu vực, trong đó ưu tiên xây dựng 
đường ôtô đến tất cả các trung tâm xã, kết nối vào các tuyến đường đô thị; các xã 
đặc biệt khó khăn do địa hình, địa lý có đường cho xe máy và xe thô sơ đi lại. 

- Các đường liên xã, xe cơ giới đi lại quanh năm; tỷ lệ mặt đường cứng (rải 
nhựa hoặc bê tông xi măng) đạt 100%, tối thiểu đạt cấp A đường giao thông nông 
thôn. 

- Nâng cấp các tuyến đường thôn xóm, đường nội đồng, để các phương tiện 
lưu thông thuận tiện và an toàn. 

- Từng bước kiên cố hóa cầu cống xóa bỏ toàn bộ cầu khỉ trong khu vực, kiên 
cố hóa hệ thống cầu trên các tuyến đường, nhằm tạo nên mạng lưới giao thông 
thông suốt trên toàn tuyến đường. 

- Phát triển giao thông nội đồng để đáp ứng được nhu cầu nông nghiệp hóa sản 
xuất, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và cơ giới hóa sản xuất 
nông nghiệp. 

- Quy hoạch các tuyến đường xã thành 4 cấp theo Tiêu chuẩn Đường giao 
thông nông thôn – Tiêu chuẩn thiết kế _TCVN 10380-2014: 

 Cấp A: Các tuyến đóng vai trò là trục chính yếu của xã (không phải là quốc 
lộ, đường tỉnh, đường huyện) kết nối và lưu thông hàng hóa từ huyện 
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tới các thôn, làng, ấp, bản và các cơ sở sản xuất kinh doanh của xã. Các 
tuyến trục chính được quy hoạch xây dựng có kết cấu mặt đường rộng ≥ 
3,5m, nền ≥ 6,5m. 

 Cấp B và cấp C: chủ yếu phục vụ sự đi lại của người dân và lưu thông hàng 
hóa trong trong phạm vi của thôn, làng, ấp, bản; có bề rộng mặt đường 
≥3,5m, nền đường ≥ 5,0m (cấp B), bề rộng mặt đường ≥3,0m, nền đường ≥ 
4,0m (cấp C), 

 Cấp D: chủ yếu phục vụ sự đi lại của người dân, không có xe cơ giới qua lại, 
bề rộng mặt đường ≥1,5m, nền đường ≥ 2,0m. 

 Hệ thống bến bãi. 
Không quy hoạch hệ thống bến bãi mới, tiếp tục sử dụng và có kế hoạch chỉnh 

trang bến xe thị trấn Chợ Gạo hiện hữu, phù hợp với nhu cầu vận chuyển hành 
khách và hàng hóa hiện tại. 
b. Giao thông đường thủy: 

- Hệ thống giao thông thủy huyện Chợ Gạo tuân thủ Quyết định số 870/QĐ-
UBND ngày 10/04/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt quy hoạch 
phát triển đường thủy nội địa tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến 
năm 2030. 

- Sông Tiền là tuyến giao thông thủy cấp đặc biệt do Trung ương quản lý, là 
tuyến đường thủy trọng điểm của huyện Chợ Gạo nói riêng và tỉnh Tiền Giang nói 
chung, khai thông luồng cho các tàu có tải trọng đến 5.000 DWT đầy tải và tàu 
đến 10.000 DWT giảm tải, gắn liền với việc cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới 
các cảng trên sông. 

-  Tuyến kênh Chợ Gạo là tuyến kênh do Trung Ương quản lý, nâng cấp toàn 
tuyến đạt tiêu chuẩn đường thủy cấp II, tạo điều kiện thông thoáng cho tàu thuyền 
di chuyển trên kênh, với kích thước luồng h = 4m, B = 80m, bề rộng thông thuyền 
dưới cầu 120m, tĩnh không các cầu trên tuyến 9m. 

- Sông Bảo Định là tuyến giao thông thủy do tỉnh quản lý, kết nối vào thành 
phố Mỹ Tho, nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp IV. 

- Hệ thống giao thông thủy do huyện quản lý đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cấp IV, V. 
Các tuyến kênh nội đồng cần được nạo vét, khai thông thường xuyên nhằm đảm bảo 
phát huy hiệu quả chức năng giao thông thủy kết hợp với công tác thủy lợi phục vụ 
sản xuất. 

- Trang bị phao tiêu tín hiệu, cải thiện chất lượng dịch vụ, hệ thống Logistics 
đem lại hiệu quả cao trong vận tải đường thủy. 

- Quy hoạch 6 bến thủy nội địa chính: Bến thủy Bình Ninh, sông Tiền; bến 
thủy thị trấn Chợ Gạo, kênh Chợ Gạo; bến du lịch Vàm Kỳ Hôn, sông Tiền; bến sửa 
chữa tàu ấp Tân Thạnh, xã Bình Phan, kênh Chợ Gạo; bến Tân Phú 2, xã Tân Thuận 
Bình, kênh Chợ Gạo; cụm bến Mỹ Tịnh An – Trung Hòa. Đầu tư nâng cấp 2 bến 
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khách ngang sông: Bến Lộ Vàm, Tân Hòa – Xuân Đông; Bến An Cư, sông Cửa 
Tiểu, An Cư – Hòa Định. 

- Đặc biệt bến du lịch Vàm Kỳ Hôn là đầu mối giao thông thủy chiến lược, có 
vai trò quan trọng trong việc phát triển ngành du lịch huyện Chợ Gạo, đặc biệt là 
loại hình du lịch sinh thái tại các xã ven bờ sông Tiền. 

- Nâng cấp các bến thủy cần phải tuân thủ nguyên tắc: 
 Mạng lưới bến đò vào trong sự quản lý tập trung thống nhất, có kỷ cương 

và có hiệu lực.  
 Sắp xếp lại toàn bộ mạng lưới bến đò toàn tỉnh: Đánh giá lại toàn bộ CSHT, 

quy mô và năng lực hoạt động.  
 Lập chương trình cải tạo, nâng cấp CSHT bến đò trên những tiêu chí: An 

toàn kỹ thuật và mỹ quan đô thị các bến đò, trang bị cứu hộ, cứu nạn trên 
sông, quy trình hoạt động an toàn và vệ sinh môi trường bến. Các bến đò 
hiện nay cần được sắp xếp theo nhóm - phân loại và xác định mức độ cải 
tạo và đầu tư.  

Bảng 64. Thống kê giao thông thủy 
 

Stt Tên sông, kênh 
Chiều 

dài  
(km) 

Điểm đầu Điểm cuối 
Quy hoạch 

Cấp 
KT 

I Trung Ương quản lý        
1 Sông Tiền      ĐB 

2 Kênh Chợ Gạo -Rạch 
Vàm Kỳ Hôn 16,5 

Ranh phía Bắc 
(xã Quơn Long - 
Bình Phục Nhứt) 

Sông Tiền II 

II Tỉnh quản lý      

1 Sông Bảo Định 9,16 Ranh phía Bắc  
(xã Trung Hòa) 

Ranh phía Tây 
 (xã Lương Hòa Lạc) IV 

III Huyện/thị quản lý      

1 Rạch Chợ 3,00 Kênh Chợ Gạo  
(X. Xuân Đông) Xã Xuân Đông IV 

2 Rạch Thủ Ngữ 3,00 Kênh Chợ Gạo  
(X. Xuân Đông) Xã Xuân Đông IV 

3 Rạch Bà Lọ 0,50 Kênh Chợ Gạo 
(X. Hoà Định) Cống xã Hoà Định V 
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V.2. QUY HOẠCH CAO ĐỘ NỀN VÀ THOÁT NƯỚC MẶT CẤP VÙNG: 

V.2.1. Cơ sở thiết kế: 

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01: 
2008/BXD; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 
07:2016/BXD; 

- Tiêu chuẩn xây dựng: Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu 
chuẩn thiết kế TCVN 7957: 2008. 

- Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh Tiền Giang 
về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dụng vùng tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh Tiền Giang 
về việc phê duyệt Quy hoạch thủy lợi tỉnh Tiền Giang đến năm 2020. 

V.2.2. Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch: 

- Thống nhất cao độ xây dựng, hướng dốc và thoát nước mặt so với mặt nền. Xác 
định hướng dốc chính theo địa hình tự nhiên, tạo mặt nền thuận lợi cho xây dựng.  

- Cao độ thiết kế bám sát địa hình hiện trạng, cân bằng đào đắp tại chỗ, tránh phá 
vỡ địa hình và cảnh quan khu vực. 

V.2.3. Đánh giá địa hình – thủy văn đối với quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt 
a. Đánh giá điều kiện địa hình - thủy văn: 

- Địa hình vùng huyện Chợ Gạo mang đặc trưng của vùng đồng bằng châu thổ 
sông Cửu Long. Sông rạch chảy khắp các xã và thị trấn trong huyện. Nhìn chung 
địa hình bằng phẳng và khá thấp. Địa hình thấp ảnh hướng khá lớn tới công tác 
chuẩn bị kỹ thuật, đẩy kinh phí đất đắp lên rất cao. 

- Với địa hình thấp, thoải và ít chỗ cao hơn 2m, khi mực nước dâng cao, sẽ có rất 
nhiều diện tích đất sẽ bị xâm lấn, ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống của người dân 
nơi đây. Vì vậy, việc đắp đê chắn sóng, ngăn lũ là cần thiết, cùng với đó là hệ thống 
thủy lợi, tưới tiêu nước hợp lý để đời sống người dân ổn định hơn. 

- Sông ngòi dày đặc và gần như còn nguyên vẹn, chưa bị lấp nhiều. Đây là điều 
kiện thuận lợi cho việc tiêu thoát nước và nguồn nước tưới cho nông nghiệp cũng 
như nguồn nước mặt, nước ngầm cấp cho sinh hoạt được đảm bảo. Lưu vực thoát 
nước mặt sẽ thu hẹp lại, khả năng tiêu thoát nhanh, tốt hơn. Tuy nhiên bất lợi là khi 
có triều cường, nước mặt sẽ dễ dàng xâm lấn tới công trình và đồng ruộng, gây thiệt 
hại cho người dân. 
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b. Đánh giá chiến lược Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt: 

 Thủy lợi 

 Hệ thống đê, kè bao sông là một trong những dự án đang được ưu tiên đầu tư 
và triển khai nhanh chóng. Đây là một trong những thuận lợi trong chiến lược quy 
hoạch chuẩn bị kỹ thuật, có nền tảng trong việc xây dựng hệ thống đê bao, ngăn lũ, 
đảm bảo an toàn cho nhân dân, yên tâm trong sản xuất. Vì vậy, trong quá trình quy 
hoạch cần chú ý phát huy, nâng cấp, cải tạo và củng cố hệ thống đê bao đã có và 
nằm trong các dự án lớn này. 

Với hệ thống sông ngòi dày đặc, tạo thành mạng lưới thoát nước hoàn chỉnh 
và khả năng phục vụ tốt. Bên cạnh đó, cần khai thông và mở rộng một số tuyến 
kênh còn nhỏ hẹp và dòng chảy yếu, nhằm tăng cường khả năng tưới tiêu và thoát lũ. 
Kết hợp với định hướng phát triển hệ thống giao thông thuỷ, để thúc đẩy hệ thống 
thuỷ lợi, mà công tác chính là xác định hệ thống sông chính để có mạng lưới  hoàn 
chỉnh, phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân. 

Sông Tiền tiếp giáp khu vực nghiên cứu về phía Nam là con sông tiếp nhận 
lưu lượng thoát nước mặt chính của huyện Chợ Gạo. Những kênh rạch trong khu 
vực đóng vai trò là tuyến tiếp nhận trực tiếp từ các lưu vực. Hệ thống kênh rạch dày 
đặc giúp việc tiêu thoát nước nhanh chóng, tránh tình trạng ngập úng tại các khu 
dân cư, khu công trình công cộng,... cũng như giảm khối lượng xây dựng các tuyến 
cống và mương thoát nước trên địa bàn huyện. 

 Sạt lở bờ sông 

Hiện tượng sạt lở bờ sông và biến đổi lòng sông là một tiến trình tự nhiên do 
những thay đổi trong quá trình hình thành và tái lập sự ổn định của dòng chảy, tuy 
nhiên những năm gần đây hiện tượng sạt lở bờ sông có chiều hướng gia tăng và diễn 
ra khá phức tạp, gây nên những tác động không nhỏ tới sự ổn định và phát triển kinh 
tế, xã hội của tỉnh, đặc biệt là trên con sông lớn như sông Tiền và kênh Chợ Gạo. 

V.2.4. Giải pháp quy hoạch: 
a. Quy hoạch chiều cao: 

- Khu đất quy hoạch có nền đất thấp, chịu ảnh hưởng mực nước triều; hiện nay 
một số khu vực được bảo vệ không bị ngập do triều cao nhờ vào hệ thống đê bao – 
cống điều tiết với khả năng tự điều tiết là hệ thống kênh rạch chằng chịt, tuy nhiên 
để khu vực phát triển bền vững cần có biện pháp san lấp khu vực xây dựng công 
trình và đường giao thông đến cao độ khống chế. 

- Cao độ san lấp (H): H  Mực nước cao tính toán + độ cao an toàn. 

- Theo số liệu của Đài khí tượng Thủy văn Tiền Giang mực nước cao nhất tại 
trạm Mỹ Tho là  Hmax = 1,87 m (năm 2019 - Sử dụng hệ cao độ quốc gia, với mặt 
thủy chuẩn tại Hòn Dấu, Hải Phòng). 

Do đó, H  1,87 + 0,30 + 0,25m = 2,42m. 
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Trong đó: 

  0,30m: khoảng an toàn theo QCXDVN 01:2008/BXD 

 0,25m: dự báo ảnh hưởng do biến đổi khí hậu theo kịch bản biến đổi 
khí hậu, nước biển dâng cho khu vực Mũi Kê Gà – Mũi Cà Mau đến 
năm 2050 (cụ thể trong bảng sau). 

- Chọn cao độ xây dựng (xd) ≥ +2,45m, theo định hướng tại Quyết định số 
3492/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt đồ 
án quy hoạch xây dụng vùng tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2050, đồng thời đảm bảo thích nghi với biến đổi khí hậu. 

-  Độ dốc nền thiết kế:  

 Khu công trình công cộng và khu nhà ở :  0,4% 

 Khu công viên cây xanh    :  0,3% 

b. Quy hoạch thoát nước mưa: 

- Hướng thoát: theo hướng dốc cục bộ đổ ra sông kênh rạch gần nhất như kênh 
Chợ Gạo, kênh Kháng Chiến, rạch Hốc Lựu …, trước khi dẫn ra sông Tiền.  

- Khu vực thị trấn Chợ Gạo, đô thị Bến Tranh và các khu công nghiệp bố trí hệ 
thống thoát nước riêng. 

- Các trung tâm xã bố trí hệ thống thoát nước chung, nước thải sẽ được tách ra tại 
các giếng tách dòng ở cuối đường cống, đưa về trạm xử lý, nước mưa sẽ thải xuống 
kênh rạch, sông ngòi gần nhất. 

- Khu vực các ấp: sử dụng hệ thống thoát nước phân tán theo cụm dân cư tập 
trung.  

c. Quy hoạch hệ thống thủy lợi: 

- Hệ thống thủy lợi huyện Chợ Gạo tuân thủ Quy hoạch thủy lợi tỉnh Tiền Giang 
theo Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh Tiền Giang. 

- Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng được nhu cầu nước tưới tiêu phục vụ sản xuất 
và kết hợp giao thông thủy phục vụ vận chuyển hang hóa trên địa bàn. Trước tình 
hình biến đổi khí hậu làm cho hệ thống kênh nội đồng mau bị bồi lắng, gây thiếu 
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nước ngọt, nên cần xem xét triển khai nhanh các dự án phòng chống hạn mặn, biến 
đổi khí hậu đã được duyệt. 

- Khu vực phía Tây sông Chợ Gạo thuộc dự án phòng chống hạn mặn mùa khô 
sông Bảo Định, kết hợp các công trình ngăn ngập kết hợp ngăn mặn. Các công trình 
thủy lợi quan trọng thuộc dự án Bảo Định được duyệt như: vét sông Bảo Định, rạch 
Gò Cát – Hốc Lựu, hoàn thiện các dự án đang triển khai thi công theo phân kỳ thực 
hiện dự án. Tiến hành quan trắc, khắc phục kịp thời các vấn đề: bị ngập do triều 
cường, thiếu nước tưới đầu và giữa vụ hè thu (Mỹ Tịnh An, Phú Kiết, Quơn 
Long,…). 

- Khu vực phía Đông kênh Chợ Gạo thuộc Dự án Ngọt hóa Gò Công, đang triển 
khai hoàn thiện loạt cống điều tiết tại đầu các kênh nhánh nối với kênh Xuân Hòa – 
Cầu Ngang; nâng cấp hệ thống đê sông tại bờ sông Tiền, tiến hành nâng cấp 
ĐH23C tuân thủ đồng thời các tiêu chuẩn về giao thông vận tải và luật đê diều,… 
Triển khai nhanh các cống ngăn mặn để khắc phục tình trạng bị thiếu nguồn nước 
ngọt vào cuối mùa khô mặn nhiều.  

- Hằng năm, các xã vẫn đang triển khai các công trình thủy lợi nội đồng sử dụng 
từ nguồn bù thủy lợi phí và phòng chống hạn mặn.  

- Kênh rạch phục vụ sản xuất được xem xét nạo vét, gia cố bờ, khai thông dòng 
chảy. Trong giai đoạn đến năm 2030, tiến hành nạo vét các kênh, quy hoạch trong 
giai đoạn này tiến hành nâng cấp, nạo vét 80,2km kênh cấp I, 105km kênh cấp II và 
372,2km kênh cấp III nội đồng. 

V.2.5. Dự báo tình hình thiên tai: 

a. Tình hình chung về tình hình biến đổi khí hậu: 

- Những năm gần đây, nước biển đã dâng lên đáng kể, đỉnh triều đã có chiều 
hướng gia tăng. Nếu nước biển dâng cao, nước mặn sẽ càn quét những khu vực sản 
xuất, đời sống người nông dân sẽ vô cùng khó khăn. 

- Bên cạnh đó, mực nước đầu nguồn sông Tiền ở mức thấp, tổng lượng nước từ 
thượng nguồn sông MeKong thiếu hụt nhiều dẫn đến tình trạng khô hạn, xâm nhập 
mặn, thiếu nước ngọt. 

- Tình hình ngập cũng xảy ra thường xuyên, rừng phòng hộ bị thu hẹp, trong đó 
có phần rất lớn của rừng ngập mặn, rừng đầu nguồn, không có sự che chắn của rừng 
nên mức thiệt hại sẽ vô cùng to lớn, không chỉ riêng ở tỉnh Tiền Giang mà trên cả 
nước. Nguyên nhân chính là do nạn chặt phá rừng bừa bãi ở thượng nguồn, làm mất 
đi nguồn tài nguyên vô tận và phá vỡ hệ sinh thái tự nhiên. 

b. Dự báo hệ quả của vấn đề biến đổi khí hậu: 

- Ở huyện Chợ Gạo, nguy cơ ngập, ô nhiễm sông ngòi, kênh rạch hiện vẫn đang 
đe dọa môi trường, mất cân bằng sinh thái nếu chúng ta khai thác quá nhiều tài 
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nguyên thiên nhiên mà không khôi phục lại. Sạt lở bờ sông, thay đổi dòng chảy 
cũng là những vấn đề đáng quan tâm của vùng huyện. 

- Sử dụng nguồn nước bị nhiễm mặn sẽ làm ảnh đến hoạt động sản xuất công 
nghiệp, ảnh hưởng đến chất lượng các phương tiện giao thông thủy. Hơn nữa, nước 
mặn làm đất đai căn cỗi, xâm hại mùa màng, không trồng trọt được. Khi dùng nước 
nhiễm mặn một thời gian sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con 
người, là mầm mống phát sinh ra nhiều căn bệnh khác nhau. 

- Nếu hệ sinh thái tiếp tục bị tàn phá, sẽ mất đi nguồn lợi cho sinh hoạt cũng như 
sản xuất, vấn đề cần giải quyết cân bằng giữa việc tận dụng khai thác mọi nguồn lợi 
từ sông ngòi nhưng vẫn duy trì được sự ổn định lâu dài và bên vững của nó. 

c. Dự báo những khó khăn của công tác chuẩn bị kỹ thuật đất: 

- Nếu tình hình ngập, triều cường gia tăng, thì công tác san nền, thoát nước mưa 
cũng gặp không ít khó khăn. Những khu xây dựng mới đòi hỏi cốt san nền phải nằm 
trên mức an toàn và có hệ thống thoát nước để đáp ứng đầy đủ nhu cầu thoát nước 
một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Vì vậy cần phải nghiên cứu thật kỹ để 
đưa ra phương án hợp lý nhất. 

- Huyện Chợ Gạo có các xã sản xuất nông nghiệp, công tác thuỷ lợi phải đảm bảo 
an toàn và không gây thiệt hại mùa màng cũng như tài sản của người dân. Cần tạo 
điều kiện tốt nhất, hệ thống đê bao, mạng lưới tưới tiêu, hệ thống ngăn mặn đầy đủ 
và hoạt động hiệu quả. 

- Hệ thống đê sông, chống sạt lở ở những nơi xung yếu đặc biệt là sông Tiền và 
kênh Chợ Gạo, mà không làm thay đổi dòng chảy, giữ lại những sản phẩm bảo vệ 
bờ tự nhiên của sông, kênh rạch. Cây bụi, hành lang bảo vệ là “người bảo vệ” sông, 
kênh, rạch khỏi xói mòn, sạt lở an toàn nhất, ngoài ra nó còn mang lại nguồn lợi về 
kinh tế khá cao, do là nơi trú ẩn của tôm cá và các loài hải sản có giá trị khác… 

V.2.6. Giải pháp và đề xuất phương án chống thiên tai: 

a. Giải pháp chống ngập:  

- San lấp toàn bộ diện tích xây dựng: nên sử dụng đối với những khu vực xây 
dựng mới, các khu dân cư tập trung. Khu đô thị mới phát triển sẽ tổ chức san nền 
đạt cao độ khống chế, xây dựng hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh, cải tạo, nạo 
vét kênh rạch để tăng khả năng thoát nước và bảo vệ cảnh quan môi trường.  

- Các khu vực chưa được bảo vệ bởi hệ thống đê điều, trũng thấp, chưa có hệ 
thống cống dưới đê, cần san lấp đến cao độ khống chế.  

- Đối với những khu vực ven sông và kênh rạch lớn, có khả năng chịu ảnh hưởng 
của hiện tượng ngập, cần nhắc nhở người dân gia cố lại nhà cửa, sẵn sàng đối phó 
với lũ bất cứ lúc nào, để tránh tổn thất về người và của. Nền nhà cần cao hơn mức 
đỉnh lũ ít nhất 0,3m. 
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- Với khu vực nông thôn, những vùng không có hệ thống thoát nước mặt phát 
triển, cần tạo hệ thống thuỷ lợi tốt để có thể tưới, tiêu nước đầy đủ, không bị ngập 
úng. Tưới đủ nước cho cây trồng vào mùa khô và thoát nước nhanh chóng vào mùa 
mưa. 

- Đối với những khu vực nội thị, cần có hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh, khả năng 
thoát nước mưa tốt, bên cạnh đó cần chú ý một số điều như sau: cần giữ lại diện tích 
cây xanh, tự thấm cho công tác thoát nước mưa, tránh bê tông hoá quá cao, diện tích 
cây xanh và cây xanh tự nhiên cần được nghiên cứu và quy định rõ trong công tác 
quy hoạch, cần có những hồ điều hoà lớn, để có thể chứa hoặc dự trữ lượng nước 
thừa khi có mưa lớn hoặc triều cường, để khi thuỷ triều xuống có thể thoát sau, đảm 
bảo đô thị không bị ngập. 

- Cần có định hướng hợp lý cho cao độ nền, để tránh tình trạng cao độ nền đô thị 
thấp hơn cao độ triều cường, thì công tác san nền đã bị thất bại. Một số khu vực đã 
xây dựng với mật độ cao và các vùng chưa có điều kiện tôn nền triệt để: 

+ Đắp đê vượt lũ: nên sử dụng đối với các khu vực xây dựng cải tạo có mật độ 
xây dựng tập trung cao và việc tôn nền làm ảnh hưởng tới các công trình xây 
dựng hiện hữu. 

+ Phương pháp kết hợp: vừa bao đê , vừa tôn nền đến một cao trình nhất định để 
giảm khối lượng đào đắp mà vẫn đảm bảo an toàn vào mùa lũ. 

b. Giải pháp chống sạt lở: 

- Đối với sạt lở bờ sông, cũng có nhiều hậu quả khôn lường, đe doạ sự an toàn 
của người dân sống quanh đó, ngập úng ruộng đồng do sạt lở bờ sông, nhiều khi đe 
doạ đến tính mạng của người dân.  

- Xây đập, ngăn dòng hoặc xây dựng những công trình hỗ trợ cho công tác điều 
tiết dòng chảy của sông, kênh để hạn chế những tác hại của dòng chảy. 

- Những biện pháp mang tính bền vững như trồng cây nước mặn tạo thành rừng 
và bảo vệ bờ sông rạch, các loại cây sống tốt và giữ đất tốt như: dừa nước, xú, vẹt, 
cần, đước… những loại cây đó vừa bảo vệ bờ sông, vừa tạo môi trường sống cho rất 
nhiều sinh vật sống dựa vào nó, mang lại nguồn lợi to lớn cho người dân. 

- Đối với các công tác khác như phòng chống thiên tai, các nhà nghiên cứu đưa ra 
giải pháp: 

 Có kế hoạch và phương pháp khai thác cát, nạo vét lòng sông một cách 
hợp lý và khoa học, kết hợp với việc điều tiết dòng chảy, đảm bảo không 
bị ảnh hướng tới lòng sông và giảm ít nhất đến sự thay đổi hướng và vận 
tốc dòng chảy của sông. 
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 Có biện pháp gia cố bờ sông tại những vị trí xung yếu có nguy có sạt lở 
cao như kè sông, trồng cây bảo vệ bờ,… Đặc biệt, khu vực ven sông Tiền, 
kênh Chợ Gạo với định hướng phát triển kinh tế phi nông nghiệp, với 
nhiều công trình được xây dựng. Do đó cần  đặc biệt quan tâm xây dựng 
hệ thống kè sông, để đảm bảo sự phát triển bền vững của khu vực ven 
sông. 

 Khi phân luồng đối với các tuyến vận tải lớn và các tuyến tàu cao tốc cần 
chú trọng tới các tuyến đã được cảnh báo có khả năng sạt lở. 

c. Giải pháp chống nhiễm mặn: 

- Hệ thống cống tại các ngõ ra thông với sông Tiền, vào mùa cạn sẽ ngăn nước 
mặn xâm nhập từ cửa sông lên và dẫn nước ngọt từ phía thượng nguồn xuống diễn 
ra song hành, có thể lợi dụng khi triều xuống để xả nước từ bên trong ra (mở cửa 
các cống dọc sông Tiền), kéo nước từ trục dẫn đến để giảm ô nhiễm nguồn nước. 

- Tổ chức đo đạc, theo dõi độ mặn ở các vùng cửa sông, cửa lấy nước vào công 
trình thủy lợi, trong công trình thủy lợi để kịp thời phát hiện, nắm bắt tình trạng 
xâm nhập mặn, thực hiện lấy nước phù hợp. 

- Tổ chức vận hành hợp lý công trình thủy lợi để tranh thủ lấy nước khi độ mặn ở 
mức cho phép, tăng cường tích trữ nước vào nội đồng, khẩn trương đóng cống ngăn 
mặn xâm nhập khi độ mặn lên cao, đặc biệt tại các cống thuộc hệ thống thủy lợi 
Bảo Định (Tiền Giang),… 

- Phối hợp vận hành bảo đảm đáp ứng nhu cầu khác nhau về nước ngọt, mặn của 
các khu vực. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình phòng, chống hạn hán, 
xâm nhập mặn.  

- Tiến hành khoan giếng bổ sung nguồn nước ngọt, kéo dài các đường ống từ các 
nhà máy nước tập trung ở vùng nước ngọt cấp cho các vùng dân cư bị ảnh hưởng, 
lắp thêm các vòi nước công cộng để cấp cho các hộ dân bị ảnh hưởng xâm nhập 
mặn sử dụng.  

- Bố trí bồn nhựa trữ nước, thiết bị xử lý nước hộ gia đình cho người dân bị ảnh 
hưởng, đặc biệt ưu tiên các hộ dân nghèo, sống phân tán, ven sông, ven biển chưa 
được tiếp cận nguồn nước sạch. 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động tích, trữ nước vào ao, 
bể, lu. Bơm nước, nạo vét cửa lấy nước, hệ thống kênh mương, đắp đập tạm ngăn 
mặn, trữ ngọt. 
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V.3. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC CẤP VÙNG: 

V.3.1. Cơ sở thiết kế: 

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng: 

+ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng: QCXDVN01: 
2008/BXD; 

+ Quy chuẩn 07: 2016/BXD: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ 
tầng kỹ thuật đô thị.  

+ Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước _ TCXDVN 33:2006; 

+ Các chỉ tiêu lựa chọn nguồn nước mặt, nước ngầm TCXD 233-1999. 

+ Tiêu chuẩn thiết kế phòng cháy, chống cháy _ TCVN 2622:1995. 

+ Quyết định số: 104/2000/QĐ-TTg ngày 25/08/2000 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông 
thôn đến năm 2020. 

+ Kế hoạch Phát triển hệ thống cấp nước đô thị và nông thôn tỉnh Tiền Giang 
đến năm 2020 số 218/KH-UBND ngày 10/08/2017 của UBND tỉnh Tiền 
Giang. 

+ Báo cáo Tình hình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh đến ngày 
01/06/2019 số 2198/BC-SNN&PTNT của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Các văn bản quy trình, quy phạm hiện hành của ngành cấp thoát nước và các 
quy định khác của Nhà nước liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế và xây dựng 
hệ thống cấp thoát nước. 

V.3.2. Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch: 
- Xây dựng hệ thống cấp nước hoàn chỉnh đảm bảo đáp ứng đầy đủ và liên tục 

đối với nhu cầu sinh hoạt, tưới cây, tưới đường…của khu vực. 
- Hệ thống cấp nước đảm bảo tính chủ động trong đầu tư xây dựng và thuận tiện 

trong vận hành, quản lý. 
- Thiết kế cấp nước phải bảo đảm tiêu chuẩn về lưu lượng nước và phải cung cấp 

nước sạch đã qua xử lý. 
V.3.3. Chỉ tiêu cấp nước: 

- Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt (Qsh):  
+ Khu vực đô thị: 120 lít/người.ngày đêm 
+ Khu vực nông thôn: 80 lít/người.ngày đêm 

- Nước cho công trình công cộng: 10% Qsh. 
- Nước tưới cây, tưới đường và tưới tiêu sản xuất: 10% Qsh 
- Nước cho tiểu thủ công nghiệp: 10% Qsh 
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- Nước cho công nghiệp: 40m³/ha  
- Nước rò rỉ, dự phòng: 10÷15%∑Q  
- Nước phòng cháy chữa cháy cho khu vực đô thị: 30 lít/s x 3 giờ x 2 đám cháy. 

V.3.4. Tính toán nhu cầu dùng nước: 
Bảng 65. Thống kê nhu cầu dùng nước sinh hoạt đô thị đến năm 2045 

TT Đơn vị hành chính 
DÂN SỐ (người) CHỈ 

TIÊU 
(l/đvt) 

LƯU 
LƯỢNG 
(m3/ngđ) 

LƯU 
LƯỢNG 
(m3/ngđ) 

Năm 
2030 Năm 2045 Năm 

2030 
Năm 
2045 

1 
SINH HOẠT 58.000 66.000   6.960 7.920 
Thị Trấn Chợ Gạo 40.000 45.000 120 4.800 5400 

  Đô thị Bến Tranh 18.000 21.000 120 2.160 2520 

2 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG, 
TMDV 10% (1) 696 792 

4 TƯỚI CÂY, RỬA ĐƯỜNG 10% (1) 696 792 
5 NƯỚC DỰ PHÒNG, RÒ RỈ 15% [(1)+(2)+(3)] 1253 1426 

6 NƯỚC PCCC 
30 (l/s/đám cháy) với 2 đám 

cháy xảy ra đồng thời trong 3 
giờ liền 

648 648 

TỔNG CỘNG [(1)+(2)+(3)+(4)]*1,2+(5) 12.174 13.764 
Tống nhu cầu dùng nước đô thị: 

- Định hướng đến năm 2030: khoảng 12.200 m3/ngđ. 
- Định hướng đến năm 2045: khoảng 13.800 m3/ngđ. 

Bảng 66. Thống kê tống nhu cầu dùng nước nông thôn đến năm 2045 

TT Đơn vị hành chính 
DÂN SỐ (người) CHỈ 

TIÊU 
(l/đvt) 

LƯU LƯỢNG 
(m3/ngđ) 

Năm 
2030 

Năm 
2045 

Năm 
2030 

Năm 
2045 

1 SINH HOẠT 187.000 214.000   14.960,0 17.120,0 

1 

Xã Phú Kiết 12.300 14.200 80 984,0 1.136,0 
Xã Thanh Bình 11.100 12.700 80 888,0 1.016,0 
Xã Trung Hòa 8.100 9.200 80 648,0 736,0 
Xã Tân Bình Thạnh 8.800 10.000 80 704,0 800,0 
Xã Mỹ Tịnh An 10.800 12.400 80 864,0 992,0 
Xã Hòa Tịnh 7.900 9.100 80 632,0 728,0 
Xã Long Bình Điền 14.100 16.200 80 1.128,0 1.296,0 
Xã Tân Thuận Bình 12.100 13.900 80 968,0 1.112,0 
Xã Quơn Long 11.400 13.100 80 912,0 1.048,0 
Xã Đăng Hưng Phước 12.300 14.000 80 984,0 1.120,0 
Xã Song Bình 8.900 10.200 80 712,0 816,0 
Xã Bình Ninh 12.200 13.900 80 976,0 1.112,0 
Xã BÌnh Phục Nhứt 13.600 15.600 80 1.088,0 1.248,0 
Xã Bình Phan 8.500 9.900 80 680,0 792,0 
Xã An Thạnh Thủy 14.600 16.700 80 1.168,0 1.336,0 
Xã Hòa Định 10.400 11.900 80 832,0 952,0 
Xã Xuân Đông 9.900 11.000 80 792,0 880,0 

2 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG, TMDV 10% (1) 1.496,0 1.712,0 
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TT Đơn vị hành chính 
DÂN SỐ (người) CHỈ 

TIÊU 
(l/đvt) 

LƯU LƯỢNG 
(m3/ngđ) 

Năm 
2030 

Năm 
2045 

Năm 
2030 

Năm 
2045 

3 TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 10% (1) 1.496,0 1.712,0 
4 TƯỚI CÂY, RỬA ĐƯỜNG 10% (1) 1.496,0 1.712,0 
5 NƯỚC DỰ PHÒNG, RÒ RỈ 15% [(1)+(2)+(3)] 2.917,2 3.338,4 

TỔNG CỘNG [(1)+(2)+(3)+(4)]*1,2 26.838,2 30.713,3 
- Định hướng đến năm 2030: khoảng 26.900 m³/ngđ. 
- Định hướng đến năm 2045: khoảng 30.800 m3/ngđ. 

Bảng 67. Thống kê nhu cầu dùng nước sinh hoạt công nghiệp 
NHU CẦU DÙNG NƯỚC SINH HOẠT CÔNG NGHIỆP 

STT
  TÊN KCN  

DIỆN TÍCH 
(ha) CHỈ TIÊU 

(m³/ha.ngđ)  

LƯU LƯỢNG 
(m³/ngđ) 

CÔNG 
SUẤT 
TRẠM 

(m³/ngđ) 
Năm 
2030 

Năm 
2045 

Năm 
2030 

Năm 
2045 

1 CCN Chợ Gạo 36 66 40 1.584,0 2.904,0 1.600-3.000 
2 CCN Bến Tranh 20 50 40 880,0 2.200,0 900-2.200 
3 CCN Bình Ninh 20 50 40 880,0 2.200,0 900-2.200 

 TỔNG    3.344,0 7.304,0  
Tổng nhu cầu dùng nước công nghiệp: 

- Định hướng đến năm 2030: khoảng 3.400 m3/ngđ. 

- Định hướng đến năm 2045: khoảng 7.300 m3/ngđ. 

V.3.5. Định hướng quy hoạch mạng lưới cấp nước: 

a. Xác định nguồn nước: 
- Nguồn nước mặt rất phong phú nhờ sông Tiền chảy giáp ranh phía Nam và 

hệ thống kênh rạch chằng chịt. Tuy nhiên, nguồn nước này chủ yếu cung cấp cho 
sản xuất nông nghiệp. Nước đậm phù sa và bị ô nhiễm do toàn bộ nước thải từ sinh 
hoạt đến sản xuất, từ chưa xử lý đến đã qua xử lý đều đổ về. Ở những khu vực sông 
gần biển, nước bị nhiễm mặn. Vấn đề sử dụng nguồn nước mặt là cần thiết nhưng 
chất lượng nước ở đây cần một sự đầu tư lớn về công nghệ và thời gian. 

- Nguồn nước ngầm trên địa bàn huyện Chợ Gạo được đánh giá dồi dào về trữ 
lượng. Trong định hướng cấp nước đến năm 2045, nguồn nước ngầm vẫn là sự lựa 
chọn tốt nhất và phù hợp với huyện Chợ Gạo, nguồn nước ngầm có trữ lượng lớn ở 
độ sâu trên 100m nên tập trung các bãi giếng khoan một cách có khoa học và có sự 
quản lý, tránh hiện tượng khai thác bừa bãi gây hậu quả khan hiếm nguồn nước.  

 Nguồn nước: 

- Khu vực đô thị: Giai đoạn ngắn hạn sử dụng các trạm cấp nước hiện hữu. Giai 
đoạn dài hạn, tăng cường khai thác nguồn nước từ nhà máy nước Đồng Tâm về 
với đường ống dẫn nước dọc QL50, hệ thống cấp nước từ các giếng khoan tại chỗ 
chỉ để bổ sung khi cần thiết và các trạm hiện hữu để dự phòng. 
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- Khu vực nông thôn: khai thác nguồn nước từ nhà máy nước Đồng Tâm phục 
vụ các xã Long Bình Điền, Tân Thuận Bình, Xuân Đông, Hòa Định, Bình Phan, 
An Thạnh Thủy, Bình Ninh, Bình Phục Nhứt qua các ống cấp nước D150 xây mới 
đấu nối với ống cấp hiện hữu dọc trục giao thông chính ĐT.877, ĐT.877D, 
ĐT.877E, ĐH.23, ĐH.23C. Các xã còn lại tiếp tục sử dụng từ các trạm cấp nước 
khai thác nước ngầm và giếng khoan hiện hữu ở các xã để duy trì cấp nước cho 
sinh hoạt và sản xuất.  

- Cụm công nghiệp: xây mới các trạm cấp nước riêng công suất 900-3.000m³/ngđ, 
khai thác nguồn nước ngầm, để thuận lợi cho việc quản lý, sử dụng nguồn nước 
độc lập với các khu dân cư. 

- Tỷ lệ cấp nước sạch: ≥ 99%. 

 Mạng lưới cấp nước: 

- Khu vực đô thị: Xây dựng mới tuyến ống chuyền tải D200 dọc theo ĐT.879 từ 
xã Đạo Thạnh đến xã Lương Hòa Lạc đấu nối với đường ống cấp nước hiện hữu 
dọc QL50. Xây dựng các đường ống chính nối với các đường ống hiện hữu tạo 
mạng vòng dọc theo các tuyến giao thông chính có đường kính D150-200 đảm bảo 
cấp nước an toàn đến các khu dân cư.  

- Khu vực nông thôn: tiếp tục sử dụng các tuyến ống cấp nước hiện hữu, nâng 
cấp hoặc xây mới thêm các tuyến ống đã xuống cấp đảm bảo nhu cầu dùng nước 
trong giai đoạn phát triển. 

- Mạng lưới vòng kết hợp mạng cụt bao quát toàn khu, đảm bảo cấp nước liên tục 
phục vụ nhu cầu dùng nước.  

- Đường ống cấp nước sử dụng ống uPVC. 

- Bố trí các họng chữa cháy D100 đặt cách nhau 150m, ngoài ra khu có sự cố 
cháy cần bổ sung thêm nước mặt từ sông gần nhất để chữa cháy. 

b. Các biện pháp bảo vệ nguồn nước: 
 Bảo vệ nguồn nước mặt 

- Trong sản xuất công nghiệp ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,… cần tăng cường công tác thẩm định, kiểm tra 
thanh tra việc thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường, đảm bảo các nguồn thải được xử 
lý phải đáp ứng tiêu chuẩn môi trường quy định trước lúc thải ra môi trường.  

- Thực hiện tốt chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 
chương trình vệ sinh và an toàn thực phẩm... Tăng cường thực hiện công tác quan 
trắc giám sát chất lượng nước mặt, đánh giá diễn biến chất lượng và trạng thái các 
thành phần môi trường, dự báo diễn biến phục vụ thiết thực cho sản xuất canh tác 
và bảo vệ môi trường cũng như khả năng ứng cứu sự cố môi trường một cách kịp 
thời và có hiệu quả cao. 

- Ở khu vực nông thôn hiện nay vẫn còn thói quen xả các chất thải và nước 
thải thẳng ra các ao hồ, kênh rạch gây ô nhiễm nguồn nước mặt. Vì vậy cần có biện 
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pháp chế tài, theo đó, mỗi hộ gia đình tự xây một giếng tự thấm để thu gom toàn bộ 
nước thải và cặn thải hữu cơ. Hộ nào không thực hiện còn xả bẩn ra môi trường 
nước sẽ bị xử phạt hành chánh. Đây là mô hình mà các huyện, xã nông thôn cần tích 
cực làm theo và nhân rộng. 

 Bảo vệ nguồn nước ngầm 

- Phải có biện pháp ngăn chặn ngay tình trạng khai thác quá mức làm sụt giảm 
tầng nước ngầm, lún mặt đất và tình trạng gây ô nhiễm tại các giếng nước ngầm; 
nâng cao năng lực của cơ quan quản lý địa phương để quản lý tài nguyên nước 
ngầm một cách có hiệu quả hơn; nâng cao ý thức người dân trong việc sử dụng, bảo 
vệ tầng nước ngầm.  

- Hiện nay, tình trạng khai thác nước ngầm ở huyện Chợ Gạo gần như không 
thể kiểm soát được, tầng nước ngầm đã tụt giảm từ 12-15 m. Nếu không đưa ra biện 
pháp cấp bách ngay từ bây giờ thì dự báo đến năm 2045 mực nước ngầm sẽ xuống 
tới mực nước chết. Trong khi đó, việc khai thác, sử dụng nước ngầm tại đây chưa 
khoa học, còn rất lãng phí. Do đó, nguy cơ nhiễm mặn và ô nhiễm nguồn nước do 
khoan hút là rất cao. 



Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 

 
199 

V.4.QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ NGHĨA TRANG CẤP VÙNG: 
V.4.1. Cơ sở thiết kế: 

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn:  
+ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng: QCXDVN01: 
2008/BXD; 
+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: 
QCVN07: 2016/BXD;  
+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14-
2008/BTNMT; 
+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40-
2011/BTNMT; 
+ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ 
về quản lý chất thải và phế liệu. 
+ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về Thoát 
nước và xử lý nước thải. 
+ Thông tư số 55/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2014 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn về hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi 
trường trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2010 – 2020. 

- Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 
Tiền Giang về việc phê duyệt đồ án nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Các văn bản quy trình, quy phạm hiện hành của ngành cấp thoát nước và các 
quy định khác của Nhà nước liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế và xây dựng 
hệ thống cấp thoát nước. 
V.4.2. Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch: 

- Rà soát, kiểm tra sự khác biệt giữa định hướng quy hoạch thoát nước thải và 
vệ sinh môi trường tỉnh Tiền Giang và định hướng quy hoạch vùng tỉnh Tiền Giang 
từ đó có sự điều chỉnh cho phù hợp. 

- Thu gom nước thải sinh hoạt, công nghiệp và nước thải từ các hoạt động trong 
vùng huyện Chợ Gạo đưa về đường ống thoát nước và về trạm xử lý.  

- Thu gom rác mỗi ngày đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực. 
- Nước thải phân tiểu trước khi thoát vào hệ thống thoát nước chung phải qua 

xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn trong từng công trình. 
V.4.3. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải: 
a. Tiêu chuẩn thoát nước thải: 

- Chỉ tiêu thu gom nước thải sinh hoạt: 100% lưu lượng cấp nước sinh hoạt. 
- Chỉ tiêu thu gom nước thải công nghiệp: 80% lưu lượng cấp nước công nghiệp. 

(theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về Thoát nước 
và xử lý nước thải). 
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b. Lưu lượng nước thải: 
Căn cứ vào chỉ tiêu thoát nước, tính toán lưu lượng nước thải cho khu vực đô 

thị, nông thôn và các khu công nghiệp như sau: 

Bảng 68. Thống kê lưu lượng thoát nước thải sinh hoạt đô thị đến năm 2045 

TT Đơn vị hành chính 

DÂN SỐ 
(người) CHỈ 

TIÊU 
(l/đvt) 

LƯU LƯỢNG 
(m³/ngđ) 

Năm 
2030 

Năm 
2045 

Năm 
2030 Năm 2045 

1 
SINH HOẠT 40.000 45.000   6.960 7.920 
Thị Trấn Chợ Gạo 40.000 45.000 120 4.800 5.400 
Đô thị Bến Tranh 18.000 21.000 120 2.160 2.520 

2 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG, TMDV 10% (1) 696 792 
TỔNG CỘNG [(1)+(2)]*1,2 9.187 10.454 

Bảng 69. Thống kê lưu lượng thoát nước thải sinh hoạt nông thôn  đến năm 2045 
T
T Đơn vị hành chính 

DÂN SỐ (người) CHỈ 
TIÊU 
(l/đvt) 

LƯU LƯỢNG (m³/ngđ) 
Năm 
2030 

Năm 
2045 Năm 2030 Năm 2045 

1 

SINH HOẠT 187.000 214.000         14.960       17.120  
Xã Phú Kiết 12.300 14.200 80 984 1.136 
Xã Thanh Bình 11.100 12.700 80 888 1.016 
Xã Trung Hòa 8.100 9.200 80 648 736 
Xã Tân Bình Thạnh 8.800 10.000 80 704 800 
Xã Mỹ Tịnh An 10.800 12.400 80 864 992 
Xã Hòa Tịnh 7.900 9.100 80 632 728 
Xã Long Bình Điền 14.100 16.200 80 1.128 1.296 
Xã Tân Thuận Bình 12.100 13.900 80 968 1.112 
Xã Quơn Long 11.400 13.100 80 912 1.048 
Xã Đăng Hưng Phước 12.300 14.000 80 984 1.120 
Xã Song Bình 8.900 10.200 80 712 816 
Xã Bình Ninh 12.200 13.900 80 976 1.112 
Xã BÌnh Phục Nhứt 13.600 15.600 80 1.088 1.248 
Xã Bình Phan 8.500 9.900 80 680 792 
Xã An Thạnh Thủy 14.600 16.700 80 1.168 1.336 
Xã Hòa Định 10.400 11.900 80 832 952 
Xã Xuân Đông 9.900 11.000 80 792 880 

2 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG, TMDV 10% (1) 1.496 1.712 
3 TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 10% (1) 1.496 1.712 

TỔNG CỘNG [(1)+(2)]*1,2 21.542 24.653 

Bảng 70. Thống kê lưu lượng thoát nước thải công nghiệp đến năm 2045 

STT TÊN KCN 
DIỆN TÍCH (ha) CHỈ TIÊU 

(m³/ha.ngđ)  

LƯU LƯỢNG (m³/ngđ) 
Năm 
2030 

Năm 
2045 Năm 2030 Năm 2045 

1 CCN Chợ Gạo 36 66 40 1.267 2.323 
2 CCN Bến Tranh 20 50 40 704 1.760 
3 CCN Bình Ninh 20 50 40 704 1.760 

TỔNG CỘNG    2.675 5.843 
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Lưu lượng nước thải: 
+ Khu vực đô thị: 9.200 m³/ngđ (đến 2030) – 10.500 m³/ngđ (đến 2045).  
+ Khu vực nông thôn: 21.600m³/ngđ (đến 2030) – 24.700m³/ngđ (đến 2045). 
+ Công nghiệp: 2.675m³/ngđ (đến 2030) – 5.850m³/ngđ (đến 2045). 

c. Giải pháp quy hoạch mạng lưới thoát nước:  
 Khu vực đô thị: 

 Xây mới 2 trạm xử lý nước thải cho thị trấn Chợ Gạo, 1 trạm xử lý nước thải 
cho đô thị Bến Tranh. Sử dụng hệ thống thoát nước riêng giữa nước thải và nước 
mưa. Nước thải được thu gom theo các tuyến cống chính dẫn về trạm xử lý nước 
thải. Nước thải sau khi xử lý đạt giá trị C, cột B, QCVN 14: 2008/BTNMT và xả ra 
sông gần nhất.  

 Nước thải công nghiệp:  
Sử dụng hệ thống thoát nước riêng giữa nước thải và nước mưa. Nước thải 

được dẫn về trạm xử lý, khu công nghiệp Chợ Gạo xây dựng trạm xử lý riêng, công 
suất Qcn: 705 ÷ 2.350m³/ngđ. Nước thải sau khi xử lý đạt giá trị C, cột B, QCVN 
40:2011/BTNMT và xả ra sông gần nhất.  

 Khu vực nông thôn: 
Sử dụng hệ thống thoát nước chung cho tất cả các trung tâm xã và điểm dân cư. 

Xây dựng các tuyến cống thoát nước trên các trục đường chính dẫn nước ra kênh 
rạch gần nhất. 

Tại khu vực trung tâm xã, khuyến khích xây dựng bể xử lý nước thải cục bộ tùy 
theo năng lực tài chính của địa phương. Bể xử lý nước thải thu gom lượng nước đáy tại 
giếng tách dòng cuối tuyến cống chung. 

 Hệ thống cống thoát nước: 
- Mạng lưới đường ống phải đảm bảo thoát nước thuận lợi cho từng khu vực, 

chiều sâu chôn cống và đường kính cống thuận tiện cho quá trình xây dựng và nạo 
vét. Những đường ống thoát nước chung hiện hữu nên thêm vào hệ thống giếng tách 
dòng để tách riêng nước thải và nước mưa trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Đường 
cống thoát nước chính dẫn về trạm xử lý nên đặt trên những tuyến đường trung tâm, 
đường có vỉa hè rộng và là đường tụ thủy của khu vực. 

- Tại những điểm dân cư, khu vực nông thôn, tùy vào kinh phí, có thể xây 
dựng mạng lưới thoát nước chung hay riêng cho phù hợp, đảm bảo không gây ô 
nhiễm môi trường, hợp vệ sinh.  

- Theo QCVN 14:2009/BXD-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 
dựng nông thôn, Mục 7.1 cho phép tận dụng các ao hồ, kênh, rạch để thoát nước và 
làm sạch nước tự nhiên. Cho phép sử dụng hệ thống thoát nước mưa để thoát nước 
đã xử lý qua bể tự hoại. 
Nước thải từ các làng nghề bị nhiễm thải và độc hại phải được thu gom ra hệ thống 
tiêu thoát riêng hợp vệ sinh và xử lý đạt yêu cầu về môi trường trước khi xả ra 
nguồn tiếp nhận. 
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V.4.4. Quy hoạch chất thải rắn và nghĩa trang: 
a. Tiêu chuẩn chất thải rắn và nghĩa trang: 

 Tiêu chuẩn chất thải rắn: 
- Khu vực đô thị: 0,9 kg/người.ngđ. 
- Khu vực nông thôn: 0,8 kg/người.ngđ. 
 Tiêu chuẩn đất nghĩa trang: 
- Chỉ tiêu sử dụng đất nghĩa trang: 5m²/mộ. 
- Nhà tang lễ: ≥1 công trình/đô thị. 

b. Khối lượng chất thải rắn: 
Căn cứ vào chỉ tiêu chất thải rắn, tính toán khối lượng chất thải cho khu vực nội 

thị, nông thôn và các khu công nghiệp như sau: 
Bảng 71.Thống kê khối lượng chất thải rắn đô thị đến năm 2045 

TT Đơn vị hành chính 
DÂN SỐ 
(người) CHỈ 

TIÊU 
(kg/đvt) 

KHỐI LƯỢNG 
(tấn/ngđ) 

Năm 
2030 

Năm 
2045 

Năm 
2030 

Năm 
2045 

1 Thị Trấn Chợ Gạo 40.000 45.000 0,9 36,0 40,5 
2 Đô thị Bến Tranh 18.000 21.000 0,9 16,2 18,9 
  CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG, TMDV 10% (1) 3,6 4,1 

TỔNG CỘNG [(1)+(2)] 55,8 63,5 

Bảng 72.Thống kê khối lượng chất thải rắn nông thôn đến năm 2045 
T
T Đơn vị hành chính 

DÂN SỐ (người) CHỈ 
TIÊU 

(kg/đvt) 

KHỐI LƯỢNG (tấn/ngđ) 
Năm 
2030 

Năm 
2045 Năm 2030 Năm 2045 

1 SINH HOẠT 187.000 214.000             
149,60  

          
171,20  

  

Xã Phú Kiết 12.300 14.200 0,8 9,84 11,36 
Xã Thanh Bình 11.100 12.700 0,8 8,88 10,16 
Xã Trung Hòa 8.100 9.200 0,8 6,48 7,36 
Xã Tân Bình Thạnh 8.800 10.000 0,8 7,04 8,00 
Xã Mỹ Tịnh An 10.800 12.400 0,8 8,64 9,92 
Xã Hòa Tịnh 7.900 9.100 0,8 6,32 7,28 
Xã Long Bình Điền 14.100 16.200 0,8 11,28 12,96 
Xã Tân Thuận Bình 12.100 13.900 0,8 9,68 11,12 
Xã Quơn Long 11.400 13.100 0,8 9,12 10,48 
Xã Đăng Hưng Phước 12.300 14.000 0,8 9,84 11,20 
Xã Song Bình 8.900 10.200 0,8 7,12 8,16 
Xã Bình Ninh 12.200 13.900 0,8 9,76 11,12 
Xã BÌnh Phục Nhứt 13.600 15.600 0,8 10,88 12,48 
Xã Bình Phan 8.500 9.900 0,8 6,80 7,92 
Xã An Thạnh Thủy 14.600 16.700 0,8 11,68 13,36 
Xã Hòa Định 10.400 11.900 0,8 8,32 9,52 
Xã Xuân Đông 9.900 11.000 0,8 7,92 8,80 

2 CÔNG TRÌNH CÔNG 
CỘNG, TMDV 10% (1) 14,96 17,12 

3 TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 10% (1) 14,96 17,12 
TỔNG CỘNG 179,52 205,44 
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Bảng 73.Thống kê khối lượng chất thải rắn công nghiệp đến năm 2045 
 

STT TÊN KCN DIỆN TÍCH (ha) CHỈ TIÊU 
(tấn/ha.ngđ)  

KHỐI LƯỢNG  
(tấn/ngđ) 

Năm 2030 Năm 2045 Năm 2030 Năm 2045 
1 CCN Chợ Gạo 36 66 0,5 18,0 33,0 
2 CCN Bến Tranh 20 50 0,5 10,0 25,0 
3 CCN Bình Ninh 20 50 0,5 10,0 25,0 

TỔNG CỘNG    38,0 83,0 
Khối lượng chất thải rắn: 

+ Khu vực đô thị: 56 tấn/ngđ (đến 2030) – 64 tấn/ngđ (đến 2045).  
+ Khu vực nông thôn: 180 tấn/ngđ (đến 2030) – 206 tấn/ngđ (đến 2045). 
+ Công nghiệp: 38,0 tấn/ngđ (đến 2030) – 83,0 tấn/ngđ (đến 2045). 

c. Giải pháp quy hoạch chất thải rắn và nghĩa trang:  
 Khu vực nội thị: 

- Thị trấn Chợ Gạo và các xã phía Đông huyện sử dụng trạm trung chuyển 
chất thải rắn tại xã Bình Phan, công suất 100 tấn/ngđ; Đô thị Bến Tranh và các xã 
phía Tây huyện sử dụng trạm trung chuyển chất thải rắn tại xã Thanh Bình, công 
suất 80 tấn/ngđ. Chất thải rắn sau đó sẽ được đưa về khu xử lý chất thải rắn phía 
Đông của tỉnh tại xã Long Chánh, thị xã Gò Công và khu xử lý chất thải rắn phía 
Tây của tỉnh tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước. 

- Thị trấn Chợ Gạo và các xã phía Đông huyện sử dụng nghĩa trang tại xã 
Quơn Long (2,75ha); Đô thị Bến Tranh và các xã phía Tây huyện sử dụng nghĩa 
trang tại xã Tân Bình Thạnh (3,5ha). Các khu nghĩa trang có khoảng cách ly cây 
xanh và kênh rạch với khu vực dân cư xung quanh nhằm tránh ảnh hưởng đến môi 
trường sống của người dân. 

 Khu vực nông thôn: 
- Khuyến khích người dân tại khu vực nông thôn thu gom chất thải rắn, chôn 

lấp hợp vệ sinh. 
- Thực hiện di dời các khu nghĩa địa phân tán về 2 khu nghĩa trang tập trung 

của huyện.  
V.4.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường 

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tiền Giang vẫn chưa thực hiện bảo vệ môi trường 
một cách triệt để. Tình trạng các hộ gia đình xả nước thải trực tiếp ra kênh rạch 
xung quanh còn cao. 

- Trên những tuyến phố chính cần đầu tư xây dựng nhà vệ sinh công cộng, 
khoảng cách tối đa giữa 2 nhà vệ sinh công cộng là 1,5 km. Đây là động lực góp 
phần bảo vệ mỹ quan đường phố tránh tình trạng xả thải ra tự nhiên theo thói quen 
của người dân. 

- Đầu tư các dự án thoát nước tại các đô thị, thị tứ. Xây dựng trạm xử lý nước 
thải hợp vệ sinh… đảm bảo nhu cầu thoát nước cũng như bảo vệ môi trường chung. 

- Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường là cơ sở để thúc đẩy phát 
triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và góp phần bảo vệ môi trường sinh 
thái trên địa bàn huyện Chợ Gạo.  
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V.5. QUY HOẠCH CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG CẤP VÙNG: 

V.5.1. Cơ sở thiết kế: 

- Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 28/01/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh 
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 
2020 có xét đến năm 2030 (thay thế Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai 
đoạn 2011 – 2020, có xét đến năm 2030). 

- Quyết định số 3345/QĐ-BCT ngày 25/9/2018 của Bộ Công Thương về việc 
phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2025, có 
xét đến năm 2035-Hợp phần 1: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV. 

- Quyết định số 4210/QĐ-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công thương về 
việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2025, 
có xét đến năm 2035-Hợp phần 2: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và 
hạ áp sau các trạm 110kV. 

- Quy hoạch vùng tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn 
nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng: QCXDVN01: 
2008/BXD. 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng nông thôn: QCVN14: 
2009/BXD. 
V.5.2. Mục tiêu thiết kế 

- Đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu về điện cho việc phát triển kinh tế xã hội 
của tỉnh Tiền Giang trong giai đoạn quy hoạch. 

- Cải tạo và phát triển lưới điện 22kV nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp 
điện, đảm bảo huy động thuận lợi các nguồn điện trong khu vực, giảm tổn thất công 
suất, điện năng và tổn thất điện áp trên lưới, cụ thể tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn 
100%. 
V.5.3. Dự báo nhu cầu 
a. Chỉ tiêu thiết kế 

- Phụ tải tiêu dùng dân cư: 400-1000kWh/người.năm 
- Chỉ tiêu cấp điện công trình công cộng: từ 30% phụ tải điện sinh hoạt. 
- Phụ tải công nghiệp và xây dựng: 200kW/ha. 
- Phụ tải nông-lâm-ngư nghiệp: 0,2kW/ha. 
- Phần trăm tổn thất: 5%. 
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b. Nhu cầu phụ tải: 
- Nhu cầu phụ tải đến năm 2030: khoảng 53,3MW (62,7MVA). 
- Nhu cầu phụ tải đến năm 2045: khoảng  101,1MW (118,9MVA). 

Bảng 74. Dự báo nhu cầu điện đến năm 2045 

STT Tên đơn vị 

Dân số 
(người) 
Đến năm 

2030 

NHU CẦU Dân số 
(người) 
Đến năm 

2045 

NHU CẦU 

(kVA) (kW) (kVA) (kW) 

ĐÔ THỊ 58.000 14.282 12.139,4 66.000 26.815,0 22.792,8 

1 Thị trấn Chợ Gạo 40.000 9.849 8.372,0 45.000 18.283,0 15.540,5 

2 Đô thị Bến Tranh 18.000 4.432 3.767,4 21.000 8.532,1 7.252,2 

CỤM XÃ 187.000 46.046 39.139,1 214.000 86.945,7 73.903,8 

1 Cụm phía Nam 69.200 17.039 14.483,6 79.000 32.096,8 27.282,3 

2 Cụm Trung Tâm 58.800 14.479 12.306,8 67.400 27.383,8 23.276,3 

3 Cụm phía Tây Bắc 59.000 14.528 12.348,7 67.600 27.465,1 23.345,3 

CỤM CÔNG NGHIỆP Diện tích 
(Ha) 2.347 1.995,0 Diện tích 

(Ha) 5.126,5 4.357,5 

1 CCN Chợ Gạo 36 1.112 945,0 66 2.038,2 1.732,5 

2 CCN Bến Tranh 20 618 525,0 50 1.544,1 1.312,5 

3 CCN Bình Ninh 20 618 525,0 50 1.544,1 1.312,5 

Cộng 245.000 62.675 53.273,5 280.000 118.887,2 101.054,1 

c. Nhận xét về kết quả dự báo nhu cầu điện 

- Kết quả dự báo cho thấy trong những năm tới tổng công suất cực đại của 
huyện sẽ tăng khá cao, đòi hỏi phải có sự đầu tư khá lớn về vốn để phát triển nguồn 
và lưới điện nhằm phục vụ tốt cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 
giai đoạn quy hoạch. 

- Nguồn điện phục vụ nhu cầu sản xuất, trồng thanh long được cấp từ lưới 
điện trung thế 22kV đi dọc các tuyến đường chính thông qua các trạm biến áp 
22/0,4kV, 12,7/0,22kV dung lượng theo nhu cầu thực thế. Các tuyến hạ thế phân 
phối chủ yếu đi trên các trụ BTLT hạ thế cao 8-10m. 

V.5.4. Định hướng quy hoạch hệ thống cấp điện 

a. Nguồn điện:  

- Nguồn điện cung cấp cho huyện Chợ Gạo chủ yếu từ nguồn điện lưới quốc 
gia trạm biến áp 110/22kV 2x40MVA Chợ Gạo (lâu dài nâng cấp lên 2x63MVA), 
TBA 110/22kV Tân Hương, TBA 110/22kV Mỹ Tho, TBA 110/22kV Gò Công Tây 
thông qua tuyến trung thế 22kV dọc đường Quốc lộ 50, đường tỉnh lộ 879C, đường 
tỉnh lộ 877C và các tuyến đường chính hiện hữu trong khu quy hoạch. 
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- Xây mới trạm 110kV 2x63MVA Thanh Bình (nâng cấp đến năm 2035) và 
nhánh rẽ đấu nối vào đường dây 110kV Mỹ Tho 2 – Gò Công – Cần Đước (mạch 2, 
đang triển khai), chiều dài 2x3,5km, dây dẫn 2xAC-240. Xây dựng trạm 110kV 
Thanh Bình nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải trồng thanh long đang tăng rất nhanh 
trong thời gian tới trên địa bàn huyện Chợ Gạo và liên kết cấp điện một phần của 
TP.Mỹ Tho. 

b. Lưới điện: 

 Lưới 110kV: 

-   Hiện khu quy hoạch có tuyến cao thế 110kV hiện hữu (Mỹ Tho - Chợ Gạo - 
Gò Công) đi qua cung cấp nguồn điện cho TBA 110/22kV Chợ Gạo và TBA 
110/22kV Gò Công Tây. 

-   Xây dựng mới tuyến cao thế 110kV cung cấp nguồn điện cho TBA 
110/22kV  Thanh Bình. 

-  Hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không đối với điện áp 
110 kV là 4,0m ngoài cùng về mỗi phía (căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP, ngày 
26/02/2014 của Chính phủ). 

 Lưới điện phát tuyến TBA 110/22kV Chợ Gạo: 

Huyện Chợ Gạo được cấp điện từ trạm 110kV Chợ Gạo 2x40MVA, trạm 
110kV Gò Công Tây 2x40MVA, trạm 110kV Tân Hương 2x63MVA, trạm Mỹ Tho 
2 (63+40)MVA qua các xuất tuyến như sau: 

- Tuyến 471CG: tiết diện 3AC185+AC120, chiều dài 8,9km, cấp điện cho thị 
trấn Chợ Gạo, các xã Tân Thuận Bình, Hòa Định, Long Bình Điền, Song Bình, 
Xuân Đông. Liên kết với các xuất tuyến 471MT trạm 110kV Mỹ Tho tại ranh giới 
huyện Chợ Gạo. 

- Tuyến 472CG: chiều dài 5,2km, cấp điện cho thị trấn Chợ Gạo, các xã Tân 
Thuận Bình, Long Bình Điền. Đồng thời, liên kết với tuyến 477CG, và tuyến 
473MT2 trạm 110kV Mỹ Tho 2 tại ranh giới huyện Chợ Gạo. 

- Tuyến 473CG: tiết diện 3AC185+AC120, chiều dài 15,4km, cấp điện phụ tải 
khu vực xã Đăng Hưng Phước và khu vực lân cận, liên kết với các xuất tuyến 
473MT2 trạm 110kV Mỹ Tho 2. 

- Tuyến 474CG: chiều dài 7,1km, cấp điện cho thị trấn Chợ Gạo và xã Long 
Bình Điền, liên kết với tuyến 471MT trạm 110kV Mỹ Tho. 

- Tuyến 475CG: tiết diện 3AC185+AC120, chiều dài 12,4km, cấp điện cho 
các xã Bình Ninh, Bình Phan, An Thạnh Thủy, liên kết với các xuất tuyến 472GCT 
trạm 110kV Gò Công Tây. 

- Tuyến 476CG: chiều dài 6,5km, cấp điện cho thị trấn Chợ Gạo, các xã An 
Thạnh Thủy, Bình Ninh, liên kết với tuyến 477GCT trạm 110kV Gò Công Tây. 
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- Tuyến 477CG: tiết diện 3AC185+AC120, chiều dài 10,6km, cấp điện cho xã 
Quơn Long và xã Đồng Sơn huyện Gò Công Tây, liên kết với các xuất tuyến 
475CG. 

- Tuyến 478CG: tiết diện 3AC185+AC120, chiều dài 14,7km, cấp điện cho xã 
Tân Thuận Bình và xã Quơn Long, liên kết với các xuất tuyến 473CG. 

Xây dựng mới 3 lộ ra, gồm có: 

- Lộ số 9: Tiết diện 3ACX240+AC150, chiều dài 2km, đấu nối vào tuyến 
trung thế 3 pha An Thạnh Thủy – Bình Ninh, cấp điện cho các xã: An Thạnh Thủy, 
Bình Ninh. Liên kết cấp điện với tuyến 477GCT trạm 110kV Gò Công Tây. 

- Lộ số 10: Tiết diện 3ACX240+AC150, chiều dài 3,4km, nối vào mạch 2 cải 
tạo tuyến 473CG, cấp điện cho các xã: Thanh Bình, Đăng Hưng Phước, Long Bình 
Điền. Liên kết cấp điện với lộ số 5 trạm 110kV Thanh Bình. 

- Lộ số 11: Tiết diện 3ACX240+AC150, chiều dài 1km, nối vào tuyến trung 
áp 3 pha xây dựng mới cấp điện cho các xã: Bình Phan, Bình Phục Nhứt. Liên kết 
cấp điện với tuyến 471GCT trạm 110kV Gò Công Tây. 

 Lưới điện trung thế 22kV: 

- Định hướng xây dựng và cải tạo lưới điện: Cấp điện áp 22kV được chuẩn 
hóa cho phát triển lưới điện trung thế trên địa bàn huyện. 

- Các tuyến trục trung thế được thiết kế theo tiêu chí N-1 để đảm bảo độ tin 
cậy cấp điện. 

- Ngầm hóa các khu vực trọng điểm trên địa bàn huyện: phát triển cáp ngầm 
trong các khu đô thị mới nhằm đảm bảo mỹ quan. Từng bước ngầm hóa hệ thống 
đường dây nổi 22kV hiện có tại các tuyến đường quan trọng. 

- Cấu trúc lưới điện: 

 Xây dựng sơ đồ kết lưới các phát tuyến trung thế cấp điện cho phụ tải theo 
tiêu chí N-1 tại các TBA 110kV: 

 • Chế độ vận hành bình thường: Các phát tuyến trung thế đi từ thanh cái 
22kV TBA 110kV vận hành theo kiểu hình tia (thiết kế mạch vòng nhưng 
vận hành hở) và được thiết kế mang tải từ 50-70% dòng tải định mức; 
 • Chế độ N-l: Các phát tuyên trung thế kết vòng với phát tuyến cùng chung 
TBA 110kV hay kết vòng với phát tuyến của TBA 110kV lân cận và đảm 
bảo phát tuyến cấp nguồn không bị quá tải khi phát tuyến kia bị sự cố/mất 
nguồn. Ngoài ra, để đảm bảo việc cấp điện cho khu vực đô thị thì TBA 
110kV phải có ít nhất 01 phát tuyến 22kV được liên kết với phát tuyến 
22kV của TBA 110kV lân cận để nhận nguồn khi bị mất điện toàn bộ thanh 
cái 22kV do sự cố TBA 110kV và đảm bảo TBA 110kV cấp nguồn không 
bị quá tải. 
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 Sử dụng đường dây trên không 22kV 3 pha 4 dây cho đường trục và 
nhánh rẽ. Tại khu vực thị trấn và khu vực đông dân cư, các đường trục và 
nhánh chính, các nhánh rẽ cấp điện cho trạm biến áp chuyên dùng có thể sử 
dụng cáp ngầm hoặc cáp bọc cách điện để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. 

-  Tiết diện dây dẫn: 

 Phần dây trung thế dây pha thực hiện dây bọc ACX, SAC (đối với đường 
dây compact), dây trung hòa sử dụng dây ACSR, ACKP (cho khu vực vùng 
biển). 

 Khu vực nội thành, nội thị, khu đô thị mới, khu du lịch, khu công nghiệp: 

• Đường trục: Sử dụng cáp ngầm hoặc cáp treo XLPE tiết diện ≥ 240 mm2 
hoặc sử dụng dây nhôm bọc cách điện ACX, SAC (đối với đường dây 
compact) tiết diện ≥ 150 mm2; 

• Các nhánh rẽ: Sử dụng cáp ngầm XLPE hoặc dây nhôm lõi thép bọc cách 
điện với tiết diện ≥ 95 mm². 

 Khu vực ngoại thị và nông thôn: 

• Đường trục: Sử dụng dây nhôm bọc cách điện ACX, SAC (đối với đường 
dây compact) có tiết diện ≥ 120 mm²; 

• Đường nhánh chính: Cấp điện 3 pha và một pha cho xã, thôn, xóm sử 
dụng dây nhôm bọc cách điện ACX, SAC (đối với đường dây compact) có 
tiết diện  70 mm². 

• Các nhánh rẽ: Cấp điện 01 pha Sử dụng dây nhôm lõi thép bọc cách điện 
với tiết diện ≥ 50 mm². 

 Các phụ tải quan trọng đều được thiết kế ít nhất có 2 nguồn cấp điện (01 
nguồn chính và 01 nguồn dự phòng) để đảm bảo cấp điện khi có 01 nguồn cấp 
bị sự cố (theo chế độ N-1). 

- Trụ trung thế: Khu vực đô thị dùng trụ 16m, 18m để đảm bảo vận hành an 
toàn và dự kiến đi nhiều mạch trên cùng 01 trụ. 

- Trong giai đoạn 2021 -2025, huyện Chợ Gạo còn xây dựng mới thêm các 
tuyến trung thế 3 pha, một pha; cải tạo các tuyến trục, lắp đặt thêm các trạm biến áp 
nhằm nâng cao khả năng và độ tin cậy cung cấp điện cho toàn huyện Chợ Gạo. 

c. Định hướng sản xuất: 

- Hiện nay, lưới điện trên địa bàn huyện đã được đầu tư đảm bảo phục cho 
người dân trong sinh hoạt, sản xuất, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển 
kinh tế hộ.  
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- Tuy nhiên, do là một trong các huyện của tỉnh thực hiện đề án phát triển cây 
thanh long nên cần đầu tư thêm 56 tuyến trung thế phục vụ nhu cầu xông thanh long 
ra hoa trái vụ (Kèm theo danh mục công trình).  

- Đồng thời, để đảm bảo việc cấp điện liên tục, hiệu quả, ngành điện cần có kế 
hoạch cải tạo, nâng cấp lưới điện và tiếp tục thực hiện chương trình xóa hộ câu phụ 
hàng năm. 

Bảng 75. Danh mục đề nghị đầu tư lưới điện cấp điện cho vùng trồng thanh 
long trên địa bàn huyện Chợ Gạo 

Stt Tên công trình Địa điểm xây dựng 
Diện 
tích 
(ha) 

XDM đường dây 
trung áp  

(km) 

Cải tạo, nâng cấp 
đường dây trung áp 

(km) 

3 
pha 

1 
pha Tổng Cải tạo  

3 pha 

NC 1 
pha  
lên 3 
pha 

Tổng 

  Huyện Chợ Gạo   1.914 2,6 50,3 52,9 0 9,8 9,8 

1 
Nhánh rẽ 12,7kV nối 
tuyến Thanh Bình 
Trường Xuân A  

Xã Thanh Bình 15         0,80 0,80 

2 Nhánh rẽ 12,7kV 
Trường Xuân B Xã Thanh Bình 16         1,22 1,22 

3 Nhánh rẽ 1 pha Kênh 
Bàu Lớn  Xã Thanh Bình 25         1,57 1,57 

4 ĐDTT 1 pha 12,7kV 6 
Diep-Đăng phong Xã Thanh Bình 46   1,50 1,50       

5 ĐDTT 1 pha Bình Long 
(Cẩm Hường) Xã Thanh Bình 31   0,54 0,54       

6 ĐDTT 1 pha nối tuyến 
Ấp 7 Xã Thanh Bình 45   1,20 1,20       

7 ĐDTT 1 pha tuyến Lộ 
Giữa-chùa ông Xã Thanh Bình 26   1,00 1,00       

8 ĐDTT 1 pha đường đầu 
kênh 8/3 Xã Thanh Bình 25   0,45 0,45       

9 ĐDTT 1 pha nối lộ 
dương B Xã Thanh Bình 30   0,56 0,56       

10 ĐDTT 1 pha nối tuyến 
Kinh Lộ Nhỏ 2 Xã Thanh Bình 33   1,10 1,10       

11 ĐDTT 1 pha Bình Phú 
(Tư Lâm) Xã Thanh Bình 23   0,70 0,70       

12 ĐDTT 1 pha Cầu Sắt Xã Thanh Bình 26   0,73 0,73       
13 ĐDTT 1 pha Tư Thu Xã Thanh Bình 19   0,62 0,62       
14 ĐDTT 1 pha Kênh 8/3 Xã Thanh Bình 30   1,00 1,00       

15 ĐDTT 1 pha Kênh 
Chiến Thắng Xã Thanh Bình 20   0,70 0,70       

16 ĐDTT 1 pha 10 Xuân Xã Thanh Bình 26   1,10 1,10       

17 ĐDTT 1 pha Dũng Sĩ 
Xóm Ao Xã Thanh Bình 16   0,65 0,65       

18 ĐDTT 1 pha 8 Cò Xã Thanh Bình 19   0,80 0,80       

19 Nâng cấp 1 pha lên 3 
pha 22kV Hưng Ngãi 

Xã Đăng Hưng 
Phước 21         0,65 0,65 

20 Nâng cấp 1 pha lên 3 
pha 22kV Kênh 26/3  Xã Bình Phan 21         1,59 1,59 

21 
Tuyến trung thế 1 pha 
12,7kV Bình Thọ 
Thượng 2 

Xã Bình Phan 28   0,80 0,80       
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Stt Tên công trình Địa điểm xây dựng 
Diện 
tích 
(ha) 

XDM đường dây 
trung áp  

(km) 

Cải tạo, nâng cấp 
đường dây trung áp 

(km) 

3 
pha 

1 
pha Tổng Cải tạo  

3 pha 

NC 1 
pha  
lên 3 
pha 

Tổng 

22 Tuyến trung thế 1 pha 
12,7kV Gò Mã Đông 1-2 Xã Bình Phan 16   0,70 0,70       

23 ĐDTT 1 pha 12,7kV 
đường Nghĩa Trang Xã Bình Phan 40   1,20 1,20       

24 
ĐDTT 1 pha 12,7kV 
Bình Thọ Trung – Tân 
Thạnh 

Xã Bình Phan 36   1,40 1,40       

25 ĐDTT 1 pha 12,7kV 
đường 26/3  Xã Bình Phan 45   1,50 1,50       

26 ĐDTT 1 pha 12,7kV 
đường Lộ Chùa Xã Bình Phan 30   1,20 1,20       

27 
ĐDTT 1 pha 12,7kV  
Bình Khương 1-Bình 
Phan 

Xã Bình Phục Nhứt 32   1,17 1,17       

28 ĐDTT 1 pha 12,7kV Đội 
1 Bình Khương 1 Xã Bình Phục Nhứt 40   2,21 2,21       

29 ĐDTT 1 pha 12,7kV 
Bình Thọ 2 Gò Bà Sáu Xã Bình Phục Nhứt 44   2,50 2,50       

30 ĐDTT 1 pha 12,7kV 
Kênh nổi - Bình Ninh Xã Bình Phục Nhứt 57   2,40 2,40       

31 ĐDTT 1 pha 12,7kV Đội 
6- Bình Phú-Bình Quới Xã Bình Phục Nhứt 56   1,70 1,70       

32 ĐDTT 1 pha 12,7kV 
đường Đội 2 (5 tỳ)-BPhú Xã Bình Phục Nhứt 36   1,10 1,10       

33 ĐDTT 1 pha 12,7kV 
đường Xóm Hỏa Xã Bình Phục Nhứt 22   0,80 0,80       

34 ĐDTT 3 pha 22kV Đội 3 
Trung Hòa Xã Trung Hòa 65 1,77   1,77       

35 
ĐDTT 1 pha 12,7kV Đội 
4, ấp Phú Hòa Trung 
Hòa 

Xã Trung Hòa 30   0,93 0,93       

36 ĐDTT 1 pha 12,7kV Đội 
6, ấp Trung Hòa Xã Trung Hòa 45   0,88 0,88       

37 ĐDTT 1 pha 12,7kV Đội 
4, ấp Trung Hòa Xã Trung Hòa 35   0,43 0,43       

38 ĐDTT 1 pha 12,7kV Đội 
1,2,3 ấp Trung Hòa Xã Trung Hòa 35   1,61 1,61       

39 ĐDTT 1 pha 12,7kV Đội 
4, ấp Trung Chánh Xã Trung Hòa 60   1,24 1,24       

40 ĐDTT 1 pha 22kV Đội 6 
Phú Hòa Xã Trung Hòa 45   0,41 0,41       

41 ĐDTT 1 pha 12,7kV Đội 
8, ấp Trung Lợi Xã Trung Hòa 50   1,10 1,10       

42 
ĐDTT 1 pha 12,7kV Đội 
3, ấp Trung Thạnh, 
Trung Hòa 

Xã Trung Hòa 60   0,87 0,87       

43 ĐDTT 1 pha 12,7kV 1 
Tập Đoàn 7 

Xã Tân Bình 
Thạnh. 15   0,80 0,80       

44 ĐDTT 1 pha 12,7kV 
Tập Đoàn 3, Tân Mỹ 

Xã Tân Bình 
Thạnh. 45   0,60 0,60       

45 ĐDTT 3 pha 22kV Tập 
Đoàn 5 Trung Thạnh 

Xã Tân Bình 
Thạnh. 15 0,80   0,80       
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Stt Tên công trình Địa điểm xây dựng 
Diện 
tích 
(ha) 

XDM đường dây 
trung áp  

(km) 

Cải tạo, nâng cấp 
đường dây trung áp 

(km) 

3 
pha 

1 
pha Tổng Cải tạo  

3 pha 

NC 1 
pha  
lên 3 
pha 

Tổng 

46 
Nâng cấp và XDM 
ĐDTT tuyến Phú 
Khương 

Xã Phú Kiết 18   2,00 2,00   1,17 1,17 

47 Nâng cấp và XDM tuyến 
Phú Khương nối dài Xã Phú Kiết 20   1,00 1,00   1,04 1,04 

48 Nâng cấp tuyến Phú 
Khương C Xã Phú Kiết 40     0,00   1,02 1,02 

49 ĐDTT 1 pha 12,7kV 
Kênh Ngang. Xã Phú Kiết 55   1,00 1,00       

50 ĐDTT 1 pha 12,7kV 
Đường đất làng. Xã Phú Kiết 60   1,50 1,50       

51 ĐDTT 1 pha 12,7kV 
Đường Năm Nho. Xã Phú Kiết 19   1,62 1,62       

52 
Nâng cấp ĐDTT tuyến 
kênh nổi từ 1 pha thành 
3 pha. 

Xã Lương Hòa Lạc 17     0,00   0,70 0,70 

53 ĐDTT 1 pha 22kV tổ 8, 
ấp Lương Phú C Xã Lương Hòa Lạc 40   0,60 0,60       

54 
ĐDTT 1 pha 12,7kV tổ 
5 (7 Mừng), ấp Lương 
Phú C 

Xã Lương Hòa Lạc 55   0,80 0,80       

55 
ĐDTT 1 pha 22kV 
đường Đội 2, ấp Lương 
Phú C 

Xã Lương Hòa Lạc 40   1,00 1,00       

56 
ĐDTT 1 pha 12,7kV 
đường Bờ Cái, ấp Lương 
Phú C 

Xã Lương Hòa Lạc 55   0,60 0,60       
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V.6.QUY HOẠCH VIỄN THÔNG CẤP VÙNG: 
V.6.1. Cơ sở thiết kế: 

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020. 
- Quyết định số 158/2001/QĐ-TTg ngày 18/10/2001 của Thủ tướng chính phủ 

phê duyệt Chiến lược phát triển Bưu chính -Viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và 
định hướng đến năm 2020. 

- Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính 
phủ, phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 
đến năm 2010 và định hướng đến 2020. 

- Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012 của Thủ tướng chính phủ 
phê duyệt quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2020. 

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng: QCXDVN01: 
2008/BXD. 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng nông thôn: QCVN14: 
2009/BXD. 
V.6.2. Mục tiêu phát triển 

- Phát triển mạng viễn thông theo hướng hội nhập với truyền thông. 
- Các trường học, bệnh viện kết nối và sử dụng có hiệu quả dịch vụ Internet, 

có sự liên kết phối hợp giữa các Sở- Ban ngành trong tỉnh. 
- Các Sở- ban ngành, chính quyền cấp tỉnh và huyện, xã được kết nối Internet 

vào mạng diện rộng của tỉnh; Đảm bảo các dịch vụ trong môi trường Internet cho 
phép phát triển dịch vụ hành chính, thương mại điện tử, dịch vụ ngân hàng, tài 
chính, hải quan,… 

- Quang hóa thay thế dần cáp đồng, 100% xã có nút mạng, tiến hành cung 
cấp đa dịch vụ, tốc độ cao, đảm bảo thực hiện đúng các chỉ tiêu công bố.  

- Mở rộng vùng phủ sóng thông tin di động đến các xã và dọc theo các tuyến 
đường Đường tỉnh, huyện lộ quan trọng và đường biên giới quốc gia, nhằm đảm 
bảo thông tin liên lạc được thông suốt, đồng thời đảm bảo an toàn an ninh quốc gia. 
Trên địa bàn huyện Chợ Gạo đã và đang trong quá trình triển khai xây dựng mạng 
thế hệ mới (NGN). Huyện đã được lắp đặt các thiết bị NGN nhằm đáp ứng nhu cầu 
phát triển ngày càng cao trong thời gian tới. 

- Đến cuối năm 2019, hệ thống mạng lưới viễn thông VNPT đã bao phủ hoàn 
toàn địa bàn huyện Chợ Gạo nói riêng và tỉnh Tiền Giang nói chung. Bao gồm hệ 
thống mạng điện thoại cố định, mạng cáp quang FTTx và mạng lưới sóng di động 
Vinaphone. 

- Hệ thống cáp quang đường trục kết nối với trung tâm tỉnh Tiền Giang và 
các huyện thị với dung lượng lên đến 100Gigabit/s và có đường cáp quang dự 
phòng hoạt động song song đảm bảo việc kết nối mạng lưới và cung cấp thông tin 
liên lạc xuyên suốt 24/24.  
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- VNPT Tiền Giang đã đầu tư cơ sở hạ tầng gồm 46 đài/trạm viễn thông tại 
huyện Chợ Gạo, các đài/trạm viễn thông được đặt trên 18 xã và 01 thị trấn, đảm bảo 
cung cấp tất cả các loại hình dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin cho nhân dân. 
Ước tính có khoảng 42,7 người/100 dân đang sử dụng dịch vụ VT-CNTT của 
VNPT.  

- Dự kiến trong năm 2020, VNPT Tiền Giang sẽ lắp đặt và hòa mạng thêm 
10 trạm BTS trên địa bàn huyện Chợ Gạo để nâng cao chất lượng dịch vụ viễn 
thông, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ VT-CNTT ngày cao của nhân dân. 

- Chỉ tiêu viễn thông: điện thoại cố định đạt mật độ 3 thuê bao/100 dân. Số 
thuê bao điện thoại di động (trả trước và trả sau) đạt mật độ 110 thuê bao/100 dân; 
Số thuê bao internet băng thông rộng (cố định và di động) đạt mật độ 32 thuê 
bao/100 dân. 
V.6.3. Dự báo nhu cầu 

- Trên cơ sở tốc độ tăng trưởng các thuê bao và định hướng điều chỉnh tổng 
thể phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư huyện Chợ Gạo đến năm 2030 định 
hướng đến 2045, dự báo chỉ tiêu phát triển thuê bao đạt được như sau: 

- Chỉ tiêu: 1-2 thuê bao/hộ 
- Điện thoại cố định đạt mật độ 3 thuê bao/100 dân. Số thuê bao điện thoại di 

động (trả trước và trả sau) đạt mật độ 110 thuê bao/100 dân; Số thuê bao internet 
băng thông rộng (cố định và di động) đạt mật độ 32 thuê bao/100 dân; 
 Dự báo nhu cầu đến 2030 (245.000 dân):  

- Thuê bao điện thoại cố định: khoảng 7.350 thuê bao. 
- Thuê bao di động: khoảng 269.500 thuê bao. 
- Thuê bao internet (cố định + di động) khoảng: 78.400 thuê bao. 

 Dự báo nhu cầu đến 2045 (280.000 dân):  
- Thuê bao điện thoại cố định: khoảng 8.400 thuê bao. 
- Thuê bao di động: khoảng 308.000 thuê bao. 
- Thuê bao internet (cố định + di động) khoảng: 89.600 thuê bao. 
Bảng 76. Dự báo nhu cầu viễn thông trên địa bàn huyện Chợ Gạo 

STT Tên đơn vị 

Dân số 
(người) 

Đến 
năm 
2030 

Dân số 
(người) 

Đến 
năm 
2045 

NHU CẦU ĐẾN 2030 NHU CẦU ĐẾN 2045 

ĐT cố định ĐT di động Internet ĐT 
cố định 

ĐT 
di động Internet 

ĐÔ THỊ 58.000 66.000 1.740 63.800 18.560 1.980 72.600 21.120 
1 Thị trấn Chợ Gạo 40.000 45.000 1.200 44.000 12.800 1.350 49.500 14.400 
2 Đô thị Bến Tranh 18.000 21.000 540 19.800 5.760 630 23.100 6.720 

CỤM XÃ 187.000 214.000 5.610 205.700 59.840 6.420 235.400 68.480 
I Cụm phía Nam 69.200 79.000 2.076 76.120 22.144 2.370 86.900 25.280 

II Cụm Trung Tâm 58.800 67.400 1.764 64.680 18.816 2.022 74.140 21.568 
III Cụm phía Tây Bắc 59.000 67.600 1.770 64.900 18.880 2.028 74.360 21.632 

Cộng 245.000 280.000 7.350 269.500 78.400 8.400 308.000 89.600 
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V.6.4. Nhận xét về kết quả dự báo: 
Kết quả dự báo cho thấy trong những năm tới nhu cầu thuê bao của huyện sẽ 

tăng khá cao, xu hướng sử dụng dịch vụ internet qua các thiết bị di động tăng nhanh 
đặt biệt là trong giai đoạn tới khi hạ tầng mạng 4G và hạ tầng truy nhập vô tuyến 
băng rộng phát triển rộng rãi trên địa bàn huyện. Vì thế đòi hỏi phải có sự đầu tư 
khá lớn về vốn để phát triển hệ thống thông tin nhằm phục vụ tốt cho yêu cầu phát 
triển kinh tế xã hội của huyện trong giai đoạn quy hoạch. 

Hạ tầng mạng chuyển mạch, truyền dẫn, ngoại vi, di động, bưu chính được 
quan tâm, đầu tư phát triển; đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu thông tin liên lạc của 
người dân trong huyện. 
V.6.5. Định hướng viễn thông: 
a. Mạng điểm phục vụ: 

Bưu điện huyện là trung tâm đầu mối cho các các điểm phục vụ khác, cung 
cấp đầy đủ các dịch vụ bưu chính, viễn thông và dịch vụ công ích cho công đồng; 
Đầu tư khang trang cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công cụ phục vụ…; Các Bưu điện 
cấp III và điểm Bưu điện-Văn hóa xã đảm bảo phục vụ đầy đủ, kịp thời các dịch vụ 
bưu chính, viễn thông phổ cập, các dịch vụ công cộng và các dịch vụ công ích khác 
cho cộng đồng tại địa phương. 
b. Mạng chuyển mạch: 

Để đáp ứng nhu cầu phát triển thuê bao trước mắt trong giai đoạn đến năm 
2020 không lắp mới tổng đài mà chỉ tiến hành nâng cấp dung lượng hệ thống tổng 
đài hiện có, đến năm 2030 tùy theo nhu cầu mà phát triển thêm các chuyển mạch đa 
dịch vụ của mạng NGN nhằm nâng cao năng lực chuyển mạch của mạng. 
c. Mạng truyền dẫn: 

- Thực hiện cáp quang hoá toàn huyện, phát triển cáp quang đến tất cả các 
trạm viễn thông, trạm truy nhập. Các tuyến cáp quang nội tỉnh có dung lượng trên 
622 Mbps, vòng Ring chính nội tỉnh cần dung lượng trên 2,5 Gbps. 

- Tại khu vực các huyện, thị (các tuyến nhánh) tùy vào hiện trạng mạng lưới và 
đặc điểm địa hình, phân bố lưu lượng mạng theo kiến trúc vòng Ring hoặc Sao cho phù 
hợp. 
d. Mạng ngoại vi: 

- Thực hiện ngầm hoá đến khu vực dân cư, cụm dân cư, cụm công nghiệp. 
- Khi có nhiều doanh nghiệp cùng có nhu cầu xây dựng tuyến cáp ngoại vi bắt 

buộc phải sử dụng chung cơ sở hạ tầng. Không cho phép có nhiều tuyến cáp chôn 
trên một tuyến đường. 

- Đẩy nhanh quá trình ngầm hóa cáp treo hiện có, rút ngắn khoảng cách cáp 
phục vụ (cáp chính và dây cáp), phát triển mạng ngoại vi theo hướng cáp quang 
hóa, đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu về sử dụng dịch vụ băng rộng của người dân. 

- Áp dụng công nghệ xây dựng cống bể hiện đại để tăng khoảng cách bể và 
nâng cao khả năng chịu tải của nắp bể. 
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e. Mạng thông tin di động: 

Lựa chọn chuẩn 4G và dự kiến cấp phép mạng 4G. 
Khuyến khích sử dụng cột anten loại A1 là cột anten không cồng kềnh; cột 

anten được lắp đặt trong và trên các công trình đã xây dựng nhưng không làm thay 
đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực, an toàn của công trình xây dựng và cảnh quan môi 
trường xung quanh. 

Khuyến khích phát triển mạng thông tin di động theo hướng sử dụng chung cơ 
sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp (nhà trạm, trụ anten, mạng truyền dẫn…), đảm 
bảo tiết kiệm, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư và đảm bảo mỹ quan đô thị. 

f. Danh sách các đài/trạm viễn thông của VNPT lắp đặt tại huyện Chợ Gạo 
STT Tên Đài & trạm Địa chỉ Loại trạm 

1 Đài VT Chợ Gạo Số 129, Ô 1, Khu 2, Thị trấn Chợ Gạo, Huyện 
Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

2 Đài VT Đăng Hưng Phước Ấp Bình Phú Quới, Xã Đăng Hưng Phước, 
Huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

3 Đài VT Mỹ Tịnh An Ấp An Thị, Xã Mỹ Tịnh An, Huyện Chợ Gạo, 
tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

4 Đài VT Quơn Long Ấp Long Thạnh, Xã Quơn Long, Huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

5 Đài VT Xuân Đông Ấp Tân Thạnh, Xã Xuân Đông, Huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

6 Đài VT Bến Tranh Ấp Lương Phú A, Xã Lương Hòa Lạc, Huyện 
Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

7 Đài VT Bình Ninh Ấp Bình Phú, Xã Bình Ninh, Huyện Chợ Gạo, 
tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

8 Đài VT Thanh Bình Ấp Bình Long, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

9 BTS An Thạnh Thủy 1 Ấp Thạnh Kiết, Xã An Thạnh Thủy, Huyện 
Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

10 BTS An Thạnh Thủy 2 Ấp Thạnh Hiệp, Xã An Thạnh Thủy, Huyện 
Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

11 BTS An Thạnh Thủy 3 Ấp Bình Thủy, Xã An Thạnh Thủy, Huyện 
Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

12 BTS Bình Ninh 2 Tỉnh lộ 877, Ấp Hòa Phú, Xã Bình Ninh, 
Huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

13 BTS Bình Phục Nhứt 1 Ấp Bình Khương 1, Xã Bình Phục Nhứt, 
Huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

14 BTS Bình Phục Nhứt 2 Ấp Bình Quới, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện 
Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

15 BTS Chợ Gạo 2 Ô3 Khu 3, Thị trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo, 
tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

16 BTS Chợ Thạnh Nhựt Ấp Hòa Lạc, Xã Bình Ninh, Huyện Chợ Gạo, 
tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

17 BTS Đăng Hưng Phước 2 Ấp Đăng Nẵm, Xã Đăng Hưng Phước, Huyện 
Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

18 BTS Hòa Định 1 Ấp Nhơn Hòa, Xã Hòa Định, Huyện Chợ Gạo, 
tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

19 BTS Hòa Định 2 Ấp Mỹ Thạnh, Xã Hòa Định, Huyện Chợ Gạo, 
tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

20 BTS Long Bình Điền 1 Ấp Thạnh Lợi, Xã Long Bình Điền, Huyện 2G/3G/4G 
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STT Tên Đài & trạm Địa chỉ Loại trạm 
Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 

21 BTS Long Bình Điền 2 Ấp Bình Tân, Xã Long Bình Điền, Huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

22 BTS Lương Hòa Lạc 2 Ấp Lương Phú C, Xã Lương Hoà Lạc, Huyện 
Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

23 BTS MTO 08 13 Ấp Bình Long, Xã Song Bình, Huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

24 BTS Mỹ Tịnh An 2 Ấp Mỹ An A, Xã Mỹ Tịnh An, Huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

25 BTS Phú Kiết 1 Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, 
tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

26 BTS Phú Kiết 2 Ấp Phú Lợi, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, 
tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

27 BTS Quơn Long 2 Ấp Long Hiệp, Xã Quơn Long, Huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

28 BTS Song Bình 1 Ấp Bình Hòa A, Xã Song Bình, Huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

29 BTS Song Bình 2 Ấp Điền Mỹ, Xã Long Bình Điền, Huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

30 BTS Tân Bình Thạnh 1 Ấp Tân Mỹ, Xã Tân Bình Thạnh, Huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

31 BTS Tân Bình Thạnh 2 Ấp Bình Cách, Xã Tân Bình Thạnh, Huyện 
Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

32 BTS Tân Thuận Bình 1 Ấp Tân Bình 1, Xã Tân Thuận Bình, Huyện 
Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

33 BTS Tân Thuận Bình 2 Ấp Quang Phú, Xã Quơn Long, Huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

34 BTS Trung Hòa Ấp Phú Hoà, Xã Trung Hoà, Huyện Chợ Gạo, 
tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

35 BTS Xuân Đông 2 Ấp An Lạc Thượng, Xã Xuân Đông, Huyện 
Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

36 BTS Xuân Đông 3 Tổ 7, Ấp An Lạc Trung, Xã Xuân Đông, 
Huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

37 BTS Long Bình Điền 3 Ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, Chợ Gạo, 
tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

38 BTS Bình Phan 1 Ấp  Bình Thọ Trung, xã Bình Phan, Chợ Gạo, 
tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

39 BTS Cầu Cựa Gà Ấp Đăng Phong Trên, xã Đăng Hưng Phước, 
Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

40 BTS Hòa Định 3 Ấp Nhơn Hòa, xã Hòa Định, Chợ Gạo, tỉnh 
Tiền Giang 2G/3G/4G 

41 BTS Bình Ninh 3 Ấp Bình Quới Thượng, xã Bình Ninh, Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

42 BTS Lương Hòa Lạc 3 Ấp Lương Phú B, xã Lương Hòa Lạc, huyện 
Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

43 BTS Xuân Đông 5 Ấp Tân Hòa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, 
tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

44 BTS Mỹ Tịnh An 3 Ấp An Khương, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

45 BTS Bình Ninh 4 Ấp Hòa Lợi Tiểu, xã Bình Ninh, huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 

46 BTS Xuân Đông 4 Ấp Tân Ninh, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, 
tỉnh Tiền Giang 2G/3G/4G 
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VI.1. NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CÓ PHẠM VI TÁC ĐỘNG LỚN 
Quá trình phát triển kinh tế - xã hội đã mang lại những nguồn lợi to lớn cho sự 

tăng trưởng kinh tế của huyện. Nhưng sự phát triển này cũng đã, đang và sẽ có khả 
năng gây ra các tác động tiêu cực với môi trường và tài nguyên. Hệ sinh thái môi 
trường tự nhiên ngày càng bị thu hẹp và bị xâm hại với nhiều mức độ khác nhau. 
Các tác động có thể là ngắn hạn hoặc lâu dài, sơ cấp hoặc thứ cấp và là các tác động 
tích lũy, do nhiều nguyên nhân gây ra và ảnh hưởng đến nhiều thành phần môi 
trường. Các tác động có thể xảy ra bao gồm:  

- Ô nhiễm môi trường do các loại chất thải, đặc biệt là chất thải rắn, nước thải, 
khí thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người. 

- Suy thoái và ô nhiễm vùng nước ngầm, nước mặt do các tác động thứ cấp 
của chất thải, sự khai thác tài nguyên nước quá mức.  

- Sự suy giảm đa dạng sinh học do khai thác tài nguyên, họat động du lịch, cơ 
cấu sử dụng đất đai và nguồn lực tự nhiên bị thay đổi.  

- Suy giảm nguồn lợi thủy sản, giảm năng suất sinh thái do các tác động thứ 
cấp từ ô nhiễm môi trường sống của các loài sinh vật.  

- Suy thoái và suy giảm đất canh tác xảy ra phổ biến do các tác động thứ cấp 
của suy thoái rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.  

- Ô nhiễm môi trường do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học 
trong nông nghiệp xuất hiện cục bộ ở vùng thâm canh, chuyên canh nông nghiệp.  

- Tai nạn và ô nhiễm môi trường do giao thông vận tải, đặc biệt dọc các tuyến 
đường quốc lộ.  

- Tai biến và sự cố môi trường có thể xảy ra tại các vùng nhạy cảm (tuyến, 
trạm điện…). 

VI.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ QUY MÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÙNG 

a) Đối tượng tác động 
 Các đối tượng tự nhiên:  

- Khí thải phát sinh trong hoạt động hàng ngày của lực lượng lao động dân cư 
và phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội đều có thể gây các tác động xấu đối 
với môi trường không khí như NOx, SOx, CO.  

- Nước thải phát sinh trong họat động sinh hoạt sản xuất trong dân cư và họat 
động công nghiệp, nông nghiệp không được thu gom, xử lý sẽ gây tác động xấu tới 
nước ngầm, nước mặt trong huyện như sông Tiền, ...  

- Chất thải rắn phát sinh trong hoạt động sinh họat của lực lượng lao động, dân 
cư và phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội không được thu gom, xử lý sẽ gây 
tác động xấu với môi trường đất, nước và không khí trong khu vực các tỉnh thành 
trong vùng do các họat động xã thải hoặc do vận chuyển, mua bán chui chất thải rắn 



Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 

 
219 

trên thị trường trao đổi chất thải khu vực. Trong đó nguy cơ tác động do rác thải 
sinh hoạt, rác thải công nghiệp không nguy hại và chất thải nguy hại là cao nhất.  

- Việc thu giảm diện tích rừng tự nhiên, ảnh hưởng môi trường sinh thái, tăng 
nguy cơ ngập, chất lượng môi trường giảm thiểu. 

- Ồn rung gây ô nhiễm và suy thoái môi trường không khí, ô nhiễm nhiệt dư 
ảnh hưởng đến điều kiện vi khí hậu, úng ngập cục bộ, lún đất, gây ảnh hưởng tới 
môi trường đất, nước.  

- Rủi ro và sự cố môi trường tác động ảnh hưởng có tính chất đột biến, đồng 
thời tới môi trường đất, nước, không khí và đa dạng sinh học, nhất là trong các loại 
sự cố có độ nguy hiểm cao: cháy, nổ, tràn dầu và hóa chất. 

- Xói mòn, sụt, lở đất, lún đất, chai sạn và suy thoái chất lượng đất, xâm nhập 
mặn, phèn có ảnh hưởng tới môi trừơng đất canh tác trong nông, ngư nghiệp.  

- Thiên tai hạn hán tác động ảnh hưởng có tính chất đột biến tới môi trường 
đất nước, không khí và đa dạng sinh học. 
 Các đối tượng kinh tế - xã hội:  

- Các loại khí thải, rác thải và nước thải phát sinh trong quá trình triển khai dự 
án không được thu gom có thể gây tác động xấu ở mức độ khác nhau đối với sức 
khỏe của lực lượng dân cư, lao động trong các ngành, lĩnh vực của dự án.  

- Các loại chất thải không được thu gom xử lý ảnh hưởng ở mức độ khác nhau 
tới cảnh quan, mỹ quan môi trường và các giá trị văn hóa tại các khu đô thị, nông 
thôn, các khu vực họat động kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo, tín ngữơng và di tích 
văn hóa, lịch sử. 

- Hoạt động công nghiệp nở rộ với các cụm công nghiệp làm gia tăng lượng 
khí thải độc hại vào môi trường, thải ra lượng lớn chất thải khó xử lý, đòi hỏi công 
nghệ cao trong xử lý. 

- Các tác động xấu như: ồn, rung, nhiệt dư, suy thoái môi trường không khí, tai 
nạn lao động và giao thông, sụt lở, lung đất, rủi ro và sự cố môi trường (phát triển 
đô thị, công nghiệp và giao thông, dịch vụ và xây dựng cơ sở hạ tầng) thường có 
ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của người lao động và dân cư trên địa bàn. 

- Các tác động xấu như: xói mòn, trượt, sụt, xói lở bờ sông, do khai thác 
khoáng sản, suy thoái đất, nước, không khí, khoáng sản, rừng, đa dạng sinh học, 
thiên tai hạn hán (do tầng khai thác khoáng sản, sử dụng nguồn tài nguyên hoặc do 
cháy, chặt phá rừng) có ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe người lao động và dân cư 
trong vùng, đặc biệt sụt, lún, lở đất có thể gây nên thiệt hại cho dân cư vùng bị tác 
động, ảnh hưởng đến phát triển bền vững các công trình, di tích văn hóa, lịch sử, 
đồng thời ảnh hưởng tới nguồn lực phát triển trong tương lai. 
b) Quy mô tác động:  

Quy mô phạm vi tác động của nguồn thải:  
- Phạm vi đô thị: thị trấn Chợ Gạo chịu tác động nhiều do các hoạt động từ 

khu vực dân cư và công nghiệp. 
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- Phạm vi vùng phát triển nhiều khu phát triển công nghiệp và cụm công nghiệp 
 Quy mô cường độ và tần suất tác động của nguồn thải.  
 Quy mô cường độ và tần suất tùy thuộc vào tác động liên tục gián đọan 

của nguồn thải, theo không gian thời gian triển khai dự án. 
VI.3. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG 
VI.3.1. Nguồn gây ô nhiễm môi trường 
a. Sinh hoạt: 

- Huyện Chợ Gạo hiện chưa xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải. 
Lượng nước thải và chất thải chưa qua xử lý, thải trực tiếp ra môi trường tương đối 
lớn. 

- Lượng chất thải làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nguồn nước ngậm mạch 
nông. Các vi sinh vật gây bệnh có môi trường phát triển và phát tán. Các cặn bẩn 
kết hợp với lượng phù sa trên sông rạch gây mất mỹ quan và giảm thiểu khả năng 
sử dụng cho hoạt sinh hoạt và chăn nuôi. 
b. Sản xuất: 

- Phần lớn diện tích đất trong các xã là đất trồng lúa, trồng cây lâu năm, sông 
rạch, kênh thủy lợi. Dân cư chỉ tập trung chủ yếu theo các tuyến đường giao thông, 
một phần dân cư phân bố rải rác trên đất sản xuất nông nghiệp, nên môi trường ở 
đây ít bị tác động nhiều bởi con người. 

- Hàng năm diện tích trồng cây phân tán đều được thực hiện tốt, góp phần cải 
thiện môi trường, tăng độ che phủ so với diện tích đất tự nhiên.  

- Hiện trên địa bàn xã không có các hoạt động sản xuất làm suy giảm môi 
trường. (các xí nghiệp và nhà máy đã và đang xử lý tốt rác thải nên không ảnh 
hưởng đến môi trường). 
c. Nghĩa trang: 

- Nghĩa trang: Hiện nay huyện Chợ Gạo chưa có nghĩa trang nhân dân tập 
trung,  hiện có một số khu nghĩa địa phân bố rải rác và khu mộ trong khuôn viên hộ 
gia đình.  

- Ngoài vị trí của nghĩa trang liệt sỹ huyện tại xã Long Bình Điền, các khu 
nghĩa trang hiện hữu đều chưa có quản lý và nằm xen lẫn với các khu dân cư, ảnh 
hưởng không tốt đến môi trường đô thị. 
VI.3.2. Đánh giá nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch cấp vùng 

- Thiếu cây xanh tập trung, cây xanh dọc các tuyến giao thông để tạo cảnh 
quan và giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí.  

- Hạ tầng thoát nước chưa hoàn thiện, chưa có hệ thống xử lý nước thải đô thị, 
gây ô nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm. 

- Chất thải rắn chưa được thu gom triệt để, gây ảnh hưởng vệ sinh đô thị, ô 
nhiễm nguồn nước ngầm. 
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- Diện tích đất nông nghiệp khu vực chiềm phần lớn. Trong tương lai nếu 
không quy hoạch lại cơ cấu sử dụng đất thì tình trạng ô nhiễm nước thải và không 
khí do thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu sẽ gây ô nhiễm môi trường rất lớn, gây 
mất cân bằng sinh thái và ảnh hưởng đến phát triển bền vững khu vực, từ đó đi 
ngược lại xu hướng phát triển đô thị Việt Nam. Ngược lại, nếu quy hoạch sử dụng 
đất đồng thời có các biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp sẽ giảm thiểu và hạn chế 
ô nhiễm môi trường trong khu vực, hướng đến phát triển bền vững. 

VI.4. DỰ BÁO XU THẾ CÁC VẤN ĐÊ MÔI TRƯỜNG DO TÁC ĐỘNG 
CỦA VIỆC LẬP VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

VI.4.1. Các vấn đề môi trường: 

a. Khu vực đô thị hóa:  

- Tốc độ đô thị hóa cao, sẽ gây ra những ảnh hưởng đáng kể đến môi trường và 
tài nguyên thiên nhiên, đến sự cân bằng sinh thái. 

 Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác để phát triển đô thị làm giảm diện 
tích cây xanh, mặt nước, làm giảm đa dạng sinh học.  

 Các khu công nghiệp mới có thể được xây dựng xen kẽ vào các khu 
dân cư đông đúc gây ô nhiễm môi trường sống khu vực xung quanh nếu chất 
thải không được thu gom và xử lý.  

 Quá trình hình thành, xây dựng các đô thị mới, các trung tâm thương mại 
sẽ làm tăng quá trình di dân tự do đến các đô thị tạo sức ép lên vấn đề nhà ở, giao 
thông, dịch vụ thông tin, giáo dục, chăm sóc y tế, cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi 
trường.  

 Việc sử dụng đất nông nghiệp vào xây dựng đô thị, KCN gây ra nguy 
cơ giảm đất nông nghiệp ảnh hưởng tới an toàn lương thực. Ngoài ra, khai 
thác diện tích đất nông nghiệp gây mất việc làm cho nhiều hộ nông dân trong 
vùng và tăng tỷ lệ thất nghiệp.  

 Việc phát triển đô thị tạo nên sức ép đối với nhu cầu về cấp nước sinh 
hoạt, dịch vụ và sản xuất dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên nước.  

 Tốc độ phát triển hệ thống giao thông đô thị làm gia tăng ô nhiễm bụi, 
khí thải và tiếng ồn.  

- Tổng lượng nước thải sinh hoạt: 

 Năm 2030 khoảng 9.200 m3/ngđ. 

 Năm 2045 ước tính 10.500 m3/ngđ.  

- Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt: 

 Năm 2030 khoảng 56 tấn/ngđ. 

 Năm 2045 ước tính 64 tấn/ngđ.  
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b. Các khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp: 
- Tổng lượng nước thải công nghiệp: 2.675m3/ngày (năm 2030) – 5.850m3/ngày 

(năm 2030). 
- Tổng lượng chất thải rắn công nghiệp: 38 tấn/ngày (năm 2030) - 83tấn/ngày 

(năm 2045).  
c. Khu vực nông thôn: 

Các làng nghề truyền thống tại Chợ Gạo chủ yếu sản xuất nông nghiệp và nuôi 
trồng thủy sản. Bên cạnh việc phát triển tiểu thủ công nghiệp thì việc phát triển này 
cũng gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. 

- Đối với vùng nông thôn - làng nghề, dân cư cũng không nhỏ, nhưng mật độ 
dân cư không cao, và thường phân tán trên diện rộng. 

- Ô nhiễm chủ yếu là rác thải sinh hoạt do chính các hộ dân tạo ra gây ảnh 
hưởng đến môi trường và gây mất cảnh quan do ý thức dân nông thôn không cao. 

- Thay đổi và ô nhiễm vùng đất, nước mặt và nước ngầm (khu vực nuôi tôm, 
thức ăn công nghiệp nuôi thủy sản).  

- Các khu vực ngọt hoá, vùng trồng lúa gây tác động môi trường đất và nước 
do phân hoá học, thuốc bảo vệ thực vật. 

- Tổng lượng nước thải sinh hoạt: 
 Năm 2030 khoảng 21.600m³/ngđ. 
 Năm 2045 ước tính 24.700m³/ngđ.  

- Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt: 
 Năm 2030 khoảng 180 tấn/ngđ. 
 Năm 2045 ước tính 206 tấn/ngđ.  

VI.4.2. Đánh giá sự thống nhất giữa các quan điểm và mục tiêu quy hoạch: 
Bảng 78. Đánh giá các mục tiêu, định hướng và ưu tiên trong quy hoạch xây dựng 

Các vấn đề quy hoạch Đánh giá 
- Quy mô dân số đô thị - Quản lý, kiểm soát tốt vấn đề xử lý 

lượng chất thải gia tăng khi thực hiện 
quy hoạch. 

- Chỉ tiêu sử dụng đất ở - Phù hợp với điều kiện tự nhiên, hạ 
tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của 
huyện Chợ Gạo và quy hoạch chung 
của tỉnh Tiền Giang. 

- Cơ cấu tổ chức không gian, quy hoạch sử 
dụng đất: 
 Chỉnh trang khu dân cư hiện hữu 
 Xây dựng khu dân cư mới. 
 Xây dựng hạ tầng xã hội phục vụ người 

dân 
 Quy hoạch kết nối đồng bộ hệ thống hạ 

tầng kỹ giao thông, hệ thống thoát nước 
và xử lý nước thải; 

 Cây xanh tập trung, cây xanh cảnh quan  

 Cải tạo cảnh quan đô thị 
 Anh hưởng đến kết cấu đất khi xây 

dựng các chung cư cao tầng. 
 Cải thiện môi trường không khí, 

đất, nước tại khu vực  
 Gia tăng ô nhiễm môi trường trong 

quá trình thực hiện quy hoạch  
 Giảm thiểu ô nhiễm không khí, tạo 

cảnh quan đô thị 
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VI.5. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU CÁC VẤN ĐỀ MÔI 
TRƯỜNG 

VI.5.1. Các giải pháp bảo vệ môi trường : 

a. Các giải pháp chung bảo vệ môi trường: 

 Bảo vệ môi trường nông thôn làng nghề 

- Các làng nghề cần phải được quy hoạch môi trường, xây dựng và thực hiện 
các biện pháp quản lý môi trường và sản xuất sạch hơn, vừa giảm thiểu ô nhiễm vừa 
mang lại hiệu quả kinh tế do tăng hiệu suất sản xuất, tiết kiệm chi phí nguyên liệu 
và năng lượng. 

- Xây dựng và vận hành các hệ thống xử lý khí thải, nước thải và chất thải 
rắn đảm bảo các chất khí thải ra môi trường đạt các tiêu chuẩn môi trường. Nhà 
nước cần có những hỗ trợ về kinh tế và kỹ thuật, thực hiện chủ trương “Nhà nước 
và nhân dân cùng làm”.  

- Giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về môi trường và ý thức giữ gìn 
vệ sinh môi trường, thực hiện chương trình quan trắc, giám sát chất lượng môi 
trường tại khu vực nông thôn và làng nghề.  

 Bảo vệ môi trường đô thị 

- Gắn kết quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường, trong đó 
xác định rõ chức năng của các đô thị trong vùng, từ đó xây dựng các tiêu chí về môi 
trường trong các quy hoạch phát triển mỗi đô thị và cả vùng.  

- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật diện rộng cấp vùng, hợp lý, tạo điều 
kiện hình thành và phát triển các đô thị tương hổ, nhằm giảm áp lực lên môi trường 
ở các thành phố lớn.  

- Quy hoạch xây dựng và hoàn thiện hệ thống đường vành đai giao thông liên 
kết với các hướng tâm khác đảm bảo giảm tải giao thông qua đô thị.  

- Các đô thị và KCN cần phải xây dựng các trạm xử lý nước thải, tập trung 
theo lưu vực thoát nước.  

- Thực hiện quy hoạch và quản lý tổng hợp chất thải rắn theo hướng liên 
vùng, liên đô thị. Trên cơ sở đó xây dựng các đầu mối xử lý chất thải cho vùng và 
các đô thị.  

 Bảo vệ môi trường khu công nghiệp 

- Đối với các khu công nghiệp tập trung, cần ưu đãi đầu tư đối với các ngành 
công nghiệp sạch, ít gây ô nhiễm môi trường. Các cơ sở công nghiệp đầu tư và khu 
công nghiệp bắt buộc phải có hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường.  

- Di dời các cơ sở công nghiệp cũ, đặc biệt là các cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường ra khỏi khu dân cư và xây dựng trạm xử lý nước thải, thu gom rác thải và xử 
lý đạt yêu cầu môi trường.  
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- Đầu tư XD các trạm xử lý nước thải tập trung, các trạm quản lý và xử lý 
chất thải rắn, chất thải nguy hại cho các khu công nghiệp, xây dựng các trung tâm 
trao đổi chất thải giữa các khu công nghiệp, tiến tới hình thành các khu công nghiệp 
sinh thái.  

b. Các giải pháp công nghệ - kỹ thuật: 

 Các giải pháp phát triển kỹ thuật cho các hoạt động sản xuất và phát triển kinh tế 
xã hội 

- Đẩy mạnh tốc độ đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động 
tổng hợp trong nền kinh tế. 

- Nâng tỉ lệ sử dụng công nghệ tiên tiến trong các ngành công nghiệp.  

- Đẩy mạnh phát triển mạng lưới các cơ sở trung tâm về tư vấn và chuyển 
giao công nghệ.  

- Tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị cho công tác quản lý nhà nước về 
tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng. 

 Giải pháp phát triển về kỹ thuật công nghệ về bảo vệ môi trường 

- Kỹ thuật phòng ngừa ô nhiễm tại nguồn:  

 Ứng dụng các thành tựu kỹ thuật và công nghệ về sản xuất sạch. 

 Ứng dụng các giải pháp kỹ thuật xây dựng các mô hình thân thiện môi 
trường.  

 Ứng dụng các giải pháp kỹ thuật sinh thái công nghiệp.  

 Năng cao năng lực quan trắc phân tích môi trường.  

 Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo vệ môi trường.  

- Kỹ thuật xử lý ô nhiễm cuối đường ống:  

 Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công 
nghệ về xử lý ô nhiễm. 

 Triển khai ứng dụng kỹ thuật và công nghệ môi trường tiên tiến trong 
xử lý chất thải. 

 Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thu gom vận chuyển và xử lý chất 
thải rắn thông thường và nguy hại; hệ thống tiêu thóat nước, xử lý nước thải 
tại các đô thị và KCN.  

 Giải quyết tốt vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường.  

 Ứng dụng các giải pháp kỹ thuật bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh 
học và các khu vực sinh thái (trồng và bảo vệ rừng phòng hộ, rừng ngập mặn 
ven biển,…). 
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c. Các giải pháp quản lý, quy hoạch môi trường: 

 Các giải pháp quản lý 

- Bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường trong vùng:  

(1) Bổ sung hoàn thiện cơ chế:  

 Về thể chế và bộ máy bảo vệ môi trường. 

 Về quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên.  

 Về nhiệm vụ bảo vệ môi trường.  

(2) Bổ sung, hoàn thiện chính sách:  

 Về định hướng phát triển bền vững của vùng.  

 Về nhiệm vụ kế hoạch hóa trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên - môi trường.  

 Về hoàn thiện hệ thống quán lý nhà nước về bảo vệ môi trường.  

 Về đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho nhiệm vụ bảo vệ môi trường.  

 Về phát triển khoa học công nghệ cho lĩnh vực bảo vệ môi trường.  

 Về xã hội hóa nhiệm vụ bảo vệ môi trường.  

 Quy hoạch bảo vệ môi trường: 

Lập quy hoạch bảo vệ môi trường vùng quy hoạch tới năm 2045 định hướng 
phát triển các hệ thống cơ sở hạ tầng vệ sinh môi trường. 

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải (nước thải dân dụng đô thị và nước sản 
xuất công nghiệp, thủ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp). 

- Quản lý và xử lý chất thải rắn (rác dân dụng đô thị, phế thải và rác từ hoạt 
động xây dựng, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp). 

- Các nghĩa trang trong vùng quy hoạch.  

 Khai thác sử dụng hợp lý hiệu quả đất đai & nguồn lực tự nhiên:  

- Khai thác sử dụng đất và nguồn lực từ đất cũng như từ thiên nhiên hợp lý 
có hiệu quả là cơ sở tạo lập môi trường phát triển bền vững.  

- Khai thác sử dụng đất đai: khai thác, sử dụng đất phải thực hiện đúng mục 
đích, quy mô và tuân thủ tiêu chí, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã quy định trong các quy 
họach chuyên ngành (xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, nông, lâm nghiệp, 
nuôi trồng thủy hải sản…) phù hợp với quy họach tổng thể, kế hoạch sử dụng đất 
từng thời kỳ trên địa bàn tỉnh.  

- Khai thác các nguồn lực tự nhiên: khai thác các nguồn lực tự nhiên thông qua 
đầu tư, phát triển phải thực hiên đồng bộ, tập trung đúng theo quy hoạch phát triển 
chuyên ngành, tuân thủ quy trình kỹ thuật, công nghệ và các giải pháp bảo vệ môi 
trường. 
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 Khai thác sử dụng nguồn nước:  

- Nguồn nước mặt rất phong phú nhờ dòng sông Tiền chảy giáp ranh và hệ 
thống kênh rạch chằng chịt. Tuy nhiên nguồn nước này chủ yếu cung cấp cho sản 
xuất nông nghiệp. Nước đậm phù sa và bị ô nhiễm do toàn bộ nước thải từ sinh hoạt 
đến sản xuất, từ chưa xử đến đã qua xử lý đều đổ về. Ở những khu vực sông gần 
biển, nước bị nhiễm mặn. Vấn đề sử dụng nguồn nước mặt là cần thiết nhưng chất 
lượng nước ở đây cần một sự đầu tư lớn về công nghệ và thời gian. 

- Nguồn nước ngầm trên địa bàn huyện Chợ Gạo được đánh giá dồi dào về 
trữ lượng. Tuy vậy, nếu tính đến năm 2045, khả năng không đủ cung cấp nước sạch 
cho nhu cầu toàn huyện.  

- Vì thế, trong định hướng cấp nước đến năm 2045 nếu địa phương nào có 
kinh phí đầu tư cho cấp thoát nước thì linh động sử dụng nguồn nước mặt. Còn theo 
định hướng chung, nguồn nước ngầm vẫn là sự lựa chọn tốt nhất và phù hợp cho 
huyện Chợ Gạo. Nguồn nước nước ngầm có trữ lượng lớn ở độ sâu trên 100 m nên 
tập trung các bãi giếng khoan một cách có khoa học và có sự quản lý, tránh hiện 
tượng khai thác bừa bãi gây hậu quả khan hiếm nguồn nước. 

 Quy hoạch bảo vệ môi trường nước: 

 Bảo vệ nguồn nước mặt: 

- Trong sản xuất công nghiệp ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,… cần tăng cường công tác thẩm định, kiểm 
tra thanh tra việc thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường, đảm bảo các nguồn thải được 
xử lý phải đáp ứng tiêu chuẩn môi trường quy định trước lúc thải ra môi trường. 
Kiên quyết xử lý các doanh nghiệp, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và 
các hành vi phạm Luật Bảo vệ Môi trường. 

- Xây dựng hệ thống thoát nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp tập 
trung: phải xây dựng khu xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2009/BTNMT 
và QCVN 40:2011/BTNMT. 

- Thực hiện tốt chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 
chương trình vệ sinh và an toàn thực phẩm,... Tăng cường thực hiện công tác quan 
trắc giám sát chất lượng nước mặt, đánh giá diễn biến chất lượng và trạng thái các 
thành phần môi trường, dự báo diễn biến phục vụ thiết thực cho sản xuất canh tác 
và bảo vệ môi trường cũng như khả năng ứng cứu sự cố môi trường một cách kịp 
thời và có hiệu quả cao. 

- Cần có biện pháp khoanh vùng cấp nước, phân chia vùng sử dụng nước 
mặn để phát triển diêm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản và vùng sử dụng nước ngọt 
để sản xuất và sinh hoạt. Từ đó, xây dựng hệ thống đê bao ngăn mặn. 

- Ở khu vực nông thôn hiện nay vẫn còn thói quen xả các chất thải và nước 
thải thẳng ra các ao hồ, kênh rạch gây ô nhiễm nguồn nước mặt. Hiện nay, tại một 
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số địa phương đã phát động phong trào bảo vệ nguồn nước bằng biện pháp chế tài. 
Theo đó, mỗi hộ gia đình tự xây một giếng tự thấm để thu gom toàn bộ nước thải và 
cặn thải hữu cơ. Hộ nào không thực hiện mà còn xả bẩn ra môi trường nước sẽ bị xử 
phạt hành chánh. Đây là mô hình mà các huyện, xã nông thôn cần tích cực làm theo 
và nhân rộng. 

 Bảo vệ nguồn nước ngầm: 

- Phải có biện pháp ngăn chặn ngay tình trạng khai thác quá mức làm sụt 
giảm tầng nước ngầm, lún mặt đất và tình trạng gây ô nhiễm tại các giếng nước 
ngầm; nâng cao năng lực của cơ quan quản lý địa phương để quản lý tài nguyên 
nước ngầm hiệu quả; nâng cao ý thức người dân trong sử dụng, bảo vệ tầng nước 
ngầm. Hiện nay, việc khai thác nước ngầm ở huyện Chợ Gạo gần như không thể 
kiểm soát được, hiện tầng nước ngầm đã tụt giảm từ 12 - 15 m. Trong khi đó, việc 
khai thác, sử dụng nước ngầm tại đây chưa khoa học, còn rất lãng phí. Do đó nguy 
cơ nhiễm mặn và ô nhiễm nguồn nước do khoan rất cao. Ngoài ra, người dân ở 
nhiều vùng ven biển, nhiễm phèn, khô hạn còn dùng nước ngầm sản xuất hoa màu, 
nuôi trồng thủy sản.  

 Quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn: 

- Việc thu gom và xử lý chất thải rắn cần thực hiện theo định hướng chung 
của đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn toàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030: 

 Áp dụng công nghệ xử lý tái chế, tái sử dụng, chôn lấp hợp vệ sinh, chế 
biến (làm phân bón hoặc tái sử dụng), đốt (thu năng lượng). Trong khu xử lý chất 
thải rắn cần quy họach các ô chôn lấp chất thải rắn độc hại, có khu vực riêng theo 
Quy chế quản lý chất thải nguy hại, công nghệ cần có tính ổn định bền vững phù 
hợp từng địa phương và có tính đặc thù cho khu vực ngập lũ.  

 Mỗi xã: xây dựng các trạm trung chuyển chất thải rắn có tính chất chức 
năng liên ấp, cự ly vận chuyển < 10 km, ha tại các xã để thu gom và xử lý rác cho 
khu vực dân cư xã, thị trấn.  

- Loại hình công nghệ ưu tiên kêu gọi đầu tư có tính giảm thiểu ảnh hưởng 
tới môi trường: tái sử dụng, tái chế, sản xuất khí sinh học kết hợp chế biến phân 
compost… theo mô hình “Bãi chôn lấp hợp vệ sinh”. 

 Định hướng bảo vệ môi trường khi có biến đổi khí hậu và nước biển dâng:  

- Có kế hoạch xây dựng, khôi phục và bảo vệ rừng phòng hộ vành đai khu 
vực ven sông Tiền. Khoanh vùng những khu vực trọng điểm sẽ chịu ảnh hưởng 
nặng nề khi có biến đổi khí hậu và nước biển dâng.  

- Đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược các dự án 
phát triển kinh tế - xã hội và đề ra các giải pháp bảo vệ môi trường khả thi để hạn 
chế sự phát thải các chất thải ra môi trường xung quanh.  
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- Phải có các giải pháp kiểm soát hiệu quả tình hình bảo vệ môi trường của 
các doanh nghiệp, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường sinh thái tự nhiên gây 
biến đổi khí hậu.  

 Công tác giáo dục nâng cao nhận thức, tham gia bảo vệ và gìn giữ môi trường 
trong cộng đồng:  

Tuyên truyền chủ trương chính sách có tính chiến lược, mỗi người dân cần 
phải có nhận thức đầy đủ về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, tự nguyện tham gia 
bảo vệ gìn giữ môi trường.  

VI.5.2. Chương trình quan trắc, giám sát chất lượng môi trường vùng: 

a. Lựa chọn các thông số giám sát và tần suất quan trắc chất lượng môi trường: 

- Quá trình phát triển đô thị luôn gây ra ô nhiễm môi trường. Sự ô nhiễm ở 
các đô thị đều có nguồn gốc từ hoạt động sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải 
và sinh hoạt đô thị. Vì vậy để giảm thiểu các tác động này đến mức tối đa cần theo 
dõi thường xuyên diễn biến chất lượng môi trường đồng thời xây dựng và áp dụng 
kịp thời các phương án, các biện pháp đối phó với các sự cố môi trường, xử lý ô 
nhiễm môi trường. 

- Việc quan trắc và giám sát chất lượng môi trường sẽ được các cơ quan chức 
năng tiến hành đo đạc, quan trắc, phân tích mẫu thường xuyên tại một số địa điểm 
nhất định nhằm đánh giá chất lượng môi trường, cung cấp thông tin cho Sở Tài 
nguyên và Môi trường, góp phần vào công tác quản lý môi trường chung của tỉnh và 
toàn quốc.  

- Đối tượng được tiến hành quan trắc là các thành phần môi trường trong 
huyện Chợ Gạo có tính chất biến đổi theo thời gian và không gian như: môi trường 
không khí, môi trường nước, nguồn phát thải di động (hoạt động giao thông) và chất 
thải rắn.  

 Môi trường nước 

- Thời gian quan trắc: vào những ngày không mưa và thường lấy mẫu 
2lần/ngày (8h - 10h và 16h - 18h).  

- Các thông số nước mặt:  

  Nhiệt độ, pH, cặn lơ lửng, DO, BOD5, COD, SS, tổng N, tổng P, NO3-, 
NO2-, PO43-, Coliform.  

 Thiết bị và phương pháp phân tích: theo QCVN (Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia Việt Nam) tương ứng.  

 Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 08/2015/BTNMT.  

- Các thông số nước ngầm:  

 Nhiệt độ, pH, cặn lơ lửng, DO, BOD5, COD, NH4+, Nitrat, Nitri, Fe, Mn, Coli.  
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 Thiết bị và phương pháp phân tích: theo QCVN tương ứng.  

 Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 09/2015/BTNMT.  

- Tần suất quan trắc: 4 lần/năm, trung bình 3 tháng tiến hành một lần.  

 Môi trường không khí 

- Thời gian quan trắc: vào những ngày không mưa và thường được tiến hành 
liên tục từ 6h - 18h (2h tiến hành lấy mẫu một lần). 

- Các thông số được lựa chọn:  

 Bụi: tổng bụi, bụi lơ lửng. 

 Khí độc hại: CO, CO2, SO2, NO2, CxHy…  

 Tiếng ồn: LAeq, Lmax…  

 Vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ gió, hướng gió.  

- Thiết bị và phương pháp phân tích: theo QCVN tương ứng.  

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN Việt Nam của Bộ Tài nguyên Môi trường. 

- Tần suất quan trắc: 4 lần/năm, trung bình 3 tháng tiến hành một lần.  

 Môi trường tiếng ồn giao thông 

- Thời gian quan trắc: liên tục từ 6h – 21h, cứ 1h ghi kết quả 1 lần.  

- Các thông số quan trắc: cường độ xe, cường độ ồn max và min. 

b. Lựa chọn vị trí quan trắc: (gắn kết với mạng lưới quan trắc quốc gia): 

- Thị trấn Chợ Gạo và đô thị Bến Tranh. 

- CCN Chợ Gạo, CCN Bến Tranh, CCN Bình Ninh. 

VI.5.3. Tổng hợp, sắp xếp các biện pháp bảo vệ môi trường:  

Huyện Chợ Gạo chủ yếu chịu tác động ô nhiễm từ các hoạt động sản xuất 
nông nghiệp và từ các khu công nghiệp, kế đến là các hoạt động chung làm ảnh 
hưởng đến cảnh quan sinh thái. Do đó cần thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 
trường theo thứ tự như sau: 

(1) Quy hoạch, kiểm soát tốc độ đô thị hóa. 

(2) Kiểm soát các hoạt động xả thải tại các cụm công nghiệp và tiểu thủ công 
nghiệp. 

(3) Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển của 
huyện. 

(4) Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái. 

(5) Quản lý hành lang kênh rạch theo quy định, cải tạo hệ thống đê kè chống 
sạt lở. 
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VII.1. LUẬN CỨ XÁC ĐỊNH DANH MỤC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ: 

Các dự án ưu tiên đầu tư được đưa ra dựa trên các quy hoạch: Quy hoạch vùng 
tỉnh Tiền Giang đến năm 2030; Định hướng phát triển kinh tế xã hội huyện Chợ 
Gạo. 

Các dự án ưu tiên được đề xuất bao gồm:  

- Nhóm dự án hạ tầng kỹ thuật. 

- Nhóm dự án đầu mối hạ tầng kinh tế. 

Các dự án hạ tầng là một trong bốn lĩnh vực trọng tâm cần tập trung nguồn lực 
đầu tư, được xác định rõ trong Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban 
Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng 
bộ, nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào 
năm 2020.  

Trên địa bàn huyện Chợ Gạo, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện 
phát triển các đô thị theo hướng bền vững, phù hợp với phát triển chung của tỉnh. 
Đồng thời tăng cường quản lý và phát triển hạ tầng kỹ thuật, góp phần thực hiện 
thành công định hướng phát triển đô thị trong những năm tới, cần thực hiện nhiều 
giải pháp đồng bộ. 

VII.1.1. Đối với các công trình hạ tầng cấp liên vùng: 

- Các công trình hạ tầng cấp vùng tỉnh được ưu tiên đầu tư trên địa bàn huyện 
Chợ Gạo được xác định theo các đồ án quy hoạch liên quan như: quy hoạch vùng 
tỉnh Tiền Giang, các quy hoạch ngành… 

- Danh mục ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng cấp vùng tỉnh chủ yếu gồm 
các công trình về giao thông như các tuyến Quốc lộ, Đường tỉnh, giao thông thủy 
trên sông, các tuyến đường dây cáp điện 110kV…. Trong đó ưu tiên đầu tư cơ sở 
hạ tầng giao thông để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, xã hội 
của địa phương đồng thời làm khung xương để tiếp tục phát triển các cơ sở hạ 
tầng khác theo sau như cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc… 

- Các công trình hạ tầng cấp vùng tỉnh được đầu tư từ chủ yếu từ vốn ngân 
sách trung ương và ngân sách tỉnh, từ kêu gọi đầu tư và nguồn vốn ODA. 

VII.1.2.  Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật khung: 

- Các công công trình hạ tầng kỹ thuật khung gồm các công trình hạ tầng kỹ 
thuật chính như các tuyến đường giao thông chính và các nhóm dự án hạ tầng 
khung khác như: bến bãi, trạm cấp nước, thoát nước, trạm biến áp, trạm xử lý 
nước thải… 

- Thứ tự ưu tiên đầu tư: 
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+ Ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng giao thông khung kết nối các khu vực 
phát triển đảm bảo việc giao thông thuận tiện giữa các khu vực; 

+ Ưu tiên phát triển khu vực có công trình hiện hữu đến các khu vực xây mới; 

+ Danh mục ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật khung sắp xếp thứ tự theo 
các hạng mục và theo từng khu vực phát triển. 

VII.1.3.  Đối với các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: 

+ Công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (các công trình đầu mối giao thông, cấp 
thoát nước, xử lý CTR, nghĩa trang, cấp điện, thông tin liên lạc…); 

+ Công trình đầu mối hạ tầng kinh tế (khu quản lý, khu thương mại,… ); 

- Thứ tự ưu tiên đầu tư: 

+ Ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, các công 
trình quản lý,…; 

+ Ưu tiên phát triển khu vực hiện hữu đến các khu vực xây dựng mới. 

VII.2. CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN:  
VII.2.1. Các dự án ưu tiên đầu tư: 
a. Công trình kiến trúc và hạ tầng xã hội: 

Dự kiến tập trung nguồn lực vào các dự án phát triển đô thị đồng bộ. Đồng 
thời, đầu tư cơ sở hạ tầng tại các cụm điểm dân cư nông thôn, thúc đẩy phát triển 
toàn diện các xã. Các dự án ưu tiên đầu tư được hoạch định như sau: 

 Giai đoạn đến năm 2030:  

- Xây dựng công viên cây xanh đô thị Chợ Gạo, quy mô 5,0ha 

- Xây dựng công viên cây xanh đô thị Bến Tranh, quy mô 10,0ha 

- Xây dựng thư viện tại thị trấn Chợ Gạo, quy mô 0,5ha. 

- Xây dựng sân thể thao tại đô thị Bến Tranh, quy mô 1,0ha. 

- Xây dựng TT thương mại dịch vụ tại cụm phía Tây Bắc, quy mô 2,0ha 

- Xây dựng trạm y tế tại đô thị Bến Tranh, quy mô 0,49ha 

- Xây dựng nhà hộ sinh tại đô thị Bến Tranh, quy mô 0,1ha 

- Xây dựng trường phổ thông trung học tại cụm phía Nam, quy mô 3,7ha 

- Xây dựng trường phổ thông trung học tại đô thị Bến Tranh, quy mô 3,5ha 

- Xây dựng Cụm công nghiệp Chợ Gạo, quy mô 36ha; Cụm công nghiệp Bến 
Tranh, quy mô 20ha; Cụm công nghiệp Bình Ninh, quy mô 20ha; 

- Nâng cấp các chợ: Tân Thuận Bình, Quơn Long, Tân Bình Thạnh, Tịnh Hà. 
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 Giai đoạn năm 2031-2045: 

- Mở rộng quy mô các chợ xã có quy mô ≤0,08ha 

- Xây dựng công viên cây xanh tại mỗi trung tâm xã, quy mô 1,5÷ 20ha/công viên. 

- Xây dựng 3 phòng khám đa khoa, quy mô 0,3ha/phòng khám. 

- Xây dựng trường phổ thông trung học tại cụm đô thị trung tâm, quy mô 3,5ha. 

- Mở rộng Cụm công nghiệp Chợ Gạo, quy mô lên khoảng 66ha; Cụm công 
nghiệp Bến Tranh, quy mô lên 50ha; Cụm công nghiệp Bình Ninh, quy mô 50ha. 
b. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 

 Giai đoạn đến năm 2030:  

- Nâng cấp hệ thống Đường tỉnh: ĐT.879, ĐT.879B, ĐT.879C, ĐT.879D, 
ĐT.877, ĐT.877C, ĐT.877D; 

- Nâng cấp hệ thống Đường huyện: ĐH.28B, ĐH.28C, ĐH.25, ĐH.25C, 
ĐH.27B, ĐH.27C, ĐH.27D, ĐH.23B, ĐH.23C, ĐH.30B, ĐH.24B, ĐH.24C, 
ĐH.22, ĐH.28, ĐH.26B, ĐH.26C, ĐH.29 ; 

- Nâng cấp các tuyến đường: Nguyễn Thành Long, Vương Đình Thống, Trần 
Văn Hiểu, Dương Văn Khoa, Hồ Tấn Minh, Nguyễn Minh Đạo; 

- Xây dựng đường Hùng Vương nối dài, đường Tránh đô thị Bến Tranh, Đường 
nối Hòa Định – Xuân Đông; 

- Xây dựng trạm xử lý nước thải tại phía Đông thị trấn Chợ Gạo; 

- Xây dựng nghĩa trang nhân dân tại xã Quơn Long và xã Tân Bình Thạnh; 

- Xây dựng đê bao kè sông Bảo Định.  

- Xây dựng trạm trung chuyển chất thải rắn Bình Phan. 

- Nâng cấp trạm biến áp 110/22kV Chợ gạo lên 2x63MVA. 

- Xây dựng mới TBA 110/22kV 1x40MVA Thanh Bình. 

- Nhánh rẽ Đấu nối TBA 110/22kV Thanh Bình dài 3,5km. 

 Giai đoạn năm 2031-2045 

- Hoàn thiện hệ thống đường tỉnh và đường huyện trên địa bàn huyện; 

- Xây dựng mới tuyến ống chuyền tải D200 dọc theo ĐT.879 từ xã Đạo Thạnh 
đến xã Lương Hòa Lạc đấu nối với đường ống cấp nước hiện hữu dọc QL50. 

- Xây dựng mới các tuyến ống cấp nước chính D150 dọc ĐT.877, ĐT.877D, 
ĐT.877E, ĐH.23, ĐH.23C,… đấu nối với ống cấp hiện hữu cấp nước từ NMN 
Đồng Tâm cho các xã Long Bình Điền, Tân Thuận Bình, Bình Phục Nhứt, Xuân 
Đông,… 

- Xây dựng đê bao kè sông Tiền.  
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- Xây dựng trạm xử lý nước thải tại phía Tây thị trấn Chợ Gạo; 

- Hoàn thiện hệ thống cấp nước, thoát nước, điện, thông tin liên lạc trên địa bàn 
huyện. 

- Nâng cấp trạm biến áp 110/22kV Thanh Bình lên 2x63MVA. 
VII.2.2. Dự báo nhu cầu vốn hạng mục ưu tiên đầu tư: 

Phần dự báo nhu cầu nguồn vốn được tính cho các dự án ưu tiên đầu tư giai 
đoạn đến năm 2030 nhằm giúp địa phương định hướng chuẩn bị nguồn lực thực 
hiện. 

Bảng 79. Chi phí xây dựng các hạng mục ưu tiên đầu tư (giai đoạn 2021- 2025) 

STT DANH MỤC ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ 
TÍNH 

KHỐI 
LƯỢNG 

THÀNH TIỀN 
(triệu đồng) 

NGUỒN 
VỐN 

Ngân 
sách 

Xã hội 
hóa 

I- PHẦN HẠ TẦNG KỸ THUẬT  1.699.415,38     

A GIAO THÔNG     1.595.982,33     
1 Nâng cấp ĐT.877 km 10,63 218.287,05 X X 

2 Nâng cấp ĐT.877C km 20,588 422.774,58 X X 

3 Nâng cấp ĐT.877D km 7,18 147.441,30 X X 

4 Xây dựng đường Hùng Vương nối dài km 2,2 35.420,00   X 

5 Xây dựng đường Tránh đô thị Bến Tranh km 4,77 104.081,40   X 

6 Xây dựng đường nối Hòa Định – Xuân Đông km 2,98 47.978,00   X 

7 Nâng cấp mở rộng ĐH 25C km   46.000,00 X X 

8 Nâng cấp mở rộng ĐH 27B đoạn từ cầu số 7 
đến ĐH 27 km   15.000,00 X X 

9 Nâng cấp mở rộng đường Lê Thị Lệ Chi, thị 
trấn Chợ Gạo km   12.000,00 X X 

10 Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Đắc Thắng, 
thị trấn Chợ Gạo km   16.000,00 X X 

11 Nâng cấp mở rộng chợ An Khương km   2.000,00 X X 

12 Nâng cấp Bến Phà Quơn Long - Bình Phục 
Nhứt km   6.000,00   X 

13 Nâng cấp mở rộng ĐH 30B km   65.000,00 X X 

14 Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thành Long, 
thị trấn Chợ Gạo km   14.000,00 X X 

15 Nâng cấp mở rộng đường Vương Đình Thống, 
thị trấn Chợ Gạo km   13.000,00 X X 

16 Nâng cấp mở rộng ĐH 27D km   45.000,00 X X 

17 Nâng cấp mở rộng ĐH 24B km   40.000,00 X X 

18 Nâng cấp mở rộng đường Trần Văn Hiển, thị 
trấn Chợ Gạo km   18.000,00 X X 

19 Nâng cấp mở rộng đường Dương Văn Khoa, thị 
trấn Chợ Gạo km   15.000,00 X X 

20 Nâng cấp mở rộng ĐH 22 km   60.000,00 X X 

21 Nâng cấp mở rộng ĐH 28 km   80.000,00 X X 

22 Nâng cấp mở rộng đường Hồ Tấn Minh, thị trấn 
Chợ Gạo km   8.000,00 X X 
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STT DANH MỤC ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ 
TÍNH 

KHỐI 
LƯỢNG 

THÀNH TIỀN 
(triệu đồng) 

NGUỒN 
VỐN 

Ngân 
sách 

Xã hội 
hóa 

23 Nâng cấp mở rộng ĐH 27 km   105.000,00 X X 

24 Nâng cấp mở rộng ĐH 23C đoạn từ Cầu Hòa 
Định đến bến phà Bình Ninh km   40.000,00 X X 

25 Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Minh Đạo, 
thị trấn Chợ Gạo km   20.000,00 X X 

B THOÁT NƯỚC     68.000,00     
1 Xây mới trạm xử lý phía Đông thị trấn Chợ Gạo m³/ngđ 3.400 68.000,00   X 

C NGHĨA TRANG     8.731,80     
1 Nghĩa trang nhân dân tại xã Tân Bình Thạnh ha 0,55 4.900,50 X   
2 Nghĩa trang nhân dân tại xã Quơn Long ha 0,43 3.831,30 X   

D CẤP ĐIỆN     26.701,25     
1 Nâng cấp trạm biến áp 110/22kV Chợ gạo lên 

2x63MVA máy 1 26.701,25   X 

II- PHẦN HẠ TẦNG XÃ HỘI 379.706     

 A CẢNH QUAN ĐÔ THỊ     13.250,00     
1 Xây dựng công viên cây xanh đô thị Chợ Gạo ha 5 13.250,00 X   

B VĂN HÓA, TMDV     13.975,00     
1 Nâng cấp mở rộng chợ Tân Thuận Bình     2.000,00   X 

2 Nâng cấp mở rộng chợ Quơn Long     3.000,00   X 

3 Nâng cấp mở rộng chợ Tân Bình Thạnh     2.000,00   X 

4 Nâng cấp mở rộng chợ Tịnh Hà     3.000,00   X 

5 Xây dựng thư viện tại thị trấn Chợ Gạo ha 0,5 3.975,00 X   
C Y TẾ     3.895,50     

1 Xây dựng trạm y tế tại đô thị Bến Tranh ha 0,49 3.895,50 X   
D GIÁO DỤC     27.825,00     

1 Xây dựng trường phổ thông trung học tại đô thị 
Bến Tranh ha 3,5 27.825,00 X   

E CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP     320.760,00     
1 Xây dựng Cụm công nghiệp Chợ Gạo ha 36 320.760,00   X 

CỘNG CHI PHÍ XÂY DỰNG ([I]+[II]) 2.079.120,88     
Ghi chú:  Suất vốn đầu tư dựa trên Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ 
phận kết cấu công trình năm 2017 kèm theo QĐ số 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 của Bộ Xây dựng 

 Trong đó:  
- Vốn ngân sách: khoảng 759,0 tỷ đồng. 
- Vốn xã hội hóa: khoảng 1.320,0 tỷ đồng. 
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Bảng 80. Chi phí xây dựng các hạng mục ưu tiên đầu tư (giai đoạn 2026-2030) 

STT DANH MỤC ĐẦU TƯ 
ĐƠN 

VỊ 
TÍNH 

KHỐI 
LƯỢNG 

THÀNH 
TIỀN (triệu 

đồng) 

NGUỒN 
VỐN 

Ngân 
sách 

Xã 
hội 
hóa 

I- PHẦN HẠ TẦNG KỸ THUẬT  1.306.443,99     
A GIAO THÔNG     1.185.555,10     
1 Nâng cấp ĐT.879 km 14,5 297.757,50 X X 
2 Nâng cấp ĐT.879B km 11 225.885,00 X X 
3 Nâng cấp ĐT.879C km 6,59 135.325,65 X X 
4 Nâng cấp ĐH.28B km 6,599 53.121,95 X X 
5 Nâng cấp ĐH.28C km 5,5 44.275,00 X X 
6 Nâng cấp ĐH.23C km 15,8 127.190,00 X X 
7 Nâng cấp mở rộng ĐH 23B km   38.000,00 X X 
8 Nâng cấp mở rộng ĐH 25 km   84.000,00 X X 
9 Nâng cấp mở rộng ĐH 24C km   28.000,00 X X 

10 Nâng cấp mở rộng ĐH 26B km   50.000,00 X X 

11 Nâng cấp mở rộng ĐH 26C (đoạn từ đường Ba 
Cà cũ đến ĐT 879D) km   59.000,00 X X 

12 Nâng cấp mở rộng ĐH 29 km   43.000,00 X X 
B THOÁT NƯỚC     72.536,34     
1 Đê bao kè sông Bảo Định km 3 12.536,34   X 
2 Trạm xử lý nước thải phía Tây thị trấn Chợ Gạo m³/ngđ 3.000 60.000,00   X 
C NGHĨA TRANG     3.831,30     
1 Nghĩa trang nhân dân tại xã Quơn Long ha 0,43 3.831,30 X   
D CHẤT THẢI RẮN     17.820,00     
1 Trạm trung chuyển chất thải rắn Bình Phan ha 2 17.820,00   X 
E CẤP ĐIỆN     26.701,25     

1 Xây dựng mới TBA 110/22kV 40MVA Thanh 
Bình máy 1 26.701,25   X 

2 Nhánh rẽ Đấu nối TBA 110/22kV Thanh Bình  km 3,5 3.387,48   X 
II- PHẦN HẠ TẦNG XÃ HỘI 258.760     

A CẢNH QUAN ĐÔ THỊ     26.500,00     
1 Xây dựng công viên cây xanh đô thị Bến Tranh ha 10 26.500,00 X   
B VĂN HÓA, TMDV     23.850,00     
1 Xây dựng sân thể thao tại đô thị Bến Tranh ha 1 7.950,00   X 

2 Xây dựng TT thương mại dịch vụ tại cụm phía 
Tây Bắc ha 2 15.900,00   X 

C Y TẾ     795,00     

2 Xây dựng phòng khám đa khoa tại đô thị Bến 
Tranh ha 0,1 795,00 X   

D GIÁO DỤC     29.415,00     

1 Xây dựng trường phổ thông trung học tại cụm 
phía Nam  ha 3,7 29.415,00 X   

E CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP     178.200,00     
1 Xây dựng cụm công nghiệp Bình Ninh ha 20 178.200,00   X 

CỘNG CHI PHÍ XÂY DỰNG ([I]+[II]) 1.565.203,99     
Ghi chú:  Suất vốn đầu tư dựa trên Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận 

kết cấu công trình năm 2017 kèm theo QĐ số 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 của Bộ Xây dựng 
 Trong đó:  
- Vốn ngân sách: khoảng 653,40 tỷ đồng. 
- Vốn xã hội hóa: khoảng 915,30 tỷ đồng. 
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VII.2.3. Nguồn lực thực hiện: 

- Vốn ngân sách tỉnh Tiền Giang. 

- Vốn từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư kêu gọi theo hình thức đối tác công tư. 

- Nguồn vốn từ việc cho thuê đất nhà máy sản xuất, thuê kho, cảng giai đoạn 
đầu để đầu tư các giai đoạn tiếp theo. 

- Ủy Ban Nhân Dân huyện Chợ Gạo sẽ đầu tư xây dựng các hạng mục công 
trình và hạ tầng kỹ thuật theo kinh phí khái toán trong bước quy hoạch chi tiết. 

- Bên cạnh đó, để đảm bảo đủ nguồn tài chính thực hiện đầu tư dự án, một số 
các hạng mục sẽ do các đơn vị chuyên kinh doanh và cung cấp dịch vụ thực hiện 
như: cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc. 

VII.3. CƠ CHẾ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN: 

VII.3.1. Giải pháp về cơ chế chính sách: 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, củng cố và kiện toàn cơ cấu tổ chức và hoạt 
động của bộ máy chính quyền địa phương các cấp, nâng cao hiệu lực quản lý và 
hiệu quả điều hành, năng lực của các cơ quan bảo vệ pháp luật, tạo môi trường đầu 
tư, môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi nhằm thu hút các nhà đầu tư từ 
bên ngoài và huy động các nguồn lực đầu tư đặc biệt là công nghiệp tại địa phương. 
Phát triển dịch vụ tư vấn pháp lý để nâng cao năng lực hội nhập của doanh nghiệp. 

- Tiếp tục rà soát các quy định, chính sách về đầu tư, kinh doanh để sửa đổi 
các nội dung không đồng bộ, thiếu nhất quán, sửa đổi các quy định còn bất cập, 
chưa rõ ràng liên quan đến thủ tục đầu tư và kinh doanh.  

- Tiếp tục cụ thể hóa các chính sách về các ưu đãi khuyến khích đầu tư vào các 
lĩnh vực: phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật (cấp 
thoát nước, môi trường,…  

- Tiếp tục rà soát các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư, trên cơ sở đó có 
biện pháp hỗ trợ, tập trung tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện để dự án sớm triển 
khai;  

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tình 
trạng nhũng nhiễu đối với nhà đầu tư. Đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân trong 
xử lý công việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các cơ quan quản lý nhà 
nước của địa phương.  

- Duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo các đơn vị, các ngành 
với các nhà đầu tư để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 
hiện chính sách và pháp luật hiện hành. Đảm bảo các dự án hoạt động hiệu quả, 
nhằm tiếp tục củng cố lòng tin của các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư kinh 
doanh tại địa phương, tạo hiệu ứng lan toả và tác động tích cực tới nhà đầu tư mới. 
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VII.3.2. Giải pháp huy động nguồn vốn: 

a. Đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách: 
- Vốn ngân sách nhà nước (bao gồm ngân sách tỉnh và ngân sách huyện): 

Ngoài các nguồn vốn đầu tư cho các dự án của tỉnh trên địa bàn, huyện Chợ Gạo có 
thể áp dụng cơ chế về hỗ trợ ngân sách nhà nước và thực hiện tốt các cơ chế. 

- Tranh thủ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ tỉnh xây dựng các công trình 
hạ tầng kinh tế, hạ tầng kỹ thuật như: cấp nước sinh hoạt, mở rộng mạng lưới 
giao thông, điện lưới, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội khác,... Quản lý tốt, sử dụng 
có hiệu quả các nguồn vốn trên. 

- Đối với nguồn vốn ngân sách huyện cần thực hành tiết kiệm, sử dụng có 
hiệu quả và tăng tỉ lệ tích lũy. Ngành tài chính, ngân hàng tích cực tìm mọi biện 
pháp nhằm tạo nguồn thu và khai thác tốt các nguồn thu, chống thất thu (đặc biệt 
là thuế) đối với việc quản lý các cơ sở sản xuất và kinh doanh nhằm tăng thu cho 
ngân sách địa phương.  

- Đồng thời thực hiện thu - chi ngân sách hợp lý, thực hành tiết kiệm để tăng 
tích luỹ, tạo thêm nguồn đầu tư chủ động của tỉnh.  

b. Đối với các nguồn vốn tín dụng của Nhà nước: 
- Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, cần xây dựng các dự án khả thi phù hợp 

với tiềm năng phát triển địa phương để tạo điều kiện thu hút nguồn vốn ngân hàng. 
Đặc biệt đối với các dự án đầu tư cho sản xuất trên địa bàn; xây dựng những dự án 
sản xuất kinh doanh có quy mô lớn để khai thác thế mạnh vốn có của địa phương. 
Tranh thủ khai thác các nguồn vốn điều chuyển từ Trung ương, từ các dự án, từ 
Ngân hàng Phát triển, ... với nguồn vốn trung dài hạn và mức lãi suất hợp lý để đầu 
tư vào các dự án phát triển tại tỉnh. 

- Bên cạnh đó để huy động được các nguồn vốn trung dài hạn từ ngân hàng 
cho đầu tư phát triển tại tỉnh, đòi hỏi cần xây dựng đồng bộ các giải pháp để nâng 
cao năng lực cho các doanh nghiệp trên địa bàn, cùng với việc tạo điều kiện thuận 
lợi về cơ sở vật chất, hạ tầng và các điều kiện khác... để thu hút các dự án đầu tư 
trong tỉnh. 

- Tạo cơ chế hỗ trợ một phần lãi suất cho các tổ chức khi các tổ chức vay vốn 
để đầu tư vào các dự án quan trọng có khả năng thu hồi vốn (đầu tư khu công 
nghiệp, các dịch vụ môi trường, vệ sinh công cộng, thoát nước...) trong phạm vi và 
khả năng của ngân sách tỉnh, huyện và theo quy định của pháp luật. 

- Vốn từ quỹ đất: Giá (quyền sử dụng) đất và các bất động sản là một nguồn 
thu tiềm năng cần khai thác để tạo vốn xây dựng đô thị. Cần huy động nguồn lực 
này thông qua những chế tài kiểm soát nghiêm ngặt. 

c. Đối với vốn của doanh nghiệp Nhà nước và của dân: 
- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để huy động các thành phần kinh tế 

trên địa bàn huyện hoặc nguồn đầu tư bên ngoài đầu tư phát triển sản xuất, thực 
hành tiết kiệm.  
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- Huy động vốn tự có trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đầu 
tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Theo phương thức “Nhà nước và Nhân dân 
cùng làm”, huy động mọi nguồn vốn để đầu tư nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường 
giao thông, thủy lợi, điện, nước, xây dựng các công trình công cộng,...  

- Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chính sách thu hút các nguồn lực phát 
triển kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, chính sách xã hội hóa, chính 
sách phát triển khoa học công nghệ… phát huy tối đa các nguồn lực, đặc biệt là ưu 
tiên nội lực với tinh thần “tự lực cánh sinh”.  

- Có chính sách ưu tiên về thuế để khuyến khích tối đa những doanh nghiệp, 
cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời khuyến khích 
các cơ sở sản xuất, tư nhân huy động vốn tự có, vốn góp cổ phần để mở rộng quy 
mô sản xuất kinh doanh. 

d. Đối với các nguồn vốn bên ngoài (từ Trung ương, tỉnh và nước ngoài): 
- Nghiên cứu, đề xuất chính sách vận động, thu hút đầu tư đối với các doanh 

nghiệp. Tiếp tục củng cố và xây dựng cơ quan xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh 
nghiệp để đáp ứng được nhu cầu thực tế.  

- Tiếp tục rà soát và xây dựng thông tin chi tiết về dự án đối với danh mục kêu 
gọi đầu tư để làm cơ sở cho việc kêu gọi các nhà đầu tư;  

- Tham gia tích cực các Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia. 

- Huy động và khai thác tốt nhất các nguồn vốn từ Trung ương, tỉnh và nước 
ngoài, nhất là nguồn vốn ODA, FDI. Tranh thủ sự đầu tư giúp đỡ của các tổ chức 
trong và ngoài nước đầu tư cho các chương trình, dự án trọng điểm, ưu tiên cho các 
công trình giao thông, thủy lợi các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp, dịch 
vụ, hạ tầng.  

- Thực hiện lồng ghép hợp lý giữa các chương trình, dự án, tránh trùng lặp, 
gây lãng phí. Quy hoạch phát triển các ngành, các vùng lãnh thổ, lập các dự án khả 
thi, tạo sự hấp dẫn để thu hút đầu tư bằng các nguồn hỗ trợ trung ương, từ tỉnh, tỉnh 
ngoài và đầu tư nước ngoài cùng liên doanh, liên kết phát triển sản xuất nhằm thúc 
đẩy phát triển kinh tế,  hạ tầng của khu vực. 

- Có chính sách miễn hoặc giảm tiền thuê đất hoặc một số những lệ phí đối với 
những dự án đầu tư bên ngoài trong những năm đầu hoạt động hoặc đối với những 
dự án đầu tư vào các vùng khó khăn. Mạnh dạn mở cửa đón các nhà đầu tư nước 
ngoài đầu tư trực tiếp vào các dự án phát triển công nghiệp. 

VII.3.3. Giải pháp về nguồn nhân lực: 
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án nhằm đào tạo lao động ở 

các trình độ, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo.  

- Điều chỉnh chuyển dịch cơ cấu lao động theo tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế; nâng cao trình độ lao động, đặc biệt là đối với người nông dân bị thu hồi đất sản 
xuất để giao cho dự án.  
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- Tạo các cơ chế chính sách xã hội để các doanh nghiệp tạo điều kiện về chỗ ở 
cho công nhân. 

- Xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của đô thị theo hướng cơ bản 
đáp ứng tốt nhu cầu về lao động trong các ngành nghề, bảo đảm hợp lý giữa đào tạo 
và cung ứng nguồn nhân lực trong và ngoài khu vực.  

- Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ 
nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý; phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong 
hàng ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nước và quản lý kỹ thuật.  

- Điều chỉnh cơ cấu đào tạo, cân đối giữa đào tạo và sử dụng ở các trình độ và 
các ngành nghề khác nhau, đảm bảo nhân lực cho phát triển công nghiệp, tăng 
nhanh tỷ lệ đào tạo và đào tạo nghề. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng nâng cao tay nghề 
cho đội ngũ công nhân, xây dựng đội ngũ thợ bậc cao, công nhân lành nghề để đảm 
bảo chất lượng sản phẩm đặc biệt đối với các dự án phát triển sản xuất.  

- Kết hợp đào tạo mới, đào tạo lại, tranh thủ các nguồn tài trợ, học bổng, 
khuyến khích du học tự túc để tăng nhanh lực lượng công nhân kỹ thuật lành nghề, 
chuyên gia khoa học công nghệ, nhà kinh doanh, quản lý giỏi, đội ngũ công chức có 
năng lực. 

- Phát triển nguồn nhân lực, ưu tiên đào tạo tại chỗ, cán bộ nữ, cán bộ là người 
dân tộc thiểu số để vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của 
Đảng và nhà nước. Tăng cường đầu tư hoàn thiện trường dạy nghề tỉnh, đầu tư các 
trường dạy nghề của huyện để tăng nhanh số lượng và chất lượng lao động được 
đào tạo nghề, nhất là các nghề tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông lâm sản. 

VII.4. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH: 

Sau khi đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được phê duyệt, chính quyền và nhân dân huyện 
Chợ Gạo cần thực hiện các công tác sau: 

VII.4.1. Lập kế hoạch thực hiện quy hoạch: 

Tập trung quản lý quy hoạch, kiến trúc đi vào chiều sâu, hướng tới Chiến lược 
Quốc gia về tăng trưởng xanh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 
số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012: 

- Thực hiện việc lập các hồ sơ quy hoạch: lập quy hoạch chung thị trấn Chợ 
Gạo, lập quy hoạch chung đô thị Bến Tranh. 

- Rà soát việc điều chỉnh các hồ sơ quy hoạch đã đến kỳ phải điều chỉnh quy 
hoạch: điều chỉnh quy hoạch chung các xã trên địa bàn huyện Chợ Gạo,. 

- Tập trung triển khai lập quy hoạch phân khu theo quy hoạch chung của các 
đô thị: Chợ Gạo, Bến Tranh; lập quy hoạch các khu vực trọng điểm đáp ứng nhu 
cầu phát triển của địa phương trong đó cần xem xét đến các chỉ tiêu về tăng trưởng 
xanh như tỷ lệ đất cây xanh; cải tạo hệ thống sông ngòi..., dự báo và quy hoạch quỹ 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1393/Q%C4%90-TTg&match=True&area=2&lan=1
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đất nhà ở xã hội, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị; quy hoạch chi tiết cho các 
khu vực có ý nghĩa lịch sử, khu vực cảnh quan đô thị, khu vực cải tạo chỉnh trang 
đô thị làm cơ sở quản lý tốt kiến trúc đô thị và đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật. 

- Nâng cao chất lượng lập và quản lý quy hoạch xây dựng từ bước lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch đến triển khai thực thi các bước quy hoạch xây dựng tiếp 
theo: 

+ Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương trong triển 
khai lập, thẩm định quy hoạch theo quy định tại Luật Xây dựng và Luật Quy 
hoạch đô thị. 

+ Kịp thời công bố, công khai quy hoạch, tổ chức cắm mốc giới tại thực địa, 
xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch và hướng dẫn các địa phương 
ban hành chương trình. 

+ Trong quá trình thực hiện quy hoạch cần coi trọng sự tham gia của cộng 
đồng dân cư, sự phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, đảm 
bảo tính khả thi của quy hoạch, phù hợp định hướng phát triển kinh tế xã hội và 
nhu cầu khách quan của xã hội, của thị trường. 

- Tập trung đầu tư các dự án ưu tiên đã được định hướng trong danh mục đề 
xuất của đồ án nhằm thu hút nguồn nhân lực, tài lực để tạo động lực phát triển mạnh 
mẽ về kinh tế xã hội địa phương. 

VII.4.2. Lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị: 

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy trình và thủ tục hành chính về quản 
lý quy hoạch kiến trúc theo hướng giảm thời gian thực hiện, đơn giản, công khai, dễ 
thực hiện. Rà soát, cập nhật và công bố các thủ tục hành chính về thẩm định quy 
hoạch xây dựng, cấp giấy phép quy hoạch, giấy phép xây dựng. 

- Lập và ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc cho đô thị Bến Tranh 
làm công cụ quản lý nhà nước trong việc giám sát, kiểm tra các hoạt động đầu tư, 
xây dựng theo quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đồng thời định hướng, yêu cầu 
quản lý kiến trúc công trình đảm bảo thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch 
được phê duyệt. 

- Hoàn chỉnh và trình ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, 
các quy định quản lý kiến trúc quy hoạch tại các khu vực điểm dân cư nông thôn. 

- Quản lý chặt chẽ kiến trúc công trình về cả hình thức kiến trúc, quy mô công 
trình, vật liệu công trình và mối liên hệ với cảnh quan khu vực thông qua hồ sơ dự 
án, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế thi công và cấp giấy phép xây dựng công trình. 
Đối với các công trình lớn, trọng điểm cần phải thi tuyển để chọn phương án kiến 
trúc thích hợp. 
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VII.4.3. Kiểm soát thực hiện quy hoạch: 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý 
quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị: 

- Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 
giao có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát về các dự án, công trình mà cơ quan, 
đơn vị mình tổ chức thẩm định, cấp phép và chịu trách nhiệm về lĩnh vực, ngành 
được giao phụ trách theo quy định. 

- Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm về vi phạm quy hoạch xây dựng, 
quản lý đô thị trên địa bàn xã; đôn đốc, kiểm tra, xử lý vi phạm quy hoạch xây 
dựng, quản lý đô thị, xử lý cán bộ, công chức dưới quyền được giao quản lý trật tự 
xây dựng để xảy ra vi phạm. Đối với công trình vi phạm, Chủ tịch UBND cấp xã tổ 
chức lực lượng cấm phương tiện vận chuyển vật liệu, công nhân vào thi công xây 
dựng công trình vi phạm. 
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CHƯƠNG VIII:  

KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 

 
 
VIII.1. KẾT LUẬN 
VIII.2. KIẾN NGHỊ
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VIII.1. KẾT LUẬN: 
- Việc lập đồ án quy hoạch vùng huyện Chợ Gạo, đảm bảo phù hợp với định 

hướng quy hoạch vùng tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù 
hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương và điều kiện tự nhiên của 
khu vực lập quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi, hấp dẫn thu hút đầu tư trong tương 
lai, với các chức năng ngành nghề theo định hướng; khai thác các tiềm năng thế 
mạnh công nghiệp và nông nghiêp địa phương.  

- Đáp ứng nhu cầu định hướng phát triển không gian và hạ tầng cơ sở cho toàn 
huyện theo định hướng thị trấn Chợ Gạo sẽ là đô thị loại IV giai đoạn đến năm 2030, 
đồng thời hình thành đô thị Bến Tranh đạt đô thị loại V.  

- Đồ án tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy phạm hiện hành về Quy 
hoạch xây dựng, đảm bảo các dự án đang triển khai trong khu vực; đảm bảo kết nối 
hoàn chỉnh với hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, tận dụng các công trình hạ 
tầng kỹ thuật đã triển khai, đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị, khu công nghiệp và 
các khu lân cận.  

- Đồ án quy hoạch vùng huyện Chợ Gạo định hướng và xác định rõ các chỉ tiêu 
quy hoạch và trình tự ưu tiên đầu tư xây dựng, làm cơ sở để triển khai các bước quy 
hoạch chung cho các khu đô thị và quy hoạch chung các xã trên địa bàn huyện, hoàn 
thành các tiêu chí huyện nông thôn mới.  
VIII.2. KIẾN NGHỊ: 

- Việc thực hiện đồ án cần có sự hợp tác, phối hợp đồng bộ của các cơ quan ban 
ngành liên quan để đảm bảo quá trình triển khai thực hiện nhanh chóng và phù hợp 
với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo đó, huyện Chợ Gạo cần 
kết hợp phát triển với các khu vực khác như thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công 
nhằm triển khai các tuyến giao thông động lực thúc đẩy phát triển kinh tế toàn vùng. 

- Các đơn vị hành chính xã cần tuân theo các định hướng quy hoạch vùng huyện 
đã đề ra, tạo sự nhất quán trong tổ chức phát triển không gian trung tâm xã và điểm 
dân cư nông thôn; bảo tồn các khu vực đất dự trữ và đất rừng phòng hộ. 

Kính trình UBND tỉnh Tiền Giang cùng các Sở Ban ngành có liên quan xem 
xét thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền 
Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 để Ủy ban nhân dân huyện Chợ 
Gạo có thể thực hiện các bước đầu tư xây dựng tiếp theo, đảm bảo theo chủ trương 
của Thủ tướng Chính phủ./. 
 

Đơn vị tư vấn lập quy hoạch 
Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc 
và Xây dựng Tp.HCM (ACCCo) 

 
 

 






































